
	ĐỀ 1
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
[bookmark: _GoBack]A. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ.
B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tăng tổng động năng của chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ.
C. Công mà hệ nhận được có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng.
D. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích, nên nếu thể tich của hệ đã thay đổi thì nội năng của hệ phải thay đổi.
Câu 2. Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?
A. Pha dao động
B. Pha ban đầu
C. Li độ
D. Biên độ.
Câu 3. Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp?
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated with medium confidence]
A. Hình 1		B. Hình 2			C. Hình 3		D. Hình 4

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Một điện tích đứng yên tạo ra một điện trường trong không gian xung quanh nó.
B. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích đứng yên trong nó.
C. Một luồng điện tích tạo ra một từ trường trong không gian xung quanh nó.
D. Từ trường tác dụng lực từ lên dòng điện ở trong nó.
Câu 5. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Độ phóng xạ của một khối chất phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ đó
B. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
D. Hằng số phóng xạ của một chất phụ thuộc vào nhiệt độ của chất đó.
Câu 6. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài xentimét.
C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí.
D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da.
Câu 7. Cho bảng số liệu sau:
	Chất
	Nước đá
	Sắt
	Đồng
	Chì

	Nhiệt độ nóng chảy
( 
	0
	1535
	1084
	327

	Nhiệt nóng chảy riêng 
(J/kg)
	
	
	
	



Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Cần nhiệt lượng  để làm nóng chảy nước đá.
B. Sắt có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất nên nhiệt nóng chảy riêng của nó lớn nhất.
C. Cần nhiệt lượng  để làm nóng chảy 1 kg đồng ở nhiệt độ 
D. Cần nhiệt lượng  để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì.
Câu 8. Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?
A. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ
[image: ]
B. Chuyển động đung đưa của lá cây.
[image: ]
C. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước
[image: ]
D. Chuyển động của ôtô trên đường.
[image: ]	

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các đường sức điện bắt đầu từ điện tích âm và kết thúc ở điện tích dương.
B. Các đường sức từ đi ra ngoài thanh nam châm từ cực nam và đi vào trong thanh nam châm từ cực bắc.
C. Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt bắc và đi ra mặt nam của dòng điện tròn ấy.
D. Đường sức từ của dòng điện thẳng dài là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện có tâm là giao điểm giữa dòng điện và mặt phẳng đó.
Câu 10. Không khí là hỗn hợp của một vài loại khí chính như nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Sắp xếp giá trị trung bình của bình phương tốc độ  của phân tử các chất khí này trong không khí theo thứ tự tăng dần:	
A. O2; CO2; N2.	B. CO2; O2; N2.	C. N2; O2; CO2.	D. CO2; N2; O2.


Câu 11. Biết khối lượng các hạt proton, neutron và hạt nhân lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 17,9948u. Độ hụt khối của hạt nhân  là
A. 0,1376u. 	B. 0,15 06u. 		C. 0,1478u.		D.8,2202u.

Câu 12. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở có giá trị là
A. 5,2.10-22 J.	B. 6,2.10-21 J.	C.6,2.1023 J.	D. 3,2.1023 J.


Câu 13. Hạt nhân  và hạt nhân  có cùng
A. điện tích.		B. số nucleon.		C. số proton.		D. số neutron.

Câu 14. Hai dây dẫn thẳng MN và NO được nối với nhau tại N và có dòng điện chạy theo chiều từ MNO với cường độ I. Hệ thông ở trong một từ trường đều nằm ngang với cảm ứng từ có độ lớn B (Hình 3.7). Biết MN = NO. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN hướng ra ngoài.
B. Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện NO hướng vào trong.
C. Lực từ tác dụng lên MN và NO có độ lớn băng nhau.
D. Lực từ tác dụng lên MN và NO là hai lực cân bằng.
Câu 15. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng m = 100g gắn với lò xo có độ cứng k = 40N/m, có thể dao động điều hoà trên một mặt ngang. Ban đầu đưa vât tới vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả nhẹ. Khi vật m tới vị trí cân bằng thì nó va chạm mềm với vật m’ = 300g đang đứng yên ở đó. Sau va chạm, các vật dao động với biên độ bằng: 
  A. 2,5cm 	B. 10cm 	C. 20cm 	D. 5cm 


Câu 16. Cho 4 tia phóng xạ:  và  đi vào miền điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là




A. tia 	B. tia 	C. tia 	D. tia 





Câu 17. Áp suất khí quyển trên đỉnh núi (cao 7134 m so với mực nước biển) . Xác định mật độ không khí  trên đỉnh tại nhiệt độ , nếu ở điều kiện bình thường ( ) mật độ không khí .
A.0,55	B. 5,42	C. 0,51	D. 3,27
Câu 18. Hình 1.1 mô tả chuyển động phân tử ở các thể khác nhau. Hình cầu là phân tử, mũi tên là hướng chuyển động của phân tử. Hình 1.1 mô tả chuyển động phân tử tương ứng với thể rắn, thể lỏng, và thể khí lần lượt là


A. a), b), c).	B. b), c), a).	C. c), b), a).	D. b), a), c).
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI





[image: A screenshot of a computer  Description automatically generated]Câu 1: Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là . Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là . Khi có dòng điện có cường độ chạy trong đoạn dây dẫn, số chỉ của cân là . Lấy . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Số chỉ của cân giảm đi chứng tỏ có một lực tác dụng vào cân theo chiều thẳng đứng lên trên.
	
	

	b.
	Lực tác dụng làm cho số chỉ của cân giảm là lực từ tác dụng lên đoạn đây và có chiều hướng lên.
	
	

	c. 
	Dòng điện trong dây có chiều từ trái sang phải
	
	

	d
	
Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm là 
	
	



 
Câu 2. Trong các phát biểu sau đây về sự bay hơi và sự sôi của chất lỏng, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

			Mệnh đề		
	Đúng
	Sai

		a) Sự bay hơi là sự hóa hơi xảy ra ở mặt thoáng của khối chất lỏng.
	



	
	

	b) Sự bay hơi diễn ra chỉ ở một số nhiệt độ nhất định.
	
	

	c) Sự sôi diễn ra ở nhiệt độ sôi.
	
	

	d) Sự hóa hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng khi chất lỏng sôi.
	
	




Câu 3. Hình 1.4 là “giản đồ chuyển thể nhiệt độ/áp suất của nước được đơn giản hóa”. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?






Hơi
Hình 1.4



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Thang nhiệt độ Celcius có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ  và nhiệt độ 
	
	

	b.
	
Thang nhiệt độ Kelvin có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể đạt được (nhiệt độ không tuyệt đối) và nhiệt độ 
	
	

	c. 
	Ở nhiệt độ không tuyệt đối, tất cả các chất đều có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
	
	

	d
	
Hiện nay, các nhà khoa học đã hạ thấp nhiệt độ đến 
	
	



Câu 4:  Một học sinh tiến hành thí nghiệm để khảo sát mối quan hệ giữa áp suất – thể tích chất khí bằng bộ thí nghiệm như hình B . Học sinh tiến hành quay chậm tay quay (4) để tăng dần thể tích của khối khí xác định trong xilanh (2). Đồng thời, học sinh đọc các giá trị của áp suất trên áp kế (1). Sau đó, học sinh tiến hành vẽ đồ thị áp suất – thể tích của khối khí này như hình A . Xem nhiệt độ không đổi trong quá trình tiến hành thí nghiệm. 
[image: ]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Khối khí chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (6) thì trong quá trình này, nội năng của khối khí không đổi do nhiệt độ của khối khí không thay đổi.
	
	

	b.
	Khí khối khí trong xilanh ở trạng thái (3) được đánh dấu trên đồ thị áp suất của khối khí gây ra đo được xấp xỉ 1,25 Bar.
	
	

	c. 
	Khí khối khí trong xilanh ở trạng thái (4) được đánh dấu trên đồ thị thể tích của khối khí lúc này xấp xỉ 123,75 cm³.
	
	

	d
	

Khí khối khí trong xilanh ở trạng thái (2) và (4) có áp suất lần lượt là p2 và p4.  Tỷ số  bằng 
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN





[bookmark: _Hlk166976220][bookmark: _Hlk166976292]Câu 1. Một lượng khí nitrogen có thể tích giảm từ  xuống thì áp suất tăng từ  đến  và có nhiệt độ là . Nhiệt độ ban đầu là bao nhiêu kelvin?
Câu 2. Trong một bình đậy kín có một cục nước đá khối lượng M = 0,1 kg nổi trên mặt nước, trong cục nước đá có một viên chì khối lượng m = 5g. Cho khối lượng riêng của chì bằng 11,3 g/cm3, của nước đá bằng 0,9 g/cm3, của nước bằng 1 g/cm3, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 3,4.105 J/kg. Hỏi phải tốn một lượng nhiệt bằng bao nhiêu kJ cho cục nước đá để viên chì bắt đầu chìm xuống (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 3. Trong một thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, người ta dùng một ấm điện để đun sôi nước, khi nước sôi thì người ta mở nắp ấm cho nước bay hơi và tiến hành đo thời gian bay hơi của nước. Biết công suất của ấm, khối lượng nước và thời gian để nước bay hơi hết lần lượt là: P = 1800 ± 10 𝑊; 𝑚 = 150 ± 5 𝑔; 𝑡 = 196 ± 1 𝑠. Cho rằng ấm luôn hoạt động đúng định mức, mọi hao phí nhiệt là không đáng kể. Sai số của nhiệt hoá hơi riêng trong cách làm này bằng bao nhiêu %? Kết quả làm tròn về 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy
Câu 4. Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4 μF, C2 = 0,6 μF ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 V thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 C. Hiệu điện thế của nguồn điện là bao nhiêu Vôn? 
Câu 5. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau được treo vào một điểm O cố định trong chân không bằng hai sợi dây nhẹ không dãn, cách điện có cùng chiều dài l = 40 cm. Khối lượng mỗi quả cầu bằng 45 g. Truyền cho một trong hai quả cầu điện tích q > 0 thì tại vị trí cân bằng các dây treo hợp với nhau một góc 900. Lấy g = 10 m/s2.





O

r

Tìm điện tích q.( Theo đơn vị µC)

Câu 6. Ở chính giữa một ống thuỷ tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài L = 100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thuỷ ngân dài h = 20 cm. Trong ống có không khí. Khi đặt ống thẳng đứng, cột thuỷ ngân dịch chuyển xuống dưới một đoạn l = 10 cm. Coi nhiệt độ của không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng của thuỷ ngân là  = 1,36.104 kg/m3. Áp suất của không khí trong ống khi ống đặt nằm ngang bằng bao nhiêu cmHg? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
L
h
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 2. Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử của một lượng khí lí tưởng là  . Nếu nhiệt độ của lượng khí tăng gấp đôi thì giá trị này là


A. v.				B. .			C. 2v.			D. .
Câu 3. Khi được đưa lại gần nhau,
A. hai điện tích cùng dấu sẽ hút nhau.
B. hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều sẽ đẩy nhau.
C. hai dây dẫn có dòng điện ngược chiều sẽ hút nhau.
D. hai cực cùng loại của hai nam châm sẽ đấy nhau.

Câu 4. Số nucleon trung hoà trong hạt nhân  là
A. 11.			B. 23.			C. 12.			D. 34.
Câu 5. Khi nói về các tia phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia  là các dòng hạt proton.

B. Tia  có bản chất là sóng điện từ bước sóng dài.

C. Tia  là các dòng hạt electron.

D. Tia  là dòng các hạt điện tích âm.

Câu 6. Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều hòa là một
A. đoạn thẳng
B. đường thẳng
C. đường hình 
D. đường tròn.
Câu 7. Hình dưới biễu diễn thang sóng điện từ theo thứ tự tăng dần của bước sóng
[image: ]


Vùng  và  lần lượt là

A. Tia , tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vi ba. 
B. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, sóng vi ba.
C. Sóng vi ba, Tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.   
D. Sóng vi ba, Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.
Câu 8. Chọn phát biểu sai. Lực từ là lực tương tác
A. giữa hai nam châm.	B. giữa hai điện tích đứng yên.
C. giữa hai dòng điện.	D. giữa một nam châm và một dòng điện.
Câu 9. Trường hợp nào sau đây không có hiện tượng cảm ứng điện từ?
A. Một đoạn dây dẫn chuyển động trong một từ trường.
B. Kim nam châm đang chỉ về cực địa lí phía bắc của Trái Đất.
C. Một khung dây quay trong từ trường.	
D. Một nam châm vĩnh cửu được thả rơi thắng đứng vào một ống nhôm.
Câu 10. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40√3cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 5cm     	B. 10cm	C. 7cm	D. 12cm
Câu 11. Trên hình bên dưới , khi thanh nam châm dịch chuyền lại gần ống dây, trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực bắc của thanh nam châm.
C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.

Câu 12. Nhiệt độ của một khối khí để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng 1,0 eV là bao nhiêu? Biết 1 eV = 1,6.10-19 J.
	A. 7407 K.	B. 3290 K.			
	C. 6192 K.	D. 2998 K.

Câu 13. Xét một khối khí có nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 14. Nếu thực hiện công 100J để nén khí trong một xi lanh thì khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 30 J .Xác định độ thay đổi nội năng của khí trong xi lanh.
A. 50 J.	B. 60 J.	C. 30 J.	D. 70 J.
Câu 15. Hình 1.2 là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và của chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là:


A. đường (3) và đường (2). 
B. đường (1) và đường (2).
C. đường (2) và đường (3). 
D. đường (3) và đường (1).
Câu 16. Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa 720 m3 nước lên độ cao 9 m. Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Tính lượng than đá tiêu thụ.
A. 22 kg	B. 23 kg	C. 24 kg	D. 25 kg
Câu 17. Một mạch dao động lí tưởng LC đang có dao động điện từ tự do. Điện dung của tụ điện là Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Tại thời điểm , điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn  thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 4,8 . Tần số dao động riêng của mạch là
A. 	
B. 	
C. 	
D. 
Câu 18. Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, gọi [image: ] là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc [image: ] Trên A có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại? O



A
B
d
M

A. 7 điểm.	
B. 9 điểm.	
C. 11 điểm.	
D. 13 điểm.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Cho ba hạt nhân X, Y, Z có các đặc điểm sau:
Hạt nhân X có 9 proton và 10 neutron.
Hạt nhân Y có tất cả 20 nucleon trong đó có 11 nucleon trung hòa.
Hạt nhân Z có 10 nucleon mang điện và 10 nucleon trung hòa.
Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	X và Y là hai hạt nhân đồng vị.
	
	

	b.
	X và Z có cùng điện tích.
	
	

	c. 
	Y và Z có cùng số khối.
	
	

	d
	Y và Z có bán kính xấp xỉ bằng nhau.
	
	



Câu 2. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 300 kJ do được đun nóng, đồng thời thực hiện công 100 kJ khi giãn nở.

			
	Đúng
	Sai

		Nội năng của khí tăng lên do nhận nhiệt lượng từ bên ngoài.
	



	
	

	Theo quy tắc Q= 300kJ và A = - 100 kJ 
	
	

	Độ tăng nội năng của lượng khí ΔU =400 kJ
	
	

	Nếu lượng khí này nhận thêm 200 kJ và không thực hiện công, độ tăng nội năng của khí sẽ là ΔU = 200 kJ
	
	


[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hình vẽ, tác phẩm nghệ thuật, Đồ họa in ấn  Mô tả được tạo tự động]Câu 3. Các mạt sắt phân bố xung quanh một nam châm hình chữ U như hình.

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các mạt sắt tập trung chủ yếu ở hai đầu cực của nam châm, điều này cho thấy hai cực là nơi có từ trường mạnh nhất.
	
	

	b.
	Các đường sức từ xuất phát từ cực Bắc và kết thúc ở cực Nam.
	
	

	c. 
	Các đường sức từ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi không có các mạt sắt.
	
	

	d
	Nếu ta đặt một nam châm hình chữ U khác ngược lại phía trên nam châm này sao cho cực Bắc đối diện cực Nam, thì các mạt sắt sẽ phân bố đều quanh cả hai nam châm.
	
	



Câu 4:  Một lượng khí được chứa trong một bình có nắp di chuyển được. Ở trạng thái cân bằng, khí chiếm thể tích V (m³) và tác dụng lên nắp một áp suất 3 × 10⁵ N/m². Khí nhận một nhiệt lượng 1500 J và nở ra làm thể tích khí tăng thêm 0,002 m³. Biết rằng áp suất của khí không đổi.
				
	Đúng
	Sai

		Lượng khí bên trong bình nhận nhiệt và sinh công, làm biến đổi nội năng.
	



	
	

	Theo quy ước, khi khí nhận nhiệt và sinh công, nên A > 0; Q > 0.
	
	

	Công mà khí thực hiện có độ lớn bằng 600 J.
	
	

	Độ biến thiên nội năng của khí ∆U = -1000 J.
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một lượng khí trong một xilanh hình trụ bị nung nóng, khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích tăng thêm 0,02 m3 và nội năng tăng thêm 1280 J. Biết áp suất của khối khí là 2.105Pa và không đổi trong quá trình dãn nở. Nhiệt lượng đã truyền cho khí bằng bao nhiêu? 

Câu 2. Nguyên tố boron có hai đồng vị bền là

 có khối lượng nguyên tử là 10,01294u và chiếm 19,9% boron trong tự nhiên.

 có khối lượng nguyên tử là 11,00931 u và chiếm 80,1% boron trong tự nhiên.
Tính khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố boron. (Kết quả tính theo đơn vị amu và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 3. Có 0,5 mol khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện một chu trình ABCD như hình vẽ. Các trạng thái A, B, C và D nằm trên trên một đường tròn với các thông số cho như hình. Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm một độ thì nội năng của một mol khí này tăng thêm 1,5R, với R là hằng số khí. Tính nhiệt độ lớn nhất của chu trình theo đơn vị Kenvin? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)
[image: ]

Câu 4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có khối lượng m = 250 g, độ cứng k = 100 N/m. Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là bao nhiêu cm/s (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa ). 23,9 cm/s.  	 





Câu 5. Electron có tốc độ  được cho đi vào vùng có từ trường đều theo phương vuông góc với cảm ứng từ. Electron chuyển động trong từ trường theo một đường tròn. Biết  độ lớn điện tích và khối lượng của electron là  và  Bán kính quỹ đạo của electron là bao nhiêu centimet (viết kết quả với một chữ số thập phân)?



[image: n5 zalo Doan Trang]Câu 6. Một khí cầu có thể tích  và khối lượng vỏ  được bơm không khí nóng tới áp suất bằng áp suất không khí bên ngoài. Biết không khí bên ngoài có nhiệt độ 27 oC và áp suất 1 atm; khối lượng mol của không khí ở điều kiện chuẩn là 29.10-3kg/mol. Để khí cầu bắt đầu bay lên thì không khí nóng phải có nhiệt độ bằng bao nhiêu oC? (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)











	ĐỀ 3
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m. Sở dĩ bóng không nảy lên được tới độ cao ban đầu là vì một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nội năng của
A. chỉ quả bóng và của sân.	                          B. chỉ quả bóng và không khí.
C. chỉ mỗi sân và không khí.	                          D. quả bóng, mặt sân và không khí.
Câu 2. Một dòng electron đang dịch chuyển theo chiều dương của trục Ox trong từ trường có cảm ứng từ hướng theo chiều dương của trục Oy (Hình 3.5). Lực từ tác dụng lên các điện tích có hướng


A. theo chiều dương của Ox.		B. theo chiều âm của Ox.
C. theo chiều dương của Oz.		D. theo chiều âm của Oz.
Câu 3. Các hạt nhân đồng vị có
A. cùng khối lượng.			B. cùng điện tích.	
C. cùng số khối.			D. cùng số neutron.

Câu 4. Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một


C. Pha ban đầu  là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm .
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.


Câu 5. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là  J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng J khi nóng chảy hoàn toàn.

B. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng  J để hóa lỏng.

D. Mỗi kilogam đồng tỏa ra nhiệt lượng  J khi hóa lỏng hoàn toàn.

Câu 6. Hình biểu diễn nhiệt kế dùng chất lỏng. Làm thế nào để tăng độ nhạy của nhiệt kế này?
[image: A picture containing timeline  Description automatically generated]
A. Làm cho ống nhiệt kế hẹp lại.	B. Khi đo phải hiệu chỉnh cẩn thận.
C. Làm cho các vạch chia gần nhau hơn.	D. Làm cho ống nhiệt kế dài hơn.
Câu 7. Một thanh nam châm được thả rơi vào một ống dây thắng đứng. Giả sử cực bắc của nam châm hướng xuống dưới. Nếu nhìn từ trên xuống ống dây, tại thời điểm nam châm đang rơi đến sát đầu trên của ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện chạy trong ống theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
B. Dòng điện chạy trong ống theo chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
C. Dòng điện chạy trong ống theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng xuống.
D. Dòng điện chạy trong ống theo chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng xuống.
Câu 8. Hằng số khí lý tưởng (R) có giá trị gần đúng là:
A. 8.314 J/(mol.K)   	B. 6.022 J/(mol.K)	C. 9.81 J/(mol.K)		D. 1.38 J/(mol.K)
Câu 9. Một lượng khí lý tưởng có thể tích V=5 lít ở áp suất P = 1 atm và nhiệt độ T=273 K. Nếu áp suất của khí tăng lên đến P = 2 atm và nhiệt độ tăng lên T=546 K, thể tích của khí sẽ thay đổi như thế nào?
A.Giảm xuống còn 2,5 lít	B. Tăng 10 lít	C. Giữ nguyên 5 lít 	D. Tăng lên 20 lít





Câu 10. Người ta thả cục nước đá ở  vào chiếc cốc bằng đồng khối lượng 0,2 kg đặt ở trong nhiệt lượng kế, trong cốc đồng đựng 0,7 kg nước ở  Khi cục nước đá vừa tan hết thì nước trong cốc đồng có nhiệt độ là và khối lượng của nước là 0,775 kg. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là  và của nước là  Bỏ qua sự mất mát nhiệt do truyền ra bên ngoài. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là bao nhiêu?


	A. 		B. 	


	C. 		D. 

Câu 11. Cung cấp cho vật một công là 400 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật là



A. tăng		B. giảm 	C. không thay đổi.		D. giảm 

Câu 12. Một đoạn dây dẫn MN được đặt trên hai thanh kim loại và tạo thành một mạch kín. Tất cả được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B (Hình 3.10). Đoạn dây dẫn MN đang chuyển động với tốc độ v và khi chuyển động luôn tiếp xúc với hai thanh kim loại. Phát biểu nào P sau đây là đúng?


A. Dòng điện chạy qua R từ Q đến P.
B. Dòng điện chạy qua R từ P đến Q.
C. Không có dòng điện chạy qua R.
D. Đoạn dây MN không chịu tác dụng của lực.

Câu 13. Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 5 cm, tốc độ của nó bằng:
A.21,27 cm/s             	B. 27,21 cm/s	C. 32,56 cm/s	D. 46,21 cm/s



Câu 14. Một mặt có diện tích  được đặt  trong từ trường đều và tạo với cảm ứng từ góc  (Hình 3.4). Từ thông qua mặt S là . Ðộ lớn của Hình 3.4

cảm ứng từ là bao nhiêu tesla (kết quả được viết đến  hai chữ số 
thập phân)?	

A.0,35	B. 0,45	
C. 0,55	D. 0,25		
Câu 15. Xét nguyên tử hidro theo mâu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo [image: ] m; khối lượng và độ lớn điện tích electron lân lượt là [image: ] kg và e [image: ]; hệ số tỉ lệ trong công thức tính lực tương tác tĩnh điện [image: ] N.m[image: ]. Nếu coi chuyển động của electron trên các quỹ đạo dừng là tròn đều thì trên quĩ đạo dừng L, quãng đường electron đi được trong thời gian [image: ] s xấp xỉ bằng
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]









Câu 16. Trong một căn phòng có thể tích  nhiệt độ tăng từ  lên . Khối lượng không khí trong phòng thay đổi bao nhiêu ( ) nếu áp suất khí quyển  ? Khối lượng mol của không khí , hằng số khí lý tưởng  mol. K.
A.4,2	B. 5,2	C. -2,4	D. -3,6




[image: D:\TÀI LIỆU 2023-2024\lớp 10\lí\VỞ GHI HS LÍ 10 2023-2024\GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ\z5460912065799_0f37365964bfbd2b501d5cefb0a9997e.jpg]Câu 17. Một học sinh dùng một sợi dây buộc một vật có khối lượng đang rơi qua ròng rọc vào trục bánh guồng. Học sinh này đặt hệ thống vào một bể chứa 25,0 kg nước cách nhiệt tốt. Khi vật rơi xuống sẽ làm cho bánh guồng quay và khuấy động nước (Hình bên). Nếu vật rơi một khoảng cách thẳng đứng với vận tốc không đổi thì nhiệt độ của nước tăng bao nhiêu độ? Biết nhiệt dung riêng của nước là ,.
		                                     
A. 15 K.	                        B. 4,7 K.	                     C. 6,1 K.                                   D.18 K.
Câu 18. Một vật nhỏ nặng 200g được treo thẳng đứng bằng một sợi dây đàn hồi (Sợi dây dãn chứ không trùng và khi dãn như một lò xo) và có hệ số đàn hồi [image: ]. Ban đầu, nâng vật theo phương thẳng đứng lên trên vị trí cân bằng một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy [image: ]. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì gần nhất với:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Trong các nhận định dưới đây,nhận định nào là đúng, nhận định nào là sai? 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các đồng vị phóng xạ đều không bền.
	
	

	b.
	Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số neutron khác nhau gọi là đồng vị.
	
	

	c. 
	Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số neutron khác nhau nên tính chất hoá học khác nhau.
	
	

	d
	Các hạt nhân đồng vị có điện tích giống nhau.
	
	







Câu 2. . Hình 4.2 mô tả sơ đồ hoạt động đơn giản hóa của cảm biến khói ion hóa. Nguồn phóng xạ  americium  có hằng số phóng xạ  được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt  phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu.
[image: A diagram of a sound system  Description automatically generated]
Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy. Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Tia  phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.
	
	

	b.
	

Chu kì bán rã của americium  là  ngày.
	
	

	c. 
	


Độ phóng xạ của nguồn americium  có khối lượng  là 
	
	

	d
	


Sau khi sử dụng  năm, độ phóng xạ của nguồn americium  trong cảm biến giảm còn  so với độ phóng xạ ban đầu lúc mới mua.
	
	



Câu 3. Dùng tay cọ xát miếng kim loại vào sàn nhà thì thấy miếng kim loại nóng lên. 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Ta đã làm thay đổi nội năng của miếng kim loại bằng cách truyền nhiệt.
	
	

	b.
	Nội năng của miếng kim loại giảm.
	
	

	c. 
	Mặt tiếp xúc giữa miếng kim loại và sàn nhà có ma sát.
	
	

	d
	Khi cọ xát trong thời gian đủ dài có thể tạo ra lửa.
	
	



Câu 4:  Một học sinh tiến hành thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ và bố trí dụng cụ thí nghiệm như mô tả trong Hình 8. Một sợi dây mảnh có một đầu cố định, đầu còn lại treo một vòng dây đồng. Một nam châm điện được đặt sao cho vòng dây đồng luôn đi qua nó khi vòng dây đồng dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Ban đầu, khoá K mở và vòng dây đồng được kích thích cho dao động với biên độ góc nhỏ. Sau đó, người ta đóng khoá K. Coi sức cản của không khí là không đáng kể. 

[image: A diagram of a wire with a spiral  Description automatically generated]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Khi khoá K mở, vòng dây đồng dao động điều hoà.
	
	

	b.
	Khi khoá K đóng, trong vòng dây đồng xuất hiện một dòng điện cảm ứng.
	
	

	c. 
	Chu kì dao động của vòng dây đồng sẽ tăng khi đóng khoá K do vòng dây bị hút về phía nam châm.
	
	

	d
	Khi K đóng, vòng dây đồng dao động tắt dần.
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Ngày nay tỉ lệ 235U trong một mẫu quặng Urani là 0,72%, còn lại là 238U. Cho biết chu kì bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7, 04.108 năm và 4, 46.109 năm. Tỉ lệ 235U trong mẫu quặng Urani nêu trên vào thời kì đầu khi hình thành trái đất cách đây 4,5 tỉ năm là

Câu 2. Một dây dẫn thẳng, cứng, dài , có khối lượng m = 0,025 kg được giữ nằm yên theo phương ngang trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là B = 0,5 T và có hướng nằm ngang, vuông góc với dây dẫn. Lấy g = 9,8 m/s2 . Cường độ dòng điện chạy trong dây là bao nhiêu ampe để khi dây được thả ra thì nó vẫn nằm yên (kết quả được lấy đến một chữ số thập phân)?

Câu 3. Một viên đạn bằng đồng bay với vận tốc 500 m/s tới xuyên qua một tấm gỗ. Khi vừa ra khỏi tấm gỗ, vận tốc của viên đạn là 300 m/s. Hỏi nhiệt độ của viên đạn tăng lên bao nhiêu khi nó bay ra khỏi tấm gỗ. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 386 J/(kg.K). Nếu coi viên đạn không trao đổi nhiệt với bên ngoài thì nhiệt độ của viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu?








Câu 4. Một bình kín có thể tích chứa khí hydrogen ở nhiệt độ và áp suất . Biết khối lượng của phân tử khí hydrogen là . Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử . Giá trị này của các phân từ hydrogen trong bình là m/s. Tìm  (viết kết quả chỉ gồm hai chữ số).

Câu 5. Một mẫu chứa hai đồng vị phóng xạ A và B. Tại thời điểm ban đầu, tỉ lệ nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 5. Sau đó 2,0 giờ, tỉ lệ số nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 1. Biết rằng chu kì bán rã của đồng vị A là 0,50 giờ. Chu kì bán rã của đồng vị B là mấy giờ? Biết rằng hai đồng vị phóng xạ này không phải là sản phẩm phân rã của nhau. (Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: ]Câu 6. Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn điện để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết rằng loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ khối lượng là 16:9, khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50 g. Tính nhiệt lượng mỏ hàn cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy? Biết thiếc và chỉ có nhiệt nóng chảy riêng lần lượt là: 0,61.105J/kg và 0,25.105 J/kg.



	ĐỀ 4
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Theo định nghĩa. Dao động điều hòa là
A. chuyển động có phương trình mô tả bởi hình sin hoặc cosin theo thời gian.
B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.
C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
D. chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
Câu 2. Gọi x, y và z lần lượt là khoảng cách trung bình giữa các phân tử của một chất ở thể rắn, lỏng và khí. Hệ thức đúng là
A. z < y < x	B. x < z < y	C.y < x < z	D. x < y < z
Câu 3. Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?
A. Sắt và hợp chất của sắt;		B. Niken và hợp chất của niken;
C. Cô ban và hợp chất của cô ban;	D. Nhôm và hợp chất của nhôm.
Câu 4. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Năng lượng liên kết.	B. Năng lượng liên kết riêng.
C. Độ hụt khối.		D. Số khối.
Câu 5. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện rõ thuyết động học phân tử?
A. Không khí nóng thì nổi lên cao, không khí lạnh chìm xuống trong bầu khí quyển
B. Mùi nước hoa lan tỏa trong một căn phòng kín.
C. Chuyển động hỗn loạn của các hạt phấn hoa trong nước yên lặng
D. Cốc nước được nhỏ mực, sau một thời gian có màu đồng nhất .
Câu 6. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng.			B. song song. 	
C. thẳng song song.		D. thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 7. Dao động tự do là dao động mà chu kì:
A. không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
B. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D. không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
Câu 8. Một khối chất (có thể là chất rắn kết tinh, hoặc chất lỏng, hoặc chất khí) đang nhận nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của nó không thay đổi. Khối chất đó
A. là chất khí. 		B. là chất lỏng. 
C. là chất rắn.		D. đang chuyển thể.


Câu 9. Chất phóng xạ  phát ra tia  và biến đổi thành hạt nhân khác. Hạt nhân sản phẩm được tạo thành có số hạt proton là




A.  proton.	B.  proton.	C.  proton.	D.  proton.

Câu 10. Trong hạt nhân nguyên tử sắt có bao nhiêu neutron?
A. 26 neutron.			B. 30 neutron.		      C. 56 neutron. 		D. 82 neutron



[bookmark: _Hlk166976140]Câu 11. Một chất khí có thể tích  ℓ ở áp suất . Giả sử nhiệt độ không thay đổi khi tăng áp suất tới  thì khối khí có thể tích bằng bao nhiêu?
A. 3,8 ℓ.	B. 5,0 ℓ.	C. 5,4 ℓ.	D. 7,7 ℓ.

Câu 12. Một nhiệt kế có phạm vi đo từ 263 K đến 1 273 K, dùng để đo nhiệt độ của các lò nung. Xác định phạm vi đo của nhiệt kế này trong thang nhiệt độ Celcius ?
A. -100C đến 10000C
B. -100C đến 1000C
C. -1000C đến 10000C
D. 10C đến 10000C

Câu 13. Một vật dao động điều hòa với biên độ A thì cơ năng của vật bằng bao nhiêu lần thế năng của vật và ở li độ là bao nhiêu?
A. Wt	B. Wt	C. Wt	D. Wt

Câu 14. Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích S=160 cm2 được đặt vuông góc với cảm ứng từ trong một từ trường đồng nhất nhưng có độ lớn tăng đều với tốc độ 0,020 T/s. Tìm độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây.


A.0,32mV	B.0,64mV	C.0,54mV	D.0,36mV









Câu 15. Để xác định nhiệt nóng chảy của kim loại X, người ta đổ  chất X nóng chảy ở nhiệt độ  vào  nước ở  đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng  Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là  Biết nhiệt dung riêng của nước là  của X rắn là  Nhiệt nóng chảy của X gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 16. Đại lượng Nm là tổng khối lượng của các phân tử khí, tức là khối lượng của một lượng khí xác định. Ở nhiệt độ phòng, mật độ không khí xấp xỉ 1,29 kg/m3 ở áp suất 1,00.105 Pa. Sử dụng những số liệu này để suy ra giá trị 
A.280 m/s	B. 482 m/s	C. 347 m/s		D. 620m/s
Câu 17. Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao 5,00.103 m, khi tới mặt đất nó có tốc độ 50,0 m/s. Cho biết nhiệt dung riêng của thép c = 0,460 kJ/kg.K và lấy g = 9,81 m/s2. Mảnh thép đã nóng thêm bao nhiêu độ khi chạm đất, nếu cho rằng toàn bộ công cản của không khí chỉ dùng để làm nóng mảnh thép?
A.7,95K	B.14,5K	C.25,75K	D.4,25K



Câu 18. Trong một xilanh kín có chứa khí lý tưởng dưới một piston không trọng lượng. Trong không gian phía trên piston là chân không. Piston được giữ cân bằng bởi một lò xo đặt giữa piston và nắp của xilanh, lò xo không bị biến dạng khi piston nằm ở đáy xilanh. Thể tích khí sẽ tăng lên bao nhiêu lần  nếu nhiệt độ của nó tăng gấp  lần? Bỏ qua độ dày của piston.
[image: ]
A.		B.	C. 	D. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ như trình bày ở hình bên dưới. Trong các phát biểu sau đây của học sinh, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Mỗi khi từ thông qua mặt giới hạn bởi mạch điện kín biến thiên theo thời gian thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.
	
	

	b.
	Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.
	
	

	c. 
	Ðộ lớn của từ thông qua một mạch kín càng lớn thì suất điện động cảm ứng trong mạch kín đó càng lớn.
	
	

	d
	Dịch chuyển thanh nam châm lại gần một đầu ống dây thì đầu đó sẽ hút thanh nam châm vì khi đó, ống dây là một nam châm điện.
	
	





Câu 2. Đồng vị phóng xạ β- xenon  được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi kiểm tra chức năng và chẩn đoán các bệnh về phổi. Chu kì bán rã của xenon   là 5,24 ngày. Một mẫu khí chứa xenon  khi được sản xuất tại nhà máy có độ phóng xạ là 4,25.109 Bq. Mẫu đó được vận chuyển về bệnh viện và sử dụng cho bệnh nhân sau đó 3,00 ngày. Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Sản phẩm phân rã của xenon  là cesium .
	
	

	b.
	
Hằng số phóng xạ của xenon  là 0,132 s-1.
	
	

	c. 
	
Số nguyên tử  có trong mẫu mới sản xuất là 2,78.1015 nguyên tử.
	
	

	d
	Khi bện nhân sử dụng, độ phóng xạ của mẫu khí là 1,86.109 Bq.
	
	


Câu 3. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các phân tử khí được coi là những quả cầu, đàn hồi tuyệt đổi và kích thước của các phân tử rất nhỏ so với khoảng cách trung bình giữa chúng.
	
	

	b.
	Tổng thể tích của các phân tử đáng kể so với thể tích của bình chứa khí.
	
	

	c. 
	Giữa hai lần va chạm liên tiếp, các phân tử chuyển động thẳng biến đổi đều.
	
	

	d
	Chuyển động của các phân tử tuân theo định luật I, II và III của Newton.
	
	



Câu 4:  Một học sinh tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng (2) của nước đá tại nhà theo các bước cụ thể như sau: 
 + Bước 1: lấy một số viên nước đá (có tổng khối lượng m₁) từ tủ lạnh và chuẩn bị một bình cách nhiệt có chứa m2 (kg) nước; đo nhiệt độ ban đầu của nước đá (t1) và nhiệt độ của nước trong bình cách nhiệt (t2) bằng nhiệt kế.
 + Bước 2: cho các viên nước đá vào bình cách nhiệt.
 + Bước 3: khuấy đều hỗn hợp nước và nước đá cho đến khi nước đá tan hoàn toàn, đo nhiệt độ cuối cùng (t) của hỗn hợp.
[image: A graph of a graph of a graph  Description automatically generated with medium confidence]Các kết quả đo lường được học sinh đó ghi lại trong Bảng sau.
	Nước đá
	m1
	0,12kg

	
	t1
	-120C

	Nước
	m2
	0,40kg

	
	t2
	220C

	Hổn hợp
	t
	150C


Cho nhiệt dung riêng của nước đá và nước lần lượt là c1 = 2100 J/kg.K và c2 = 4200 J/kg.K.



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	 Năng lượng nhiệt được truyền từ nước sang nước đá.
	
	

	b.
	Đồ thị mô tả sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian có dạng như Hình 6.
	
	

	c. 
	Năng lượng nhiệt cần cung cấp cho lượng nước đá tăng nhiệt độ từ -12 °C đến nhiệt độ nóng chảy là 6804 J.
	
	

	d
	Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá có thể được xác định thông qua biểu thức: 


	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1,00 mol  từ phản ứng trên có thể thắp sáng một bóng đèn 100,0 W trong bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn theo đơn vị năm).



Câu 2. Giả sử cung cấp cho hệ một công là  nhưng nhiệt lượng bị thoát ra môi trường bên ngoài là . Nội năng của hệ biến thiên bao nhiêu J? (Viết kết quả đến phần nguyên).




Câu 3. Biết chỉ có  số nguyên tử  phân hạch. Nhà máy điện hạt nhân nói trên sẽ sử dụng hết  trong bao nhiêu ngày (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Câu 4. Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chiều dài là 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, có độ lớn B = 0,04 T. Cho g = 10 m/s2. Cho I = 16A có chiều từ M đến N. Tính lực căng mỗi dây ?  
[image: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án]




Câu 5. Một xilanh đặt thẳng đứng, đóng kín bằng một piston có thể di chuyển với khối lượng , chứa khí lý tưởng ở nhiệt độ . Đặt một vật có khối lượng  lên piston và đun nóng khí để piston trở lại vị trí ban đầu. Tìm nhiệt độ  của khí khi đã được đun nóng. Bỏ qua áp suất khí quyển.







Câu 6. Một bình chứa  khí nitơ đã phát nổ khi thử nghiệm ở nhiệt độ . Khối lượng khí hydro  có thể được lưu trư trong bình này ở nhiệt độ , với điều kiện áp suất chịu đựng được tăng lên gấp năm lần là bao nhiêu? Khối lượng mol của khí nitơ  , hydro .

	ĐỀ 5
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Vật ở thể lỏng có
A. thể tích và hình dạng riêng, khó nén.
B. thể tích và hình dạng riêng, dễ nén.
C. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, khó nén.
D. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, dễ nén.
Câu 2. Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các hạt positron?




A. tia	B. tia 	C. tia 	D. tia 
Câu 3. Công thức liên hệ hằng số Boltzman với số Avogadro NA , và hằng số khí lí tưởng R là
A. NAR2.		B. NAR.			C. R/NA			D. NA/R.
Câu 4. Dao động là chuyển động có
A. giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB.
B. trạng thái chuyển động được lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian.
D. qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gian.
Câu 5. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của vật phụ thuộc vào 
A. thể tích của vật.	B. nhiệt độ ban đầu của vật.
C. khối lượng của vật.	D. nhiệt độ lúc sau của vật.
Câu 6. Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì 
[image: Bài tập: Sự sôi (tiếp theo) | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. Bình A sôi nhanh nhất.		
B. Bình B sôi nhanh nhất.
C. Bình C sôi nhanh nhất.		
D. Ba bình sôi cùng nhau vì có cùng diện tích đáy.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây về hằng số Avogadro là sai?
A. Hằng số Avogadro là số lượng nguyên tử trong 0,012 kg cacbon-12.
B. Giá trị của hằng số Avogadro là 6,02.1023.
C. Hằng số Avogadro là số phân tử có trong một mol chất.
D. Hằng số Avogadro chỉ áp dụng được cho các hạt đơn nguyên tử.
Câu 8. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn
A. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.
B. khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó.
C. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
D. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
Câu 9. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một
A. đường thẳng bất kì
B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo
D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 10. Số nucleon mang điện trong hạt nhân  là
A. 31.	B. 71.	C. 40.	D. 102.


Câu 11. Một vật được làm lạnh từ  xuống . Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin giảm đi bao nhiêu Kelvin?
A. 15 K.	B. 20 K.	C. 11 K.	D. 18 K.








Câu 12. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Ở thời điểm t1, mẫu chất phóng xạ  còn lại  hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm  số hạt nhân  chưa bị phân rã chỉ còn  so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 13. Một phân tử khí lí tưởng đang chuyển động qua tâm một bình cầu có đường kính . Trong mỗi giây, phân tử này va chạm vào thành bình cầu lần. Coi rằng phân tử này chỉ va chạm với thành bình và tốc độ của phân tử là không đổi sau mỗi va chạm. Tốc độ chuyển động trung bình của phân tử khí trong bình là bao nhiêu m/s?
A.400 m/s	B.200 m/s	C.800 m/s	D.600 m/s	
	


Câu 14. Đoạn dây dẫn MN ở hình 3.11 dài 0,20 m đang bị kéo về bên phải với tốc độ 2,0 m/s. Biết điện trở của MN là , bỏ qua điện trở các thành phần còn lại của mạch điện. Tìm lực cần thiết để kéo thanh ở tốc độ không đổi này (bỏ qua ma sát).


A.2,4N	B.1,2N	C.3,2N	D.4,2N


Câu 15. Trong khí hydrogen (H2) có bao nhiêu phân tử hydrogen (H2)?
A.	1,4.1025	B. 2,4.1025	 C. 2,8.1025	D. 1,6.1025	

Câu 16. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(t − ) (cm) (t tính bằng giây). Thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x = 2√3cm theo chiều âm lần thứ 2 là:
A. 5s	B.10s	C. 7s	D. 14s
Câu 17. 
	
Một lò xo nhẹ được đặt thẳng đứng có đầu trên gắn với vật nhỏ A khối lượng m, đầu dưới gắn với vật nhỏ B khối lượng 2m, vật B được đặt trên mặt sàn nằm ngang như hình H.I. Kích thích cho A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy  Hình H.II là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của áp lực F của B lên mặt sàn theo thời gian t. Gia tốc cực đại của A có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
	







[bookmark: c38a]A. .	B. .	C. .	D. 




Câu 18. Một ống thủy tinh thẳng đứng, đầu trên được bịt kín, được nhúng vào bình chứa thủy ngân, với mức thủy ngân trong ống cao hơn  so với mức trong bình. Chiều dài phần ống chứa không khí là . Cần tăng nhiệt độ không khí trong ống thêm bao nhiêu  để mức thủy ngân trong ống hạ
[image: ]



xuống bằng với mức trong bình? Nhiệt độ ban đầu của không khí là , áp suất khí quyển , khối lượng riêng của thủy ngân . Chọn đáp án gần nhất (đơn vị 0C)
A.55	B.62	C. 52	D.65

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Ở Hình bên dưới, biết: 1= 2,0 A; B = 0,01 T; MN = NO = 5,0 cm;  Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai? 


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN hướng vào trong.
	
	

	b.
	Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện NO hướng ra ngoài.
	
	

	c. 
	Lực từ tác dụng lên MN và tác dụng lên NO có độ lớn bằng nhau.
	
	

	d
	Lực từ tác dụng lên MN có độ lớn là 0,0005 N.
	
	




Câu 2. Cho hai hạt nhân A và B có các đặc điểm sau:
Hạt nhân A có 202 nucleon trong đó gồm 122 neutron. Độ hụt khối của hạt nhân A là 1,71228u.
Hạt nhân B có 204 nucleon trong đó gồm 80 proton. Độ hụt khối của hạt nhân B là 1,72675 u.
Trong các phát biểu nào sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	A và B là hai hạt nhân đồng vị.
	
	

	b.
	Số nucleon trung hòa trong mỗi hạt nhân bằng nhau.
	
	

	c. 
	Hạt nhân A có năng lượng liên kết nhỏ hơn hạt nhân B.
	
	

	d
	Hạt nhân B bền vững hơn hạt nhân A.
	
	



Câu 3. Trong các phát biểu sau về nội dung thuyết động học phân tử chất khí, phát biểu nào là đúng, phát biêu nào là sai?

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
	
	

	b.
	Các phân tử chất khí chuyển động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
	
	

	c. 
	Các phân tử chất khí không va chạm với nhau.
	
	

	d
	Các phân tử chất khí gây ra áp suất khi va chạm với thành bình chứa.
	
	



Câu 4: Một quả bóng có khối lượng 75 g đang bay theo phương ngang với tốc độ 2,2 m/s thì đập vào một bức tường thẳng đứng và bật ngược trở lại (theo phương ngang). Trong quá trình va chạm với tường, quả bóng bị mất 20% động năng. Cho biết thời gian bóng va chạm với tường là 89,4 ms. 
[image: A diagram of a number of objects  Description automatically generated with medium confidence]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Độ lớn động lượng của quả bóng trước khi đập vào bức tường là 0,165 kg.m/s.
	
	

	b.
	Động năng của quả bóng ngay sau khi đập vào bức tường là 181,5 mJ.
	
	

	c. 
	Động lượng của quả bóng khi bật ngược trở lại bằng 80% động lượng của nó trước khi đập vào tường.
	
	

	d
	Độ lớn trung bình của lực do tường tác dụng lên bóng lớn hơn 5,0 N.
	
	




III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Xác định khối lượng của mẫu tại thời điểm (ngày). (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy đến một chữ số sau dấu thập phân).

Câu 2. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dung. Mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi công suất của mạch điện là [image: ]W thì khi đó dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc [image: ](rad). Tiếp tục điều chỉnh giá trị của biến trở tới khi công suât mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu?



Câu 3. Một mẫu đá được các nhà du hành mang về từ Mặt Trăng chứa đồng vị phóng xạ potassium  với chu kì bán rã là năm có độ phóng xạ 112 µCi. Xác định khối lượng của  có trong mẫu đá đó. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân).





Câu 4. Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng  năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết  trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là  Biết khối lượng riêng của nước là 








Câu 5. Một xilanh thẳng đứng kín, cao  được chia thành hai phần bằng một piston di động có trọng lượng . Mỗi phần chứa  khí lý tưởng. Ở nhiệt độ nào  thì khoảng cách giữa piston và đáy xilanh là  ? Bỏ qua độ dày của piston. Hằng số khí lý tưởng  mol. K(làm tròn đến hàng đơn vị
Câu 6. . Một vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 21m, nghiêng 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Tốc độ của vật tại chân mặt phẳng nghiêng là 4,1 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng. Độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình chuyển động trên mặt phẳng nghiêng đó bằng bao nhiêu Jun?  ( Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa ).
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Khi hai vật tiếp xúc nhau mà ở trạng thái cân bằng nhiệt thì
A. không có nhiệt lượng trao đổi giữa hai vật.	
B. khối lượng hai vật bằng nhau.
C. số phân tử trong hai vật bằng nhau.	
D. vận tốc của hệ hai vật bằng không.


Câu 2. Điện áp giữa hai đầu của một điện trở là , cường độ dòng điện chạy qua nó là


A. 		B. 


C. 		D. 
Câu 3. Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng?
A. Nội năng là nhiệt lượng.
B. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật A cũng lớn hơn nhiệt độ của vật B.
C. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thc hiện công.
D. Nội năng là một dạng năng lượng.



[bookmark: _Hlk167130161]Câu 4. Đồ thị bên minh họa sự thay đổi nhiệt độ của chất  theo thời gian khi nhận nhiệt và chuyển thể. Chất  có thể là. 


	A. cồn.		B. nước.	
	C. kim loại.		D. băng phiến.

Câu 5. Khi bắt đầu đun, nhiệt độ của vật rắn kết tinh tăng dần. Đến nhiệt độ xác định, sự nóng chảy diễn ra, vật chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và nhiệt độ….(1)…. dù tiếp tục đun. Sau khi toàn bộ vật chuyển sang thể lỏng, nhiệt độ của chất lỏng….(2)….khi tiếp tục đun. Chỗ trống (1) và (2) lần lượt là
A. “giảm xuống” và “giữ giá trị ổn định”.	B. “không tăng” và “giảm xuống”.
C. “giảm xuống” và “tiếp tục tăng lên”.	D. “không tăng” và “tiếp tục tăng lên”.

Câu 6. Thanh sắt được cấu tạo từ các phân tử chuyển động không ngừng nhưng không bị tan rã thành các hạt riêng biệt vì 
A. giữa các phân tử có lực hút tĩnh điện bền vững.
B. có một chất kết dính gắn kết các phân tử.
C. có lực tương tác giữa các phân tử. 
D. không có lực tương tác giữa các phân tử.


Câu 7. Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để

A. 1 phân tử chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).


B. 1 chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).

C. 1 kg chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).

D. 1 mol chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).

Câu 8. Trong sóng điện từ, điện trường có hướng
A. song song với hướng của từ trường.	B. ngược với hướng của từ trường.

C. vuông góc với hướng của từ trường.	D. tạo với hướng của từ trường một góc 


Câu 9. Cho phản ứng nhiệt hạch có phương trình: . Giá trị của A là 
A. 1.                     B. 3.                  C. 2.                            D. 0.

Câu 10. Hình nào sau đây mô tả đúng hướng của đường sức từ xung quanh dòng điện thẳng dài?
[image: A diagram of a cross and a cross  Description automatically generated with medium confidence]A			B		    C			D


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.

Câu 11. Trong các phản ứng hạt nhân dưới đây, phản ứng nào là phản ứng tổng hợp hạt nhân?


A. .	B. .


C. .	D. 


[bookmark: c129a]Câu 12. Ở áp suất 1 atm, nhiệt độ sôi của nước là . Với áp suất này, nhiệt độ sôi của nước theo thang nhiệt độ Kelvin là
[bookmark: c129b][bookmark: c129c][bookmark: c129d]A. -173 K.	B. 373 K.	C. 212 K.	D. 100 K.


Câu 13. Dùng hạt proton có động năng Kp bắn vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng 9,5 MeV. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ gamma. Biết năng lượng toả ra của phản ứng là 17,4 MeV. Giá trị của Kp là
A. 1,6 MeV.	B. 26,9 MeV.	C. 36,4 MeV.	D. 7,9 MeV.

Câu 14. Một xô có chứa M = 10kg hỗn hợp nước và nước đá được để trong phòng. Sự thay đổi nhiệt độ của hỗn hợp theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị ở hình bên. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K ; nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105J/kg. Khối lượng nước đá ban đầu có trong xô là bao nhiêu kg? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

A.	1,23	B. 12,3		C. 2,13			D. 21,3
[image: A line with numbers and a triangle  Description automatically generated with medium confidence]

Câu 15. Đồ thị nào trong hình vẽ có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng?


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.







[image: ]Câu 16. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình là  và  thì dao động tổng hợp có phương trình là . Thay đổi  để A có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại mà nó có thể đạt được thì  có giá trị là 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 17. Một bình có thể tích V = 20 lít chứa một hỗn hợp hydrogen và heli ở nhiệt độ  và áp suất  Khối lượng của hỗn hợp là m = 6g. Khối lượng của mỗi chất khí trong hỗn hợp là
A. 1,58 gam, 4,42 gam. 	B. 0,57 gam, 5,43 gam.	
C. 4,42 gam, 1,58 gam.	D. 5,43 gam,  0,57 gam.


Câu 18. Phía trên cột thủy ngân của áp kế có lọt một khối lượng nhỏ không khí, nên áp kế đó chỉ áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768mmHg thì áp kế chỉ 748 mmHg, chiều dài khoảng chân không khi đó là 80 mm. Coi nhiêt độ trong hai lần đo là như nhau. Nếu áp kế chỉ 734 mmHg thì áp suất khí quyển thực bằng 
[image: ]
A. 760 mmHg
B. 755 mmHg
C. 745 mmHg
D. 751 mmHg


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Nội dung sau đề cập đến nhiệt lượng và nội năng
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng là số đo phần năng lượng nhiệt được truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình truyền nhiệt.
	
	

	b.
	Khi không có quá trình truyền nhiệt thì không có công.
	
	

	c. 
	Nội năng là một dạng năng lượng.
	
	

	d
	Mọi vật luôn có nội năng.
	
	



Câu 2. Các đồ thị sau đây mô tả sự biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định theo các quá trình khác nhau.


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Ở đồ thị hình 1: Quá trình biến đổi có T2>T1.
	
	

	b.
	Ở đồ thị hình 2: Quá trình biến đổi có p2<P1.
	
	

	c. 
	Ở đồ thị hình 3: Quá trình biến đổi có V2>V1.
	
	

	d
	Ở đồ thị hình 4: Quá trình biến đổi từ 1 đến 2 có áp suất, thể tích và nhiệt độ đều tăng.
	
	



Câu 3. Một bình khí lý tưởng được sử dụng trong thí nghiệm. Khí trong bình có thể có nhiệt độ từ 0°C đến 1000°C.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nếu khí có nhiệt độ là 1500°C, thì không thể sử dụng bình này để đo.
	
	

	b.
	Nhiệt độ của khí trong bình có thể đo được ở 500°C.
	
	

	c. 
	Bình khí lý tưởng có thể sử dụng để đo nhiệt độ khi khí có nhiệt độ là -50°C.
	
	

	d
	Nhiệt độ của khí có thể được đo chính xác khi nó là 1000°C.
	
	




Câu 4:  Cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho một khối khí trong một xi lanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra đẩy pít-tông đi một đoạn 6,0 cm. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi lanh có độ lớn là 20,0 N, diện tích tiết diện của pít-tông là . Coi pit-tông chuyển động thẳng đều. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai ?

s
S

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Công của khối khí thực hiện là 1,2 J.
	
	

	b.
	Độ biến thiên nội năng của khối khí là 0,50 J.
	
	

	c. 
	
Trong quá trình dãn nở, áp suất của chất khí là .
	
	

	d
	Thể tích khí trong xilanh tăng 6,0 lít
	
	




III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một người cọ xát một miếng sắt khối lượng 0,250 kg trên một sàn nhà. Sau một thời gian miếng sắt nóng thêm . Tính công mà người này đã thực hiện theo đơn vị J (lấy phần nguyên). Giả sử rằng 40,0% công đó được dùng làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 0,460 kJ/(kg.K).

Câu 2. Một lượng khí ở trong một xilanh thẳng đứng có pit-tông ở bên trong. Khí có thể tích 3 lít ở 270C . Biết diện tích tiết diện pit-tông S = 150 cm2, không có ma sát giữa pit-tông và xilanh, pit-tông vẫn ở trong xilanh và trong quá trình áp suất không đổi. Khi đun nóng đến 1500C thì pit-tông được nâng lên một đoạn bằng bao nhiêu cm? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).






Câu 3. Vào mùa hè, một số người thường có thường có thói quen uống trà đá. Để có một cốc trà đá chất lượng, người chủ quán rót khoảng 0,250 kg trà nóng ở  vào cốc, sau đó cho tiếp m kg nước đá . Cuối cùng được cốc trà đá ở nhiệt độ phù hợp nhất là . Bỏ qua hao phí do trao đổi nhiệt với môi trường và cốc. Nhiệt dung riêng của nước đá là ; nhiệt nóng chảy của nước đá là . Giá trị của m là bao nhiêu kg? (Viết kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 4. Trong một thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, người ta dùng một ấm điện để đun sôi nước, khi nước sôi thì người ta mở nắp ấm cho nước bay hơi và tiến hành đo thời gian bay hơi của nước. Biết công suất của ấm, khối lượng nước và thời gian để nước bay hơi hết lần lượt là: P = 1800 ± 10 𝑊; 𝑚 = 150 ± 5 𝑔; 𝑡 = 196 ± 1 𝑠. Cho rằng ấm luôn hoạt động đúng định mức, mọi hao phí nhiệt là không đáng kể. Sai số của nhiệt hoá hơi riêng trong cách làm này bằng bao nhiêu %? Kết quả làm tròn về 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy

Câu 5. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16 Hz và cùng pha. Tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1 =30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác thì tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu (cm/s)?

[image: A diagram of a curve  Description automatically generated]Câu 6. Một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ 27oC được biến đổi qua hai giai đoạn: Nén đẳng nhiệt từ thể tích V1 về V2 thì áp suất tăng từ p1 đến p2 = 2,5p1. Sau đó cho dãn nở đẳng áp trở về thể tích ban đầu như hình vẽ. Nhiệt độ cuối cùng của khí là bao nhiêu? 


	ĐỀ 7
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Quá trình làm thay đổi nội năng của vật bằng cách cho nó tiếp xúc với vật khác khi
A. nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự trao đổi công.
B. có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự nhận công.
C. có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự truyền nhiệt.
D. nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự truyền nhiệt.

Câu 2. Hãy tìm ý không đúng với mô hình động học phân tử trong các ý sau:
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật cảng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực tương tác phân tử.

Câu 3. Tia phóng xạ nào sau đây có thể đâm xuyên mạnh nhất




	A. Tia 	B. Tia 	C. Tia 	D. Tia 

Câu 4. Nếu nhiệt độ của khí lí tưởng chứa trong bình tăng, 
 A. tốc độ của từng phân tử trong bình sẽ tăng lên.
 B. căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử trong hộp sẽ tăng lên.
 C. khoảng cách giữa các phân tử trong hộp sẽ tăng lên.
 D. Kích thước của mỗi phân tử tăng lên.

Câu 5. Khi nhiệt độ của hệ thay đổi thì động năng của các phân tử cấu tạo nên hệ thay đổi. Do đó, nội năng phụ thuộc vào …(1)… của hệ. Mặt khác, khi thể tích hệ thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên hệ thay đổi, làm cho thế năng tương tác giữa chúng thay đổi. Vì thế, nội năng cũng phụ thuộc vào …(2)… của hệ. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.
	A. (1) khối lượng; (2) thể tích.	B. (1) nhiệt độ; (2) thể tích.
	C. (1) nhiệt độ; (2) khối lượng riêng.	D. (1) khối lượng; (2) khối lượng riêng.


Câu 6. Ở một đèn sợi đốt có ghi 220 V -110 W. Đèn sáng bình thường ở mạng điện xoay chiều có điện áp , trong công thức này, các đại lượng đều tỉnh bằng đơn vị SI. Cường độ dòng điện chạy qua đèn, tính theo đơn vi ampe là.


 A.                                  B. 


C. .                                    D. .

Câu 7. Phân tử chất khí của một khối khí có tính chất nào sau đây?
	A. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
	B. Luôn luôn hút hoặc đẩy các phân tử khác.
	C. Luôn dao động quanh vị trí cân bằng.
	D. Dao động quanh vị trí cân bằng chuyển động.



Câu 8. Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Trong thời gian từ  đến  thì


	
	A. vật rắn không nhận nhiệt lượng.
	B. nhiệt độ của vật rắn tăng.
	C. nhiệt độ của vật rắn giảm.
	D. vật rắn đang nóng chảy.

Câu 9. Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm chệch hướng theo hướng nào?
A. Bắc.	B. Nam.	C. Đông.	D. Tây.

Câu  10. Một học sinh dùng la bàn nhỏ đặt phía trên một đoạn dây dẫn thẳng dài mang dòng điện để tìm hiểu về chiều đường sức của dòng điện thẳng. Hình vẽ mô tả bốn thử nghiệm của học sinh này với một đoạn dây dẫn có dòng điện đi qua.
[image: A diagram of a cylinder  Description automatically generated]
Hình ảnh nào thể hiện hướng chính xác của kim la bàn


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.


Câu 11. Hạt nhân phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. Hạt nhân sản phẩm này có
A.62 nucleon.	B. 24 proton.	C. 23 proton.	D. 36 neutron.

Câu 12. Khi dịch chuyển thanh nam châm ra xa ống dây (Hình dưới), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.

Câu 13. Cho nhiệt dung riêng của nước xấp xỉ là 4,18.103 J/kg.K. Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1kg nước ỏ 200C là

 	A. 8.104J.			B. 105J.		     C. 33,44.104 J.	          D. 32.103J.

Câu 14. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định?
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	

	(a)
	
	(b)
	(c)
	(d)
	


A. (a).	B. (b).	C. (c).	D. (d).

Câu 15. Vận động viên chạy Marathon mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng 20% năng lượng hóa học dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hoạt động chạy. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ của cơ thể không đồi. Nếu vận động viên dùng hết 11 000 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu ml nước đã thoát ra khỏi cơ thể? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân) . Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đối và nhiệt hóa hơi riêng của nước trong cơ thể vận động viên là 2,45.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước 4184 J/kgK
[image: A group of women running on a pink track  Description automatically generated]

A.0,0038		B.0,0064		C.0,00085		D.0,00074


Câu 16. Bình có dung tích 3 lít chứa một loại khí ở nhiệt độ 30oC và áp suất  Số phân tử khí trong bình là
 A. 6,4.1013	B. 9,57.1013	C. 5,97.1013	D. 4,6.1013

[image: A diagram of a diagram of a circle and a blue line  Description automatically generated with medium confidence]Câu 17. Một ống thủy tinh tiết diện đều một đầu kín, một đầu hở đặt thẳng đứng đầu hở ở trên. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là 
A. 80cm                      	B. 90cm                       	C. 100cm                      D. 120cm






Câu 18. Xilanh cách nhiệt nằm ngang, bên trong có chứa  khí ở nhiệt độ . Pittong cách nhiệt có diện tích ngang là . Ban đầu pittong đứng yên, đẩy pittong bằng một lực F để nén khí, pittong dịch chuyển 4 cm rồi dừng lại, lúc đó nhiệt độ của khí là  Biết áp suất khí quyển là  bỏ qua ma sát. Độ lớn của lực F là ? 




A. 	B. 	C. 	D. 


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Các quá trình biến đổi của một lượng khí được biểu diễn ở hình dưới đây.



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Từ 1 đến 2, khí có quá trình biến đổi đẳng tích, với  đồng thời 
	
	

	b.
	Từ 2 đến 3, có quá trình nén khí đẳng nhiệt.
	
	

	c. 
	

Từ 3 đến 1, có quá trình đẳng tích, áp suất đang giảm từ  xuống đến 
	
	

	d
	Vẽ đồ thị các quá trình liên tục từ 1-2-3-1 trong hệ trục P, T thì đồ thị mới sẽ có dạng một hình chữ nhật.
	
	



Câu 2. Các nội dung sau đây liên quan đến sự hóa hơi.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Chất lỏng có thể hóa hơi ở các nhiệt độ khác nhau.
	
	

	b.
	Độ lớn của nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ ở đó chất lỏng hóa hơi.
	
	

	c. 
	Với một chất lỏng nhất định, thông thường nhiệt hóa hơi riêng tăng khi nhiệt độ giảm.
	
	

	d
	Với một chất lỏng nhất định, nhiệt độ sôi không phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng.
	
	






Câu 3. Một trong số các bụi phóng xạ nguy hiểm từ các vụ nổ hạt nhân là strontium với chu kì bán rã là 28,79 năm. Strontium khi bị bò ăn phải sẽ tập trung trong sữa của chúng và sẽ được lưu lại trong xương của những người uống thứ sữa đó. Strontium  khi nằm trong xương sẽ phát ra các tía  có năng lượng lớn, phá hủy tủy xương và do đó làm suy yếu sự sản xuất tế bào hồng cầu.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Hằng số phóng xạ của  là 0,024 .
	
	

	b.
	
Sản phẩm phân rã của  là một hạt nhân có 39 proton và 51 neutron.
	
	

	c. 
	


Độ phóng xạ của lượng  có khối lượng  là 
	
	

	d
	

Khối lượng  tích tụ trong xương sẽ giảm  sau thời gian 15 năm.
	
	











Câu 4:  Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm  nước đá (thể rắn) ở  chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở  Cho nhiệt nóng chảy của nước ở  là  nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hóa hới riêng của nước ở  là  Bỏ qua hao phí tỏa nhiệt ra môi trường. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn  nước đá tại nhiệt độ nóng chảy là 
	
	

	b.
	



Nhiệt lượng cần thiết để đưa  nước từ  đến  là 
	
	

	c. 
	


Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn  nước ở  là 
	
	

	d
	



Nhiệt lượng để làm  nước đá (thể rắn) ở  chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở  là 
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một khối lượng khí 12 g có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 70C . Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng tiêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ của khí sau khi được đun nóng là bao nhiêu 0C? 


Câu 2. Trong một máy cấp nước nóng dùng điện, bộ phận làm nóng hoạt động như một điện trở có công suất định mức là 2,2 kW ở điện áp 220 V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng.


Câu 3. Khối lượng chất technetium  có trong liều dược chất phóng xạ đó là bao nhiêu? (Kết quả tỉnh theo đơn vị nanôgam (ng) và lấy hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 4. Nồi áp suất có van là 1 lỗ tròn có diện tích lcm luôn được áp chặt bởi 1 lò xo có độ cứng 1300 (N/m) và luôn bị nén lcm. Ban đầu ở áp suất khí quyển 105 N/m2 và nhiệt độ 27°C. Để van mở ra thì phải đun đến nhiệt độ bằng bao nhiêu °C?
[image: Tìm hiểu về các loại van an toàn của nồi áp suất]


Câu 5. Một vật nhỏ có khối lượng 200 g dao động điều hòa, khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N thì vật đạt tốc độ 0,6 m/s. Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn N thì tốc độ của vật là m/s. Cơ năng của vật là bao nhiêu (J)?






Câu 6. Một thợ rèn nhúng một con dao bằng thép có khối lượng 1,1 kg ở nhiệt độ  vào trong bể nước lạnh để làm tăng độ cứng của lưỡi dao. Nước trong bể có thể tích là 50 lít và có nhiệt độ bằng với nhiệt độ ngoài trời là . Xác định nhiệt độ (theo thang nhiệt độ Celcius, lấy phần nguyên) của nước khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho thành bể và môi trường ngoài. Biết nhiệt dung riêng của thép là , của nước là ; khối lượng riêng của nước là .

	ĐỀ 8
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Nhóm các thông số trạng thái của một lượng khí xác định là.
	A. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.	B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
	C. Khối lượng, nhiệt độ, thể tích.	D. Khối lượng, áp suất, thể chất.

Câu 2. Khi nói về phản ứng tổng hợp hạt nhân, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Phản ứng tổng hợp hạt nhân còn được gọi là phản ứng nhiệt hạch.
	B. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là sự kết hợp của hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân có số khối lớn.
	C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
	D. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là nguồn gốc năng lượng của các ngôi sao.



Câu 3. Một vật dao động điều hòa với theo phương trình  với  là hằng số thì pha của dao động
A. không đổi theo thời gian
B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. là hàm bậc nhất với thời gian
D. là hàm bậc hai của thời gian.


Câu 4. Hạt nhân zirconium có điện tích là
A. + 40e.	B. + 50e.	C. - 40e.	D. - 50e.


Câu 5. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra  chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
A. theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.
B. ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.
C. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.
D. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

Câu 6. Nhiệt động lực học là lĩnh vực nghiên cứu về năng lượng nhiệt và sự truyền nhiệt. Nhiệt động lực học ra đời vào giữa thế kỉ XIX trong quá trình con người tìm hiểu về sự chuyển hóa năng lượng dự trữ trong các nhiên liệu thành 
   A. năng lượng điện để chế tạo các động cơ nhiệt. 
   B. cơ năng để chế tạo các máy lạnh. 
   C. cơ năng để chế tạo các động cơ nhiệt. 
   D. năng lượng ánh sáng để chế tạo các động cơ nhiệt. 

Câu 7. Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái p, V, T của hệ đã thay đổi như thế nào khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2? 
[image: A diagram of a function  Description automatically generated]A. T không đổi, p tăng, V giảm.	
B. V không đổi, p tăng, T giảm.
C. V tăng, p tăng, T giảm.	
D. P tăng, V tăng, 1 tăng.

Câu 8. Khi ấn pit-tông bơm xe đạp, hiện tượng nào sẽ xảy ra với khí trong bơm?
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. Thể tích bình chứa khí giảm. Áp suất khí trong bình giảm.
B. Thể tích bình chứa khí giảm. Áp suất khí trong bình tăng.
C. Thể tích bình chứa khí tăng. Áp suất khí trong bình giảm.
D. Thể tích bình chứa khí tăng. Áp suất khí trong bình tăng.

Câu 9. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải của chất khí?
A. Có hình dạng cố định.
B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
C. Tác dụng lực lên mọi phần diện tích bình chứa.
D. Thể tích giảm đáng kể khi tăng áp suất.

Câu 10. : Một dây dẫn dài 50 cm được đặt vuông góc với một từ trường đều, Cường độ dòng điện trong dây là 10,0 A, lực do từ trường tác dụng lên dây là 3,0 N. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là
A. 0,60 T.	B. 1,5 T	C. 1,8. 10' T.	D. 6,7. 10 T.


Câu 11. Mỗi độ chia () trong thang Celsius bằng X của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn). X là
A. 1/273,16.	B. 1/100.	C. 1/10.	D. 1/273,15.


Câu 12. Hai dây dẫn mang dòng điện bằng nhau và ngược chiều nhau, như hình vẽ. Tại điểm M ở giữa hai dây, từ trường
[image: A black dot in a white rectangle  Description automatically generated]A. hướng lên trên, về phía đầu trang.
B. hướng xuống dưới, về phía cuối trang.
C. hướng về bên trái.
D. hướng về bên phải.

Câu 13. Đồ thị dưới là quá trình đun nóng một khối nước đá. Dựa vào đồ thị em hãy cho biết cần bao lâu để đun chảy hoàn toàn khối nước đá này?
[image: A graph of a line  Description automatically generated]
A. 1 phút      B. 2 phút
C. 2,5 phút      D. 3 phút





Câu 14. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở nhiệt độ  là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ  Biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
[image: A group of ice cubes  Description automatically generated]

A. 

B. 

C. 

D. 





Câu 15. Chất phóng xạ chứa đồng vị được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải có chu kỳ bán rã là 15,00 giờ. Một bệnh nhân được tiêm  dược chất chứa  nồng độ . Độ phóng xạ của liều dược chất tại thời điểm tiêm là




A. .	B. .	C..	D. .

Câu 16. Trong thí nghiệm Y-âng hai khe cách nhau 0,25 mm, màn quan sát cách hai khe một đoạn [image: ]. Tại vị trí [image: ] trên màn, cách vân trung tâm một đoạn [image: ] là vân tối thứ tư. Bước sóng [image: ] của ánh sáng đơn sắc được sử dụng trong thí nghiệm là
A. 0,35 [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]

Câu 17. Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x nhỏ hơn một bước sóng, sóng truyền từ N đến M. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Biết t1 = 0,05 s. Tại thời điểm t2, khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
[image: ]
A. 4,8 cm.	B. 6,7 cm.	C. 3,3 cm.	D. 3,5 cm.

Câu 18. Một ống thủy tinh tiết diện đều một đầu kín, một đầu hở đặt thẳng đứng miệng ống ở trên, ống có chiều dài 60cm trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 40cm, cột thủy ngân bằng với miệng ống. Khi ống thẳng đứng đầu hở ở dưới thì một phần thủy ngân chảy ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, coi nhiệt độ không đổi. Cột thủy ngân còn lại trong ống bằng
A. 17 cm.	B. 20 cm.	
C. 40,5 cm. 	D. 42,5 cm.


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn loạn không ngừng nên  
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	tốc độ của các phân tử không ngừng thay đổi.
	
	

	b.
	khoảng cách giữa các phân tử thay đổi không đáng kể.
	
	

	c. 
	động năng và cả thế năng của các phân tử không ngừng thay đổi.
	
	

	d
	Khi nói động năng và thế năng của phân tử thì phải hiểu đó là động năng và thế năng hiệu dụng của các phân tử cấu tạo nên vật.  
	
	










Câu 2. Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng  đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ  Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi  Biết có 100% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước . Nhiệt dung riêng của nhôm là  của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi  là  Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Các kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân
[image: A kettle on a stove  Description automatically generated]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ  đến  là 504000 J.
	
	

	b.
	Lượng nước đã hoá hơi là 0,03 kg.
	
	

	c. 
	Nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp để đun nước là 1224240 J.
	
	

	d
	Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây là 575,97 J.
	
	



Câu 3. Một sóng hình sin đang lan truyền từ trái sang phải trên một sợi dây dài, hình vẽ cho biết sóng ở một thời điểm đang xét. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s
[image: ]

 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Tại thời điểm xét, phần tử sóng Q đang ở VTCB đi lên.
	
	

	b.
	Bước sóng 10 cm, tần số sóng 10 Hz.
	
	

	c. 
	Sau thời điểm xét 1/240 s, phần tử sóng R có li độ 3 cm đang đi lên.
	
	

	d
	Sau thời điểm xét 1/40 s, phần tử sóng Q có vận tốc 120 cm/s. 
	
	



[bookmark: _Hlk169980946][bookmark: _Hlk169981793]Câu 4:  Một lọ giác hơi (được cơ sở điều trị bằng phương pháp cổ truyền sử dụng) do chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ nên dính vào bề mặt da lưng của người bệnh, điều này được tạo ra bằng cách ban đầu lọ được hơ nóng bên trong và nhanh chóng úp miệng hở của lọ vào vùng da cần tác động. Tại thời điểm áp vào da, không khí trong lọ được làm nóng đến nhiệt độ 353 °C và nhiệt độ của không khí môi trường xung quanh là 27,0 °C . Áp suất khí quyển 1,0.105 Pa . Diện tích phần miệng hở của lọ là 28,0cm2. Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong bình (do sự phồng của bề mặt phần da bên trong miệng hở của lọ). 
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ giác hơi tạo lực hút làm máu dưới da tăng cường đến nơi miệng lọ giác hơi bám vào, từ đó tạo ra tác dụng lưu thông khí huyết, kích thích hệ thống miễn dịch giúp cơ thể đối phó với vi khuẩn, virus
	
	

	b.
	Áp suất khí trong lọ được áp vào da, khi có nhiệt độ bằng nhiệt độ của môi trường là 4,8.104 Pa .
	
	

	c. 
	Lực hút tối đa lên mặt da là 156 N.
	
	

	d
	Thực tế, do bề mặt da bị phồng lên bên trong miệng của lọ nên thể tích khí trong lọ bị giảm 10%. Chênh lệch áp suất khí trong lọ và ngoài lọ là 5,3. 104 Pa .
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một người cọ xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12 °C . Công mà người này đã thực hiện bằng bao nhiêu Jun? Giả sử rằng 40% công đó được dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/(kg.K).
[image: A hand holding a long stick  Description automatically generated]
Câu 2. . Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng bao nhiêu m/s? 
[image: Group Vat li Thay Luong]
Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có ξ = 1,5 V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Thanh MN dài 1 m có điện trở R = 2,9 Ω. Từ trường có véc - tơ cảm ứng từ thẳng góc với MN và hướng xuống dưới. Cảm ứng từ là 0,1 T. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi thanh MN di chuyển về phía phải với vận tốc v = 3 m/s sao cho hai đầu MN luôn tiếp xúc với hai thanh đỡ bằng kim loại thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?

Câu 4. Hai bình giống nhau được nối với nhau bằng một ống nằm ngang có tiết diện 20 mm2. Ở 00C giữa ống có một giọt thuỷ ngân ngăn không khí ở hai bên. Thể tích mỗi bình là V0 = 200 cm3. Nếu nhiệt độ một bình là t0C bình kia là -t0C thì giọt thuỷ ngân dịch chuyển 10 cm. Xác định nhiệt độ t




Câu 5. Nếu dùng chất lỏng là thủy ngân để làm khí áp kế thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột thủy ngân là 760mm. Nếu thay thủy ngân bằng rượu vang có khối lượng đúng bằng khối lượng thủy ngân ban đầu thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột rượu vang là bao nhiêu m? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Biết khối lượng riêng của rượu vang và thủy ngân lần lượt là và 



Câu 6. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hoàn toàn 1,00 g deterium theo phản ứng trên tương đương với năng lượng tỏa ra khi bao nhiêu gam  phân hạch hoàn toàn. Biết rằng mỗi hạt nhân  phân hạch tỏa ra trung bình 200,0 MeV. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).


	ĐỀ 9
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. : Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào dưới đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?
A. Làm nóng một lượng khí trong một bình đậy kín;
B. Làm nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín;
C. Làm nóng một lượng khí trong xilanh kín có pít-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển;
D. Dùng tay bóp méo quả bóng bay.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Điện trường xuất hiện khi có từ trường biến thiên.
B. Từ trường xuất hiện khi có điện trường biến thiên,
C. Trường điện từ lan truyền trong không gian được gọi là sóng điện từ.
D. Trong quá trình truyền sóng điện từ, cường độ điện trưởng và cảm ứng từ biến thiên với pha lệch nhau một góc vuông.

Câu 3. Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia tử ngoại? 


 A. Tia γ.               B. Tia α.               C. Tia                  D. Tia .

Câu 4. Chuyển động nào sau đây không được coi là dao động cơ?
A. Dây đàn ghi ta rung động.
B. Chiếc đu đung đưa.
C. Pit tông chuyển động lên xuống trong xi lanh.
D. Một hòn đá được thả rơi.

Câu 5. Khi nói về các tính chất của chất khí, phát biểu đúng là
A. bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa.
B. khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể.
C. chất khí có tính dễ nén.
D. chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ.
B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường tại một điểm trong từ trường về mặt tác dụng lực.                                            
C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường.
D. Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng là hiện tượng cảm ứng điện tử.

Câu 7. . Khi làm nóng liên tục vật rắn vô định hình, vật rắn mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng một cách liên tục. Trong quá trình này nhiệt độ của vật ... (1). Do đó, vật rắn vô định hình ...(2). Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp. 
   A. (1) tăng lên liên tục; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
   B. (1) giữ ổn định; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
   C. (1) giữ ổn định; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được. 
   D. (1) tăng lên liên tục; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được. 

Câu 8. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.
B. Hạt nhân đồng vị có số nucleon khác nhau nên có khối luợng khác nhau.
C. Trong phản ứng phân hạch, một hạt nhân có số khối lớn hấp thụ một neutron chậm rồi vỡ ra thành các hạt nhân có số khối trung bình.

D. Hydrogen là hạt nhân duy nhất có độ hụt khối bằng không.

Câu 9. Với bình xịt khử trùng, khi ta ấn nút, van mở, hiện tượng nào sẽ xảy ra với khí trong bình?
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. Thể tích khí tăng. Áp suất khí giảm.
B. Thể tích khí tăng. Áp suất khí tăng.
C. Thể tích khí giảm. Áp suất khí giảm.
    D. Thể tích khí giảm. Áp suất khí tăng.

Câu 10. . Hình bên mô tả thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi tăng tốc độ di chuyển thanh nam châm, dòng điện trong ống dây


	A. có độ lớn tăng lên. 	B. có độ lớn giảm đi.
	C. có độ lớn không đổi.	D. đảo ngược chiều.

Câu 11. |Lực liên kết giữa các phân tử:
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. là lực đẩy.
B. tuỳ thuộc vào thể của nó, ở thể rắn là lực hút còn ở thể khí lại là lực đẩy.
C. gồm cả lực hút và lực đẩy.
D. là lực hút.

Câu 12. 	Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình là [image: ] và [image: ] với [image: ] và [image: ]. Để biên độ dao động tổng hợp [image: ] thì [image: ]không thể bằng
A. 0.	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].

Câu 13. Một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (6 atm, 4l, 270K) sang trạng thái 2 (p, 3l, 270K). Giá trị của p là:
A. 8 atm.		B. 2 atm.		C. 4,5 atm.		D. 5 atm.










Câu 14. Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng . Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa nguyên tử   và nguyên tử  có trong cây luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi  là chất phóng xạ  với chu kì bán rã 5 730 năm nên tỉ số giữa nguyên tử  và  số nguyên tử  có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của  trong 1 giờ là 547. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của  trong 1 giờ là 855. Tuổi của cổ vật là: 
A.1527 năm 		B. 5 104 năm.  	C. 4 027 năm.		D. 3 692 năm.

Câu 15. Một bếp điện dùng để đun nước. Nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp theo thời gian được cho như hình vẽ. Nhiệt dung riêng của chất lỏng là 4000 J/kg.K. Dùng bếp này để đun sôi 2 lít nước ở áp suất tiêu chuẩn từ nhiệt độ 20°C thì cần thời gian là:
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]
A. 20 phút      B. 21,6 phút
C. 22,4 phút      D. 23,7 phút

Câu 16. Một bộ nguồn điện gồm các nguồn giống nhau có  = 5 V[image: ], r = 3 Ω mắc song song. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là 2 A, công suất mạch ngoài là 7 W. Hỏi bộ nguồn có bao nhiêu nguồn điện
A. 10	B. 5	C. 8	D. 4

Câu 17. Một bình hình trụ đặt thẳng đứng, được đậy kín bằng một nắp có trọng lượng 20 N và đường kính 20 cm. Trong bình chứa khí ở nhiệt độ 100 oC dưới áp suất bằng áp suất khí quyển 105 N/m2. Khi nhiệt độ trong bình giảm xuống còn 20 oC, nếu muốn mở nắp bình cần một lực tối thiểu bằng 
A. 694 N.		B. 709 N.			C. 234 N.		D. 672 N.

Câu 18. Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có dải bước sóng từ 0,38μm đến 0,76 μm. Trên màn quan sát, tại vị trí vân sáng của bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,57μm có 5 bức xạ đơn sắc khác cho sáng, trong đó bức xạ có bước sóng dài nhất là λmax và ngắn nhất là λmin. Tỉ số [image: ]bằng
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SA
Câu 1: Một vòng dây nằm yên trong từ trường đều. Độ lớn của cảm ứng từ đang tăng nên tạo ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây. Cường độ dòng điện cảm ứng lớn hơn khi
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	tăng tốc độ tăng của cảm ứng từ.
	
	

	b.
	thay vòng dây bằng một vòng dây có điện trở tương tự nhưng có đường kính nhỏ hơn.
	
	

	c. 
	thay vòng dây bằng một vòng dây có điện trở tương tự nhưng có đường kính lớn hơn.
	
	

	d
	giữ vòng dây sao cho mặt phẳng của nó song song với cảm ứng từ.
	
	








Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ dưới, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 6 V và có điện trở trong r = 2; các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 6; R2 = 12và R3 = 4 





,r
R1
R2
R3


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Cường độ dòng điện chạy qua nguồn bằng 0,6A.
	
	

	b.
	Hiệu điện thế hai đầu nguồn điện bằng 5 V.
	
	

	c. 
	Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 bằng 0,5A.
	
	

	d
	Thay R1 bằng biến trở R4. Công suất tỏa nhiệt trên R4 lớn nhất khi R4 = 10 .
	
	



Câu 3. Trong một nhà máy điều chế khí oxi và chiết sang các bình. Người ta bơm khí oxi ở điều kiện chuẩn vào một bình có thể tích 5000 lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất 765 mmHg. Coi quá trình bơm diễn ra một cách đều đặn. Biết khí oxi ở điều kiện chuẩn có nhiệt độ 00C, áp suất 760mmHg và khối lượng riêng là 1,29kg/m3 . 
[image: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Thể tích khí sau khi bơm là    
	
	

	b.
	Khối lượng riêng của khí oxi sau khi bơm xấp xỉ là 1,1935 kg/m3
	
	

	c. 
	Khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ vào bình xấp xỉ là 
	
	

	d
	Khối lượng khí bơm vào bình sau mỗi giây vào bình xấp xỉ là 
	
	



Câu 4:  Tiến hành đo nhiệt hoá hơi riêng của nước với các dụng cụ sau: Biến thế nguồn (1), bộ đo công suất nguồn nhiệt (2), Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3), Nhiệt lượng kế (4), cân điện tử (5), các dây nối…
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi phụ thuộc vào khối lượng và nhiệt hóa hơi riêng của nước
	
	

	b.
	Để xác định hoá hơi riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và nhiệt độ ban đầu của nước.
	
	

	c. 
	
Nhiệt lượng nước để hóa hơi trong bình nhiệt lượng kế có thể được xác định bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ của nước và sử dụng công thức: 
	
	

	d
	





Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 5 kg nước ở chuyển hoá thành hơi nước ở  là  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  là 
	
	




III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. | Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là bao nhiêu Jun?
[image: A drawing of a candle  Description automatically generated]

[image: Group Vat li Thay Luong]Câu 2. Cho thanh dẫn điện MN = 15 cm đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x’x, y’y như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng có độ lớn  hướng vuông góc với mặt phằng chứa hai thanh ray. Thanh MN chuyển động thẳng đểu vể phía x’y’ với vận tốc không đổi 3 m/s. Biết điện trở  điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa MN và hai thanh ray rất nhỏ. Dòng điện cảm ứng qua R có độ lớn là bao nhiêu? 
Câu 3. Một vật dao động điều hòa lúc t = 0, nó đi qua diêm M trên quỹ đạo và lần đầu tiên đến vị trí cân bằng hết 0,32 chu kì. Trong 0,41 chu kì tiếp theo vật đi được 15 cm. Vật đi tiếp một đoạn S nữa thì về M đủ một chu kì. Giá trị của S ....(cm) (kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).
Câu 4. Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 14cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 10cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Xem nhiệt độ không đổi. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng bao nhiêu cm? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). 
[image: A diagram of a rectangular object with arrows and letters  Description automatically generated]





Câu 5. Một mẫu đá được các nhà du hành mang về từ Mặt Trăng chứa đồng vị phóng xạ potassium  với chu kì bán rã là năm có độ phóng xạ 112 µCi. Xác định khối lượng của  có trong mẫu đá đó. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 6. Mắc nối tiếp 1 ampe kế với 1 vôn kế vào hai cực của một acquy (điện trở trong của acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế chỉ 6 V. Người ta mắc thêm một vôn kế như vậy song song với vôn kế ban đầu thì thấy tổng số chỉ của hai vôn kế lúc này là 10 V. Nếu mắc song song thêm rất nhiều vôn kế như vậy nữa thì tổng số chỉ của tất cả các vôn kế lúc này là….(V)

	ĐỀ 10
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. . Tia α là dòng các hạt

A. positron.	B. hạt nhân .	C. neutron.	D. electron.
Câu 2. Chọn phương án đúng khi nói về các tính chất của chất khí
A. Bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa
B. Khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể
C. Chất khí có tính dễ nén
D. Chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng

Câu 3. Công thức tính nhiệt lượng là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Từ phổ là:
	A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau
C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
	[image: Group Vat li Thay Luong]


Câu 5. Trong hiện tượng nào sau đây, cả 3 thông số trạng thái của 1 lượng khí xác định đều thay đổi?
	A. Không khí trong xi lanh được nung nóng, dãn nở và đầy pitong chuyển động
	B. Không khí trong 1 quả bóng bàn bị 1 học sinh dùng tay bóp bẹp
	C. Không khí bị nung nóng trong 1 bình đậy kín
	D. Trong cả 3 trường hợp trên

Câu 6. [image: Group Vat li Thay Luong]Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng
A. làm dãn khung. 
B. làm khung dây quay. 
C. làm nén khung. 
D. không tác dụng lên khung.

Câu 7. Trong những phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?
A. Nếu không có lực nào tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
B. Nếu ngừng không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ chuyển động thêm một đoạn rồi dừng lại.
C. Vật phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ bị thay đổi.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.	
D. Các đường sức từ là những đường cong kín.



Câu 9. Hạt nhân  và hạt nhân  có cùng
A. Số proton.	B. số neutron.	C. điện tích.	D. số nucleon.

Câu 10. Biết hằng số A-vô-ga-đrô là NA = 6,02.1023 (mol-1). Có bao nhiêu phân tử Oxygen trong 1 gam khí Oxygen. 
[image: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
	A.  			B.  		
	C.  		      	D.  

Câu 11. Nhiệt độ đông đảo của rượu là -117oC, của thủy ngân là -38,83oC. Ở nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu hay nhiệt kế thủy ngân? Vì sao?
[image: A thermometer with a red liquid  Description automatically generated]
A. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì nhiệt kế thủy ngân rất chính xác.
B. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì nhiệt độ đông đặc của thủy ngân cao hơn nhiệt độ đông đặc của rượu.
C. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì ở âm vài chục oC rượu bay hơi hết.
D. Dùng nhiệt kế rượu vì nhiệt kế rượu có thể đo nhiệt độ môi trường -50oC.

Câu 12. Uran tự nhiên gồm 3 đồng vị chính là U238 có khối lượng nguyên tử 238,0508u (chiếm 99,27%), U235 có khối lượng nguyên tử 235,0439u (chiếm 0,72%), U234 có khối lượng nguyên tử 234,0409u (chiếm 0,01%). Tính khối lượng trung bình. 
A. 238,0887u	B. 238,0587u	C. 237,0287u	D. 238,0287u
Câu 13. Biết khối lượng của một mol nước là 18 g, và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Số phân tử trong 2 gam nước là
	A. 3,24.1024 phân tử 	B. 6,68.1022 phân tử			
	C. 20,076.1022  phân tử.	D. 4.1021 phân tử







[bookmark: MTBlankEqn]Câu 14. Gọi là hợp lực của  và  đồng thời tác dụng vào một vật và  là góc hợp bởi hai lực  và . Hợp lực  có độ lớn cực đại khi




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15. Đồ thị li độ - thời gian  của một vật dao động điều hoà được cho bởi Hình 3.1. 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, Phông chữ  Mô tả được tạo tự động]
Phát biểu nào sau đây đúng?
[bookmark: bookmark129]	A. Biên độ dao động của vật là 
[bookmark: bookmark130]	B. Chu kì dao động của vật là 

	C. Thời điểm ban đầu vật có li độ 2 cm và đi theo chiều dương.
	D. Tại thời điểm , vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.




Câu 16. Thả một cục nước đá có khối lượng 30 g ở 00C vào cốc nước chứa 0,2 lít nước ở 200C . Bỏ qua nhiệt dung của cốc. Biết nhiệt dung riêng của nước là: (J/g.K) ; khối lượng riêng của nước: (g/cm3); Nhiệt nóng chảy của nước đá là (kJ/kg). Nhiệt độ cuối của cốc nước bằng
A. 00C
B. 50C
C. 70C
D. 100C

Câu 17. Một đứa trẻ bị sốt ở nhiệt độ 102 0F được cho dùng thuốc hạ sốt. Giả sử cơ chế bay hơi của mồ hôi là cách duy nhất để làm giảm nhiệt độ cơ thể. Khối lượng của đứa trẻ là 30 kg. Nhiệt dung riêng của cơ thể con người bằng nhiệt dung riêng của nước là 1000 cal/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước khoảng 580 cal/g. Nếu cơn sốt hạ xuống 98 0F trong 20 phút thì tốc độ bay hơi trung bình do thuốc gây ra được ước tính khoảng bao nhiêu g/phút?
A.	4,3 g/phút              B. 4,1 g/phút                  C. 5,75 g/phút                  D. 5,34 g/phút

Câu 18. Căn phòng có thể tích 60 m3. Tăng nhiệt độ của phòng từ 10oC đến 27oC . Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 1atm, nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3, áp suất không khí môi trường là áp suất chuẩn  (áp suất 1atm). Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là
A. 2,58 kg.		B. 3,27 kg.	   	C. 5,25 kg.		D. 4,23 kg.

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Quá trình phóng xạ  luôn giải phóng kèm theo một hạt neutrino không mang điện.
	
	

	b.
	
Khi đi trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dầu, tia  bị lệch về phía bản dương.
	
	

	c. 
	
Tia là dòng các hạt electron nên được phóng ra từ lớp vỏ electron của nguyên tử.
	
	

	d
	
Khi đi trong không khí, tia  làm ion hóa môi trường và mất năng lượng rất nhanh.
	
	









Câu 2. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 150 g được đun nóng tới  vào một bình chứa nước  Sau một thời gian khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là  Coi chỉ có quả cầu nhôm và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là , nhiệt dung riêng của nước là  Các kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Quả cầu nhôm thu nhiệt và nước toả nhiệt.
	
	

	b.
	Nhiệt lượng tỏa ra của quả cầu nhôm tỏa nhiệt là 15840 J.
	
	

	c. 
	Khối lượng nước trong bình là 0,37 kg. 
	
	

	d
	

Khi có sự cân bằng nhiệt, để nước trong bình nóng đến  người ta bỏ vào bình quả cầu nhôm thứ 2 được nung nóng lên đến . Khối lượng của bình nhôm thứ 2 là 1,32 kg 
	
	




Câu 3. Một khung dây dần hình chữ nhật [image: Group Vat li Thay Luong]như hình, có chu vi[image: Group Vat li Thay Luong], có dòng điện cường độ I chạy qua, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây và có cảm ứng là B. 
	
	[image: Group Vat li Thay Luong]

	
	

	
	

	
	



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Lực từ có hướng vuông góc với mặt phẳng khung dây.
	
	

	b.
	Lực từ tác dụng lên khung dây có tác dụng nén khung dây
	
	

	c. 
	Lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn bằng 0.
	
	

	d
	Lực từ tác dụng lên cạnh DC có chiều hướng lên trên
	
	



Câu 4:  Một lượng khí xác định có thể tích V = 100 cm3, nhiệt độ 27 oC và áp suất 105 Pa  Biết ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0oC ; áp suất 1,013.105 Pa , 1 mol khí có thể tích bằng 22,4 lít) 


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Đưa khối khí về điều kiện tiêu chuẩn thì thể tích của nó bằng 89,8321 cm3. 
	
	

	b.
	Số mol của khối khí bằng 4,05.10-4 mol. 
	
	

	c. 
	Từ trạng thái ban đầu, nén khí để thể tích giảm đi 20 cm3, nhiệt độ khí tăng lên đến 39 oC thì áp suất khí lúc này bằng 5,2.105 Pa  
	
	

	d
	
Nếu thể tích giảm bằng  thể tích ban đầu và áp suất tăng 20% so với áp suất ban đầu thì nhiệt độ của khối khí sau khi nén bằng -153 oC 
	
	




III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một mẫu chất chứa đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã là 12,7 giờ. Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ của mẫu này còn bao nhiêu phần trăm so với lúc ban đầu? (Kết quả lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân)


Câu 2. Cho một dòng điện không đổi có cường độ 2 A chạy qua một dây dẫn thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 2 C chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn. Nếu cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó là 4 A thì trong cùng khoảng thời gian ∆t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn bằng bao nhiêu coulomb?





Câu 3. Một khung dây kín diện tích , gồm 100 vòng dây dẫn đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc  và có độ lớn . Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là
Câu 4. [image: Group Vat li Thay Luong]Một đoạn dây đồng DC dài 20cm, nặng 12g được treo ở hai đầu bằng sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T, có hướng thẳng đứng hướng lên. Dây treo có thể chịu được lực kéo lớn nhất là 0,075N. Lấy g = 10m/s2. Để dây không bị đứt thì dòng điện qua dây DC lớn nhất bằng

Câu 5. Trong một bình kín chứa khí mêtan (CH4) và oxi (O2) ở áp suất 780 mmHg. Áp suất riêng phần của hai khí bằng nhau. Sau khi xảy ra sự nổ trong bình kín, người ta làm lạnh để hơi nước ngưng tụ và được dẫn ra ngoài. Sau đó, người ta đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Áp suất của khí còn lại trong bình lúc sau bằng bao nhiêu mmHg?

Câu 6. Lấy 0,01 kg hơi nước ở 1000C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa 0,2 kg nước ở 9,50C; nhiệt độ cuối cùng là 400C, cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4180 J/kg.K. Nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu MJ/kg ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: A drawing of a cup  Description automatically generated]

	ĐỀ 11
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí?
A. Có hình dạng và thể tích riêng.
B. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.
C. Có thể nén được dễ dàng.
D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

Câu 2. Khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều chịu tác dụng của ngẫu lực từ khi
 A. mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ.	
B. mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ.
C. mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ một góc 0    900.	
D. mặt phẳng khung ở vị trí bất kì.

Câu 3. Điều nào sau đây là không đúng? Cảm ứng từ tại mỗi điểm trong từ trường
A. Tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó	
B. Cùng hướng với hướng của từ trường tại điểm đó
C. Đặc trưng cho khả năng tác dụng lực từ tại điểm đó là mạnh hay yếu
D. Có phương vuông góc với trục của kim nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó

Câu 4. Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Ken-vin và nhiệt độ theo thang Xen-xi-út (khi làm tròn số) là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?
A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.
D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.
 
Câu 6. Trong ngành công nghiệp hàng không, đường băng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đối với việc cất cánh của máy bay, đường băng có tác dụng chính là
A. giúp máy bay dần dần tăng tốc để đạt tốc độ đủ lớn để cất cánh.
B. giúp phi công có đủ thời gian quan sát xung quanh trước khi cất cánh.
C. giúp hành khách làm quen với không gian trong máy bay trước khi cất cánh.
D. giúp nhân viên an ninh bay có đủ thời gian điều hành máy bay cất cánh.
Câu 7. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì
A. càng bền vững.	
B. càng kém bền vững.
C. có năng lượng liên kết càng lớn.
D. có năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 8.  Trong các yếu tố sau:
I. Chiều dài của ống dây kín 	
II. Số vòng của ống dây kín 
III. Tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng dây. 
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào?
	A. I và II.	                                             B. I và III.	
     C. III và II.	                                             D. Chỉ phụ thuộc II.

Câu 9. Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông sát đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Nhận xét nào sau đây là đúng?
[image: A close-up of a syringe  Description automatically generated]
A. Thể tích khó trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.
B. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.
C. Thể tích khó trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.
D. Thể tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.



Câu 10. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,2 năm, ban đầu có  hạt nhân. Thời gian để số hạt nhân của chất phóng xạ này còn lại  là
A. 16 năm.	B. 51,2 năm.	C. 12,8 năm.	D. 3,2 năm.

Câu 11. Trong thang nhiệt độ Kenvin, nhiệt độ của nước đá đang tan là 273 K. Hỏi nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu K?
[image: A glass bowl of water on a stove  Description automatically generated]
A. 0K                         
B. 373K     
C. 173K
D. 100K

[image: Group Vat li Thay Luong]Câu 12. Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 12g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,02T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 5A. Nếu lấy g = 10m/s2 thì góc lệch  của dây treo so với phương thẳng đứng là: 

A.  = 4,070	B.  = 300               C.  = 450                   D.  = 9,460






Câu 13. Hình 1.1 minh hoạ quy tắc tổng hợp hai lực có giá song song, cùng chiều. Biết  và . Tỉ số  bằng 
A. 2,5.	
B. 0,4.	
C. 14. 	
D. 6.
Câu 14. Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:
A.

B.

C.

D.

I

I

I

I

B

B

B

B




Câu 15. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là:
[image: A diagram of a function  Description automatically generated]
A. T2 > T1   	
B. T2 = T1   	
C. T2 < T1   	
D. T2 ≤ T1 

Câu 16. Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q1 và Q2. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và của rượu là 800 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của rượu là 2500 J/kg.K. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì
A. Q1 = Q2.
B. Q1 = 1,25 Q2.
C. Q1 = 1,68Q2.
D. Q1 = 2,1Q2.



Câu 17. Đoạn dây dẫn MN có chiều dài l  20 cm, khối lượng m  10g được treo nằm ngang bằng hai dây mảnh AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều B thẳng đứng hướng lên với B  0,5T. Khi cho dòng điện I chạy qua, đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới, lúc đó hai dây treo AM, BN hợp với phương đứng một góc  = 300. Xác định I và lực căng dây treo. Lấy g   10 m/s2.
A. Cường độ dòng điện I = 1/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/30 N	
B. Cường độ dòng điện I = 2/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/15 N
C. Cường độ dòng điện I = 1/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/15 N	
D. Cường độ dòng điện I = 2/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/30 N

Câu 18. Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 76cm, đặt thẳng đứng chứa một khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 0°C, áp suất khí quyển là 76 cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải đun nóng khối khí lên đến nhiệt độ bằng
[image: Description: Description: Description: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. 68,25°C                     		
B. 614,25°C 
C. 341,25 °C       
D. 98,25°C 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Đồ thị dưới đây biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian khi đun và sau đó để nguội. 
[image: A rectangular object with a triangle and letters  Description automatically generated with medium confidence]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Tại thời điểm ban đầu nước đang ở 20°C  
	
	

	b.
	Đoạn AB biểu diễn quá trình đun nước nóng từ 20°C đến 100°C . Thời gian này nhiệt lượng cung cấp cho nước dùng để nước hóa hơi. Đến thời điểm t1 thì nhiệt độ của nước tăng đến 100°C 
	
	

	c. 
	Đoạn BC biểu diển quá trình nước đang sôi. Từ thời gian t1 đến t2 ( đoạn BC ) nhiệt độ của nước không thay đổi, thời gian này nhiệt lượng cung cấp cho nước dùng để nước sôi và hóa hơi.
	
	

	d
	Đoạn CD biểu diễn quá trình để nước nguội. Tiếp tục tăng thời gian t3 ứng với đoạn CD nước thu nhiệt  nên nhiệt độ của nước giảm xuống.
	
	





Câu 2. Một phản ứng tổng hợp hạt nhân có phương trình: . 
Cho biết tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,00432 u. Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hạt nhân X có điện tích +1e.
	
	

	b.
	Năng lượng toa ra của một phản ứng là 4,02 MeV.
	
	

	c. 
	

Năng lượng tỏa ra khi 1,00 g được tổng hợp hoàn toàn là 
	
	

	d
	



Biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là . Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hoàn toàn 1,00 g  có thể làm nóng chảy hoàn toàn  nước đá ở .
	
	




Câu 3. Cho các hình vẽ dưới đây, chọn đáp án đúng/sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?
	BM
M
I

	I

BM
M

	M
I

 BM

	I
  BM
M


	a. Hình 1:
	b. Hình 2:
	c. Hình 3:
	d. Hình 4:



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hình 1
	
	

	b.
	Hình 2
	
	

	c. 
	Hình 3
	
	

	d
	Hình 4 
	
	



Câu 4:  Một vật nhỏ có khối lượng 400 g dao động điều hòa dọc theo trục . Đồ thị trong Hình 3.2 mô tả sự thay đổi thế năng  , của vật theo li độ .

[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	 Biên độ dao động của vật là 10 cm.
	
	

	b.
	 Thế năng cực đại của vật là 0,8 J.
	
	

	c. 
	 Tần số góc của vật là  rad/s.
	
	

	d
	 Động năng cực đại của vật là 0,4 J.
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Người ta đổ 0,20 kg chì nóng chảy ở 327°C vào một cốc chứa 0,80 lít nước ở 15°C . Cho biết chì có nhiệt nóng chảy riêng là  J/kg và nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K; nước có nhiệt dung riêng là 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt truyền ra bên ngoài. Nhiệt độ của nước còn lại trong cốc ở trạng thái cân bằng nhiệt là bao nhiêu 0C ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 2. Thanh MN dài l = 20 cm có khối lượng 5 g treo nằm ngang bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,3 T nằm ngang vuông góc với thanh có chiều như hình vẽ. Mỗi sợi chỉ treo thanh có thể chịu được lực kéo tối đa là 0,04 N. Dòng điện chạy qua thanh MN có cường độ nhỏ nhất là bao nhiêu (A) thì một trong hai sợi chỉ treo thanh bị đứt. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s². (Làm tròn tới số thập phân thứ hai) C
D
N
M
B



Câu 3.  Cho hằng số khí  J/K. Khi vận tốc trung bình của phân tử là 720 km/h thì nhiệt độ của khối khí gần nhất giá trị nào sau đây?




Câu 4. Bắn hạt proton có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân  đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ , hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 160°. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đon vị u gần đúng bằng sổ khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là

Câu 5. Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây theo chiều của trục Ox. Hình vẽ mô tả dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (nét đứt) và t2 = t1 + 0,4 s (nét liền). Tại thời điểm t2 vận tốc của điểm N trên dây xấp xỉ bằng :
[image: Diagram  Description automatically generated]






Câu 6. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là (J/kg) và nhiệt dung riêng là  (J/kg.K); nước có nhiệt dung riêng là (J/kg.K) và nhiệt hoá hơi riêng là (J/kg). Nhiệt lượng cần cung cấp cho cục nước đá khối lượng 0,2 kg ở biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là bao nhiêu MJ? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: Làm đẹp da bằng đá lạnh - VnExpress Sức khỏe]


	ĐỀ 12
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



[bookmark: _Hlk169698564]	PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Hạt nhân có cấu tạo gồm các hạt
     A. proton và neutron.               			                       B. proton và electron.      
     C. neutron và nucleon.   				                            D. nucleon và electron.
Câu 2. Hằng số khí lý tưởng  R có giá trị bằng:
A. 0,083 at.lít/mol.K        	                                          B. 8,31 J/mol.K       	
C. 0,081atm.lít/mol.K     	                                          D. 0,081Pa.lít/mol.K
Câu 3. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sẽ
     A. sinh ra từ trường biến thiên.                                   B. sinh ra dòng điện không đổi.
     C. sinh ra sóng cơ.                                                      D. không gây ra hiện tượng gì.


Câu 4. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào ĐÚNG với nội dung của định luật phóng xạ? (với  là khối lượng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm  là hằng số phóng xạ).




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Câu 5. Hệ thức cho biết mối liên hệ giữa khối lượng riêng và áp suất của chất khí trong quá trình đẳng nhiệt là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Foulcault thực chất là
A. hiện tượng cảm ứng điện từ.								B. hiện tượng tự cảm.
C. phản xạ sóng điện từ.						  			     D. giao thoa sóng điện từ.
Câu 7. Kết luận nào sau đây là không ĐÚNG khi nói về các tia phóng xạ bay vào một điện trường đều?

     A. tia  không bị lệch. 


	B. độ lệch của tia  và  là như nhau. 

	C. tia  bị lệch về phía bản âm của tụ điện. 


	D. tia  bị lệch về phía bản âm của tụ điện nhiều hơn tia . 
Câu 8. Xét một khối khí có nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Hình bên là đồ thị biểu diễn số hạt nhân còn lại của một chất phóng xạ theo thời gian t. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là?
[image: A graph with a red line  Description automatically generated]




     A. . 	  B. . 	    C. . 	     D. .
Câu 10. Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn kết tinh?
A. Thủy tinh.	B. Nhựa đường.	C. Kim loại.	D. Cao su.

Câu 11. Sóng điện từ có tần số  truyền trong chân không với bước sóng là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12. Hình bên là đồ thị biểu diễn khối lượng hạt nhân của một chất phóng xạ X phụ thuộc vào thời gian t. Biết . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ X bằng:
[image: A graph of a person  Description automatically generated]




	A. ngày. 	  B. ngày. 	    C. ngày. 	     D. ngày.
Câu 13. Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường đang có
     A. độ lớn bằng không.            	                                 B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.	D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.


Câu 14. Một viên đạn đại bác có khối lượng  khi rơi tới đích có vận tốc . Nếu toàn bộ động năng của nó biến thành nội năng thì độ biến thiên nội năng của nó là




     A. 	  B. 	    C. 	    D. 





Câu 15. Trong một quá trình nung nóng đẳng áp ở áp suất , một chất khí tăng thể tích từ  đến  và tăng nội năng một lượng là . Biết rằng trong quá trình đẳng áp, công của hệ được tính bằng biểu thức . Nhiệt lượng truyền cho chất khí là




     A. 	  B. 	    C. 	    D. 

Câu 16. Có hai thang đo nhiệt độ X và Y liên hệ với nhau theo công thức: . Độ biến thiên nhiệt độ trong thang nhiệt X sẽ tương ứng với một độ biến thiên trong thang nhiệt Y là




[bookmark: _Hlk168953317]A. . 	B. .	C. . 	D. .

Câu 17. Từ phương trình , nếu khối lượng phân tử m và thể tích V không đổi, nhưng tốc độ chuyển động của phân tử v giảm đi một nửa, áp suất của một phân tử khí lí tưởng sẽ thay đổi như thế nào?
     A. Không đổi.	                                           B. Giảm đi một nửa.		
     C. Tăng gấp đôi.		D. Giảm đi một phần tư.
Câu 18. Thả đồng thời 0,2kg sắt ở 15°C và 450g đồng ở nhiệt độ 25°C vào 150g nước ở nhiệt độ 80°C. Biết rằng sự hao phí nhiệt vì môi trường là không đáng kể và nhiệt dung riêng của sắt, đồng, nước lần lượt bằng 460 J/kg.K, 400 J/kg.K và 4200 J/kg.K. Khi cân bằng, nhiệt độ của hệ là
     A. 62,4°C						B. 40°C						    C. 65°C						     D. 23°C
	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Người ta thực hiện công  để nén khí trong một xilanh. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 
a. Người ta thực hiện công lên khối khí nên khối khí nhận công.


b. Do khối khí nhận công nên  và có giá trị là 


c. Khối khí truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài nên  và có giá trị là 

d. Độ biến thiên nội năng của khí có giá trị là 



Câu 2. Một quả bóng có dung tích  Người ta bơm 45 lần không khí ở áp suất  vào bóng. Mỗi lần bơm được  không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi. 
        a. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này.

	b. Sau 45 lần bơm thể tích không khí người ta đưa vào quả bóng là 
	c. Sau khi bơm cả thể tích và áp suất của không khí trong quả bóng đều thay đổi.

	d. Sau 45 lần bơm áp suất cuối cùng của khối khí là  
[bookmark: _Hlk169776397]Câu 3. Một máy biến áp dùng để biến đổi điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng từ 220 V về 110 V. Biết cuộn sơ cấp có số vòng 2000 vòng.
  a. Cần dùng máy hạ áp để biến đổi điện áp xoay chiều từ 220 V về 110 V.
	b. Có thể dùng máy biếp áp trên để biến đổi hiệu điện thế của acquy từ 12 V lên 24 V.
	c. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1000 vòng.
	d. Giả sử máy biến áp trên ở cuộn thứ cấp có 20 vòng bị quấn ngược thì tổng số vòng dây thực tế được quấn trên cuộn thứ cấp là 1020 vòng.





Câu 4. Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền là có khối lượng nguyên tử là 62,93 u và chiếm 69,15% đồng trong tự nhiên và có khối lượng nguyên tử là 64,93 u và chiếm 30,85% đồng trong tự nhiên. Biết hạt nhân có nhiều hơn hạt nhân 2 neutron. Bán kính gần đúng của hạt nhân được tính theo công thức 
	  a. Hai hạt nhân đồng vị của nguyên tố đồng có cùng điện tích.


       b. Kí hiệu hạt nhân đồng vị là 
       c. Khối lượng trung bình của nguyên tố đồng là 63,93 u.


       d. Bán kính gần đúng của đồng vị là 
	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Hạt nhân  có điện tích là  Có bao nhiêu neutron trong hạt nhân 
Câu 2. Sóng FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tần số 100 MHz. Bước sóng của sóng này bằng bao nhiêu m?



Câu 3. Biết rằng các thang đo nhiệt độ có quan hệ tuyến tính với nhau, nghĩa là nếu có hai thang nhiệt độ X và Y nào đó, khi đó mối quan hệ giũa các nhiệt độ trong hai thang đo được liên hệ với nhau qua hệ thức  với x và y là các nhiệt độ tương ứng trong hai thang đo tại cùng một trạng thái nào đó của một vật, a và b là các hằng số. Dựa vào mối liên hệ trên và hai cặp nhiệt độ của nước là: điểm nước đóng băng và điểm nước sôi . Hãy thiết lập công thức liên hệ về nhiệt độ giữa hai thang đo nhiệt độ Celcius và Fahrenheit bằng cách sử dụng mối quan hệ tuyến tính giữa chúng.


Câu 4. Động năng trung bình của phân tử khí helium ở nhiệt độ  là bao nhiêu ?


Câu 5. Một bình có dung tích V = 10 lít chứa một lượng khí hiđrô bị nén ở áp suất p = 50 atm và nhiệt độ . Khi nung nóng bình, do bình hở nên có một phần khí thoát ra; phần khí còn lại có nhiệt độ  và vẫn dưới áp suất như cũ. Tính khối lượng khí đã thoát ra.







Câu 6. Hạt nhân urani  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì  Chu kì bán rã của  biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47. 109 năm. Khối đá được phát hiện có chứa 1,188. 1020 hạt nhân  và 6,239. 1018 hạt nhân  Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của . Tuổi của khối đá khi được phát hiện là Giá trị x bằng bao nhiêu?
--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 13
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 19. Chọn câu sai. Với một lượng khí không đổi, áp suất chất khí càng lớn khi
A. mật độ phân tử chất khí càng lớn.	B. nhiệt độ của khí càng cao.
C. thể tích của khí càng lớn.	D. thể tích của khí càng nhỏ.



Câu 20. Bỏ 100 g nước đá ở t1 = vào 300 g nước ở t2 = . Cho nhiệt nóng chả riêng của nước đá là và nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K. Tính khối lượng đá còn lại 
A. 0 g						    B. 15 g						    C. 26 g							D. 21 g

Câu 21. Số neutron trong hạt nhân  là
A. A	B. A+Z.	C. Z	D. A – Z.
Câu 22. Một bọt khí khi nổi lên từ một đáy hồ có độ lớn gấp 1,2 lần khi đến mặt nước. Biết trọng lượng riêng của nước là d = 104 N/m3, áp suất khí quyển là 105 N/m2. Độ sâu của đáy hồ là
A. 4 m.	B. 3 m.	C. 2 m.	D. 1 m.
Câu 23. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 





Câu 24. Một bình chứa khí lí tưởng có áp suất bằng , thể tích và khối lượng phân tử khí chứa trong bình bằng . Tính số phân tử khí N chứa trong bình, biết rằng công thức tính áp suất là  và trung bình của các bình phương tốc độ phân tử .
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Câu 25. Sắp xếp các nhiệt độ sau 370C, 315K, 345K, 680F theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Celsius. Thứ tự đúng là
A. 370C, 315K, 345K, 680F.	B. 680F, 370C, 315K, 345K.
C. 315K, 345K, 370C, 680F.	D. 680F, 315K, 370C, 345K.


Câu 26. Biết độ lớn điện tích nguyên tố Điện tích của hạt nhân  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là
A. J/g.độ.	B. J/kg.độ.	C. kJ/kg.độ.	D. cal/g.độ.
Câu 28. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng hạt nhân


A. kg.	B. 	C. u.	D. .
Câu 29. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra
	A. điện trường xoáy.	                       B. từ trường xoáy.         	
	C. một dòng điện.	                       D. từ trường và điện trường biến thiên.
Câu 30. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.




Câu 31. Tính nhiệt lượng cần thiết cần cung cấp cho một miếng chì có khối lượng 200 g ở nhiệt độ  hóa lỏng ở nhiệt độ. Biết chì có nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng là .
    A. 12982 J	B. 12892 J	C. 19282 J	D. 12289 J


Câu 32. Cho công thức tính bán kính hạt nhân có số khối A là . Coi hạt nhân hình cầu. Thể tích của hạt nhân là




    A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về sự phóng xạ?

     A. Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số neutron khác nhau. 

	B. Trong phóng xạ , hạt nhân con có số neutron nhỏ hơn số neutron của hạt nhân mẹ. 

	C. Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số proton khác nhau. 
	D. Trong sự phóng xạ, có sự bảo toàn điện tích nên số proton được bảo toàn. 
Câu 34. Loa điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ vì loa điện
A. tạo ra từ trường biến đổi để làm dao động màng loa.
B. sử dụng dòng điện một chiều để hoạt động.
C. không sử dụng từ trường.
D. chỉ hoạt động với dòng điện xoay chiều.
Câu 35. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
A. cùng phương, ngược chiều.   	    B. cùng phương, cùng chiều.    
C. có phương vuông góc với nhau.   	    D. có phương lệch nhau góc 450.




Câu 36. Trong đàn ghi-ta điện, các dây đàn dao động tạo ra một từ trường biến thiên, từ trường đó sinh ra suất điện động cảm ứng trong các cuộn dây của bộ thu (pickup). Giả sử rằng một cuộn dây của bộ thu có  vòng và diện tích mỗi vòng là  Khi dây đàn dao động, từ trường biến thiên với tần số và cảm ứng từ có độ lớn  Suất điện động cảm ứng cực đại trong cuộn dây của bộ thu khi dây đàn dao động làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân có độ lớn bằng




A. 	B.                      C. 	D. 
	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.







Câu 5. Thả một cục nước đá có khối lượng  ở  vào cốc nước có chứa  lít nước ở  Bỏ qua nhiệt dung của cốc, nhiệt dung riêng của nước  khối lượng riêng của nước là  nhiệt nóng chảy của nước đá là  	Gọi t là nhiệt độ cuối của cốc nước.


	a. Lượng nhiệt để làm nóng chảy đá là 



	b. Lượng nhiệt thu để nâng nhiệt độ của  nước ở đến  nhiệt độ t là 



	c. Lượng nhiệt tỏa ra từ  nước ở  để giảm nhiệt độ xuống t là 

	d. Khi đạt cân bằng thì nhiệt độ cuối của cốc nước xấp xĩ bằng 	



Câu 6. Một quả bóng có dung tích  Người ta bơm 45 lần không khí ở áp suất  vào bóng. Mỗi lần bơm được  không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi. 
	a. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này.

	b. Sau 45 lần bơm thể tích không khí người ta đưa vào quả bóng là 
	c. Sau khi bơm cả thể tích và áp suất của không khí trong quả bóng đều thay đổi.

	d. Sau 45 lần bơm áp suất cuối cùng của khối khí là  
Câu 7. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của ghi-ta điện?
  a. Ghi-ta điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, từ trường biến đổi sẽ làm rung động dây đàn.


	c. Nếu tần số tín hiệu đầu vào của ghi-ta điện là  tần số tín hiệu đầu ra cũng sẽ là 
	d. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm ứng lên gấp đôi, điện áp cảm ứng cũng sẽ tăng gấp đôi.
Câu 8. Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị hình bên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến 1 chử số thập phân)
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	  a. Số nguyên tử ban đầu là  hạt. 
	  b. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là 8 ngày. 

	  c. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất phóng xạ trên là 

	  d. Độ phóng xạ của mẫu chất sau 10 ngày kể từ thời điểm ban đầu là 
	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 7. Nhiệt lượng cần để đun sôi  nước ở nhiệt độ 370C, biết nhiệt dung riêng của nước xấp xỉ bằng 4,2 kJ/kg.K là bao nhiêu kJ?

Câu 8. Một mẫu quặng chứa chất phóng xạ Xesi 133 có độ phóng xạ là  Biết chu kỳ bán rã của Xesi là 30 năm( một năm 365 ngày). Khối lượng Xesi chứa trong mẫu quặng là bao nhiêu mg?(Kết quả làm tròn đến một chữ số có nghĩa)
Câu 9. Một bình có thể tích 10 lít chứa một chất khí dưới áp suất 30 at. Coi nhiệt độ cùa khí là không đổi và áp suất của khí quyển là l at. Thể tích của chất khí khi ta mở nút bình là bao nhiêu lít?


Câu 10. Một sóng điện từ có bước sóng truyền qua một môi trường có chỉ số khúc xạ là  Bước sóng của sóng truyền trong môi trường này là bao nhiêu nm?


Câu 11. Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ . Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít (Kết quả làm tròn đến 2 chử số thập phân)?



Câu 12. Một bình chứa khí nén ở nhiệt độ  và áp suất  Nếu giảm nhiệt độ xuống tới  và một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu atm?
--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 14
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 37. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?
A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ).	B. Jun trên kilôgam (J/ kg).	
C. Jun (J).		D. Jun trên độ (J/ độ).



Câu 38. Khối lượng phân tử khí Heli ở điều kiện chuẩn là  và áp suất  có thể tích có giá trị bao nhiêu?
A. 3980 g.	B. 1990 g.	C. 3,98 g	D. 1,99 g.
[bookmark: _Hlk169689145]Câu 39. Phát biểu không đúng là
A. chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
C. khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. chất lỏng nở ra khi nóng lên.







Câu 40. Một bình chứa  khí nitrogen ở nhiệt độ  và áp suất  Sau khi hơ nóng, áp suất trong bình chứa khí tăng lên tới  Biết nhiệt dung riêng của nitơ trong quá trình nung nóng đẳng tích là  Coi sự nở vì nhiệt của bình là không đáng kể. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khí nitơ là Q và độ tăng nội năng của khí là  Giá trị của  gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 41. Cho các phát biểu sau 
(1) Nhiệt độ là số đo độ nóng của một vật.
(2) Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là độ C (kí hiệu 0C).
(3) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là Kelvin (kí hiệu K).
(4) Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế. Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau.
(5) Nhiệt kế hoạt động dựa vào hiện tượng giãnD nở vì nhiệt của các chất.
(6) Giữa các thang đo nhiệt độ có mối quan hệ với nhau.
Số phát biểu đúng khi nói về nhiệt độ là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 42. Tính động năng trung bình của một phân tử khí ở nhiệt độ  400K. Giả sử hằng số Boltzman




     A. .				B. .			    C. .				D. .

Câu 43. Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng c, nhiệt độ đầu và cuối là t1 và t2. Công thức dùng để xác định 
A. nội năng.	B. nhiệt năng.	C. nhiệt lượng.	D. năng lượng.
Câu 44. Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường
A. Nam châm vĩnh cửu là một trường hợp ngoại lệ ở đó chỉ có từ trường.
B. Điện trường biến thiên theo thời gian nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại.
C. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập.
D. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.

Câu 45. Chọn câu SAI. Tia  (gamma)
     A. Gây nguy hại cho cơ thể. 
	B. Không bị lệch trong điện trường, từ trường. 
	C. Có khả năng đâm xuyên rất mạnh. 
	D. Có bước sóng lớn hơn tia Rơnghen. 
Câu 46. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
A. cùng phương, ngược chiều.   	    B. cùng phương, cùng chiều.    
C. có phương vuông góc với nhau.   	    D. có phương lệch nhau góc 450.
Câu 47. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng?
A. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong chuyển đổi dòng một chiều thành dòng xoay chiều giúp dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hiện nay.
B. Máy biến áp có vai trò lớn trong truyền tải điện năng đi xa, giúp giảm hao phí trên đường truyền.
C. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong truyền tải dòng điện xoay chiều giúp tăng điện áp trước khi truyền và giảm điện áp ở nơi sử dụng.
D. Máy biến áp có vai trò lớn trong việc giảm chi phí truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi sử dụng.
Câu 48. Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường đang có
A. độ lớn bằng không.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.







Câu 49. Một chất phóng xạ chu kỳ bán rã là  ngày, ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Sau thời gian t ngày thì số prôtôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là . Tiếp sau đó  ngày thì số nơtrôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là , biết Giá trị của  gần ĐÚNG bằng
	A. 140 ngày	  B. 130 ngày 	    C. 120 ngày	     D. 110 ngày

Câu 50. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T, kể từ thời điểm ban đầu số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là




     A. 	  B. 	    C. 	    D. 

Câu 51. Trong dãy kí hiệu các hạt nhân sau: . Các hạt nhân là đồng vị của nhau là
A. A, G và B                     B. H và K                          C. H, I và K                       D. E và F

Câu 52. Một hạt nhân có kí hiệu  với  A được gọi là
     A. số khối.                        B. số electron                    C. số proton                       D. số neutron
Câu 53. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ
     A. giảm đều theo thời gian. 	    B. giảm theo đường hypebol. 	
	C. không giảm. 		    D. giảm theo quy luật hàm số mũ. 
Câu 54. Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của thiếc, người ta đổ mth = 350 g thiếc nóng chảy ở nhiệt độ t₂ = 232°C vào mn = 330 g nước ở t₁ = 7°C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng Cnlk = 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là t₂ = 32°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là
cn = 4,2 J/g.K, của thiếc rắn là Cth = 0,23 J/g.K. Nhiệt nóng chảy riêng của thiếc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 60 J/g.				      	B. 73 J/g.				     	C. 89 J/g.				     	D. 96 J/g.

	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 9. Một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích  và nội năng biến thiên một lượng  Biết quá trình trên áp suất không đổi và bằng 
a. Đun khí và thể tích của khí tăng lên chứng tỏ hệ nhận được nhiệt và sinh công.

	b. Công mà hệ sinh ra có giá trị là 

	c. Nhiệt lượng hệ khí nhận được là 
Câu 10. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của bếp từ?
  a. Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ để làm nóng nồi.
  b. Bếp từ chỉ hoạt động với nồi có đáy bằng kim loại có từ tính.
  c. Khi tần số của dòng điện tăng, hiệu suất làm nóng của bếp từ cũng tăng.



  d. Nếu công suất của bếp từ là và điện áp sử dụng là thì dòng điện chạy qua bếp từ là 
Câu 11. Một bình thủy tinh có dung tích 14 cm3 chứa không khí ở nhiệt độ 77°C được nổi với ống thủy tinh nằm ngang chứa đầy thủy ngân. Đầu kia cùa ống để hở. Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ 27°C. Coi dung tích của bình coi như không đổi, biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 kg/dm3.




		a. Nhiệt độ tuyệt đối Kelvin của quá trình (1) và quá trình (2) có giá trị lần lượt là và 

		b. Thể tích sau khi làm lạnh có thể tích là 
	c. Lượng thể tích đã chảy vào bình là 

	d. Khối lượng thủy ngân chảy vào bình


Câu 12. Lúc đầu có một mẫu poloni  nguyên chất là chất phóng xạ anpha có chu kì bán rã là 138 ngày. Các hạt poloni phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì . Lúc khảo sát khối lượng chất poloni lớn gấp 4 lần khối lượng chì. 

	  a. Phương trình phóng xạ . 



        b. Số hạt nhân bị phân rã bằng tổng số hạt nhân chì  và hạt  tạo thành sau phản ứng. 

	  c. Tại thời điểm khảo sát, tỉ số số hạt nhân chì và số hạt nhân Poloni là 
	  d. Tuổi của mẫu chất trên là 45,197 ngày. (Kết quả làm tròn đến 3 chử số thập phân)

	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 13. Bình kín đựng khí heli chứa 1,505.1023 nguyên tử heli ở điều kiện 0°C và áp suất trong bình là l atm. Khối lượng He có trong bình là bao nhiêu gam?
Câu 14. Khối lượng riêng của một chất khí ở áp suất 300 mmHg là 0,3 kg/m3. Vận tốc căn quân phương của các phân tử khí khi đó gần bằng bao nhiêu?


Câu 15. Một sóng vô tuyến và một sóng cơ có cùng tần số, khi truyền trong không khí tốc độ hai sóng lần lượt là  và  Tỉ số của bước sóng giữa sóng vô tuyến và sóng cơ bằng bao nhiêu?


Câu 16. Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ . Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít (Kết quả làm tròn đến 2 chử số thập phân)?





Câu 17.  khí chiếm thể tích ở  Sau khi nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ t thì khối lượng riêng của khí là  Nhiệt độ của khí sau khí nung nóng là bao nhiêu 
Câu 18. Một ấm điện bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 kg nước ở 25°C. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg. K. Nhiệt dung riêng của nhôm là c₁ = 880 J/kg. K và 30% nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì ẩm phải có công suất là bao nhiêu W (làm tròn đến hàng đơn vị)? 

--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 15
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 55. Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì
A. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
B. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
C. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.
Câu 56. Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí có thể
A. tăng nội năng và thực hiện công.	B. giảm nội năng và nhận công.
C. giảm nội năng.		D. nhận công.
Câu 57. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
Câu 58. Phóng xạ là
     A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhìn thấy. 
	B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững. 

	C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra các tia . 
	D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhỏ hơn. 
Câu 59. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong. 	
C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường.
D. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.

Câu 60. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T, kể từ thời điểm ban đầu số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 61. Trên hình bên là hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lý tưởng ở hai nhiệt độ khác nhau, 
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated]
Thông tin đúng khi so sánh nhiệt độ T1 và T2 là 




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 62. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vector cường độ điện trường  và vector cảm ứng từ  luôn
A. có phương vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
B. có phương song song và cùng chiều.
C. có phương song song và ngược chiều.
D. có phương trùng với phương truyền sóng.
Câu 63. Trong hai nhiệt lượng kế có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng đi nhúng lại vào nhiệt lượng kế 1 rồi vào nhiệt lượng kế 2. Số chỉ của nhiệt kế lần lượt là 80°C, 16°C, 78°C, 19°C. Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ
A. 75°C.	B. 76°C.	C. 77°C.	D. 78°C.
Câu 64. Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 800 vòng. Từ thông trong lõi biến thế biến thiên với tần số 50 Hz và giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 2,4 mWb. Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp có giá trị xấp xỉ bằng
     A. 220 V.         	  B. 456,8 V. 	    C. 426,5 V. 	     D. 140 V. 

Câu 65. Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây  lần thì cần phải

     A. giảm điện áp xuống n lần.			                           B. giảm điện áp xuống  lần.

     C. tăng điện áp lên n lần.				                           D. tăng điện áp lên  lần.







Câu 66. Pôlôni  phóng xạ  và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân P0; ; Pb lần lượt là:    và . Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng




A. . 	B. . 	C. . 	D. .







Câu 67. Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa hơi nước ở vào một nhiệt lượng kế chứa  nước ở Nhiệt độ cuối của hệ là biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là  nhiệt dung riêng của nước là . Nhiệt hóa hơi của nước là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 68. Phát biểu nào sao đây là SAI khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) ?
    A.Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ. 

	B. Đơn vị đo độ phóng xạ là Becquerel 
	C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó. 
	D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó. 




Câu 69. Khi nói về khối lượng phân tử của chất khí    và  thì
A. khối lượng phân tử của các khí H2, He,O2 và N2 đều bằng nhau.
B. khối lượng phân tử của O2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.
C. khối lượng phân tử của N2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.
D. khối lượng phân tử của He nhẹ nhất trong 4 loại khí trên.
Hướng dẫn giải


Khối lượng phân tử của  là 


Khối lượng phân tử của là 


Khối lượng phân tử của  là 


Khối lượng phân tử của  là 

Vậy khối lượng phân tử của  nặng nhất trong 4 loại khí trên.
Câu 70. Khi ấn từ từ pit tông xuống để nén khí trong xi lanh thì
A. nhiệt độ khí thay đổi.		B. áp suất khí tăng, thể tích khí tăng.
C. áp suất tỉ lệ thuận với thể tích.	D. áp suất khí tăng, thể tích khí giảm.



Câu 71. Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bên Y. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm  và  tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm tỉ số đó là
       A. 17. 	B. 575. 	C. 107. 	D. 72.









Câu 72. Pôlôni là chất phóng xạ [image: ] có chu kì bán rã [image: ] ngày và biến đổi thành hạt nhân chì. Vào lúc  ngày  một mẫu phóng xạ có khối lượng  được phát hiện, trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị  Vào ngày nào sau đây khối lượng của mẫu có giá trị là 
  A. 16/2/2024	B. 14/2/2024	C. 28/4/2024	D. 20/12/2024

	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13. Trong một ngày, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên. 
	Thời gian
	Nhiệt độ

	7 giờ
	250C

	9 giờ
	270C

	10 giờ
	290C

	12 giờ
	310C

	16 giờ
	300C

	18 giờ
	290C


	a. Nhiệt độ lúc 9 giờ là 270C.
	b. Nhiệt độ đạt 310C vào lúc 18 giờ.
	c. Lúc 10 giờ thì nhà nóng nhất.
	d. Lúc 7 giờ thì nhiệt độ thấp nhất.
Câu 14. Khi tấm kim loại bằng đồng dao động trong từ trường giữa hai cực của một nam châm chữ U.
  a. Trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Foucault.
  b. Dòng điện trong tấm kim loại là dòng điện cảm ứng.
  c. Nhiệt độ của tấm kim loại giảm dần.
  d. Dao động của tấm kim loại là dao động tắt dần.




Câu 15. Một hỗn hợp khí helium và argon ở áp suất  và nhiệt độ  khối lượng riêng  Biết khối lượng mol   

	a. Khối lượng khí Argon trong hỗn hợp là 


	b. Số phân tử Argon trong  hỗn hợp khí là 


	c. Khối lượng khí Helium trong  hỗn hợp khí là  


	d. Số phân tử Helium trong  hỗn hợp khí là   





Câu 16. Uranium  có chu kì bán rã là  năm. Khi phóng xạ  Uranium biến thành Thorium  Ban đầu có  Uranium.


	  a. Hạt nhân Thorium  bền hơn hạt nhân Uranium 


	  b. Khối lượng Uranium còn lại sau  năm là 

	  c. Số hạt nhân Uranium còn lại sau  năm là 3,7265.1021 hạt nhân. 


	  d. Tỉ số giữa số hạt nhân Uranium còn lại và số hạt nhân Thorium tạo thành sau năm là 

	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 19. Tính nhiệt lượng (theo đơi vị kJ) cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100 gam ở nhiệt độ 200C, để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 6580C. Biết nhôm có nhiệt dung riêng 896 J/kg.K và nhiệt nóng chảy 39.104 J/kg.
Câu 20. Khối lượng riêng của một chất khí ở áp suất 300 mmHg là 0,3 kg/m3. Vận tốc căn quân phương của các phân tử khí khi đó gần bằng bao nhiêu?


Câu 21. Một hỗn hợp phóng xạ có hai chất phóng xạ X và Y. Biết chu kì bán rã của X và Y lần lượt là  và , và lúc đầu số hạt X bằng số hạt Y. Tính khoảng thời gian theo đơn vị h để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một nửa số hạt lúc đầu. Kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.
Câu 22. Một bình cách nhiệt nhẹ chứa nước ở nhiệt độ t0 = 20°C. Người ta lần lượt thả vào bình này những quả cầu giống nhau đã được đốt nóng đến 100°C. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là t₁ = 40°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Giả thiết nước không bị tràn ra ngoài và không tính đến sự bay hơi của nước. Cần phải thả bao nhiêu quả cầu để nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 90°C?


Câu 23. Một sóng vô tuyến và một sóng cơ có cùng tần số, khi truyền trong không khí tốc độ hai sóng lần lượt là  và  Tỉ số của bước sóng giữa sóng vô tuyến và sóng cơ bằng bao nhiêu?












Câu 24. Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ  và  với tỉ lệ số hạt và số hạt  là  Biết chu kì bán rã  và  lần lượt là  năm và  năm. Cách đây bao nhiêu tỉ năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt  và số  là (Kết quả làm tròn đến 2 chử số thập phân sau dấu phẩy)?
--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 16
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 73. Áp suất của khí lên thành bình là do lực tác dụng
A. lên một đơn vị diện tích thành bình	B. vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.
C. lực tác dụng lên thành bình.	D. vuông góc lên toàn bộ diện tích thành bình.
Câu 74. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.  
Câu 75. Một khối khí dãn nở thêm 1 L ở áp suất không đổi 2.105 N/m. Trong quá trình này khối khí nhận thêm nhiệt lượng 500J. Độ biên thiên nội năng của khí lí tưởng là?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 76. Trong một môi trường không đổi, khi tần số của sóng điện từ tăng thì bước sóng của nó
     A. tăng lên.													    B. giảm xuống.
     C. không thay đổi.											    D. tăng rồi giảm.
Câu 77. Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn như hình bên
[image: C:\Users\MyPC\Pictures\Capture.PNG]
Sự biến đổi khí trên trải qua hai quá trình
A. nung nóng đẳng tích rồi nén đẳng nhiệt. 	B. nung nóng đẳng tích rồi dãn đẳng nhiệt. 
C. nung nóng đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt. 	D. nung nóng đẳng áp rồi nén đẳng nhiệt.
Câu 78. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lực tương tác giữa các phân tử?
A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.
B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.
Câu 79. Khí trong xilanh của động cơ diesel có thể tích được nạp ban đầu là 360cm3, nhiệt độ 470C và áp suất 101kPa. Sau khi nén khí đến thể tích 20cm3 thì nhiệt độ khí tăng đến 7270C. Áp suất trong xilanh lúc này gần giá trị nào nhất?
A. 315 Pa.                        B. 315 kPa.                        C. 5,7 kPa.                         D. 5,7 MPa.
Câu 80. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung giữa sóng điện từ và sóng cơ
     A. Có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
	B. Truyền được trong chân không.
	C. Mang năng lượng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số sóng.
	D. Đều là sóng đọc.
Câu 81. Sắp xếp các nhiệt độ sau 370C, 315K, 345K, 680F theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Celsius. Thứ tự đúng là
A. 370C, 315K, 345K, 680F.	B. 680F, 370C, 315K, 345K.
C. 315K, 345K, 370C, 680F.	D. 680F, 315K, 370C, 345K.
Câu 82. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là
A. J/g.độ.	B. J/kg.độ.	C. kJ/kg.độ.	D. cal/g.độ.
Câu 83. Một người bình thường có khả năng nhìn thấy sóng điện từ có bước sóng bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 84. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số
     A. proton nhưng khác số nucleon.	B. nucleon nhưng khác số neutron.
	C. nucleon nhưng khác số proton.	D. neutron nhưng khác số proton.
Câu 85. Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 800 vòng. Từ thông trong lõi biến thế biến thiên với tần số 50 Hz và giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 2,4 mWb. Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp có giá trị xấp xỉ bằng
	A. 220 V.        	  B. 456,8 V.	    C. 426,5 V.        		D. 140 V.
Câu 86. Số nguyên tử chất phóng xạ bị phân hủy sau khoảng thời gian t được tính theo công thức nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 87. Một áp kế khí (hình vẽ) gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích  gắn với một ống nhỏ nằm ngang tiết diện ống là . Biết ở, giọt thủy ngân cách A ; ở cách A. Dung tích của bình có giá trị là?A







     A. .	B. .	    C. .	         D. .
Câu 88. Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân 235 U lần lượt là 1,00728 amu; 1,00867 amu và 234,99342 amu. Cho 1 amu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 235 U theo đơn vị MeV là
      A. 1785; 7,6.	B. 7,6; 1785.	C. 8,6; 2021.	D. 2021; 8,6.
Câu 89. Caesium 137 là chất phóng xạ được thoát ra khỏi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl do sự cố phóng xạ xảy ra vào năm 1986. Chu kì bán rã của Caesium 137 là 28 năm. Ngay sau vụ nổ, người ta đo được độ phóng xạ cách nhà máy 30 km là 50 kBq trên một mét vuông. Hỏi vào năm nào thì độ phóng xạ này giảm còn 1 kBq trên một mét vuông?
     A. 2000.	B. 2024.	C. 2144.	D. 2500.




Câu 90. Chu kì bán rã của  là 5570 năm. Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta thấy số nguyên tử đồng vị phóng xạ đã bị phân rã thành các nguyên tử . Tuổi của mẫu gỗ này là bao nhiêu?
  A. 11140 năm. 	B. 13925 năm. 	C. 16710 năm. 	D. 12885 năm

	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Một ấm đun nước có ghi 220 V, 3 kW đang chứa 1,8 L nước ở 20 oC. Khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220 V, cần 4 phút để khối nước tăng nhiệt độ đến 100 oC. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K và nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3 MJ/kg.
a. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước để nhiệt độ của nó tăng lên đến 100 oC là 604 800 J. 
b. Công suất có ích của ấm là 3 kW, hiệu suất của ấm là 100 %.
c. Sau khi nước sôi, nếu tiếp tục đun 4 phút với công suất như cũ sẽ làm hoá hơi hoàn toàn 0,26 L nước.
d. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước từ lúc bắt đầu đun nóng đến khi hoá hơi hoàn toàn 1,8 L nước là 4 744,8 kJ.
Câu 18. Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Sahara. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là 3,0°C. Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là 1,50 m³ và áp suất trong các lốp xe là 3,42. 105 Pa. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời, không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến 42°C.
	a. Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động liên tục và va chạm với thành lốp xe gây ra áp suất lên thành lốp.
	b. Trong mỗi lốp xe có 164 mol khí.
	c. Khi đến giữa trưa, áp suất trong lốp là 3,9.105 Pa.
	d Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí là 9,5.10-21 J.
Câu 19. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của ghi-ta điện?
  a. Ghi-ta điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, từ trường biến đổi sẽ làm rung động dây đàn.


	c. Nếu tần số tín hiệu đầu vào của ghi-ta điện là  tần số tín hiệu đầu ra sẽ thấp hơn 
	d. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm ứng lên gấp đôi, điện áp cảm ứng cũng sẽ tăng gấp đôi.





Câu 20. Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền là có khối lượng nguyên tử là 62,93 u và chiếm 69,15% đồng trong tự nhiên và có khối lượng nguyên tử là 64,93 u và chiếm 30,85% đồng trong tự nhiên. Biết hạt nhân có nhiều hơn hạt nhân 2 neutron. Bán kính gần đúng của hạt nhân được tính theo công thức 
	  a. Hai hạt nhân đồng vị của nguyên tố đồng có cùng điện tích.


	  b. Kí hiệu hạt nhân đồng vị là 
	  c. Khối lượng trung bình của nguyên tố đồng là 63,93 u.


	  d. Bán kính gần đúng của đồng vị là 

	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 25. Thang đo của một nhiệt kế chất lỏng trong thuỷ tinh là thang đo tuyến tính, nghĩa là độ dãn nở của cột chất lỏng dọc theo thang tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ. Một nhiệt kế như vậy có phạm vi đo từ –10 oC đến 110 oC và có chiều dài thang đo tương ứng là 240 mm. Khi nhiệt độ của nhiệt kế tăng từ 0 oC đến 1 oC thì đầu cột chất lỏng trong ống dịch chuyển một đoạn bao nhiêu mm?
Câu 26. Một hộp có kích thước 2 m × 2 m × 3 m đang ở nhiệt độ 22,2 oC. Cho biết khối lượng riêng và khối lượng mol của không khí lần lượt là 1,2 kg/m3 và 29 g/mol. Tính nội năng của khối không khí trong hộp. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên theo đơn vị kJ.)




Câu 27. Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng  Lấy  Biết trong sóng điện từ, thành phần từ trường tại một điểm biến thiên điều hòa với chu kì . Giá trị của  là bao nhiêu?
Câu 28. Một bình có thể tích 0,004 m3 chứa khí helium ở áp suất 1,6.107 Pa và nhiệt độ 12 oC. Người ta bơm khí helium vào các quả bong bóng, mỗi bong bóng chứa đầy khí helium thì có thể tích 0,035 m3, áp suất 1,2.105 Pa và nhiệt độ 27 oC. Hỏi bình này có thể bơm bao nhiêu quả bong bóng?


Câu 29. Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t = 0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là . Sau khoảng thời gian t = 2T (kể từ t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã bằng bao nhiêu ?
Câu 30. Để xác định lượng nước trong một bồn chứa nước, người ta bơm vào bồn nước đồng vị sodium có độ phóng xạ 1,6.105 Bq và chu kì bán rã 15 giờ. Sau thời gian 30 giờ, người ta trích ra 100 mL nước và đo được độ phóng xạ của mẫu này là 2 Bq. Thể tích nước trong bồn chứa bằng bao nhiêu L?

--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Trong hệ toạ độ p – T, đường đẳng tích có dạng nào sau đây?
A. Đường hypebol.
B. Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.
C. Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc tọa độ.
D. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p = p0.

Câu 2. Vật ở thể rắn có
A.thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.
B.thể tích và hình dạng riêng, dễ nén.
C.thể tích riêng, nhưng không có hình dạng riêng, rất khó nén.
D.thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, dễ nén.

Câu 3. Trong các phát biểu về đặc điểm của dao động điều hoà của một vật dưới đây, phát biểu nào đúng?
[bookmark: bookmark133]A. Chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần đều.
[bookmark: bookmark134]Vectơ gia tốc và vectơ vận tốc của vật luôn vuông phương với nhau.
C. Gia tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng.
D. Động năng của vật luôn không đổi trong quá trình chuyển động.

Câu 4. Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi thả rơi bốn vật bằng nhôm, đồng, chì, gang có cùng khối lượng từ cùng một độ cao xuống đất (coi như toàn bộ độ giảm cơ năng dùng để làm nóng vật)?
A. Vật bằng nhôm có nhiệt dung riêng 880 J/kg.K.
B. Vật bằng đồng có nhiệt dung riêng 380 J/kg.K.
C. Vật bằng chì có nhiệt dung riêng 120 J/kg.K.
D. Vật bằng gang có nhiệt dung riêng 550 J/kg.K.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Độ lớn của cảm ứng từ 
[bookmark: bookmark287]A. phụ thuộc vào lực từ F.
[bookmark: bookmark288]B. phụ thuộc vào cường độ dòng điện I.

C. phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn .
D. phụ thuộc vào loại nam châm.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Một tấm kim loại dao động giữa hai cực một nam châm thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện xoáy.
B. Hiện tượng xuất hiện dòng điện xoáy cũng là hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. Một tấm kim loại nối với hai cực một nguồn điện thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện xoáy.
D. Dòng điện xoáy trong lõi sắt của máy biến áp là dòng điện có hại.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
B. Khi bị làm nóng thì chất rắn vô định hình mềm dần cho đến khi trở thành lỏng.
C. Trong quá trình hóa lỏng nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng liên tục.
D. Chất rắn vô định hình có cấu trúc tinh thể.

Câu 8. Nhiệt độ khí trơ trong bóng đèn sợi đốt khi đèn không sáng là 25 °C, khi sáng là 323°C .  Áp suất khí trơ trong bóng đèn này khi đèn sáng gấp mấy lần khi đèn không sáng?
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. 1,5.                            B. 0,5.        	С. 3.                                D. 2.

Câu 9. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng toả ra trong 30 phút là 9.105 (J). Biên độ của Cường độ dòng điện  điện là
	A. 52 A.	B. 20 A.	C. 5 A.	D. 10 A.

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m và một lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biết rằng tốc độ của vật khi qua vị trí này là v0. Tại vị trí vật có vận tốc v thì thế năng Wt của vật được xác định bằng biểu thức




[bookmark: bookmark135]A. .    B. .     C. .  D. 

Câu 11. Người ta phơi nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 250C lên 300C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Nhiệt lượng mà nước thu được từ Mặt Trời là:
[image: Description: Description: A cartoon of a wooden tub with water  Description automatically generated]
A. 105J 		B. 1050J 		C. 105kJ 		D. 1050kJ

Câu 12. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn trong 1 giờ có độ lớn là 5 A.
Điện lượng chạy qua dây tóc bóng đèn trong thời gian đó
A. 5 C.	B. 0,2 C.
C. l,8.104 C.	D. 3.103C.







Câu 13. Hạt nhân  có năng lượng liên kết 1784 MeV . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
A.  nucleon.                                           B. nucleon.
C. nucleon.                                            D. nucleon.



Câu 14. Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô có năng lượng nghỉ  và có vận tốc bằng  thì theo thuyết tương đối hẹp, năng lượng toàn phần của nó bằng




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 15. Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt nhân đơtêri  lần lượt là 1,0073 u;; 1,0087 u và 2,0136 u. Biết . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơêri  là



A. 	B. 3,06 MeV/nuclôn 	C. 	D.  nuclôn

Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ, các đèn dây tóc[image: ] đang sáng bình thường. Tăng giá trị của biến trở R, quan sát thấy các đèn vẫn sáng, khi đó: 


 

 

 
  ×
  ×

	A. cả hai đèn đều sáng mạnh hơn.
B. cả hai đèn đều sáng yếu đi.
C. đèn [image: ] sáng mạnh hơn, đèn [image: ] sáng yếu đi.
D. đèn [image: ] sáng yếu đi, đèn [image: ] sáng mạnh hơn.






Câu 17. Xilanh cách nhiệt đặt thẳng đứng, bên trong có chứa  khí ở nhiệt độ . Pít-tông cách nhiệt, nhẹ, có diện tích tiết diện bằng . Ban đầu pít-tông đứng yên, đặt lên trên pít tông một vật nặng có khối lượng m thì pít-tông dịch chuyển 4 cm rồi dừng lại, lúc đó nhiệt độ của khí là  Biết áp suất khí quyển là  bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2.  Khối lượng của vật nặng bằng 






A. 7,5 Kg.
B. 15 Kg.
C. 2,5 Kg.
D. 22,5 Kg.


Câu 18. Một con lắc lò xo treo thẳng đúng. Kích thích cho con lắc dao động diều hòa theo phương thẳng đúng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là [image: ] và [image: ]. Chọn trục [image: ]'[image: ] thẳng đứmg chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian [image: ] khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do [image: ] và [image: ] Thời gian ngắn nhất kề từ khi [image: ] đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ].	D. [image: ].[image: A picture containing circle, diagram, line, symbol  Description automatically generated]






II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Dưới áp suất 105Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Áp suất của lượng khí ở trạng thái sau có giá trị là 25.103 Pa
	
	

	b.
	Thể tích ban đầu của lượng khí là 10000 cm3
	
	

	c. 
	
Giữa áp suất và thể tích của lượng khí có mối liên hệ là 
	
	

	d
	Thể tích của lượng khí sau khi áp suất tăng lên 25% so với ban đầu là 6 lít
	
	



Câu 2. Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600g đựng 1,5 lit nước ở nhiệt độ 200C . Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm đã hoá hơi ở nhiệt độ sôi 1000C . Biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước . Biết nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/kg.K của nước là 4200J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 1000C là 2,26.106 J/kg. Khối lượng riêng của nước là 1kg/lit. Các kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng cần để đun nước từ 20°C đến sôi ở 100°C là 504000 J
	
	

	b.
	Nhiệt lượng cung cấp cho 0,3 kg nước sôi hoá hơi là 180800 J
	
	

	c. 
	Tổng nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp bằng 1224240 J
	
	

	d
	Nhiệt lượng trung bình của bếp điện mỗi giây bằng  
	
	



Câu 3. Xét hai vật (1) và (2) dao động điều hòa cùng phương, li độ tương ứng là  và . Một phần đồ thị li độ - thời gian  của hai vật được cho như Hình 3.4.
[image: ]
Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hai dao động có cùng tần số.
	
	

	b.
	Hai dao động có cùng biên độ.
	
	

	c. 
	Chu kì dao động của vật (1) là 1,25 s.
	
	

	d
	
Độ lệch pha của hai dao động là rad.
	
	



Câu 4:  Một học sinh làm thí nghiệm về từ phổ của một ống dây. Dựa vào từ phổ thu được, học sinh đã vẽ các đường sức từ của ống dây như hình a. Sau đó học sinh đo trường và vẽ được đồ thị như hình b.
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, hình vẽ, mẫu  Mô tả được tạo tự động] 
Xét tính đúng/sai của các phát biểu dưới đây:
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Đồ thị hình 2) không phù hợp với sự phân bố các đường sức từ trên hình 1).
	
	

	b.
	
Độ dài của ống dây là 
	
	

	c. 
	
Cảm ứng từ ở điểm giữa ống dây là 
	
	

	d
	
Cảm ứng từ ở ngoài đầu ống dây 
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 250C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 1000C là bao nhiêu MJ ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Cho nhiệt dung riêng là 4200J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,26.106 J/kg. 
[image: A cartoon of a water cube  Description automatically generated with medium confidence]


Câu 2. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là Δt = 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi Δt << T) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như lần đầu?

Câu 3. Trong một thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, người ta dùng một ấm điện để đun sôi nước, khi nước sôi thì người ta mở nắp ấm cho nước bay hơi và tiến hành đo thời gian bay hơi của nước. Biết công suất của ấm, khối lượng nước và thời gian để nước bay hơi hết lần lượt là: P = 1800 ± 10 𝑊; 𝑚 = 150 ± 5 𝑔; 𝑡 = 196 ± 1 𝑠. Cho rằng ấm luôn hoạt động đúng định mức, mọi hao phí nhiệt là không đáng kể. Sai số của nhiệt hoá hơi riêng trong cách làm này bằng bao nhiêu %? Kết quả làm tròn về 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy

Câu 4. Hai bình có thể tích lần lượt là V1 và V2 = 2V1, được nối với nhau bởi một ống nhỏ cách nhiệt, chứa oxi ở nhiệt độ 27 oC và áp suất 105 Pa . Sau đó, cho nhiệt độ của bình V1 giảm xuống 0 oC, nhiệt độ của bình V2 tăng tới 100 oC . Khi đó, áp suất của khí trong mỗi bình bằng x.105 Pa . Giá trị của x bằng bao nhiêu ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Biết hằng số chất khí R = 8,31J/mol.K






Câu 5. Một ống thuỷ tinh hình trụ thẳng đứng có tiết diện ngang nhỏ, đầu trên hở, đầu dưới kín. Ống chứa một khối khí (coi là khí lí tưởng) có chiều cao  được ngăn cách với bên ngoài bởi một cột thuỷ ngân có độ cao  mép trên cột thuỷ ngân cách miệng trên của ống một đoạn  Nhiệt độ ban đầu của khí trong ống là , áp suất khí quyển là
[image: A diagram of a cylinder with a measurement  Description automatically generated with medium confidence]
Cần phải đưa nhiệt độ của khí trong ống đến nhiệt độ cần thiết bằng bao nhiêu độ Celsius để thuỷ ngân trong ống tràn hết ra ngoài? 







Câu 6. Tìm công , thực hiện bởi khí lý tưởng trong quá trình chu trình như trong đồ thị. Thể tích  lít, áp suất . Áp suất  lớn hơn  lần . Nhiệt độ tại điểm 2 và 4 là như nhau.
[image: ]
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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. :  Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ?
A.Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B.Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C.Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tứ của lượng chất đó.
D.Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 2. Có sự truyền nhiệt giữa hai vật tiếp xúc nhiệt khi chúng khác nhau ở tính chất nào?
A. khối lượng.	B. nhiệt dung riêng.	C. khối lượng riêng.	D. nhiệt độ.

Câu 3. Vật dao động tắt dần có đại lượng nào sau đây luôn giảm dần theo thời gian?
A. Vận tốc.	B. Li độ.	C. Cơ năng.	D. Gia tốc.

Câu 4.  Đặt một viên nước đá có nhiệt độ 0°C vào một cốc nước có nhiệt độ 20°C. Sau vài phút, một phần nước đá đã tan chảy. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tảng nước đá còn lại có nhiệt độ tăng.
B. Nhiệt độ của nước tăng.
C. Khối lượng của nước tăng.
D. Tổng khối lượng của nước đá và nước giảm.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi
A. đổi chiều dòng điện ngược lại.
B. đổi chiều cảm ứng từ ngược lại.
C. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.

D. quay dòng điện một góc  xung quanh đường sức từ.

Câu 6. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có
A. cùng số neutron nhưng số nucleon khác nhau.
B. cùng số neutron và cùng số proton.
C. cùng số proton nhưng số neutron khác nhau.
D. cùng số nucleon nhưng số proton khác nhau.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trường điện từ xuất hiện xung quanh
A. một điện tích đứng yên.	 	B. một dòng điện không đổi.
C. một ống dây điện.		D. vị trí có tia lửa điện.

Câu 8. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái khí lí tưởng




A. hằng số.	B. hằng số.	C. hằng số.	D. .


Câu 9. Phóng xạ là
A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.
B. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra các tia .
C. quá trình một hạt nhân không bền vững tự phát biến đổi thành hạt nhân khác kè̀m theo tia phóng xạ.
D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thuy neutron.
Câu 10. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.


Câu 11. Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng điện từ theo hệ thức Vien: được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt của các thiên thể. Xét một nhiệt kế hồng ngoại khi đo nhiệt độ cơ thể người như hình vẽ. Bước sóng hồng ngoại do cơ thể người phát ra bằng xấp xỉ bằng
[image: A person holding a thermometer  Description automatically generated]

A. 9,4.

B. 79.

C. 29.

D. 10,6.


Câu 12. Mắc điện trở thuần R = 55 Ω vào mạch điện xoay chiều có điện áp u = 110cos(100πt + π/2) V. Viết biểu thức Cường độ dòng điện qua mạch và tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong10 phút.
A. i = 2cos(100πt + π/2) A; Q = 66 kJ	B. i = 2cos(100πt - π/2) A; Q = 86 kJ
C. i = 2cos(100πt + π/4) A; Q = 66 kJ	D. i = 2cos(100πt - π/4) A; Q = 86 kJ

Câu 13. Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên. [image: A diagram of a square with arrows  Description automatically generated]
Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,V) thì đáp án nào mô tả tương đương:
[image: A close-up of a diagram  Description automatically generated]
A. Hình 1	
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

Câu 14. Máy đo địa chấn là một thiết bị nhạy cảm với các rung động, dùng để ghi nhận các sóng địa chấn sinh ra bởi động đất, các vụ phun trào núi lửa... Hình bên là mô hình của một máy đo địa chấn đơn giản, có cấu tạo gồm vật nặng khối lượng M, treo vào lò xo có độ cứng k. Trên vật gắn một cái bút, đầu bút chạm nhẹ vào mặt cuộn giấy hình trụ đang quay đều quanh trục của nó. Khi mặt đất rung chuyển thì vật M dao động và bút vẽ ra đồ thị trên mặt giấy. Bỏ qua mọi ma sát. Một học sinh đang tiến hành tìm hiểu hoạt động của máy. Từ vị trí cân bằng, kéo vật M theo phương thẳng đứng hướng xuống một đoạn nhỏ rồi buông nhẹ, sau 2 s thì M xuống vị trí thấp nhất lần thứ 6. Biết thời gian trụ giấy quay một vòng là  Khi trụ giấy quay được 1 vòng thì số chu kì hình sin bút vạch trên mặt giấy là
A. 25.	B. 30.	C. 3.	D. 15.

Câu 15. Người ta thả một miếng đồng có khối lượng m1 = 0,2 kg đã được đốt nóng đến nhiệt độ t1 vào một nhiệt lượng kế chứa m2 = 0,28 kg nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là t3 = 800C. Biết nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là c1 = 400 J/(kg.K), c2 = 4200 J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và với môi trường. Nhiệt độ ban đầu t1 của đồng bằng bao nhiêu? 
A. 9620C. 
B. 9260C. 
C. 6290C. 
D. 2690C. 


Câu 16. Cho năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là 8, 8 MeV. Biết khối lượng của hạt prôtôn và nơtrôn lần lượt là mp = 1,007276 u và mn = 1,008665 u, trong đó l u = 931,5 MeV/c² 

Khối lượng hạt nhân  là
A. 55,9200 u.	B. 56,0143 u	C. 55,9921u.	D. 56,3810u.
Câu 17. Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 2.105 Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí trên tăng 5.105 Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên 

A. 2.105Pa, 8 lít. 	B. 4.105Pa, 9 lít. 	C. 4.105Pa, 12 lít.	D. 2.105Pa, 12 lít.



Câu 18. Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng O với cùng tần số. Biết điểm sáng l dao động với biên độ 6cm và lệch pha  so với dao động của điểm sáng 2. Hình bên là đồ thị mô tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động. Tốc độ cực đại của điểm sáng 2 là:
		
                      




A.                  B.                     C. 	D.  	
	



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1:. Một chậu đựng hỗn hợp nước và nước đá có khối lượng là 10 kg. Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước là λ = 3, 4.105 J / kg . Bỏ qua nhiệt dung của chậu.
(Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Theo đồ thị, thời gian 50 phút đầu hỗn hợp ở 00C. Quá trình này nhiệt thu được từ môi
	
	

	b.
	trường dùng để làm nóng chảy nước đá. Trong 10 phút tiếp theo, toàn bộ nước trong chậu nóng dần lên nhờ thu nhiệt của môi trường.
	
	

	c. 
	Nhiệt lượng nhận được từ môi trường trong 10 phút sau bằng 8, 4.104 J.
	
	

	d
	Trong 50 phút trước đó, hỗn hợp đã nhận được của môi trường một nhiệt lượng bằng 4,2. 104 J.
	
	




Câu 2. Một xilanh nằm ngang, giam một lượng khí lí tưởng bởi một pittong ở cách đáy một đoạn là 20 cm.
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Thể tích của lượng khí trong xilanh khi chưa di chuyển pittong là 20S cm3 ( với S là diện tích tiết diện của xilanh
	
	

	b.
	Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh là 5S cm3
	
	

	c. 
	Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh tăng một lượng là 10S cm3
	
	

	d
	Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì phải đẩy pittong theo chiều giảm thể tích khí trong xi lanh một đoạn 5 cm
	
	



Câu 3. Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300 g nước ở 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4,2.103 J/kg.K và 2,26.106 J/kg. 

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng để làm nóng 300 g nước từ 200C đến 1000C là 100800 J
	
	

	b.
	Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C là 678.106 J
	
	

	c. 
	Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút
	
	

	d
	Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm bằng 100 g.
	
	



Câu 4:  Một học sinh đã làm một thí nghiệm như sau:
- Đặt một nam châm điện A vào trong lòng ống dây B như hình 1).


- Cho dòng điện  chạy qua ống dây A,  biến đổi theo thời gian như đồ thị trên hình 2).

- Sau đó học sinh dự đoán rằng dòng điện  trong ống dây B biến đổi theo thời gian như đồ thị trên hình 3).
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, hàng, công cụ  Mô tả được tạo tự động]
Xét tính đúng/sai của các phát biểu dưới đây:
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Nếu hai đầu ống dây B tạo thành mạch kín thì dự đoán đúng được một phần đầu, ứng với giai đoạn  tăng đều thì trong ống B xuất hiện dòng điện không đổi.
	
	

	b.
	

Khi dòng điện  không đổi thì không có biến thiên từ thông, do đó không có dòng điện cảm ứng trong ống B. Đồ thị hình 3) không thể có đoạn  giảm dần.
	
	

	c. 
	
Nếu hai đầu ống dây B để hở mạch thì không có dòng điện cảm ứng mà chỉ có suất điện động cảm ứng trong giai đoạn đầu khi  tăng.
	
	

	d
	
Nếu tăng số vòng dây trong cuộn dây B, dòng điện trong cuộn dây A tăng nhanh hơn trong khoảng thời gian từ 0 đến .
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 2kg đồng ở 200C là bao nhiêu MJ? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng 1,80.105 (J/kg)



Câu 2. Bắn phá một prôtôn vào hạt nhân  đứng yên. Phản ứng hạt nhân sinh ra hai hạt nhân X giống nhau và có cùng tốc độ. Biết tốc độ của prôtôn bằng 4 lần tốc độ hạt nhân X. Coi khối lượng của các hạt nhân bằng số khối theo đơn vị u. Góc tạo bởi phương chuyển động của hai hạt X là

Câu 3. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.

Câu 4. Một bình có dung tích V = 15 cm3 chứa không khí ở nhiệt độ t1 = 1770C được nối với một ống nằm ngang chứa đầy thủy ngân, đầu kia của ống thông với khí quyển. Biết khối lượng riêng thủy ngân là . Khi không khí trong bình được làm lạnh đến nhiệt độ t2 = 270C thì khối lượng thủy ngân chảy vào bình bằng bao nhiêu g?
[image: A black and white symbol with a white circle and black lines  Description automatically generated]
Câu 5. Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân từ khí tăng từ 100 m/s lên 150 m/s. Phải tăng thêm nhiệt độ của chất khí lên bao nhiêu K để căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 150 m/s đến 200 m/s? 




Câu 6.  Một xilanh nằm ngang được chia làm ba phần bằng nhau bằng hai piston di động, được kết nối với nhau bằng một sợi dây, mỗi phần có thể tích . Ở phần giữa có  heli, và ở các phần bên trái và bên phải mỗi phần có 
[image: ]






nitơ . Nhiệt độ của tất cả các khí là . Khi cung cấp nhiệt lượng  cho heli, giữ nhiệt độ của nitơ không đổi, sợi dây bị đứt. Tìm lực căng tối đa  mà sợi dây chịu được. Diện tích của piston là , hằng số khí lý tưởng .






	ĐỀ 19
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


 
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
[bookmark: c21a]Câu 1. Với mô hình động học phân tử, sự khác biệt về độ lớn của lực tương tác giữa các phân tử trong chất rắn, chất lỏng, chất khí dẫn đến sự
[bookmark: c21b]A. đồng nhất về cấu trúc của chúng.	B. khác biệt về cấu trúc của chúng.
C. khác biệt về khối lượng của chúng.	B. đồng nhất về khối lượng của chúng.

Câu 2. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có hướng
A. vuông góc với đường sức từ.	C. trùng với hướng của lực từ.
B. trùng với hướng của đường sức từ.	D. ngược với hướng của lực từ.

Câu 3. Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các phân tử khí lí tưởng va chạm đàn hồi vào thành bình chứa gây nên áp suất.
B. Các phân tử khí lí tưởng chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
C. Thể tích tổng cộng của các phân tử khí lí tưởng có thể bỏ qua.
D. Có thể bỏ qua khối lượng của các phân tử khí lí tưởng khi xét nhiệt độ của khối khí.

Câu 4. Trong thí nghiệm khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và áp suất của một lượng khí xác định khi nhiệt độ được giữ không đổi. Phát biểu nào sau đây sai ? 
[image: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. Bộ phận số (1) là ampe kế.
B. Bộ phận số (2) là pit-tông.
C. Bộ phận số (5) là thước đo
D. Bộ phận số (3) là áp kế


Câu 5. Nếu nhiệt truyền từ một cái bàn sang một khối băng chuyển động ngang trượt trên mặt bàn thì điều nào sau đây phải đúng?
A. Mặt bàn gồ ghề và có ma sát giữa mặt bàn và mặt băng.
B. Khối băng lạnh hơn cái bàn.
C. Khối băng đang chuyển pha.
D. Khối băng đang ở nhiệt độ điểm ba.




Câu 6. Cho một ít nước đá có nhiệt độ dưới  vào một bình chứa. Đun nóng bình chứa thì nhiệt độ của nước đá tăng dần đến  Khi đạt , nước đá tan dần thành nước. Trong suốt thời gian nước đá chuyển thành nước, nhiệt độ của hệ (nước đá và nước).
A. không đổi, luôn ở nhiệt độ điểm ba của nước.	B. luôn tăng lên.


C. không đổi, luôn ở .	D. không đổi, luôn ở .

Câu 7. Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng
[image: Ở đầu phía trên của nhiệt kế thủy ngân (hay nhiệt kế rượu) thường được phình  ra (có tài liệu gọi là khoảng trống an toàn). Vậy khoảng này dùng để: -]
A. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.
B. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên. 
C. phình ra cho cân đối nhiệt kế.
D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn.



Câu 8. . Tia  không có tính chất nào sau đây?
A. Mang điện tích âm.
B. Bị lệch về phía bản dương khi đi trong điện trường giữa hai bản tụ phẳng.
C. Chuyển động với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. Làm ion hóa môi trường.

Câu 9. Trong các phát biểu về đặc điểm của dao động điều hoà của một vật dưới đây, phát biểu nào đúng?
	A. Chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần đều.
	B. Vectơ gia tốc và vectơ vận tốc của vật luôn vuông phương với nhau.
	C. Gia tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng.
	D. Động năng của vật luôn không đổi trong quá trình chuyển động.

Câu 10. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ:
A
B.

C.

D. B và C.

B

I

B

I

B

I





Câu 11. Bốn hạt có cùng điện tích được phóng vào từ trường đều với vận tốc ban đầu như nhau. Hạt chuyển động trên các đường tròn có bán kính khác nhau nhưng tốc độ bằng nhau. Biết bán kính đường tròn mà các hạt chuyển động lần lượt là  Hạt nào có khối lượng lớn nhất?

A. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

B. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

C. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

D. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

Câu 12. Một đoạn dây dài [image: Group Vat li Thay Luong]đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: Group Vat li Thay Luong]hợp với đường cảm ứng từ một góc [image: Group Vat li Thay Luong] Dòng điện qua dây có cường độ [image: Group Vat li Thay Luong] thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là [image: Group Vat li Thay Luong] Chiều dài đoạn dây dẫn là
A. [image: Group Vat li Thay Luong] 	B. [image: Group Vat li Thay Luong] 	C. [image: Group Vat li Thay Luong] 	D. [image: Group Vat li Thay Luong]
Câu 13. Một khối chì có khối lượng 5 kg, nhiệt dung riêng là 130 J/kg.K. Sau khi nhận thêm 37,7 kJ thì nhiệt độ của nó là 90°C . Hỏi nhiệt độ ban đầu của khối chì là bao nhiêu?

A. 320C	          B. 300C	        C. 450C	              D. 500C

Câu 14. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: ] không đổi và tụ điện có điện dung [image: ] thay đổi được. Khi[image: ] và [image: ] thì tần số dao động riêng của mạch lần lượt là[image: ] và [image: ]. Khi [image: ] thì tần số dao động riêng của mạch là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. 7,5 MHz.	D. [image: ].

Câu 15. Trên một sợi dây đàn hồi dài 2,4 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 200 Hz và tốc độ 80 m/s. Kể cả hai đầu cố định, số nút sóng trên dây là
A. 13.	B. 14.	C. 12.	D. 11.



Câu 16. Dủng một hạt α có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân 7N14 đang đứng yên gây ra phản ứng: . Cho khối lượng các hạt nhân: mα = 4,0015u; mP = l,0073u; mn = 13,9992u; m0 = 16,9947u và lu = 931,5 MeV/C2; c = 3.108 m/s; lMeV = 1,6.10-13 J. Nếu hai hạt tạo thành có cùng tốc độ thì tốc độ đó bằng 
A. 5,5.106 m/s. 	B. 5,5.105 m/s. 	C. 3,1.107 m/s. 	D. 3,1.106 m/s.
Câu 17. Hai bình cầu chứa hai chất khí không tác dụng hóa học với nhau ở cùng nhiệt độ và được nối với nhau thông qua một ống nhỏ có khóa. Biết áp suất khí ở hai ống lần lượt là 4.105Pa và 105Pa . Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau và nhiệt độ khí không đổi. Nếu thể tích bình 2 gấp ba lần thể tích bình 1. Áp suất khí ở hai bình khi cân bằng là
A. 3.105 Pa
B. 2,5.105 Pa
C. 1,75.105 Pa
D. 1,25.105 Pa


Câu 18. Mạch điện xoay chiều gồm có 3 hộp kín A,B,K ghép nối tiếp với nhau, trong các hộp kín chỉ có thể là các linh kiện như điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Các hộp kín có trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không  (
Z(Ω)
(B
)-Hypebol
f(Hz)
(K
)
(
A
)
)đổi và bằng 200 V, tụ điện có điện dung [image: ] và tại tần số f1 công suất tiêu thụ của mạch điện là P = 160 W. Tần số f3 tại vị trí đồ thị (A) và (K) cắt nhau là 

 A. 50Hz. 				B. 75Hz. 	
C. 100Hz. 				D. 125Hz. 


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1:  Người ta đun sôi 0,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 27°C chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng 0,4kg. Sau khi sôi được một lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là 4180J/kg.K; 380J/kg.K

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm nước từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C là 163666 
	
	

	b.
	Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước sôi hóa hơi là 23 kJ
	
	

	c. 
	Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước là 393666 J
	
	

	d
	Cần cung cấp nhiệt lượng 1313666J để 0,5 lít nước ở nhiệt độ ban đầu biến thành hơi
	
	



Câu 2. Cho các phát biểu sau khi nói về từ thông.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức Φ = B.S.cosα , với α là góc tạo bởi cảm ứng từ  và pháp tuyến dương  của mặt S.
	
	

	b.
	Từ thông là một đại lượng véctơ.
	
	

	c. 
	Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.
	
	

	d
	Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị Vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2, và có giá trị lớn nhất thì mặt này vuông góc với các đường sức từ. 
	
	



Câu 3. Một miếng chì có khối lượng 100g được nung nóng đến 250 và thả vào cốc nước có thể tích 1 lít đang có nhiệt độ 15. Giả sử cốc nước cách nhiệt tốt và không có sự trao đổi nhiệt với môi trường. Biết nhiệt dung riêng của chì là c1 = 130 J/kg.K và nước là c2 = 4180J/kg.K
	
	
	Đúng
	Sai

	a
		Khi miếng chì được thả vào nước có quá trình truyền nhiệt từ chì sang nước
	



	
	

	b.
	Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của miếng chì và nước sẽ bằng nhau
	
	

	c. 
	Nhiệt độ cuối cùng của hệ sẽ thấp hơn 15 và cao hơn 250
	
	

	d
	Miếng chì sẽ có sự thay đổi nhiệt lớn hơn so với nước do nhiệt dung riêng của chì nhỏ hơn nhiều
	
	



Câu 4:  Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 80 cm, đặt thẳng đứng chứa một khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 27 oC . Áp suất khí quyển là 76 cmHg. 
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Áp suất của khối khí trong ống nghiệm ban đầu bằng 76 cmHg.
	
	

	b.
	Nếu đặt ống nằm ngang, coi nhiệt độ không đổi, thì cột thủy ngân còn lại trong ống dài xấp xỉ 28,95 cm. 
	
	

	c. 
	Khi đặt ống thẳng đứng, hơ nóng khí trong ống tới 47 oC thì chiều cao của cột thủy ngân còn lại trong ống xấp xỉ 38,75 cm. 
	
	

	d
	Khi đặt ống thẳng đứng, làm lạnh khí trong ống tới 20 oC thì chiều cao của cột thủy ngân trong ống di chuyển một đoạn xấp xỉ 21,49 cm. 
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
[bookmark: _Hlk163419811]Câu 1. Nước trong một ấm điện công suất 1000W có khối lượng 300g có nhiệt độ ban đầu 200C. Nếu để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu kg? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Cho nhiệt dung riêng là 4200J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,26.106 J/kg. 





Câu 2. Lò phản ứng của một tàu phá băng phân hạch trung bình 505 g mỗi ngày. Biết hiệu suất của lò phản ứng là 23%; mỗi hạt nhân  phân hạch giải phóng 180,0 MeV và chỉ 3,75 %  trong khối nhiên liệu chịu phân hạch.
Tính công suất hoạt động của lò phản ứng. (Kết quả tính theo đơn vị MW và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có ξ = 1,5 V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Thanh MN dài 1 m có điện trở R = 2,9 Ω. Từ trường có véc - tơ cảm ứng từ thẳng góc với MN và hướng xuống dưới. Cảm ứng từ là 0,1 T. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi thanh MN di chuyển về phía phải với vận tốc v = 3 m/s sao cho hai đầu MN luôn tiếp xúc với hai thanh đỡ bằng kim loại thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?

[image: ]Câu 4. Một bình kín hình trụ đặt thẳng đứng có diện tích [image: ], chiều cao L, được chia thành hai phần nhờ một pit-tông cách nhiệt có khối lượng [image: ]. Phần trên của bình chứa 0,75 mol khí lí tưởng, phần dưới chứa 1,5 mol khí cùng loại. Nhiệt độ của khí ở cả hai phần bằng nhau và bằng 350 K. 
Pit-tông cân bằng nằm cách đáy 0,6L như hình vẽ. Lấy [image: ] m/s2. Áp suất khí phần dưới của bình là bao nhiêu ?. ( Tính theo đơn vị Pa) 

Câu 5. Một bình thủy tinh có dung tích 14cm3 chứa không khí ở nhiệt độ 77°C được nối với ống thủy tinh nằm ngang chứa đầy thủy ngân. Đầu kia của ống để hở. Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ 27°C . Khối lượng thủy ngân đã chảy vào bình bao nhiêu gam? Xem dung tích của bình coi như không đổi, khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 kg/dm3.





Câu 6. Xác định tỉ lệ khối lượng của  và  có trong mẫu sau đó 15,0 ngày. (Kết quả lấy hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

	ĐỀ 20
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Đại lượng nào sau đây được giữ không đổi theo định luật Boyle?
A. Chỉ khối lượng khí.					B. Chỉ nhiệt độ khí.
C. Khối lượng khí và áp suất khí.			            D. Khối lượng khí và nhiệt độ khí.
Câu 2. Nhiệt lượng được truyền vào hỗn hợp nước đá để làm tan chảy một phần nước đá. Trong quá trình này, hỗn hợp nước đá
A. thực hiện công.
B. có nhiệt độ tăng lên.
C. có nội năng tăng lên.
D. thực hiện công, có nhiệt độ tăng và nội năng cũng tăng.
Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?
A. phụ thuộc bản chất dây dẫn;
B. phụ thuộc môi trường xung quanh;
C. phụ thuộc hình dạng dây dẫn;
D. phụ thuộc độ lớn dòng điện.
Câu 4. Dựa vào đồ thị Hình 2.1, hệ thức nào sau đây là đúng?


A. P1 > P2.		B. P1 = P2.			C. P1 <P2:		D. P1 - P2 = 2P1
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về phản ứng nhiệt hạch là sai?
A. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao.
B. Phản ứng nhiệt hạch chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ rất cao, cỡ hàng trăm triệu độ.
C. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình tổng hợp các hạt nhân trung bình thành các hạt nhân nặng hơn.
D. Phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng.

Câu 6. Một số chất ở thể rắng như iodine (i-ốt), băng phiến, đá khô ( ở thể rắn),… có thể chuyển trực tiếp sang …(1)…khi nó …(2). Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Ngược lại, với sự thăng hoa là sự ngưng kết. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.
A. (1) thể lỏng; (2) toả nhiệt.	            B. (1) thể hơi; (2) toả nhiệt.
C. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.	D. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt.
Câu 7. Nếu một hạt mang điện âm được đặt tại điểm B trong hình 3.9 và được đẩy nhẹ về phía bên phải thì sau đó nó sẽ:
	 A. đi sang phải và không quay lại
 B. đi sang trái và không quay lại
 C. dừng lại ở điểm B
 D. dao động quanh điểm B
	[image: A diagram of a functionDescription automatically generated]



Câu 8. Vật dao động điều hòa theo trục . Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
[bookmark: c21q][bookmark: c21d]Câu 9. Công thức liên hệ hằng số Boltzman với số Avogadro NA , và hằng số khí lí tưởng R là
A. NAR2.			B. NAR.		C. R/NA			D. NA/R.



Câu 10. Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân  và  Phản ứng này giải phóng kèm theo
 A. 1 neutron.   	            B. 2 neutron.                C. 3 neutron.                          D. 4 neutron.
Câu 11. Pha của dao động được dùng để xác định
A. Biên độ dao động.
B. Trạng thái dao động.
C. Tần số dao động.
D. Chu kỳ dao động.

Câu 12. Xét phản ứng nhiệt hạch  Hạt X là
A. proton.        	            B. neutrino.      	            C. neutron.	            D. positron.

Câu 13. Một bình thủy tinh như hình bên dưới được cân 3 lần trong các điều kiện:
a) Lần 1: Đã hút chân không.
b) Lần 2: Chứa đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (có áp suất p0 = 1 atm).

c) Lần 3: Chứa đầy một lượng khí X nào đó ở áp suất 
Nhiệt độ coi như không đổi. Tính khối lượng mol của khí trong lần cân thứ ba. 

	A. 48,33 g/mol.	B. 40 g/mol.	C. 32 g/mol..	D. 35 g/mol.200 (g) 
204 (g) 
210 (g) 
Lần 1
Lần 2
Lần 3


Câu 14. Trong hạt nhân nguyên tử vàng  có bao nhiêu hạt nucleon mang điện?
A. 276. 	                        B. 197. 	                        C. 79.                           	D. 118.
Câu 15. Một điện tích bay vào một từ trường đều với vận tốc 2.105 m/s thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn là 10 mN. Nếu điện tích đó giữ nguyên hướng và bay với vận tốc 5.105 m/s vào thì độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là
A. 25 mN.	            	B. 4 mN.		           C. 5 mN.		D. 10 mN.

Câu 16. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở có giá trị là
A. 5,2.10-22 J.	                         B. 6,2.10-21 J.	               C.6,2.1023 J.	                         D. 3,2.1023 J.


Câu 17. Một phòng thí nghiệm nhập về lượng đồng phóng xạ nguyên chất có khối lượng ban đầu là 55g. Chu kỳ bán rã của đồng vị này là 12,7 giờ. Tính khối lượng đã bị phân rã trong ngày thứ 10 kể từ lúc nhập về. (Kết quả tính có đơn vị mg và lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân)
A.0,3.10-3g                      B. 0,6.10-3g	             C. 3.10-3g	            	D. 10-3g

Câu 18. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dung. Mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi công suất của mạch điện là [image: ]W thì khi đó dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc [image: ](rad). Tiếp tục điều chỉnh giá trị của biến trở tới khi công suât mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu?
A.250W	                     B. 100W	                           C. [image: ] W	             D. 200W

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Khi nước trong bình đang sôi thì năng lượng mà nước nhận được từ nguồn nhiệt 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Được chuyển hoá thành động năng của các phân tử nước 
	
	

	b.
	Không làm tăng nhiệt độ
	
	

	c. 
	Không làm tăng động năng chuyển động trung bình của nước trong bình.
	
	

	d
	Dùng để chuyển thể lỏng sang thể hơi
	
	



Câu 2. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai? 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Quá trình phóng xạ  luôn giải phóng kèm theo một hạt neutrino không mang điện
	
	

	b.
	
Khi đi trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dấu, tia  bị lệch về phía bản đương.
	
	

	c. 
	
Tia  là dòng các hạt electron nên được phóng ra từ lớp vỏ electron của nguyên tử.
	
	

	d
	
Khi đi trong không khí, tia  làm ion hóa môi trường và mất năng lượng rất nhanh.
	
	



Câu 3. Trong các phát biểu sau về ứng dụng thuyết động học phân tử, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các nội dung thuyết động học phân tử chất khí mô tả các đặc điểm của chất khí lí tưởng.
	
	

	b.
	Nhiệt độ càng cao thì động năng chuyển động nhiệt các phân tử không khí càng giảm do không khí bị giảm áp suất.
	
	

	c. 
	Chuyển động Brown của các hạt khói lơ lửng trong không khí giúp ta hình dung được về chuyển động của các phân tử khí.
	
	

	d
	Ở nhiệt độ bình thường, tốc độ trung bình của các phân tử lên tới hàng trăm mét trên giây. Điều này suy ra tốc độ lan tỏa mùi nước hoa trong không khí yên lặng có thể lên tới hàng trăm mét trên giây.
	
	



Câu 4:  Hai điện tích điểm q1 = -10-7 C và q2 = 2,5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. 

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hai điện tích hút nhau bằng 1 lực 1,2N
	
	

	b.
	Tại trung điểm O của AB cường độ điện trường tổng hợp do 2 điện tích này gây ra hướng về B
	
	

	c. 
	Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C đặt tại điểm C sao cho CA = 3 cm, CB = 4 cm là 0,0202N
	
	

	d
	Vị trí cường độ điện trường tổng hợp do 2 điện tích này gây ra bị triệt tiêu cách A 10cm và cách B 5cm
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

[image: A train on the tracks  Description automatically generated]Câu 1. Một đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước như hình bên. Nhiệt lượng do đốt cháy than đá cung cấp cho nồi sup de, hơi nước trong nồi bay hơi tạo áp lực đẩy piston chuyển động sinh ra công cơ học.

Khi động cơ hoạt động bình thường, đoàn tàu chạy với tốc độ 72 km/h, lực kéo của động cơ là 240 kN thì hiệu suất của động cơ là 20%. Cho rằng nhiệt lượng toả ra từ đốt cháy than đá cung cấp 100 % cho nồi sup de. Biết năng suất toả nhiệt của than đá là giá thành của than đá là 1,75 triệu VNĐ/tấn. Đoàn tàu chạy với tốc độ ổn định 72 km/h trên đường ray thẳng trong 1 giờ. Số tiền chi trả cho việc mua than đá để tàu chạy quãng đường này là X triệu VNĐ. Tìm X? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
	
	
	
	




Câu 2. Ngày nay tỉ lệ 235U trong một mẫu quặng Urani là 0,72%, còn lại là 238U. Cho biết chu kì bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7, 04.108 năm và 4, 46.109 năm. Tỉ lệ 235U trong mẫu quặng Urani nêu trên vào thời kì đầu khi hình thành trái đất cách đây 4,5 tỉ năm là ?
	
	
	
	



x (cm3)
40 (cm3)
a)
b)

Câu 3. Một ống thuỷ tinh được cắm lộn ngược vào một chậu chứa thuỷ ngân, bên trong ống chứa 40 cm3 không khí và một cột thuỷ ngân cao 8 cm so với mực thuỷ ngân trong chậu (Hình a). Người ta ấn sâu ống thủy tinh vào thủy ngân cho tới khi mực thủy ngân ở bên trong và bên ngoài ống bằng nhau (Hình b). Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Thể tích của không khí còn lại bên trong ống thủy tinh bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

	
	
	
	



Câu 4. Một mẫu chứa hai đồng vị phóng xạ A và B. Tại thời điểm ban đầu, tỉ lệ nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 5. Sau đó 2,0 giờ, tỉ lệ số nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 1. Biết rằng chu kì bán rã của đồng vị A là 0,50 giờ. Chu kì bán rã của đồng vị B là mấy giờ? Biết rằng hai đồng vị phóng xạ này không phải là sản phẩm phân rã của nhau. (Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân) 
	
	
	
	










Câu 5. Một bình kín có thể tích chứa khí hydrogen ở nhiệt độ và áp suất . Biết khối lượng của phân tử khí hydrogen là . Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử . Giá trị này của các phân từ hydrogen trong bình là m/s. Tìm  (viết kết quả chỉ gồm hai chữ số).
	
	
	
	



Câu 6. Hai nguồn phát sóng kết hợp tại A, B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai dao động điều hòa cùng tần số 20 Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn lần lượt là 4,2 cm và 9 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 32 cm/s. Muốn M là một điểm dao động với biên độ cực tiểu thì phải dịch chuyển nguồn tại B dọc đường nối A, B từ vị trí ban đầu một đoạn nhỏ nhất là ?
	
	
	
	



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
	ĐỀ 1
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ.
B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tăng tổng động năng của chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ.
C. Công mà hệ nhận được có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng.
D. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích, nên nếu thể tich của hệ đã thay đổi thì nội năng của hệ phải thay đổi.
Câu 2. Trong dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây không có giá trị âm?
A. Pha dao động
B. Pha ban đầu
C. Li độ
D. Biên độ.
Câu 3. Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp?
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated with medium confidence]
A. Hình 1		B. Hình 2			C. Hình 3		D. Hình 4

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Một điện tích đứng yên tạo ra một điện trường trong không gian xung quanh nó.
B. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích đứng yên trong nó.
C. Một luồng điện tích tạo ra một từ trường trong không gian xung quanh nó.
D. Từ trường tác dụng lực từ lên dòng điện ở trong nó.
Câu 5. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Độ phóng xạ của một khối chất phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ đó
B. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.
C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
D. Hằng số phóng xạ của một chất phụ thuộc vào nhiệt độ của chất đó.
Câu 6. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài xentimét.
C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí.
D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da.
Câu 7. Cho bảng số liệu sau:
	Chất
	Nước đá
	Sắt
	Đồng
	Chì

	Nhiệt độ nóng chảy
( 
	0
	1535
	1084
	327

	Nhiệt nóng chảy riêng 
(J/kg)
	
	
	
	



Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Cần nhiệt lượng  để làm nóng chảy nước đá.
B. Sắt có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất nên nhiệt nóng chảy riêng của nó lớn nhất.
C. Cần nhiệt lượng  để làm nóng chảy 1 kg đồng ở nhiệt độ 
D. Cần nhiệt lượng  để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chì.
Câu 8. Chuyển động nào sau đây không phải là dao động cơ học?
A. Chuyển động đung đưa của con lắc của đồng hồ
[image: ]
B. Chuyển động đung đưa của lá cây.
[image: ]
C. Chuyển động nhấp nhô của phao trên mặt nước
[image: ]
D. Chuyển động của ôtô trên đường.
[image: ]	

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các đường sức điện bắt đầu từ điện tích âm và kết thúc ở điện tích dương.
B. Các đường sức từ đi ra ngoài thanh nam châm từ cực nam và đi vào trong thanh nam châm từ cực bắc.
C. Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt bắc và đi ra mặt nam của dòng điện tròn ấy.
D. Đường sức từ của dòng điện thẳng dài là những đường tròn nằm trong những mặt phẳng vuông góc với dòng điện có tâm là giao điểm giữa dòng điện và mặt phẳng đó.
Câu 10. Không khí là hỗn hợp của một vài loại khí chính như nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Sắp xếp giá trị trung bình của bình phương tốc độ  của phân tử các chất khí này trong không khí theo thứ tự tăng dần:	
A. O2; CO2; N2.	B. CO2; O2; N2.	C. N2; O2; CO2.	D. CO2; N2; O2.


Câu 11. Biết khối lượng các hạt proton, neutron và hạt nhân lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 17,9948u. Độ hụt khối của hạt nhân  là
A. 0,1376u. 	B. 0,1506u. 		C. 0,1478u.		D.8,2202u.
Giải 

Độ hụt khối của hạt nhân :

	

Câu 12. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở có giá trị là
A. 5,2.10-22 J.	B. 6,2.10-21 J.	C.6,2.1023 J.	D. 3,2.1023 J.
Giải 

Áp dụng công thức 
Thay các giá trị k = 1,38.10-23 J/K, T = 298 K, 
ta được: Wđ = 6,2.10-21 J.


Câu 13. Hạt nhân  và hạt nhân  có cùng
A. điện tích.		B. số nucleon.		C. số proton.		D. số neutron.

Câu 14. Hai dây dẫn thẳng MN và NO được nối với nhau tại N và có dòng điện chạy theo chiều từ MNO với cường độ I. Hệ thông ở trong một từ trường đều nằm ngang với cảm ứng từ có độ lớn B (Hình 3.7). Biết MN = NO. Phát biểu nào sau đây là sai?


A. Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN hướng ra ngoài.
B. Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện NO hướng vào trong.
C. Lực từ tác dụng lên MN và NO có độ lớn băng nhau.
D. Lực từ tác dụng lên MN và NO là hai lực cân bằng.
Câu 15. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng m = 100g gắn với lò xo có độ cứng k = 40N/m, có thể dao động điều hoà trên một mặt ngang. Ban đầu đưa vât tới vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả nhẹ. Khi vật m tới vị trí cân bằng thì nó va chạm mềm với vật m’ = 300g đang đứng yên ở đó. Sau va chạm, các vật dao động với biên độ bằng: 
  A. 2,5cm 	B. 10cm 	C. 20cm 	D. 5cm 
Giải
Vận tốc của vật m ngay trước va chạm là 
Do va chạm mềm nên theo định luật bảo toàn động lượng ta có vận tốc V của 2 vật ngay sau va chạm là 
Biên độ các vật sau va chạm  


Câu 16. Cho 4 tia phóng xạ:  và  đi vào miền điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là




A. tia 	B. tia 	C. tia 	D. tia 





Câu 17. Áp suất khí quyển trên đỉnh núi (cao 7134 m so với mực nước biển) . Xác định mật độ không khí  trên đỉnh tại nhiệt độ , nếu ở điều kiện bình thường ( ) mật độ không khí .
A.0,55	B. 5,42	C. 0,51	D. 3,27
Giải 









Phương trình trạng thái của khí lý tưởng (phương trình Mendeleev-Clapeyron) có thể được viết dưới dạng: , trong đó:  - mật độ của khí,  - áp suất,  - khối lượng mol,  - nhiệt độ tuyệt đối. Xét rằng , ta có: , trong đó , ta có: . 

Kết quả: .
Câu 18. Hình 1.1 mô tả chuyển động phân tử ở các thể khác nhau. Hình cầu là phân tử, mũi tên là hướng chuyển động của phân tử. Hình 1.1 mô tả chuyển động phân tử tương ứng với thể rắn, thể lỏng, và thể khí lần lượt là


A. a), b), c).	B. b), c), a).	C. c), b), a).	D. b), a), c).
Giải
+ Ở thể rắn, các phân tử rất gần nhau, khoảng cách giữa các phân tử cỡ kích thước phân tử và các phân tử sắp xếp có trật tự chặt chẽ, lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh giữ cho chúng không thể di chuyển tự do mà chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định (Hình 1.1b).
+ Ở thể khí, các phân tử ở xa nhau, khoảng cách giữa các phân tử lớn gấp hàng chục lần kích thước của chúng, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu (trừ trường hợp chúng va chạm nhau) nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn (Hình 1.1a). 
+ Khoảng cách giữa các phân tử trong chất lỏng lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn và nhỏ hơn khoảng cách giữa các phân tử trong chất khí. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể khí nên giữ được các phân tử không bị phân tán xa nhau. Lực tương tác này chưa đủ lớn như trong chất rắn nên các phân tử ở thể lỏng cũng dao động xung quanh vị trí cân bằng nhưng các vị trí cân bằng này không cố định mà luôn thay đổi (Hình 1.1c).

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI





[image: A screenshot of a computer  Description automatically generated]Câu 1: Một đoạn dây dẫn nằm ngang được giữ cố định ở vùng từ trường đều trong khoảng không gian giữa hai cực của nam châm. Nam châm này được đặt trên một cái cân. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài là . Khi không có dòng điện chạy trong đoạn dây, số chỉ của cân là . Khi có dòng điện có cường độ chạy trong đoạn dây dẫn, số chỉ của cân là . Lấy . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Số chỉ của cân giảm đi chứng tỏ có một lực tác dụng vào cân theo chiều thẳng đứng lên trên.
	
	

	b.
	Lực tác dụng làm cho số chỉ của cân giảm là lực từ tác dụng lên đoạn đây và có chiều hướng lên.
	
	

	c. 
	Dòng điện trong dây có chiều từ trái sang phải
	
	

	d
	
Độ lớn cảm ứng từ giữa các cực của nam châm là 
	
	



 Giải
a) Đúng. Số chỉ của cân giảm, chứng tỏ đã có một lực tác dụng vào cân theo chiều hướng lên.
b) Sai. Do lực tác dụng vào cân hướng lên nên theo định luật thứ ba của Newton, lực tác dụng lên đoạn dây hướng xuống.
C. Sai. Theo quy tắc bàn tay trái, chiều dòng điện trong dây dẫn hướng từ phải sang trái.

D. Đúng. Vì dòng điện vuông góc với từ trường nên, theo công thức (3.1), độ lớn cảm ứng từ giữa các cực nam châm là .

Thay số: .



ta được:  

Câu 2. Trong các phát biểu sau đây về sự bay hơi và sự sôi của chất lỏng, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
			Mệnh đề		
	Đúng
	Sai

		a) Sự bay hơi là sự hóa hơi xảy ra ở mặt thoáng của khối chất lỏng.
	



	
	

	b) Sự bay hơi diễn ra chỉ ở một số nhiệt độ nhất định.
	
	

	c) Sự sôi diễn ra ở nhiệt độ sôi.
	
	

	d) Sự hóa hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng khi chất lỏng sôi.
	
	



Giải 
a)	Phát biểu này đúng Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt của chất lỏng khi nó không đạt đến điểm sôi. Đây là một hiện tượng tự nhiên xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng.
b)	Phát biểu này sai Sự bay hơi có thể xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào dưới điểm sôi của chất lỏng. Nó không bị giới hạn ở một số nhiệt độ nhất định mà có thể xảy ra ở nhiều mức nhiệt khác nhau.
c)	Phát biểu này đúng Sự sôi của một chất lỏng diễn ra khi nhiệt độ đạt đến điểm sôi của chất lỏng đó. Đây là nhiệt độ tại đó áp suất hơi của chất lỏng bằng áp suất môi trường xung quanh.
d)	Phát biểu này sai Khi chất lỏng sôi, sự hóa hơi không chỉ xảy ra ở mặt thoáng mà còn ở toàn bộ khối chất lỏng, từ đáy đến mặt thoáng. Sự sôi là sự chuyển đổi nhanh chóng từ thể lỏng sang thể khí trong toàn bộ khối chất lỏng, không chỉ ở mặt thoáng.

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nguyên tố Mn đứng ở ô số 55 trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	
	

	b.
	

Hạt nhân  có điện tích 
	
	

	c. 
	
Hạt nhân  chứa 30 nucleon trung hoà
	
	

	d
	
Nguyên tử  có 25 electron quay quanh hạt nhân.
	
	



Câu 3. Hình 1.4 là “giản đồ chuyển thể nhiệt độ/áp suất của nước được đơn giản hóa”. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

Hơi
Hình 1.4

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Thang nhiệt độ Celcius có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ  và nhiệt độ 
	
	

	b.
	
Thang nhiệt độ Kelvin có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể đạt được (nhiệt độ không tuyệt đối) và nhiệt độ 
	
	

	c. 
	Ở nhiệt độ không tuyệt đối, tất cả các chất đều có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
	
	

	d
	
Hiện nay, các nhà khoa học đã hạ thấp nhiệt độ đến 
	
	



Giải
Thang nhiệt độ Celcius có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn. Thang nhiệt độ Kelvin có nhiệt độ dùng làm mốc là nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể đạt được (nhiệt độ không tuyệt đối) và nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời cả ba thể rắn, lỏng và hơi.
Ở nhiệt độ không tuyệt đối, tất cả các chất đều có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.


Vật lí học hiện đại chứng tỏ, các hạt không thể đứng yên, điều này có nghĩa chỉ có thể hạ nhiệt độ xuống gần giá trị nhưng không thể đạt đến giá trị này. Hiện nay, nhiệt độ thấp nhất mà các nhà khoa học có thể tạo ra là 
Đáp án: a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai

Câu 4:  Một học sinh tiến hành thí nghiệm để khảo sát mối quan hệ giữa áp suất – thể tích chất khí bằng bộ thí nghiệm như hình B . Học sinh tiến hành quay chậm tay quay (4) để tăng dần thể tích của khối khí xác định trong xilanh (2). Đồng thời, học sinh đọc các giá trị của áp suất trên áp kế (1). Sau đó, học sinh tiến hành vẽ đồ thị áp suất – thể tích của khối khí này như hình A . Xem nhiệt độ không đổi trong quá trình tiến hành thí nghiệm. 
[image: ]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Khối khí chuyển từ trạng thái (1) sang trạng thái (6) thì trong quá trình này, nội năng của khối khí không đổi do nhiệt độ của khối khí không thay đổi.
	
	

	b.
	Khí khối khí trong xilanh ở trạng thái (3) được đánh dấu trên đồ thị áp suất của khối khí gây ra đo được xấp xỉ 1,25 Bar.
	
	

	c. 
	Khí khối khí trong xilanh ở trạng thái (4) được đánh dấu trên đồ thị thể tích của khối khí lúc này xấp xỉ 123,75 cm³.
	
	

	d
	

Khí khối khí trong xilanh ở trạng thái (2) và (4) có áp suất lần lượt là p2 và p4.  Tỷ số  bằng 
	
	


Giải 
a) [1] Nội năng phụ thuộc nhiệt độ và thể tích → Nội năng thay đổi

b) [2] 

c) [3]  123,75 cm³.

d) [4]  

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN





Câu 1. Một lượng khí nitrogen có thể tích giảm từ  xuống thì áp suất tăng từ  đến  và có nhiệt độ là . Nhiệt độ ban đầu là bao nhiêu kelvin?
Giải 

Áp dụng công thức 






[bookmark: _Hlk166969566][bookmark: _Hlk166969656][bookmark: _Hlk166969752]Thay số, với:; ; ; ; , ta được .
Câu 2. Trong một bình đậy kín có một cục nước đá khối lượng M = 0,1 kg nổi trên mặt nước, trong cục nước đá có một viên chì khối lượng m = 5g. Cho khối lượng riêng của chì bằng 11,3 g/cm3, của nước đá bằng 0,9 g/cm3, của nước bằng 1 g/cm3, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 3,4.105 J/kg. Hỏi phải tốn một lượng nhiệt bằng bao nhiêu kJ cho cục nước đá để viên chì bắt đầu chìm xuống (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Giải 
	Cục chì bắt đầu chìm xuống khi FA < Pd + PC  (Vd + VC)Dng < (md + mc)g
	
Khối lượng nước đá phải tan là md tan = M – md = 0,1 – 0,041 0,059kg
Nhiệt nóng chảy Q =  md tan = 3,4.105.0,059 20054 J 20 kJ

Câu 3. Trong một thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, người ta dùng một ấm điện để đun sôi nước, khi nước sôi thì người ta mở nắp ấm cho nước bay hơi và tiến hành đo thời gian bay hơi của nước. Biết công suất của ấm, khối lượng nước và thời gian để nước bay hơi hết lần lượt là: P = 1800 ± 10 𝑊; 𝑚 = 150 ± 5 𝑔; 𝑡 = 196 ± 1 𝑠. Cho rằng ấm luôn hoạt động đúng định mức, mọi hao phí nhiệt là không đáng kể. Sai số của nhiệt hoá hơi riêng trong cách làm này bằng bao nhiêu %? Kết quả làm tròn về 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy
Giải 
Nhiệt hoá hơi riêng


Câu 4. Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4 μF, C2 = 0,6 μF ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60 V thì một trong hai tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 C. Hiệu điện thế của nguồn điện là bao nhiêu Vôn? 
Giải

- Giả sử Q1 = 3.10-5 = 75 V > 60 V không thoả mãn.

- Giả sử Q2 = 3.10-5  = 50 V < 60 V thoả mãn.
Vậy điện tích Q2 = 3.10-5 nên hiệu điện thế U = 50 V. 

Câu 5. Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau được treo vào một điểm O cố định trong chân không bằng hai sợi dây nhẹ không dãn, cách điện có cùng chiều dài l = 40 cm. Khối lượng mỗi quả cầu bằng 45 g. Truyền cho một trong hai quả cầu điện tích q > 0 thì tại vị trí cân bằng các dây treo hợp với nhau một góc 900. Lấy g = 10 m/s2.





O

r

Tìm điện tích q.( Theo đơn vị µC)
Giải 
	Ban đầu khi cân bằng mỗi quả cầu chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P, Lực điện F và lực căng T của dây treo.


	 F = Ptan  

	Với 

	Thay số vào: 




Câu 6. Ở chính giữa một ống thuỷ tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài L = 100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thuỷ ngân dài h = 20 cm. Trong ống có không khí. Khi đặt ống thẳng đứng, cột thuỷ ngân dịch chuyển xuống dưới một đoạn l = 10 cm. Coi nhiệt độ của không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng của thuỷ ngân là  = 1,36.104 kg/m3. Áp suất của không khí trong ống khi ống đặt nằm ngang bằng bao nhiêu cmHg? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
L
h





.

Giải 

*Khi ống nằm ngang, áp suất và thể tích của hai lượng khí ở hai bên ống đều bằng nhau, tích pV chính bằng: .

*Khi ống đặt thẳng đứng:  
*Do nhiệt độ không thay đổi, do đó ta hoàn toàn áp dụng được định luật Bôilơ:



Đặt:  

 

 




HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	7
	C
	13
	D

	2
	D
	8 
	D
	14
	D

	3
	D
	9
	D
	15
	D

	4
	D
	10
	B
	16
	A

	5
	C
	11
	B
	17
	C

	6
	B
	12
	B
	18
	B



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	225
	3
	4,4
	5
	8

	2
	20
	4
	50
	6
	37,5

	ĐỀ 2
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 2. Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử của một lượng khí lí tưởng là  . Nếu nhiệt độ của lượng khí tăng gấp đôi thì giá trị này là


A. v.				B. .			C. 2v.			D. .
Câu 3. Khi được đưa lại gần nhau,
A. hai điện tích cùng dấu sẽ hút nhau.
B. hai dây dẫn có dòng điện cùng chiều sẽ đẩy nhau.
C. hai dây dẫn có dòng điện ngược chiều sẽ hút nhau.
D. hai cực cùng loại của hai nam châm sẽ đấy nhau.

Câu 4. Số nucleon trung hoà trong hạt nhân  là
A. 11.			B. 23.			C. 12.			D. 34.
Câu 5. Khi nói về các tia phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tia  là các dòng hạt proton.

B. Tia  có bản chất là sóng điện từ bước sóng dài.

C. Tia  là các dòng hạt electron.

D. Tia  là dòng các hạt điện tích âm.

Câu 6. Đồ thị li độ theo thời gian của dao động điều hòa là một
A. đoạn thẳng
B. đường thẳng
C. đường hình 
D. đường tròn.
Câu 7. Hình dưới biễu diễn thang sóng điện từ theo thứ tự tăng dần của bước sóng
[image: ]


Vùng  và  lần lượt là

A. Tia , tia hồng ngoại, tia tử ngoại, sóng vi ba. 
B. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, sóng vi ba.
C. Sóng vi ba, Tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.   
D. Sóng vi ba, Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại.

Câu 8. Chọn phát biểu sai. Lực từ là lực tương tác
A. giữa hai nam châm.	B. giữa hai điện tích đứng yên.
C. giữa hai dòng điện.	D. giữa một nam châm và một dòng điện.

Câu 9. Trường hợp nào sau đây không có hiện tượng cảm ứng điện từ?
A. Một đoạn dây dẫn chuyển động trong một từ trường.
B. Kim nam châm đang chỉ về cực địa lí phía bắc của Trái Đất.
C. Một khung dây quay trong từ trường.	
D. Một nam châm vĩnh cửu được thả rơi thắng đứng vào một ống nhôm.
Câu 10. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40√3cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 5cm     	B. 10cm	C. 7cm	D. 12cm
Giải
Ta có: (  )2 + (  )2 = 1 ⇒ (  )2 + (  )2 = 1 ⇒  = 80cm/s2
⇒A =  =  = 5cm

Câu 11. Trên hình bên dưới , khi thanh nam châm dịch chuyền lại gần ống dây, trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực bắc của thanh nam châm.
C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.

Câu 12. Nhiệt độ của một khối khí để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng 1,0 eV là bao nhiêu? Biết 1 eV = 1,6.10-19 J.
	A. 7407 K.	B. 3290 K.			
	C. 6192 K.	D. 2998 K.
Giải 
T =  =  = 7407 K.

Câu 13. Xét một khối khí có nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 14. Nếu thực hiện công 100J để nén khí trong một xi lanh thì khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 30 J .Xác định độ thay đổi nội năng của khí trong xi lanh.
A. 50 J.	B. 60 J.	C. 30 J.	D. 70 J.
Giải

+ Theo định luật I nhiệt động lực học: 

+ Trường hợp bài toán, hệ nhận công và nhả nhiệt nên: 

Do đó : 

Câu 15. Hình 1.2 là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và của chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là:


A. đường (3) và đường (2). 
B. đường (1) và đường (2).
C. đường (2) và đường (3). 
D. đường (3) và đường (1).
Giải
+ Khi nung nóng liên tục một vật rắn kết tinh, nhiệt độ của vật rắn tăng dần. Khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ nóng chảy thì vật bắt đầu chuyển sang thể lỏng và trong suốt quá trình này nhiệt độ của vật không đổi. Khi toàn bộ vật rắn đã chuyển sang thể lỏng, nếu tiếp tục cung cấp nhiệt lượng thì nhiệt độ của vật rắn sẽ tiếp tục tăng (đường 3).
+ Khi nung nóng liên tục vật rắn vô định hình, vật rắn mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng một cách liên tục. Trong quá trình này, nhiệt độ của vật tăng lên liên tục. Do đó, vật rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định (đường 2).
Câu 16. Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa 720 m3 nước lên độ cao 9 m. Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Tính lượng than đá tiêu thụ.
A. 22 kg	B. 23 kg	C. 24 kg	D. 25 kg
Giải 
A = mgh = VDgh = 720.103.10.9 = 6,48.107 J


Câu 17. Một mạch dao động lí tưởng LC đang có dao động điện từ tự do. Điện dung của tụ điện là Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Tại thời điểm , điện áp giữa hai bản tụ điện có độ lớn  thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 4,8 . Tần số dao động riêng của mạch là
A. 	
B. 	
C. 	
D. 
Giải 
[image: ]
[image: ]
[image: ].
Câu 18. Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, gọi [image: ] là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc [image: ] Trên A có bao nhiêu điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại? O



A
B
d
M

A. 7 điểm.	
B. 9 điểm.	
C. 11 điểm.	
D. 13 điểm.

Giải
+ Bước sóng [image: ]
+ Gọi d là đường vuông góc với AB tại A. 
+ Gọi M là giao điểm của d và Δ.
+ Ta có: [image: ]
[image: ]
+ ta có: [image: ]
+ Số cực đại trên [image: ]: [image: ]
+ Xét trên nửa đường thẳng Δ từ O về phía trên thì Δ chỉ cắt các đường: [image: ].
+ Do tính đối xứng và trừ điểm O là chung thì trên Δ có 7 điểm cực đại

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Cho ba hạt nhân X, Y, Z có các đặc điểm sau:
Hạt nhân X có 9 proton và 10 neutron.
Hạt nhân Y có tất cả 20 nucleon trong đó có 11 nucleon trung hòa.
Hạt nhân Z có 10 nucleon mang điện và 10 nucleon trung hòa.
Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	X và Y là hai hạt nhân đồng vị.
	
	

	b.
	X và Z có cùng điện tích.
	
	

	c. 
	Y và Z có cùng số khối.
	
	

	d
	Y và Z có bán kính xấp xỉ bằng nhau.
	
	



Giải 
Từ giữa kiện đề bài, ta biết được cấu tạo và kí hiệu của các hạt nhân:

Hạt nhân X có tất cả 19 nucleon, gồm 9 proton và 10 neutron ký hiệu là .

Hạt nhân Y có tất cả 20 nucleon, gồm 9 proton và 11 neutron kí hiệu là .

Hạt nhân Z có tất cả 20 nucleon gồm 10 proton và 10 neutron kí hiệu là  

a) Hạt nhân X và Y là hai hạt nhân đồng vị  phát biểu a) Đúng.

b) Hạt nhân X có điện tích + 9e, hạt nhân Z có điện tích + 10e  phát biểu b) Sai.

c) Hạt nhân Y và Z có cùng số khối là 20  phát biểu c) Đúng.


d) Hạt nhân Y và Z có cùng số khối nên có bán kính xấp xỉ bằng nhau theo công thức   phát biểu d) Đúng.
Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.


Câu 2. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 300 kJ do được đun nóng, đồng thời thực hiện công 100 kJ khi giãn nở.

			
	Đúng
	Sai

		Nội năng của khí tăng lên do nhận nhiệt lượng từ bên ngoài.
	



	
	

	Theo quy tắc Q= 300kJ và A = - 100 kJ 
	
	

	Độ tăng nội năng của lượng khí ΔU =400 kJ
	
	

	Nếu lượng khí này nhận thêm 200 kJ và không thực hiện công, độ tăng nội năng của khí sẽ là ΔU = 200 kJ
	
	



Giải 
a)	Phát biểu này đúng khi khí nhận nhiệt lượng, nội năng của nó tăng.
b)	Phát biểu này đúng A = - 100 kJ biểu thị công do khí thực hiện, nội năng tăng lên bằng Q + A
c)	Phát biểu này sai độ tăng nội năng ΔU = 300 + (−100) = 200 kJ.
d)	Phát biểu này đúng không thực hiện công thì toàn bộ nhiệt lượng sẽ làm tăng nội năng.
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hình vẽ, tác phẩm nghệ thuật, Đồ họa in ấn  Mô tả được tạo tự động]
Câu 3. Các mạt sắt phân bố xung quanh một nam châm hình chữ U như hình.


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các mạt sắt tập trung chủ yếu ở hai đầu cực của nam châm, điều này cho thấy hai cực là nơi có từ trường mạnh nhất.
	
	

	b.
	Các đường sức từ xuất phát từ cực Bắc và kết thúc ở cực Nam.
	
	

	c. 
	Các đường sức từ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi không có các mạt sắt.
	
	

	d
	Nếu ta đặt một nam châm hình chữ U khác ngược lại phía trên nam châm này sao cho cực Bắc đối diện cực Nam, thì các mạt sắt sẽ phân bố đều quanh cả hai nam châm.
	
	



Giải 
a)	Đúng.
b)	Đúng.
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140]c)	Sai. Các đường sức từ không thể nhìn thấy bằng mắt thường; thông qua sắt chúng ta có thể nhận biết hình dạng và độ mạnh của từ trường.
d)	Sai. Các mạt sắt sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực giữa hai cực đối diện của hai nam châm, nơi mà từ trường mạnh nhất và hướng vào nhau.

Câu 4:  Một lượng khí được chứa trong một bình có nắp di chuyển được. Ở trạng thái cân bằng, khí chiếm thể tích V (m³) và tác dụng lên nắp một áp suất 3 × 10⁵ N/m². Khí nhận một nhiệt lượng 1500 J và nở ra làm thể tích khí tăng thêm 0,002 m³. Biết rằng áp suất của khí không đổi.
				
	Đúng
	Sai

		Lượng khí bên trong bình nhận nhiệt và sinh công, làm biến đổi nội năng.
	



	
	

	Theo quy ước, khi khí nhận nhiệt và sinh công, nên A > 0; Q > 0.
	
	

	Công mà khí thực hiện có độ lớn bằng 600 J.
	
	

	Độ biến thiên nội năng của khí ∆U = -1000 J.
	
	



Giải 
e)	Phát biểu này đúng Khi khí nhận nhiệt và thực hiện công, điều này dẫn đến biến đổi nội năng của khí.
f)	Phát biểu này đúng Theo quy ước, khi khí nhận nhiệt (Q > 0) và thực hiện công (A > 0), thì Q và A đều dương.
g)	Phát biểu này đúng Công thực hiện được tính bằng A = p. ΔV, nên A = 3 . 105 N/m2 . 0,002 m3 = 600J
h)	Phát biểu này sai Độ biến thiên nội năng được tính bằng ΔU = Q −A, nên ΔU =1500 J − 600 J = 900 J (Vì nội năng tăng nên độ biến thiên là +900 J, không phải -1000 J).

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một lượng khí trong một xilanh hình trụ bị nung nóng, khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích tăng thêm 0,02 m3 và nội năng tăng thêm 1280 J. Biết áp suất của khối khí là 2.105Pa và không đổi trong quá trình dãn nở. Nhiệt lượng đã truyền cho khí bằng bao nhiêu? 
Giải

*Độ lớn công của khối khí thực hiện:  

*Công do khí sinh ra nên ta phải viết: 

*Theo nguyên lí I NĐLH : 

Câu 2. Nguyên tố boron có hai đồng vị bền là

 có khối lượng nguyên tử là 10,01294u và chiếm 19,9% boron trong tự nhiên.

 có khối lượng nguyên tử là 11,00931 u và chiếm 80,1% boron trong tự nhiên.
Tính khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố boron. (Kết quả tính theo đơn vị amu và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).
Giải
Khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố boron:

1.		
Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân: 10,8u.
Đáp án: 10,8

Câu 3. Có 0,5 mol khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện một chu trình ABCD như hình vẽ. Các trạng thái A, B, C và D nằm trên trên một đường tròn với các thông số cho như hình. Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm một độ thì nội năng của một mol khí này tăng thêm 1,5R, với R là hằng số khí. Tính nhiệt độ lớn nhất của chu trình theo đơn vị Kenvin? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)
[image: ]
Giải 
Chu trình tuần hoàn là vòng tròn tâm O’ nằm trên đồ thị OpV. Tâm O’ nằm trên đường phân giác góc phần tư thứ nhất mà đường cong đẳng nhiệt trên đồ thị OpV nhận đường phân giác này làm trục đối xứng
Gọi H là tiếp điểm của đường đẳng nhiệt với chu trình, TH là nhiệt độ lớn nhất cần tìm

Ta có: 
Từ đồ thị ta tìm được:



Câu 4. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có khối lượng m = 250 g, độ cứng k = 100 N/m. Đưa vật lên trên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ trung bình của vật trong thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ 2 là bao nhiêu cm/s (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa ). 23,9 cm/s.  	 
Giải




+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 
Nâng vật đến vị trí lò xo giãn 0,5cm rồi thả nhẹ → A = 2cm

+ Tần số góc của dao động: 
+ Vị trí lò xo giãn 3,5cm ứng với li độ x = 1 cm như hình vẽ

→ Tốc độ trung bình: 





Câu 5. Electron có tốc độ  được cho đi vào vùng có từ trường đều theo phương vuông góc với cảm ứng từ. Electron chuyển động trong từ trường theo một đường tròn. Biết  độ lớn điện tích và khối lượng của electron là  và  Bán kính quỹ đạo của electron là bao nhiêu centimet (viết kết quả với một chữ số thập phân)?
Giải



Dòng điện là dòng điện tích chuyển động theo một hướng. Ví dụ, các electron chuyền động trong dây dẫn điện.
Ta đã biết, cường độ đòng điện có giá trị bằng lượng điện tích chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian. Nếu trong một đoạn dài  của dây dẫn có n hạt điện tích q chuyển qua tiết diện thằng của dây dẫn trong thời gian t thì dòng điện trong dây dẫn là  . Thay vào công thức (3.2), ta được lực do từ trường tác dụng lên hạt điện tích q chuyển động trong từ trường là 



Trong đó,  là tốc độ của chuyển động có hướng (để tạo thành đòng điện) của hạt điện tích,là góc tạo bởi vận tốc và cảm ứng từ. Như vậy, lực do từ trường tác dụng lên một dây dẫn mang dòng điện được xác định bằng công thức (3.2) là tổng hợp lực do từ trường tác dụng lên từng hạt tích điện chuyển động thành dòng điện trong dây dẫn. Lực này luôn vuông góc với vận tốc chuyển động theo dòng của điện tích. Lực từ đóng vai trò là lực hướng tâm, nên ta có: 

Bán kính của quỹ đạo electron là: 
Thay các giá trị đã cho:  


ta được:  

Đáp án: 



[image: n5 zalo Doan Trang]Câu 6. Một khí cầu có thể tích  và khối lượng vỏ  được bơm không khí nóng tới áp suất bằng áp suất không khí bên ngoài. Biết không khí bên ngoài có nhiệt độ 27 oC và áp suất 1 atm; khối lượng mol của không khí ở điều kiện chuẩn là 29.10-3kg/mol. Để khí cầu bắt đầu bay lên thì không khí nóng phải có nhiệt độ bằng bao nhiêu oC? (Kết quả được làm tròn đến phần nguyên)

Giải
Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn:


Trong điều kiện áp suất không đổi, ta có


Để khí cầu bắt đầu bay lên thì:


T2=396, t2=396-273=123
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	7
	B
	13
	C

	2
	D
	8
	B
	14
	D

	3
	D
	9
	B
	15
	A

	4
	C
	10
	A
	16
	C

	5
	C
	11
	B
	17
	D

	6
	C
	12
	A
	18
	A



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	5280
	3
	331
	5
	9,6

	2
	10,8
	4
	23,9
	6
	123




	ĐỀ 3
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Một quả bóng có khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên được 7 m. Sở dĩ bóng không nảy lên được tới độ cao ban đầu là vì một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nội năng của
A. chỉ quả bóng và của sân.	                          B. chỉ quả bóng và không khí.
C. chỉ mỗi sân và không khí.	                          D. quả bóng, mặt sân và không khí.
Câu 2. Một dòng electron đang dịch chuyển theo chiều dương của trục Ox trong từ trường có cảm ứng từ hướng theo chiều dương của trục Oy (Hình 3.5). Lực từ tác dụng lên các điện tích có hướng


A. theo chiều dương của Ox.		B. theo chiều âm của Ox.
C. theo chiều dương của Oz.		D. theo chiều âm của Oz.
Câu 3. Các hạt nhân đồng vị có
A. cùng khối lượng.			B. cùng điện tích.	
C. cùng số khối.			D. cùng số neutron.

Câu 4. Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có giới hạn trong không gian, lập đi lập lại nhiều lần quanh một


C. Pha ban đầu  là đại lượng xác định vị trí của vật ở thời điểm .
D. Dao động điều hòa được coi như hình chiếu của chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.


Câu 5. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là  J/kg. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng J khi nóng chảy hoàn toàn.

B. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng  J để hóa lỏng.

D. Mỗi kilogam đồng tỏa ra nhiệt lượng  J khi hóa lỏng hoàn toàn.

Câu 6. Hình biểu diễn nhiệt kế dùng chất lỏng. Làm thế nào để tăng độ nhạy của nhiệt kế này?
[image: A picture containing timeline  Description automatically generated]
A. Làm cho ống nhiệt kế hẹp lại.	B. Khi đo phải hiệu chỉnh cẩn thận.
C. Làm cho các vạch chia gần nhau hơn.	D. Làm cho ống nhiệt kế dài hơn.

Câu 7. Một thanh nam châm được thả rơi vào một ống dây thắng đứng. Giả sử cực bắc của nam châm hướng xuống dưới. Nếu nhìn từ trên xuống ống dây, tại thời điểm nam châm đang rơi đến sát đầu trên của ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện chạy trong ống theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
B. Dòng điện chạy trong ống theo chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng lên trên.
C. Dòng điện chạy trong ống theo hướng ngược chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng xuống.
D. Dòng điện chạy trong ống theo chiều kim đồng hồ và nam châm chịu một lực từ hướng xuống.

Câu 8. Hằng số khí lý tưởng (R) có giá trị gần đúng là:
A. 8.314 J/(mol.K)   	B. 6.022 J/(mol.K)	C. 9.81 J/(mol.K)		D. 1.38 J/(mol.K)
Giải 
Hằng số khí lý tưởng R là một hằng số vật lý có giá trị gần đúng là 8.314 J/(mol.K). Nó xuất hiện trong phương trình trạng thái của khí lý tưởng và được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng như áp suất, thể tích, nhiệt độ, và số mol của khí.
Câu 9. Một lượng khí lý tưởng có thể tích V=5 lít ở áp suất P = 1 atm và nhiệt độ T=273 K. Nếu áp suất của khí tăng lên đến P = 2 atm và nhiệt độ tăng lên T=546 K, thể tích của khí sẽ thay đổi như thế nào?
A.Giảm xuống còn 2,5 lít	B. Tăng 10 lít	C. Giữ nguyên 5 lít 	D. Tăng lên 20 lít

Giải 
Áp dụng công thức khí lý tưởng PV= nRT. Khi áp suất tăng gấp đôi và nhiệt độ tăng gấp đôi, thể tích của khí sẽ tăng lên gấp đôi từ 5 lít lên 10 lít.





Câu 10. Người ta thả cục nước đá ở  vào chiếc cốc bằng đồng khối lượng 0,2 kg đặt ở trong nhiệt lượng kế, trong cốc đồng đựng 0,7 kg nước ở  Khi cục nước đá vừa tan hết thì nước trong cốc đồng có nhiệt độ là và khối lượng của nước là 0,775 kg. Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là  và của nước là  Bỏ qua sự mất mát nhiệt do truyền ra bên ngoài. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là bao nhiêu?


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Giải

* Khối nước đá (thể rắn) thu nhiệt lượng để chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở  và tăng nhiệt độ lên  
* Chiếc cốc bằng đồng và nước (thể lỏng) tỏa ra nhiệt lượng:

* Phương trình cân bằng nhiệt lúc này: 

Câu 11. Cung cấp cho vật một công là 400 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật là



A. tăng		B. giảm 	C. không thay đổi.		D. giảm 
Giải


Câu 12. Một đoạn dây dẫn MN được đặt trên hai thanh kim loại và tạo thành một mạch kín. Tất cả được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B (Hình 3.10). Đoạn dây dẫn MN đang chuyển động với tốc độ v và khi chuyển động luôn tiếp xúc với hai thanh kim loại. Phát biểu nào P sau đây là đúng?


A. Dòng điện chạy qua R từ Q đến P.
B. Dòng điện chạy qua R từ P đến Q.
C. Không có dòng điện chạy qua R.
D. Đoạn dây MN không chịu tác dụng của lực.

Câu 13. Một vật dao động điều hòa có chu kì 2 s, biên độ 10 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng 5 cm, tốc độ của nó bằng:
A.21,27 cm/s             	B. 27,21 cm/s	C. 32,56 cm/s	D. 46,21 cm/s
Giải
	Từ công thức: x2 +  = A2 suy ra:
|v| = w  =  =   ≈ 27,21(cm/s)



Câu 14. Một mặt có diện tích  được đặt  trong từ trường đều và tạo với cảm ứng từ góc  (Hình 3.4). Từ thông qua mặt S là . Ðộ lớn của Hình 3.4

cảm ứng từ là bao nhiêu tesla (kết quả được viết đến  hai chữ số 
thập phân)?	

A.0,35	B. 0,45	
C. 0,55	D. 0,25		
Giải

Sử dụng công thức (3.3),  độ lớn của cảm ứng từ là 
Thay các giá trị đã cho:



ta được
Câu 15. Xét nguyên tử hidro theo mâu nguyên tử Bo. Cho biết bán kính Bo [image: ] m; khối lượng và độ lớn điện tích electron lân lượt là [image: ] kg và e [image: ]; hệ số tỉ lệ trong công thức tính lực tương tác tĩnh điện [image: ] N.m[image: ]. Nếu coi chuyển động của electron trên các quỹ đạo dừng là tròn đều thì trên quĩ đạo dừng L, quãng đường electron đi được trong thời gian [image: ] s xấp xỉ bằng
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]

Giải
[image: ]
[image: ]. 









Câu 16. Trong một căn phòng có thể tích  nhiệt độ tăng từ  lên . Khối lượng không khí trong phòng thay đổi bao nhiêu ( ) nếu áp suất khí quyển  ? Khối lượng mol của không khí , hằng số khí lý tưởng  mol. K.
A.4,2	B. 5,2	C. -2,4	D. -3,6
Giải





Giả sử  và  là khối lượng không khí trong phòng ở nhiệt độ  và  tương ứng. Phương trình trạng thái của không khí trong phòng là: 

Từ đó suy ra: 

Do đó: 

	





[image: D:\TÀI LIỆU 2023-2024\lớp 10\lí\VỞ GHI HS LÍ 10 2023-2024\GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ\z5460912065799_0f37365964bfbd2b501d5cefb0a9997e.jpg]Câu 17. Một học sinh dùng một sợi dây buộc một vật có khối lượng đang rơi qua ròng rọc vào trục bánh guồng. Học sinh này đặt hệ thống vào một bể chứa 25,0 kg nước cách nhiệt tốt. Khi vật rơi xuống sẽ làm cho bánh guồng quay và khuấy động nước (Hình bên). Nếu vật rơi một khoảng cách thẳng đứng với vận tốc không đổi thì nhiệt độ của nước tăng bao nhiêu độ? Biết nhiệt dung riêng của nước là ,.
		                                     
A. 15 K.	                        B. 4,7 K.	                     C. 6,1 K.                                   D.18 K.
Giải
Vì vật rơi với vận tốc không đổi nên độ giảm thế năng của nó dùng để làm tăng nhiệt độ cho bình nước:


Câu 18. Một vật nhỏ nặng 200g được treo thẳng đứng bằng một sợi dây đàn hồi (Sợi dây dãn chứ không trùng và khi dãn như một lò xo) và có hệ số đàn hồi [image: ]. Ban đầu, nâng vật theo phương thẳng đứng lên trên vị trí cân bằng một đoạn 20 cm rồi thả nhẹ. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy [image: ]. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì gần nhất với:
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Giải
[image: ]Ta có [image: ]
Giai đoạn 1: vật rơi tự do đến vị trí không biến dạng
[image: ]
[image: ]
Vận tốc tại thời điểm đó [image: ] (cm/s)
Giai đoạn 2: Vật dao động điều hòa với [image: ] (rad/s)
Biên độ lúc dao động điều hòa là: [image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]. 



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Trong các nhận định dưới đây,nhận định nào là đúng, nhận định nào là sai? 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các đồng vị phóng xạ đều không bền.
	
	

	b.
	Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng có số neutron khác nhau gọi là đồng vị.
	
	

	c. 
	Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số neutron khác nhau nên tính chất hoá học khác nhau.
	
	

	d
	Các hạt nhân đồng vị có điện tích giống nhau.
	
	







Câu 2. . Hình 4.2 mô tả sơ đồ hoạt động đơn giản hóa của cảm biến khói ion hóa. Nguồn phóng xạ  americium  có hằng số phóng xạ  được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt  phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu.
[image: A diagram of a sound system  Description automatically generated]
Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy. Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Tia  phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.
	
	

	b.
	

Chu kì bán rã của americium  là  ngày.
	
	

	c. 
	


Độ phóng xạ của nguồn americium  có khối lượng  là 
	
	

	d
	


Sau khi sử dụng  năm, độ phóng xạ của nguồn americium  trong cảm biến giảm còn  so với độ phóng xạ ban đầu lúc mới mua.
	
	



Giải 
a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.

a) Tia mang điện tích dương nên bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện âm.
Chọn SAI.

b) ngày.
Chọn ĐÚNG.

c) 
Chọn SAI.

d) 
Chọn SAI.

Câu 3. Dùng tay cọ xát miếng kim loại vào sàn nhà thì thấy miếng kim loại nóng lên. 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Ta đã làm thay đổi nội năng của miếng kim loại bằng cách truyền nhiệt.
	
	

	b.
	Nội năng của miếng kim loại giảm.
	
	

	c. 
	Mặt tiếp xúc giữa miếng kim loại và sàn nhà có ma sát.
	
	

	d
	Khi cọ xát trong thời gian đủ dài có thể tạo ra lửa.
	
	



Câu 4:  Một học sinh tiến hành thí nghiệm tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ và bố trí dụng cụ thí nghiệm như mô tả trong Hình 8. Một sợi dây mảnh có một đầu cố định, đầu còn lại treo một vòng dây đồng. Một nam châm điện được đặt sao cho vòng dây đồng luôn đi qua nó khi vòng dây đồng dao động trong mặt phẳng thẳng đứng. Ban đầu, khoá K mở và vòng dây đồng được kích thích cho dao động với biên độ góc nhỏ. Sau đó, người ta đóng khoá K. Coi sức cản của không khí là không đáng kể. 

[image: A diagram of a wire with a spiral  Description automatically generated]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Khi khoá K mở, vòng dây đồng dao động điều hoà.
	
	

	b.
	Khi khoá K đóng, trong vòng dây đồng xuất hiện một dòng điện cảm ứng.
	
	

	c. 
	Chu kì dao động của vòng dây đồng sẽ tăng khi đóng khoá K do vòng dây bị hút về phía nam châm.
	
	

	d
	Khi K đóng, vòng dây đồng dao động tắt dần.
	
	



Giải

a) Khi khoá K mở, vòng dây đồng dao động điều hoà.
Đúng vì biên độ góc nhỏ và sức cản không khí không đáng kể.
Chọn ĐÚNG.
b) Khi khoá K đóng, trong vòng dây đồng xuất hiện một dòng điện cảm ứng.
Đúng vì có sự chuyển động tương đối của nam châm so với vòng dây.
Chọn ĐÚNG.

c) Chu kì dao động của vòng dây đồng sẽ tăng khi đóng khoá K do vòng dây bị hút về phía nam châm.
Sai vì dao động này là dao động tắt dần, chu kỳ không đổi.
Chọn SAI.
d) Khi K đóng, vòng dây đồng dao động tắt dần.
Đúng vì có năng chuyển thành năng lượng điện từ
Chọn ĐÚNG.


III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Ngày nay tỉ lệ 235U trong một mẫu quặng Urani là 0,72%, còn lại là 238U. Cho biết chu kì bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7, 04.108 năm và 4, 46.109 năm. Tỉ lệ 235U trong mẫu quặng Urani nêu trên vào thời kì đầu khi hình thành trái đất cách đây 4,5 tỉ năm là
Giải 
[image: ]
[image: ].
Đáp án: 23%

Câu 2. Một dây dẫn thẳng, cứng, dài , có khối lượng m = 0,025 kg được giữ nằm yên theo phương ngang trong một từ trường có độ lớn cảm ứng từ là B = 0,5 T và có hướng nằm ngang, vuông góc với dây dẫn. Lấy g = 9,8 m/s2 . Cường độ dòng điện chạy trong dây là bao nhiêu ampe để khi dây được thả ra thì nó vẫn nằm yên (kết quả được lấy đến một chữ số thập phân)?




Giải
Để dây vẫn nằm yên thì lực từ tác dụng lên dây phải có độ lớn bằng trọng lượng của dây, tức là: .
hay: 
Thay các giá trị đã cho: 

ta được:  

Đáp án:  

Câu 3. Một viên đạn bằng đồng bay với vận tốc 500 m/s tới xuyên qua một tấm gỗ. Khi vừa ra khỏi tấm gỗ, vận tốc của viên đạn là 300 m/s. Hỏi nhiệt độ của viên đạn tăng lên bao nhiêu khi nó bay ra khỏi tấm gỗ. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 386 J/(kg.K). Nếu coi viên đạn không trao đổi nhiệt với bên ngoài thì nhiệt độ của viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu?

Giải

Viên đạn nhận được công: 

Do viên đạn không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài nên công A phải bằng độ tăng nội năng của viên đạn: 

Phần nội năng tăng thêm này làm viên đạn nóng lên: 


Đáp án: 207 








Câu 4. Một bình kín có thể tích chứa khí hydrogen ở nhiệt độ và áp suất . Biết khối lượng của phân tử khí hydrogen là . Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử . Giá trị này của các phân từ hydrogen trong bình là m/s. Tìm  (viết kết quả chỉ gồm hai chữ số).

Giải

Từ công thức: tính được



Áp dụng công thức , ta xác định được giá trị trung bình bình phương tốc độ của các phân tử khí hydrogen trong bình là

m2/s2
Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử là

= 6,2.103 m/s
Đáp án: X= 6,2.

Câu 5. Một mẫu chứa hai đồng vị phóng xạ A và B. Tại thời điểm ban đầu, tỉ lệ nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 5. Sau đó 2,0 giờ, tỉ lệ số nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 1. Biết rằng chu kì bán rã của đồng vị A là 0,50 giờ. Chu kì bán rã của đồng vị B là mấy giờ? Biết rằng hai đồng vị phóng xạ này không phải là sản phẩm phân rã của nhau. (Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Giải

Thời điểm ban đầu có NOA và NOB hạt nhân A và B trong mẫu: 


Sau 2,0 giờ, số nguyên tử mỗi đồng vị có trong mẫu là  và  
Theo đề bài:





Thay số:  giờ và  giờ ta tìm được  giờ. 
Đáp án: 1,2 giờ.

[image: ]Câu 6. Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn điện để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết rằng loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ khối lượng là 16:9, khối lượng một cuộn dây thiếc hàn là 50 g. Tính nhiệt lượng mỏ hàn cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy? Biết thiếc và chỉ có nhiệt nóng chảy riêng lần lượt là: 0,61.105J/kg và 0,25.105 J/kg.

Giải
*Theo giả thiết:                   
*Nhiệt lượng mỏ hàn cần cung cấp để làm nóng chảy hết một cuộn dây thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy là: Q=  10-3. 0,61.105 + 18. 10-3.  0,25.105 = 2402 J 
	Đáp án:  2402 J
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Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Theo định nghĩa. Dao động điều hòa là
A. chuyển động có phương trình mô tả bởi hình sin hoặc cosin theo thời gian.
B. chuyển động của một vật dưới tác dụng của một lực không đổi.
C. hình chiếu của chuyển động tròn đều lên một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.
D. chuyển động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
Câu 2. Gọi x, y và z lần lượt là khoảng cách trung bình giữa các phân tử của một chất ở thể rắn, lỏng và khí. Hệ thức đúng là
A. z < y < x	B. x < z < y	C.y < x < z	D. x < y < z
Câu 3. Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?
A. Sắt và hợp chất của sắt;		B. Niken và hợp chất của niken;
C. Cô ban và hợp chất của cô ban;	D. Nhôm và hợp chất của nhôm.
Câu 4. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?
A. Năng lượng liên kết.	B. Năng lượng liên kết riêng.
C. Độ hụt khối.		D. Số khối.
Câu 5. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện rõ thuyết động học phân tử?
A. Không khí nóng thì nổi lên cao, không khí lạnh chìm xuống trong bầu khí quyển
B. Mùi nước hoa lan tỏa trong một căn phòng kín.
C. Chuyển động hỗn loạn của các hạt phấn hoa trong nước yên lặng
D. Cốc nước được nhỏ mực, sau một thời gian có màu đồng nhất .
Câu 6. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng.			B. song song. 	
C. thẳng song song.		D. thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 7. Dao động tự do là dao động mà chu kì:
A. không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
B. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
C. chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.
D. không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.
Câu 8. Một khối chất (có thể là chất rắn kết tinh, hoặc chất lỏng, hoặc chất khí) đang nhận nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của nó không thay đổi. Khối chất đó
A. là chất khí. 		B. là chất lỏng. 
C. là chất rắn.		D. đang chuyển thể.


Câu 9. Chất phóng xạ  phát ra tia  và biến đổi thành hạt nhân khác. Hạt nhân sản phẩm được tạo thành có số hạt proton là




A.  proton.	B.  proton.	C.  proton.	D.  proton.

Câu 10. Trong hạt nhân nguyên tử sắt có bao nhiêu neutron?
A. 26 neutron.			B. 30 neutron.		      C. 56 neutron. 		D. 82 neutron
Giải
 Theo ký hiệu của hạt nhân: 	Z = 26 => số proton là 26 
A = 56 => số nơtron là N = A - Z = 56 - 26 = 30.

Hạt nhân nguyên tử sắt có 30 neutron.



Câu 11. Một chất khí có thể tích  ℓ ở áp suất . Giả sử nhiệt độ không thay đổi khi tăng áp suất tới  thì khối khí có thể tích bằng bao nhiêu?
A. 3,8 ℓ.	B. 5,0 ℓ.	C. 5,4 ℓ.	D. 7,7 ℓ.
Giải
Do nhiệt độ không đổi nên áp dụng định luật Boyles, thay các thông số đã biết, tính được

.
Câu 12. Một nhiệt kế có phạm vi đo từ 263 K đến 1 273 K, dùng để đo nhiệt độ của các lò nung. Xác định phạm vi đo của nhiệt kế này trong thang nhiệt độ Celcius ?
A. -100C đến 10000C
B. -100C đến 1000C
C. -1000C đến 10000C
D. 10C đến 10000C
Giải

Dựa vào công thức chuyển đổi: 




Đáp án: đến 

Câu 13. Một vật dao động điều hòa với biên độ A thì cơ năng của vật bằng bao nhiêu lần thế năng của vật và ở li độ là bao nhiêu?
A. Wt	B. Wt	C. Wt	D. Wt
Giải
Khi vật đi qua vị trí x = ± 
Wt = kx2 = k(± )2 = .kA2 =  => W = 4Wt
- Khi vật đi qua vị trí x = ±A 
Wt = kx2 = k(± )2 = .kA2 =  => W = Wt

Câu 14. Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích S=160 cm2 được đặt vuông góc với cảm ứng từ trong một từ trường đồng nhất nhưng có độ lớn tăng đều với tốc độ 0,020 T/s. Tìm độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây.


A.0,32mV	B.0,64mV	C.0,54mV	D.0,36mV

Giải
Theo đề bài, diện tích vòng dây không đổi, từ thông                                                 
biến thiên do cảm ứng từ biến thiên. Sử dụng công thức (3.4) độ lớn của suất điện động cảm ứng là




Thay các giá trị đã cho: ; , 

ta được 








Câu 15. Để xác định nhiệt nóng chảy của kim loại X, người ta đổ  chất X nóng chảy ở nhiệt độ  vào  nước ở  đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng  Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là  Biết nhiệt dung riêng của nước là  của X rắn là  Nhiệt nóng chảy của X gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Giải

Nước và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt Nhiệt lượng mà thiếc sau khi hóa rắn tỏa ra  Q2 =370.0,23.(232 – 32) = 17020J
Nhiệt lượng để hóa rắn  Q3 = 370



Câu 16. Đại lượng Nm là tổng khối lượng của các phân tử khí, tức là khối lượng của một lượng khí xác định. Ở nhiệt độ phòng, mật độ không khí xấp xỉ 1,29 kg/m3 ở áp suất 1,00.105 Pa. Sử dụng những số liệu này để suy ra giá trị 
A.280 m/s	B. 482 m/s	C. 347 m/s		D. 620m/s
Giải

Áp dụng công thức 

Câu 17. Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao 5,00.103 m, khi tới mặt đất nó có tốc độ 50,0 m/s. Cho biết nhiệt dung riêng của thép c = 0,460 kJ/kg.K và lấy g = 9,81 m/s2. Mảnh thép đã nóng thêm bao nhiêu độ khi chạm đất, nếu cho rằng toàn bộ công cản của không khí chỉ dùng để làm nóng mảnh thép?
A.7,95K	B.14,5K	C.25,75K	D.4,25K

Giải 
Độ lớn công của lực cản không khí bằng độ giảm cơ năng của vật :

	
Nhiệt lượng tăng thêm bằng độ lớn công của lực cản không khí:

	




Câu 18. Trong một xilanh kín có chứa khí lý tưởng dưới một piston không trọng lượng. Trong không gian phía trên piston là chân không. Piston được giữ cân bằng bởi một lò xo đặt giữa piston và nắp của xilanh, lò xo không bị biến dạng khi piston nằm ở đáy xilanh. Thể tích khí sẽ tăng lên bao nhiêu lần  nếu nhiệt độ của nó tăng gấp  lần? Bỏ qua độ dày của piston.
[image: ]
A.		B.	C. 	D. 
Giải

Vì sự nén của lò xo trùng với chiều cao của piston ở đáy bình, áp suất của khí tỷ lệ thuận với thể tích của nó, tức là .


Giả sử  và  lần lượt là áp suất ban đầu, thể tích và nhiệt độ ban đầu của khí.
Phương trình trạng thái ban đầu và cuối cùng của khí là:

2.		
Suy ra:

3.		

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ như trình bày ở hình bên dưới. Trong các phát biểu sau đây của học sinh, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Mỗi khi từ thông qua mặt giới hạn bởi mạch điện kín biến thiên theo thời gian thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.
	
	

	b.
	Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.
	
	

	c. 
	Ðộ lớn của từ thông qua một mạch kín càng lớn thì suất điện động cảm ứng trong mạch kín đó càng lớn.
	
	

	d
	Dịch chuyển thanh nam châm lại gần một đầu ống dây thì đầu đó sẽ hút thanh nam châm vì khi đó, ống dây là một nam châm điện.
	
	



Giải
a) Ðúng. Ðây là kết luận về hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) Đúng. Ðây là nội dung của định luật Faraday về cảm ứng điện từ.
c) Sai. Nếu từ thông qua mạch kín lớn nhưng từ thông biến đổi với tốc độ nhỏ thì suất điện động cảm ứng sẽ nhỏ.
d) Sai. Khi đưa nam châm lại gần ống dây, độ lớn của từ thông qua ống dây tăng và từ trường của dòng điện cảm ứng trong ống dây ngược chiều với từ trường của nam châm. Khi đó, từ trường của dòng điện cảm ứng ngăn cản nam châm lại gần nó. Tức là ống dây sẽ đẩy nam châm. 
Đáp án:
a) Ðúng, b ) Ðúng, c) Sai, d) Sai.



Câu 2. Đồng vị phóng xạ β- xenon  được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu của y học hạt nhân khi kiểm tra chức năng và chẩn đoán các bệnh về phổi. Chu kì bán rã của xenon   là 5,24 ngày. Một mẫu khí chứa xenon  khi được sản xuất tại nhà máy có độ phóng xạ là 4,25.109 Bq. Mẫu đó được vận chuyển về bệnh viện và sử dụng cho bệnh nhân sau đó 3,00 ngày. Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Sản phẩm phân rã của xenon  là cesium .
	
	

	b.
	
Hằng số phóng xạ của xenon  là 0,132 s-1.
	
	

	c. 
	
Số nguyên tử  có trong mẫu mới sản xuất là 2,78.1015 nguyên tử.
	
	

	d
	Khi bện nhân sử dụng, độ phóng xạ của mẫu khí là 1,86.109 Bq.
	
	



Giải

a) Phương trình phóng xạ β- có dạng: 
Do điện tích và số nucleon được bảo toàn trong các phản ứng hạt nhân nên Z = 55 và A =133


Vậy hạt nhân sản phẩm phân rã là  Phát biểu a) Đúng.
b) Hằng số phóng xạ của xenon là



 Phát biểu b) Sai.
c) Số nguyên tử xenon trong mẫu mới sản xuất là

 nguyên tử

Phát biểu c) Đúng.
d) Độ phóng xạ của mẫu khi bệnh nhân sử dụng là



Phát biểu d) Sai.
Câu 3. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các phân tử khí được coi là những quả cầu, đàn hồi tuyệt đổi và kích thước của các phân tử rất nhỏ so với khoảng cách trung bình giữa chúng.
	
	

	b.
	Tổng thể tích của các phân tử đáng kể so với thể tích của bình chứa khí.
	
	

	c. 
	Giữa hai lần va chạm liên tiếp, các phân tử chuyển động thẳng biến đổi đều.
	
	

	d
	Chuyển động của các phân tử tuân theo định luật I, II và III của Newton.
	
	



Câu 4:  Một học sinh tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng (2) của nước đá tại nhà theo các bước cụ thể như sau: 
 + Bước 1: lấy một số viên nước đá (có tổng khối lượng m₁) từ tủ lạnh và chuẩn bị một bình cách nhiệt có chứa m2 (kg) nước; đo nhiệt độ ban đầu của nước đá (t1) và nhiệt độ của nước trong bình cách nhiệt (t2) bằng nhiệt kế.
 + Bước 2: cho các viên nước đá vào bình cách nhiệt.
 + Bước 3: khuấy đều hỗn hợp nước và nước đá cho đến khi nước đá tan hoàn toàn, đo nhiệt độ cuối cùng (t) của hỗn hợp.
[image: A graph of a graph of a graph  Description automatically generated with medium confidence]Các kết quả đo lường được học sinh đó ghi lại trong Bảng sau.
	Nước đá
	m1
	0,12kg

	
	t1
	-120C

	Nước
	m2
	0,40kg

	
	t2
	220C

	Hổn hợp
	t
	150C


Cho nhiệt dung riêng của nước đá và nước lần lượt là c1 = 2100 J/kg.K và c2 = 4200 J/kg.K.

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	 Năng lượng nhiệt được truyền từ nước sang nước đá.
	
	

	b.
	Đồ thị mô tả sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian có dạng như Hình 6.
	
	

	c. 
	Năng lượng nhiệt cần cung cấp cho lượng nước đá tăng nhiệt độ từ -12 °C đến nhiệt độ nóng chảy là 6804 J.
	
	

	d
	Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá có thể được xác định thông qua biểu thức: 


	
	



Giải 
a) Năng lượng nhiệt được truyền từ nước sang nước đá.
Đúng vì nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
Chọn ĐÚNG.
b) Đồ thị mô tả sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian có dạng như Hình 6.

Sai vì ở nhiệt độ nóng chảy tróng quá trình đá tan chảy, nhiệt độ không tăng.
Chọn SAI.
c) Năng lượng nhiệt cần cung cấp cho lượng nước đá tăng nhiệt độ từ -12 °C đến nhiệt độ nóng chảy là 6804 J.


Chọn SAI.

d) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá có thể được xác định thông qua biểu thức: 


Đúng vì bình cách nhiệt nên nhiệt lượng nước đá thu được bằng nhiệt lượng do nước tỏa ra


Chọn SAI.


III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1,00 mol  từ phản ứng trên có thể thắp sáng một bóng đèn 100,0 W trong bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn theo đơn vị năm).
Giải




Câu 2. Giả sử cung cấp cho hệ một công là  nhưng nhiệt lượng bị thoát ra môi trường bên ngoài là . Nội năng của hệ biến thiên bao nhiêu J? (Viết kết quả đến phần nguyên).
Giải 

Theo định luật I nhiệt động lực học: .

Trường hợp này, hệ nhận công và toả nhiệt nên: 

Do đó: 



Câu 3. Biết chỉ có  số nguyên tử  phân hạch. Nhà máy điện hạt nhân nói trên sẽ sử dụng hết  trong bao nhiêu ngày (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
Giải 

Số nguyên tử Uranum có trong 220 kg: 

Số hạt nhân U-235 phân hạch: Vì chỉ có 80% số hạt nhân U-235 phân hạch nên số hạt nhân U-235 phân hạch là 

Thời gian để sử dụng hết 220 kg U-235:  ngày

Câu 4. Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chiều dài là 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, có độ lớn B = 0,04 T. Cho g = 10 m/s2. Cho I = 16A có chiều từ M đến N. Tính lực căng mỗi dây ?  
[image: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án]
Giải 

[image: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 11 có đáp án]
 

 

 

 



- Vì dòng điện có chiều từ M đến N nên lực từ tác dụng lên dây hướng theo chiều của trọng lực.
- Điều kiện để dây dẫn cân bằng là:
T1 + T2 = F + P = 2T  (do lực căng bằng nhau)
Trong đó, trọng lực có độ lớn:  P = m.g = D.l.g 
 - Lực từ tác dụng lên dây dẫn:  F = B.I.l.sinα
Do đó:          
  2.T = B.I.l.sinα + D.l.g
Thay số và ta được T = 0,13





Câu 5. Một xilanh đặt thẳng đứng, đóng kín bằng một piston có thể di chuyển với khối lượng , chứa khí lý tưởng ở nhiệt độ . Đặt một vật có khối lượng  lên piston và đun nóng khí để piston trở lại vị trí ban đầu. Tìm nhiệt độ  của khí khi đã được đun nóng. Bỏ qua áp suất khí quyển.
Giải 


Gọi  và  là áp suất của khí trong trạng thái ban đầu và trạng thái cuối cùng, ta có:

4.		


Trong đó  là số mol khí và  là thể tích.

Do đó: 

Lưu ý rằng: 

Suy ra: 








Câu 6. Một bình chứa  khí nitơ đã phát nổ khi thử nghiệm ở nhiệt độ . Khối lượng khí hydro  có thể được lưu trư trong bình này ở nhiệt độ , với điều kiện áp suất chịu đựng được tăng lên gấp năm lần là bao nhiêu? Khối lượng mol của khí nitơ  , hydro .
Giải



Từ phương trình trạng thái của khí nitơ, ta thu được áp suất khi bình nổ là:  trong đó  là thể tích của bình, .

Theo điều kiện, khí hydro có thể được lưu trữ ở áp suất .


Xét: . Suy ra: 


Lưu ý rằng  và 

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	B
	13
	A

	2
	D
	8
	D
	14
	A

	3
	D
	9
	C
	15
	D

	4
	B
	10
	B 
	16
	B

	5
	A
	11
	A
	17
	A

	6
	D
	12
	A
	18
	A



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án 
	Câu 
	Lệnh hỏi 
	Đáp án 

	1
	A
	Đ
	3
	A
	Đ

	
	B
	Đ
	
	B
	S

	
	C
	S
	
	C
	S

	
	D
	S
	
	D
	Đ

	2
	A
	Đ
	4
	A
	S

	
	B
	S
	
	B
	S

	
	C
	Đ
	
	C
	S

	
	D
	S
	
	D
	S



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	535
	3
	56
	5
	315

	2
	80
	4
	0,13
	6
	28



	ĐỀ 5
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Vật ở thể lỏng có
A. thể tích và hình dạng riêng, khó nén.
B. thể tích và hình dạng riêng, dễ nén.
C. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, khó nén.
D. thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, dễ nén.
Câu 2. Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các hạt positron?




A. tia	B. tia 	C. tia 	D. tia 
Câu 3. Công thức liên hệ hằng số Boltzman với số Avogadro NA , và hằng số khí lí tưởng R là
A. NAR2.		B. NAR.			C. R/NA			D. NA/R.
Câu 4. Dao động là chuyển động có
A. giới hạn trong không gian lập đi lập lại nhiều lần quanh một VTCB.
B. trạng thái chuyển động được lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. lặp đi lặp lại nhiều lần có giới hạn trong không gian.
D. qua lại hai bên VTCB và không giới hạn không gian.
Câu 5. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm tăng nhiệt độ của vật phụ thuộc vào 
A. thể tích của vật.	B. nhiệt độ ban đầu của vật.
C. khối lượng của vật.	D. nhiệt độ lúc sau của vật.
Câu 6. Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì 
[image: Bài tập: Sự sôi (tiếp theo) | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. Bình A sôi nhanh nhất.		
B. Bình B sôi nhanh nhất.
C. Bình C sôi nhanh nhất.		
D. Ba bình sôi cùng nhau vì có cùng diện tích đáy.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây về hằng số Avogadro là sai?
A. Hằng số Avogadro là số lượng nguyên tử trong 0,012 kg cacbon-12.
B. Giá trị của hằng số Avogadro là 6,02.1023.
C. Hằng số Avogadro là số phân tử có trong một mol chất.
D. Hằng số Avogadro chỉ áp dụng được cho các hạt đơn nguyên tử.
Câu 8. Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn
A. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.
B. khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó.
C. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
D. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
Câu 9. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một
A. đường thẳng bất kì
B. đường thẳng vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo.
C. đường thẳng xiên góc với mặt phẳng quỹ đạo
D. đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 10. Số nucleon mang điện trong hạt nhân  là
A. 31.	B. 71.	C. 40.	D. 102.


Câu 11. Một vật được làm lạnh từ  xuống . Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin giảm đi bao nhiêu Kelvin?
A. 15 K.	B. 20 K.	C. 11 K.	D. 18 K.

Giải

+ Từ công thức chuyển đổi: 
+ Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin giảm đi 20 K.








Câu 12. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Ở thời điểm t1, mẫu chất phóng xạ  còn lại  hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm  số hạt nhân  chưa bị phân rã chỉ còn  so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là




A. 	B. 	C. 	D. 
Giải




Câu 13. Một phân tử khí lí tưởng đang chuyển động qua tâm một bình cầu có đường kính . Trong mỗi giây, phân tử này va chạm vào thành bình cầu lần. Coi rằng phân tử này chỉ va chạm với thành bình và tốc độ của phân tử là không đổi sau mỗi va chạm. Tốc độ chuyển động trung bình của phân tử khí trong bình là bao nhiêu m/s?
A.400 m/s	B.200 m/s	C.800 m/s	D.600 m/s	
	
Giải


Giữa hai va chạm liên tiếp, phân tử đi quãng đường là . Quãng đường đi được trong 1 giây (sau va chạm) chính là tốc độ trung bình của phân tử.

Vậy tốc độ trung bình là m/s.
Đáp án: 400 m/s.


Câu 14. Đoạn dây dẫn MN ở hình 3.11 dài 0,20 m đang bị kéo về bên phải với tốc độ 2,0 m/s. Biết điện trở của MN là , bỏ qua điện trở các thành phần còn lại của mạch điện. Tìm lực cần thiết để kéo thanh ở tốc độ không đổi này (bỏ qua ma sát).


A.2,4N	B.1,2N	C.3,2N	D.4,2N
Giải 



Câu 15. Trong khí hydrogen (H2) có bao nhiêu phân tử hydrogen (H2)?
A.	1,4.1025	B. 2,4.1025	 C. 2,8.1025	D. 1,6.1025	

Giải
Số phân tử hydrogen là


[bookmark: _Hlk166976051]= phân tử.

Đáp án: phân tử.
Câu 16. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(t − ) (cm) (t tính bằng giây). Thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x = 2√3cm theo chiều âm lần thứ 2 là:
A. 5s	B.10s	C. 7s	D. 14s
Giải
Dùng PTLG:
  ⇒   ⇒ −  =  + n.2π
t = 1 + n.4 ≥ 0 ⇒ n = 0,1,2,3.... Lần thứ 2 ứng với n = 1 nên t = 5(s)
Câu 17. 
	
Một lò xo nhẹ được đặt thẳng đứng có đầu trên gắn với vật nhỏ A khối lượng m, đầu dưới gắn với vật nhỏ B khối lượng 2m, vật B được đặt trên mặt sàn nằm ngang như hình H.I. Kích thích cho A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy  Hình H.II là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của áp lực F của B lên mặt sàn theo thời gian t. Gia tốc cực đại của A có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
	







A. .	B. .	C. .	D. 
Giải 


* Từ đồ thị, ta thấy: T = 0,35 s ⟹  =  rad/s ⟹ ℓ0 =  = 0,03 m.

*  


* Với k =  =  N/m ⟹ A = 0,06 m.

* Gia tốc cực đại của vật A là  ⟹ Chọn C.




Câu 18. Một ống thủy tinh thẳng đứng, đầu trên được bịt kín, được nhúng vào bình chứa thủy ngân, với mức thủy ngân trong ống cao hơn  so với mức trong bình. Chiều dài phần ống chứa không khí là . Cần tăng nhiệt độ không khí trong ống thêm bao nhiêu  để mức thủy ngân trong ống hạ
[image: ]



xuống bằng với mức trong bình? Nhiệt độ ban đầu của không khí là , áp suất khí quyển , khối lượng riêng của thủy ngân . Chọn đáp án gần nhất (đơn vị 0C)
A.55	B.62	C. 52	D.65
Giải
Từ điều kiện cân bằng của thủy ngân, ta có áp suất của không khí trong ống là:

5.		
Phương trình trạng thái ban đầu của không khí là:

6.		



Trong đó  là diện tích mặt cắt ngang của ống,  là số mol không khí trong ống, .


Sau khi tăng nhiệt độ không khí thêm , áp suất không khí sẽ bằng  và phương trình trạng thái là:

7.		
Suy ra:

8.		

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: Ở Hình bên dưới, biết: 1= 2,0 A; B = 0,01 T; MN = NO = 5,0 cm;  Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai? 


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN hướng vào trong.
	
	

	b.
	Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện NO hướng ra ngoài.
	
	

	c. 
	Lực từ tác dụng lên MN và tác dụng lên NO có độ lớn bằng nhau.
	
	

	d
	Lực từ tác dụng lên MN có độ lớn là 0,0005 N.
	
	



Giải
a)Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.



Câu 2. Cho hai hạt nhân A và B có các đặc điểm sau:
Hạt nhân A có 202 nucleon trong đó gồm 122 neutron. Độ hụt khối của hạt nhân A là 1,71228u.
Hạt nhân B có 204 nucleon trong đó gồm 80 proton. Độ hụt khối của hạt nhân B là 1,72675 u.
Trong các phát biểu nào sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	A và B là hai hạt nhân đồng vị.
	
	

	b.
	Số nucleon trung hòa trong mỗi hạt nhân bằng nhau.
	
	

	c. 
	Hạt nhân A có năng lượng liên kết nhỏ hơn hạt nhân B.
	
	

	d
	Hạt nhân B bền vững hơn hạt nhân A.
	
	



Giải 
a) Hạt nhân A có 202 - 122 = 80 proton.
Hạt nhân A và B là hai hạt nhân đồng vị.

 Phát biểu a) Đúng.

b) Hạt nhân B có 204 – 80 =120 neutron, trong khi đó hạt nhân A chỉ có 122 neutron  Phát biểu b) Sai.
c) Hạt nhân A có độ hụt khối nhỏ hơn hạt nhân B:



 Phát biểu c) Đúng. 
d) Tính năng lượng liên kết riêng của mỗi hạt nhân:





ElkrA > ElkrB nên hạt nhân A bền vững hơn hạt nhân B  Phát biểu d) Sai.
Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.
Câu 3. Trong các phát biểu sau về nội dung thuyết động học phân tử chất khí, phát biểu nào là đúng, phát biêu nào là sai?

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các phân tử chất khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
	
	

	b.
	Các phân tử chất khí chuyển động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
	
	

	c. 
	Các phân tử chất khí không va chạm với nhau.
	
	

	d
	Các phân tử chất khí gây ra áp suất khi va chạm với thành bình chứa.
	
	



Câu 4: Một quả bóng có khối lượng 75 g đang bay theo phương ngang với tốc độ 2,2 m/s thì đập vào một bức tường thẳng đứng và bật ngược trở lại (theo phương ngang). Trong quá trình va chạm với tường, quả bóng bị mất 20% động năng. Cho biết thời gian bóng va chạm với tường là 89,4 ms. 
[image: A diagram of a number of objects  Description automatically generated with medium confidence]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Độ lớn động lượng của quả bóng trước khi đập vào bức tường là 0,165 kg.m/s.
	
	

	b.
	Động năng của quả bóng ngay sau khi đập vào bức tường là 181,5 mJ.
	
	

	c. 
	Động lượng của quả bóng khi bật ngược trở lại bằng 80% động lượng của nó trước khi đập vào tường.
	
	

	d
	Độ lớn trung bình của lực do tường tác dụng lên bóng lớn hơn 5,0 N.
	
	



Giải 

a) Độ lớn động lượng của quả bóng trước khi đập vào bức tường là 0,165 kg.m/s.


Chọn ĐÚNG.
b) Động năng của quả bóng ngay sau khi đập vào bức tường là 181,5 mJ.


Chọn SAI.
c) Động lượng của quả bóng khi bật ngược trở lại bằng 80% động lượng của nó trước khi đập vào tường.
Động năng còn lại 




Chọn SAI.
d) Độ lớn trung bình của lực do tường tác dụng lên bóng lớn hơn 5,0 N.


Chọn SAI.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Xác định khối lượng của mẫu tại thời điểm (ngày). (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy đến một chữ số sau dấu thập phân).

Giải


Khối lượng mẫu tại  .


Với và .

Thay số ta được : 


Câu 2. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dung. Mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi công suất của mạch điện là [image: ]W thì khi đó dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc [image: ](rad). Tiếp tục điều chỉnh giá trị của biến trở tới khi công suât mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu?
Giải 
tan[image: ]
P = [image: ]
Pmax = [image: ] với [image: ]
suy ra Pmax = [image: ]



Câu 3. Một mẫu đá được các nhà du hành mang về từ Mặt Trăng chứa đồng vị phóng xạ potassium  với chu kì bán rã là năm có độ phóng xạ 112 µCi. Xác định khối lượng của  có trong mẫu đá đó. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Giải

9.	

10.	






Câu 4. Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng  năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết  trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là  Biết khối lượng riêng của nước là 

Giải


Khối lượng = thể tích x khối lượng riêng: 
Phần năng lượng dùng để bay hơi: 

Q = Năng lượng toàn phần x Hiệu suất = 

Mặt khác: 
Đáp án: 3,6 lít.









Câu 5. Một xilanh thẳng đứng kín, cao  được chia thành hai phần bằng một piston di động có trọng lượng . Mỗi phần chứa  khí lý tưởng. Ở nhiệt độ nào  thì khoảng cách giữa piston và đáy xilanh là  ? Bỏ qua độ dày của piston. Hằng số khí lý tưởng  mol. K(làm tròn đến hàng đơn vị)
Giải

Giả sử áp suất của khí trong phần trên của xilanh là .


Khi đó áp suất của khí trong phần dưới của xilanh là , trong đó  là diện tích của piston.
Phương trình trạng thái của khí trong phần trên và phần dưới của xilanh là:

11.		

Từ đó ta có: 
Đáp án: 311K

Câu 6. . Một vật khối lượng 1kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống chân mặt phẳng nghiêng dài 21m, nghiêng 300 so với mặt phẳng nằm ngang. Tốc độ của vật tại chân mặt phẳng nghiêng là 4,1 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng. Độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình chuyển động trên mặt phẳng nghiêng đó bằng bao nhiêu Jun?  ( Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa ).
Giải 
Chọn mốc thế năng tại mặt đất
[image: Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống (ảnh 1)]

Cơ năng tại đỉnh dốc:   

Cơ năng tại chân dốc: 

Công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng: A = W2 − W1 = −94,495 J -94,5J 
Mặt phẳng nghiêng thực hiện công lên vật do đó vật nhận công: A = 94,5 J.

Độ biến thiên nội năng: ΔU = A + Q =  94,5 J (do bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng nên Q = 0). 

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	7
	D
	13
	A

	2
	D
	8
	A
	14
	B

	3
	C
	9
	D
	15
	A

	4
	A
	10
	A
	16
	A

	5
	C
	11
	B
	17
	C

	6
	A
	12
	A
	18
	C



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	84,5
	3
	15,5
	5
	311

	2
	200
	4
	3,6
	6
	94,5



	ĐỀ 6
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Khi hai vật tiếp xúc nhau mà ở trạng thái cân bằng nhiệt thì
A. không có nhiệt lượng trao đổi giữa hai vật.	
B. khối lượng hai vật bằng nhau.
C. số phân tử trong hai vật bằng nhau.	
D. vận tốc của hệ hai vật bằng không.


Câu 2. Điện áp giữa hai đầu của một điện trở là , cường độ dòng điện chạy qua nó là


A. 		B. 


C. 		D. 
Câu 3. Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng?
A. Nội năng là nhiệt lượng.
B. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật A cũng lớn hơn nhiệt độ của vật B.
C. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thc hiện công.
D. Nội năng là một dạng năng lượng.



Câu 4. Đồ thị bên minh họa sự thay đổi nhiệt độ của chất  theo thời gian khi nhận nhiệt và chuyển thể. Chất  có thể là. 


	A. cồn.		B. nước.	
	C. kim loại.		D. băng phiến.

Câu 5. Khi bắt đầu đun, nhiệt độ của vật rắn kết tinh tăng dần. Đến nhiệt độ xác định, sự nóng chảy diễn ra, vật chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và nhiệt độ….(1)…. dù tiếp tục đun. Sau khi toàn bộ vật chuyển sang thể lỏng, nhiệt độ của chất lỏng….(2)….khi tiếp tục đun. Chỗ trống (1) và (2) lần lượt là
A. “giảm xuống” và “giữ giá trị ổn định”.	B. “không tăng” và “giảm xuống”.
C. “giảm xuống” và “tiếp tục tăng lên”.	D. “không tăng” và “tiếp tục tăng lên”.

Câu 6. Thanh sắt được cấu tạo từ các phân tử chuyển động không ngừng nhưng không bị tan rã thành các hạt riêng biệt vì 
A. giữa các phân tử có lực hút tĩnh điện bền vững.
B. có một chất kết dính gắn kết các phân tử.
C. có lực tương tác giữa các phân tử. 
D. không có lực tương tác giữa các phân tử.


Câu 7. Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần thiết để

A. 1 phân tử chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).


B. 1 chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).

C. 1 kg chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).

D. 1 mol chất đó tăng thêm 1 K (hoặc ).

Câu 8. Trong sóng điện từ, điện trường có hướng
A. song song với hướng của từ trường.	B. ngược với hướng của từ trường.

C. vuông góc với hướng của từ trường.	D. tạo với hướng của từ trường một góc 


Câu 9. Cho phản ứng nhiệt hạch có phương trình: . Giá trị của A là 
A. 1.                     B. 3.                  C. 2.                            D. 0.

Câu 10. Hình nào sau đây mô tả đúng hướng của đường sức từ xung quanh dòng điện thẳng dài?
[image: A diagram of a cross and a cross  Description automatically generated with medium confidence]A			B		    C			D


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.

Câu 11. Trong các phản ứng hạt nhân dưới đây, phản ứng nào là phản ứng tổng hợp hạt nhân?


A. .	B. .


C. .	D. 


Câu 12. Ở áp suất 1 atm, nhiệt độ sôi của nước là . Với áp suất này, nhiệt độ sôi của nước theo thang nhiệt độ Kelvin là
A. -173 K.	B. 373 K.	C. 212 K.	D. 100 K.

Giải 

Ta có: 

Câu 13. Dùng hạt proton có động năng Kp bắn vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng 9,5 MeV. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ gamma. Biết năng lượng toả ra của phản ứng là 17,4 MeV. Giá trị của Kp là
A. 1,6 MeV.	B. 26,9 MeV.	C. 36,4 MeV.	D. 7,9 MeV.

Giải 

Phương trình phản ứng: 
Gọi W là năng lượng tỏa ra sau phản ứng, ta có:


Câu 14. Một xô có chứa M = 10kg hỗn hợp nước và nước đá được để trong phòng. Sự thay đổi nhiệt độ của hỗn hợp theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị ở hình bên. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K ; nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4.105J/kg. Khối lượng nước đá ban đầu có trong xô là bao nhiêu kg? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

B.	1,23	B. 12,3		C. 2,13			D. 21,3
[image: A line with numbers and a triangle  Description automatically generated with medium confidence]
Giải 
- Gọi Q là nhiệt lượng xô hấp thụ từ môi trường trong 1 phút.  m là lượng nước đá có trong xô.
- Theo đồ thị, nước đá tan hết trong T1= 50 phút, do đó λ m = Q.T1 ⇒ Q = λm : T1 (1)
- Nước nóng thêm 2°C trong thời gian T2=10 phút. Do đó: Mc.Δt = Q.T2 (2)
- Từ (1) và (2) suy ra: Mc.Δt = T2 .λm : T1
⇒ m = Mc.Δt.T1 : (T2.λ)
- Khối lượng nước đá có trong xô là: m = 10.4200.2.50 : (10.3,4.105) = 1,235 (kg)

Đáp án: 1,23

Câu 15. Đồ thị nào trong hình vẽ có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng?


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.

Giải 








Câu 16. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình là  và  thì dao động tổng hợp có phương trình là . Thay đổi  để A có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại mà nó có thể đạt được thì  có giá trị là




A. .	B. .	C. .	D. .
Giải 


[image: ]  trễ pha  so với x  Vẽ giản đồ vectơ.
 Theo định lý hàm sin cho tam giác, ta có:



.

 Khi .



Câu 17. Một bình có thể tích V = 20 lít chứa một hỗn hợp hydrogen và heli ở nhiệt độ  và áp suất  Khối lượng của hỗn hợp là m = 6g. Khối lượng của mỗi chất khí trong hỗn hợp là
A. 1,58 gam, 4,42 gam. 	B. 0,57 gam, 5,43 gam.	
C. 4,42 gam, 1,58 gam.	D. 5,43 gam,  0,57 gam.

Giải 




Gọi  lần lượt là khối lượng hidro và heli chứa trong hỗn hợp,  và  là khối lượng mot của chúng, khi đó  
Mà 
Từ đó rút ra


Câu 18. Phía trên cột thủy ngân của áp kế có lọt một khối lượng nhỏ không khí, nên áp kế đó chỉ áp suất nhỏ hơn áp suất khí quyển. Khi áp suất khí quyển là 768mmHg thì áp kế chỉ 748 mmHg, chiều dài khoảng chân không khi đó là 80 mm. Coi nhiêt độ trong hai lần đo là như nhau. Nếu áp kế chỉ 734 mmHg thì áp suất khí quyển thực bằng 
[image: ]
A. 760 mmHg
B. 755 mmHg
C. 745 mmHg
D. 751 mmHg

Giải 
Gọi l là chiều dài của ống
x là chiều dài của ống chứa không khí.
h là chiều cao cột thủy ngân

 

(chiều dài ống: )

 
Chú ý: Số chỉ của áp kế chính bằng độ cao của cột thủy ngân.
[image: Description: Description: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
 
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Nội dung sau đề cập đến nhiệt lượng và nội năng
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng là số đo phần năng lượng nhiệt được truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình truyền nhiệt.
	
	

	b.
	Khi không có quá trình truyền nhiệt thì không có công.
	
	

	c. 
	Nội năng là một dạng năng lượng.
	
	

	d
	Mọi vật luôn có nội năng.
	
	



Câu 2. Các đồ thị sau đây mô tả sự biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định theo các quá trình khác nhau.


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Ở đồ thị hình 1: Quá trình biến đổi có T2>T1.
	
	

	b.
	Ở đồ thị hình 2: Quá trình biến đổi có p2<P1.
	
	

	c. 
	Ở đồ thị hình 3: Quá trình biến đổi có V2>V1.
	
	

	d
	Ở đồ thị hình 4: Quá trình biến đổi từ 1 đến 2 có áp suất, thể tích và nhiệt độ đều tăng.
	
	



Câu 3. Một bình khí lý tưởng được sử dụng trong thí nghiệm. Khí trong bình có thể có nhiệt độ từ 0°C đến 1000°C.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nếu khí có nhiệt độ là 1500°C, thì không thể sử dụng bình này để đo.
	
	

	b.
	Nhiệt độ của khí trong bình có thể đo được ở 500°C.
	
	

	c. 
	Bình khí lý tưởng có thể sử dụng để đo nhiệt độ khi khí có nhiệt độ là -50°C.
	
	

	d
	Nhiệt độ của khí có thể được đo chính xác khi nó là 1000°C.
	
	



Giải 
a)	Phát biểu này đúng 1500°C vượt quá phạm vi đo của bình khí lý tưởng.
b)	Phát biểu này đúng 500°C nằm trong phạm vi đo của bình khí lý tưởng. 
c)	Phát biểu này sai -50°C nằm ngoài phạm vi đo của bình khí lý tưởng. 
d)	Phát biểu này đúng 1000°C là giới hạn trên của phạm vi đo và vẫn có thể được đo chính xác.

s
S


Câu 4:  Cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho một khối khí trong một xi lanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra đẩy pít-tông đi một đoạn 6,0 cm. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi lanh có độ lớn là 20,0 N, diện tích tiết diện của pít-tông là . Coi pit-tông chuyển động thẳng đều. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai ?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Công của khối khí thực hiện là 1,2 J.
	
	

	b.
	Độ biến thiên nội năng của khối khí là 0,50 J.
	
	

	c. 
	
Trong quá trình dãn nở, áp suất của chất khí là .
	
	

	d
	Thể tích khí trong xilanh tăng 6,0 lít
	
	



Giải

a) Do pit-tông chuyển động thẳng đều nên lực đẩy của khối khí tác dụng lên pit-tông cân bằng với lực ma sát giữa pit-tông và xilanh. Độ lớn lực đẩy của khối khí lên pít-tông : 


Công của khối khí thực hiện: 

b) Theo định luật I nhiệt động lực học: 

Trường hợp này hệ thực hiện công và nhận nhiệt nên: 

Do đó : 

c) Áp suất chất khí: 
d) Thể tích khí trong xilanh tăng:


Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c)Đúng; d) Sai


III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một người cọ xát một miếng sắt khối lượng 0,250 kg trên một sàn nhà. Sau một thời gian miếng sắt nóng thêm . Tính công mà người này đã thực hiện theo đơn vị J (lấy phần nguyên). Giả sử rằng 40,0% công đó được dùng làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 0,460 kJ/(kg.K).

Giải 
Chỉ 40% công cọ xát chuyển thành nhiệt làm tăng nhiệt độ miếng sắt:







Câu 2. Một lượng khí ở trong một xilanh thẳng đứng có pit-tông ở bên trong. Khí có thể tích 3 lít ở 270C . Biết diện tích tiết diện pit-tông S = 150 cm2, không có ma sát giữa pit-tông và xilanh, pit-tông vẫn ở trong xilanh và trong quá trình áp suất không đổi. Khi đun nóng đến 1500C thì pit-tông được nâng lên một đoạn bằng bao nhiêu cm? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Giải 

*Áp dụng ĐL Sác-lơ: 
Đáp án: 8,2






Câu 3. Vào mùa hè, một số người thường có thường có thói quen uống trà đá. Để có một cốc trà đá chất lượng, người chủ quán rót khoảng 0,250 kg trà nóng ở  vào cốc, sau đó cho tiếp m kg nước đá . Cuối cùng được cốc trà đá ở nhiệt độ phù hợp nhất là . Bỏ qua hao phí do trao đổi nhiệt với môi trường và cốc. Nhiệt dung riêng của nước đá là ; nhiệt nóng chảy của nước đá là . Giá trị của m là bao nhiêu kg? (Viết kết quả đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).
Giải 
Nhiệt lượng khối đồng toả ra bằng nhiệt lượng của nước thu vào: 



Câu 4. Trong một thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, người ta dùng một ấm điện để đun sôi nước, khi nước sôi thì người ta mở nắp ấm cho nước bay hơi và tiến hành đo thời gian bay hơi của nước. Biết công suất của ấm, khối lượng nước và thời gian để nước bay hơi hết lần lượt là: P = 1800 ± 10 𝑊; 𝑚 = 150 ± 5 𝑔; 𝑡 = 196 ± 1 𝑠. Cho rằng ấm luôn hoạt động đúng định mức, mọi hao phí nhiệt là không đáng kể. Sai số của nhiệt hoá hơi riêng trong cách làm này bằng bao nhiêu %? Kết quả làm tròn về 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy

Giải 
Nhiệt hoá hơi riêng


Câu 5. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 16 Hz và cùng pha. Tại điểm M cách các nguồn lần lượt là d1 =30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác thì tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu (cm/s)?
Giải 
Vì giữa M và đường trung trực còn hai dãy cực đại khác nên M là dãy cực đại thứ 3, ứng với      k = 3
Áp dụng công thức điều kiện cực đại giao thoa sóng nước hai nguồn cùng pha:



Bước sóng: 


Câu 6. Một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ 27oC được biến đổi qua hai giai đoạn: Nén đẳng nhiệt từ thể tích V1 về V2 thì áp suất tăng từ p1 đến p2 = 2,5p1. Sau đó cho dãn nở đẳng áp trở về thể tích ban đầu như hình vẽ. Nhiệt độ cuối cùng của khí là bao nhiêu?
[image: A diagram of a curve  Description automatically generated]
Giải 

Trạng thái 1  

Trạng thái 2          

Trạng thái 3          
Quá trình (1) đến (2) đẳng nhiệt : 



Quá trình (2) đến (3) đẳng áp:
Đáp án: 477	
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	ĐỀ 7
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Quá trình làm thay đổi nội năng của vật bằng cách cho nó tiếp xúc với vật khác khi
A. nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự trao đổi công.
B. có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự nhận công.
C. có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự truyền nhiệt.
D. nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự truyền nhiệt.

Câu 2. Hãy tìm ý không đúng với mô hình động học phân tử trong các ý sau:
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật cảng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực tương tác phân tử.

Câu 3. Tia phóng xạ nào sau đây có thể đâm xuyên mạnh nhất




	A. Tia 	B. Tia 	C. Tia 	D. Tia 

Câu 4. Nếu nhiệt độ của khí lí tưởng chứa trong bình tăng, 
 A. tốc độ của từng phân tử trong bình sẽ tăng lên.
 B. căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử trong hộp sẽ tăng lên.
 C. khoảng cách giữa các phân tử trong hộp sẽ tăng lên.
 D. Kích thước của mỗi phân tử tăng lên.

Câu 5. Khi nhiệt độ của hệ thay đổi thì động năng của các phân tử cấu tạo nên hệ thay đổi. Do đó, nội năng phụ thuộc vào …(1)… của hệ. Mặt khác, khi thể tích hệ thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên hệ thay đổi, làm cho thế năng tương tác giữa chúng thay đổi. Vì thế, nội năng cũng phụ thuộc vào …(2)… của hệ. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.
	A. (1) khối lượng; (2) thể tích.	B. (1) nhiệt độ; (2) thể tích.
	C. (1) nhiệt độ; (2) khối lượng riêng.	D. (1) khối lượng; (2) khối lượng riêng.


Câu 6. Ở một đèn sợi đốt có ghi 220 V -110 W. Đèn sáng bình thường ở mạng điện xoay chiều có điện áp , trong công thức này, các đại lượng đều tỉnh bằng đơn vị SI. Cường độ dòng điện chạy qua đèn, tính theo đơn vi ampe là.


 A.                                  B. 


C. .                                    D. .

Câu 7. Phân tử chất khí của một khối khí có tính chất nào sau đây?
	A. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.
	B. Luôn luôn hút hoặc đẩy các phân tử khác.
	C. Luôn dao động quanh vị trí cân bằng.
	D. Dao động quanh vị trí cân bằng chuyển động.



Câu 8. Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn kết tinh khi được làm nóng chảy. Trong thời gian từ  đến  thì


	
	A. vật rắn không nhận nhiệt lượng.
	B. nhiệt độ của vật rắn tăng.
	C. nhiệt độ của vật rắn giảm.
	D. vật rắn đang nóng chảy.

Câu 9. Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm chệch hướng theo hướng nào?
A. Bắc.	B. Nam.	C. Đông.	D. Tây.

Câu  10. Một học sinh dùng la bàn nhỏ đặt phía trên một đoạn dây dẫn thẳng dài mang dòng điện để tìm hiểu về chiều đường sức của dòng điện thẳng. Hình vẽ mô tả bốn thử nghiệm của học sinh này với một đoạn dây dẫn có dòng điện đi qua.
[image: A diagram of a cylinder  Description automatically generated]
Hình ảnh nào thể hiện hướng chính xác của kim la bàn


A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 4.


Câu 11. Hạt nhân phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. Hạt nhân sản phẩm này có
A.62 nucleon.	B. 24 proton.	C. 23 proton.	D. 36 neutron.

Câu 12. Khi dịch chuyển thanh nam châm ra xa ống dây (Hình dưới), trong ống dây có dòng điện cảm ứng. Nếu nhìn từ phía thanh nam châm vào đầu ống dây, phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.
B. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực bắc của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
C. Dòng điện chạy ngược chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và đẩy cực nam của thanh nam châm.
D. Dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, đầu 1 là cực nam của ống dây và hút cực bắc của thanh nam châm.

Câu 13. Cho nhiệt dung riêng của nước xấp xỉ là 4,18.103 J/kg.K. Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1kg nước ỏ 200C là

 	A. 8.104J.			B. 105J.		     C. 33,44.104 J.	          D. 32.103J.

Giải 
Q = mc. Δt = 1. 4,18.103 . (100 – 2) = 33,44.104 J

Câu 14. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định?
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	[image: n130 fb + zalo Thu Minh]
	

	(a)
	
	(b)
	(c)
	(d)
	


A. (a).	B. (b).	C. (c).	D. (d).

Câu 15. Vận động viên chạy Marathon mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng 20% năng lượng hóa học dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hoạt động chạy. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ của cơ thể không đồi. Nếu vận động viên dùng hết 11 000 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu ml nước đã thoát ra khỏi cơ thể? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân) . Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đối và nhiệt hóa hơi riêng của nước trong cơ thể vận động viên là 2,45.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước 4184 J/kgK
[image: A group of women running on a pink track  Description automatically generated]

A.0,0038		B.0,0064		C.0,00085		D.0,00074

Giải 
[image: A white background with black text  Description automatically generated]


Câu 16. Bình có dung tích 3 lít chứa một loại khí ở nhiệt độ 30oC và áp suất  Số phân tử khí trong bình là
 A. 6,4.1013	B. 9,57.1013	C. 5,97.1013	D. 4,6.1013
Giải 
	Ta có 
 	Số phân tử khí trong bình 

[image: A diagram of a diagram of a circle and a blue line  Description automatically generated with medium confidence]Câu 17. Một ống thủy tinh tiết diện đều một đầu kín, một đầu hở đặt thẳng đứng đầu hở ở trên. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80 cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là 
A. 80cm                      	B. 90cm                       	C. 100cm                      D. 120cm
Giải 
Trước khi lật ngược, trạng thái khí là: p1 = p0 + h, V1 = l1.S
Khi lật ngược, trạng thái khí là: p2 = p0 - h, V2 = l2.S
⇒ p1. V1 = p2. V2 ⇔ ( p0 + h ).l1 = ( p0 - h ).l2 ⇔ l2 = 60 cm.
⇒ Ống phải dài tối thiểu là: 40 + 60 = 100cm. 







Câu 18. Xilanh cách nhiệt nằm ngang, bên trong có chứa  khí ở nhiệt độ . Pittong cách nhiệt có diện tích ngang là . Ban đầu pittong đứng yên, đẩy pittong bằng một lực F để nén khí, pittong dịch chuyển 4 cm rồi dừng lại, lúc đó nhiệt độ của khí là  Biết áp suất khí quyển là  bỏ qua ma sát. Độ lớn của lực F là ? 




A. 	B. 	C. 	D. 
Giải 
Xét trạng thái của khối khí:

+ Ban đầu: 

+ Sau khi tác dụng F: 

Áp dụng phương trình trạng thái: 




II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Các quá trình biến đổi của một lượng khí được biểu diễn ở hình dưới đây.



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Từ 1 đến 2, khí có quá trình biến đổi đẳng tích, với  đồng thời 
	
	

	b.
	Từ 2 đến 3, có quá trình nén khí đẳng nhiệt.
	
	

	c. 
	

Từ 3 đến 1, có quá trình đẳng tích, áp suất đang giảm từ  xuống đến 
	
	

	d
	Vẽ đồ thị các quá trình liên tục từ 1-2-3-1 trong hệ trục P, T thì đồ thị mới sẽ có dạng một hình chữ nhật.
	
	



Giải 




d) Vẽ đồ thị các quá trình 1-2-3-1 trong hệ trục thì đồ thị sẽ có dạng một tam giác vuông có cạnh huyền trên đường đẳng tích , kéo dài qua gốc 0 , các cạnh còn lại trên đường đẳng áp  và đường đẳng nhiệt .

Câu 2. Các nội dung sau đây liên quan đến sự hóa hơi.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Chất lỏng có thể hóa hơi ở các nhiệt độ khác nhau.
	
	

	b.
	Độ lớn của nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ ở đó chất lỏng hóa hơi.
	
	

	c. 
	Với một chất lỏng nhất định, thông thường nhiệt hóa hơi riêng tăng khi nhiệt độ giảm.
	
	

	d
	Với một chất lỏng nhất định, nhiệt độ sôi không phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng.
	
	






Câu 3. Một trong số các bụi phóng xạ nguy hiểm từ các vụ nổ hạt nhân là strontium với chu kì bán rã là 28,79 năm. Strontium khi bị bò ăn phải sẽ tập trung trong sữa của chúng và sẽ được lưu lại trong xương của những người uống thứ sữa đó. Strontium  khi nằm trong xương sẽ phát ra các tía  có năng lượng lớn, phá hủy tủy xương và do đó làm suy yếu sự sản xuất tế bào hồng cầu.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Hằng số phóng xạ của  là 0,024 .
	
	

	b.
	
Sản phẩm phân rã của  là một hạt nhân có 39 proton và 51 neutron.
	
	

	c. 
	


Độ phóng xạ của lượng  có khối lượng  là 
	
	

	d
	

Khối lượng  tích tụ trong xương sẽ giảm  sau thời gian 15 năm.
	
	



Giải

a) .

d) .


Khối lượng  giảm là .


Tỉ lệ khối lượng giảm:. Thay số: 

Ta được: .









Câu 4:  Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm  nước đá (thể rắn) ở  chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở  Cho nhiệt nóng chảy của nước ở  là  nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hóa hới riêng của nước ở  là  Bỏ qua hao phí tỏa nhiệt ra môi trường. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn  nước đá tại nhiệt độ nóng chảy là 
	
	

	b.
	



Nhiệt lượng cần thiết để đưa  nước từ  đến  là 
	
	

	c. 
	


Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn  nước ở  là 
	
	

	d
	



Nhiệt lượng để làm  nước đá (thể rắn) ở  chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở  là 
	
	



Giải

a) Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn  nước đá tại nhiệt độ nóng chảy: 

                 



b) Nhiệt lượng cần thiết để đưa  nước từ  đến  (tăng 100 độ):



c) Nhiệt lượng cần thiết để làm hoá hơi hoàn toàn 0,020 kg nước ở : 



d) Tổng nhiệt lượng cần thiết: 
Đáp án: a) Sai; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.
III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một khối lượng khí 12 g có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 70C . Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng tiêng của khí là 1,2 g/lít. Nhiệt độ của khí sau khi được đun nóng là bao nhiêu 0C? 

Giải 

*Thể tích của khối khí ở trạng thái lúc sau: 

*Áp dụng ĐL Sác-lơ: 

Đáp án: 427

Câu 2. Trong một máy cấp nước nóng dùng điện, bộ phận làm nóng hoạt động như một điện trở có công suất định mức là 2,2 kW ở điện áp 220 V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng.
Giải 
Điện áp ghi ở các thiết bị điện là điện áp hiệu dụng. Từ công thức (3.12) và

(3.13), suy ra cường độ dòng điện hiệu dụng là 
Thay các giá trị đã cho: P = 2200 W; U= 220 V, ta được: I = 10#A.
Đáp án: I = 10A


Câu 3. Khối lượng chất technetium  có trong liều dược chất phóng xạ đó là bao nhiêu? (Kết quả tỉnh theo đơn vị nanôgam (ng) và lấy hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).
Giải 


Câu 4. Nồi áp suất có van là 1 lỗ tròn có diện tích lcm luôn được áp chặt bởi 1 lò xo có độ cứng 1300 (N/m) và luôn bị nén lcm. Ban đầu ở áp suất khí quyển 105 N/m2 và nhiệt độ 27°C. Để van mở ra thì phải đun đến nhiệt độ bằng bao nhiêu °C?
[image: Tìm hiểu về các loại van an toàn của nồi áp suất]
Giải 

Áp suất để van bắt đầu mở ra:  
+ Ta có:  

Đáp án: 117



Câu 5. Một vật nhỏ có khối lượng 200 g dao động điều hòa, khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N thì vật đạt tốc độ 0,6 m/s. Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn N thì tốc độ của vật là m/s. Cơ năng của vật là bao nhiêu (J)?

Giải 
 Vì vận tốc và lực hồi phục vuông pha nhau nên ta có: (v/vmax)2 + (F/Fmax)2 = 1
 Thay số ta được: vmax = 1 m/s; Fmax = 1N
 Cơ năng: W = J.






Câu 6. Một thợ rèn nhúng một con dao bằng thép có khối lượng 1,1 kg ở nhiệt độ  vào trong bể nước lạnh để làm tăng độ cứng của lưỡi dao. Nước trong bể có thể tích là 50 lít và có nhiệt độ bằng với nhiệt độ ngoài trời là . Xác định nhiệt độ (theo thang nhiệt độ Celcius, lấy phần nguyên) của nước khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho thành bể và môi trường ngoài. Biết nhiệt dung riêng của thép là , của nước là ; khối lượng riêng của nước là .
Giải 

Khối lượng nước: 
Vì 1 độ chia trong thang nhiệt độ Kelvin = 1 độ chia trong thang Celcius nên:

		
Gọi x là nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng.
Nhiệt lượng dao tỏa ra bằng nhiệt độ nước thu vào:

		


Gọi x là nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng.

Nhiệt lượng dao tỏa ra bằng nhiệt lượng nước thu vào: 


HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C 
	7
	A
	13
	C

	2
	C
	8
	D
	14
	A

	3
	A
	9
	D
	15
	C

	4
	B
	10
	B
	16
	B

	5
	B
	11
	A
	17
	C

	6
	D
	12
	D
	18
	A



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	S
	3
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S 
	
	d
	Đ



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	427
	3
	97,5
	5
	0,1

	2
	10
	4
	117
	6
	29




	ĐỀ 8
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Nhóm các thông số trạng thái của một lượng khí xác định là.
	A. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.	B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.
	C. Khối lượng, nhiệt độ, thể tích.	D. Khối lượng, áp suất, thể chất.

Câu 2. Khi nói về phản ứng tổng hợp hạt nhân, phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Phản ứng tổng hợp hạt nhân còn được gọi là phản ứng nhiệt hạch.
	B. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là sự kết hợp của hai hạt nhân có số khối trung bình thành hạt nhân có số khối lớn.
	C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
	D. Phản ứng tổng hợp hạt nhân là nguồn gốc năng lượng của các ngôi sao.



Câu 3. Một vật dao động điều hòa với theo phương trình  với  là hằng số thì pha của dao động
A. không đổi theo thời gian
B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. là hàm bậc nhất với thời gian
D. là hàm bậc hai của thời gian.


Câu 4. Hạt nhân zirconium có điện tích là
A. + 40e.	B. + 50e.	C. - 40e.	D. - 50e.


Câu 5. Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra  chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
A. theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.
B. ngược với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.
C. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.
D. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.

Câu 6. Nhiệt động lực học là lĩnh vực nghiên cứu về năng lượng nhiệt và sự truyền nhiệt. Nhiệt động lực học ra đời vào giữa thế kỉ XIX trong quá trình con người tìm hiểu về sự chuyển hóa năng lượng dự trữ trong các nhiên liệu thành 
   A. năng lượng điện để chế tạo các động cơ nhiệt. 
   B. cơ năng để chế tạo các máy lạnh. 
   C. cơ năng để chế tạo các động cơ nhiệt. 
   D. năng lượng ánh sáng để chế tạo các động cơ nhiệt. 

Câu 7. Cho một quá trình biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định được biểu diễn như hình vẽ. Các thông số trạng thái p, V, T của hệ đã thay đổi như thế nào khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2? 
[image: A diagram of a function  Description automatically generated]A. T không đổi, p tăng, V giảm.	
B. V không đổi, p tăng, T giảm.
C. V tăng, p tăng, T giảm.	
D. P tăng, V tăng, 1 tăng.

Câu 8. Khi ấn pit-tông bơm xe đạp, hiện tượng nào sẽ xảy ra với khí trong bơm?
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. Thể tích bình chứa khí giảm. Áp suất khí trong bình giảm.
B. Thể tích bình chứa khí giảm. Áp suất khí trong bình tăng.
C. Thể tích bình chứa khí tăng. Áp suất khí trong bình giảm.
D. Thể tích bình chứa khí tăng. Áp suất khí trong bình tăng.

Câu 9. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải của chất khí?
A. Có hình dạng cố định.
B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
C. Tác dụng lực lên mọi phần diện tích bình chứa.
D. Thể tích giảm đáng kể khi tăng áp suất.

Câu 10. : Một dây dẫn dài 50 cm được đặt vuông góc với một từ trường đều, Cường độ dòng điện trong dây là 10,0 A, lực do từ trường tác dụng lên dây là 3,0 N. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là
A. 0,60 T.	B. 1,5 T	C. 1,8. 10' T.	D. 6,7. 10 T.
Giải 
Sử dụng công thức F=BIL, ta có thể tính B: 



12.		
Thay các giá trị vào: 
Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là: B=0,60T

Câu 11. Mỗi độ chia () trong thang Celsius bằng X của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn). X là
A. 1/273,16.	B. 1/100.	C. 1/10.	D. 1/273,15.

Giải 
"Mỗi độ chia (1°C) trong thang Celsius bằng X của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết."
Điều này có nghĩa là, mỗi độ chia trong thang Celsius (1°C) chiếm  của khoảng cách 1000C giữa nhiệt độ sôi và nhiệt độ tan chảy của nước.

Số X chính là tỷ lệ giữa một độ chia trong thang Celsius và khoảng cách giữa nhiệt độ sôi và tan chảy:    X=  	

Câu 12. Hai dây dẫn mang dòng điện bằng nhau và ngược chiều nhau, như hình vẽ. Tại điểm M ở giữa hai dây, từ trường
[image: A black dot in a white rectangle  Description automatically generated]A. hướng lên trên, về phía đầu trang.
B. hướng xuống dưới, về phía cuối trang.
C. hướng về bên trái.
D. hướng về bên phải.

Câu 13. Đồ thị dưới là quá trình đun nóng một khối nước đá. Dựa vào đồ thị em hãy cho biết cần bao lâu để đun chảy hoàn toàn khối nước đá này?
[image: A graph of a line  Description automatically generated]
A. 1 phút      B. 2 phút
C. 2,5 phút      D. 3 phút

Giải 
   Dựa vào đồ thị ta thấy sau 1 phút thì khối nước đá bắt đầu tan. Và sau 2,5 phút kể từ lúc đun thì khối nước đá tan hoàn toàn, sau đó nó bắt đầu tăng nhiệt độ.






Câu 14. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở nhiệt độ  là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ  Biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
[image: A group of ice cubes  Description automatically generated]

A. 

B. 

C. 

D. 

Giải 

Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở nhiệt độ 00C là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ 600C








Câu 15. Chất phóng xạ chứa đồng vị được sử dụng làm chất đánh dấu điện giải có chu kỳ bán rã là 15,00 giờ. Một bệnh nhân được tiêm  dược chất chứa  nồng độ . Độ phóng xạ của liều dược chất tại thời điểm tiêm là




A. .	B. .	C..	D. .

Giải



Câu 16. Trong thí nghiệm Y-âng hai khe cách nhau 0,25 mm, màn quan sát cách hai khe một đoạn [image: ]. Tại vị trí [image: ] trên màn, cách vân trung tâm một đoạn [image: ] là vân tối thứ tư. Bước sóng [image: ] của ánh sáng đơn sắc được sử dụng trong thí nghiệm là
A. 0,35 [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Giải
[image: ]. 
Câu 17. Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x nhỏ hơn một bước sóng, sóng truyền từ N đến M. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Biết t1 = 0,05 s. Tại thời điểm t2, khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
[image: ]
A. 4,8 cm.	B. 6,7 cm.	C. 3,3 cm.	D. 3,5 cm.

Giải 


+ Phương trình dao động của hai phần tử M, N là: .

Ta thấy rằng khoảng thời gian 

+ Độ lệch pha giữa hai sóng: .

Thời điểm  khi đó điểm M đang có li độ bằng 0 và li độ của điểm N là

.

 Khoảng cách giữa hai phần tử MN: .

Câu 18. Một ống thủy tinh tiết diện đều một đầu kín, một đầu hở đặt thẳng đứng miệng ống ở trên, ống có chiều dài 60cm trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 40cm, cột thủy ngân bằng với miệng ống. Khi ống thẳng đứng đầu hở ở dưới thì một phần thủy ngân chảy ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, coi nhiệt độ không đổi. Cột thủy ngân còn lại trong ống bằng
A. 17 cm.	B. 20 cm.	
C. 40,5 cm. 	D. 42,5 cm.

Giải

[image: A diagram of a test tube  Description automatically generated]
Gọi S là diện tích ống thủy tinh. Chiều dài cột không khí có trong ống là 



Áp suất không khí trong ống : 
Khi lật ngược miệng ống phía dưới thì cột thủy ngân còn lại trong ống là x nên


Chiều dài cột không khí l2 = 60 – x

Ta có 
Mà x < 40 cm nên x = 20 cm
Vậy độ cao cột thủy ngân còn lại trong ống là 20 cm


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn loạn không ngừng nên  
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	tốc độ của các phân tử không ngừng thay đổi.
	
	

	b.
	khoảng cách giữa các phân tử thay đổi không đáng kể.
	
	

	c. 
	động năng và cả thế năng của các phân tử không ngừng thay đổi.
	
	

	d
	Khi nói động năng và thế năng của phân tử thì phải hiểu đó là động năng và thế năng hiệu dụng của các phân tử cấu tạo nên vật.  
	
	










Câu 2. Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng  đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ  Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi  Biết có 100% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước . Nhiệt dung riêng của nhôm là  của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi  là  Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Các kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân
[image: A kettle on a stove  Description automatically generated]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	

Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ  đến  là 504000 J.
	
	

	b.
	Lượng nước đã hoá hơi là 0,03 kg.
	
	

	c. 
	Nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp để đun nước là 1224240 J.
	
	

	d
	Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây là 575,97 J.
	
	



Câu 3. Một sóng hình sin đang lan truyền từ trái sang phải trên một sợi dây dài, hình vẽ cho biết sóng ở một thời điểm đang xét. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 2 m/s
[image: ]

 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Tại thời điểm xét, phần tử sóng Q đang ở VTCB đi lên.
	
	

	b.
	Bước sóng 10 cm, tần số sóng 10 Hz.
	
	

	c. 
	Sau thời điểm xét 1/240 s, phần tử sóng R có li độ 3 cm đang đi lên.
	
	

	d
	Sau thời điểm xét 1/40 s, phần tử sóng Q có vận tốc 120 cm/s. 
	
	



Lời giải
a) Tại thời điểm xét, phần tử sóng Q đang ở VTCB đi lên. (Đ)
b) Bước sóng 10 cm, tần số sóng 20 Hz. (S)


c) Sau thời điểm xét s, phần tử sóng R đi từ vị trí CB đến vị trí  đang đi lên. (Đ)


d) Sau thời điểm xét s, phần tử sóng Q quay về vị trí cân bằng coa tốc độ (S)


Giải 


a) [1] Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ  đến  là: 


=> Đúng
b) [2] Vì 20% lượng nước đã hoá hơi, nên lượng nước đã hoá hơi là 0,3 lít.
Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. Nên khối lượng nước đã hoá hơi là 0,3 kg. => Sai

c) [3] Nhiệt lượng mà ấm Nhôm nhận được: 


         Nhiệt hoá hơi của nước ở nhiệt độ  

Nhiệt lượng cung cấp để đun nước:   => Đúng

d) [4] Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây là: 
=> Sai

Câu 4:  Một lọ giác hơi (được cơ sở điều trị bằng phương pháp cổ truyền sử dụng) do chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ nên dính vào bề mặt da lưng của người bệnh, điều này được tạo ra bằng cách ban đầu lọ được hơ nóng bên trong và nhanh chóng úp miệng hở của lọ vào vùng da cần tác động. Tại thời điểm áp vào da, không khí trong lọ được làm nóng đến nhiệt độ 353 °C và nhiệt độ của không khí môi trường xung quanh là 27,0 °C . Áp suất khí quyển 1,0.105 Pa . Diện tích phần miệng hở của lọ là 28,0cm2. Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong bình (do sự phồng của bề mặt phần da bên trong miệng hở của lọ). 
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ giác hơi tạo lực hút làm máu dưới da tăng cường đến nơi miệng lọ giác hơi bám vào, từ đó tạo ra tác dụng lưu thông khí huyết, kích thích hệ thống miễn dịch giúp cơ thể đối phó với vi khuẩn, virus
	
	

	b.
	Áp suất khí trong lọ được áp vào da, khi có nhiệt độ bằng nhiệt độ của môi trường là 4,8.104 Pa .
	
	

	c. 
	Lực hút tối đa lên mặt da là 156 N.
	
	

	d
	Thực tế, do bề mặt da bị phồng lên bên trong miệng của lọ nên thể tích khí trong lọ bị giảm 10%. Chênh lệch áp suất khí trong lọ và ngoài lọ là 5,3. 104 Pa .
	
	



Giải 
a) [1] Đúng.
b) [2] Đúng.  104 Pa .
c) [3] Sai. Lực hút tối đa F=(
d) [4] Sai. Ban đầu áp suất là p=4,8.104 Pa, ứng với thể tích V, do da bị phồng nên thể tích khí giảm còn 9V/10, cùng nhiệt độ 27°C nên áp suất tăng đến 10p/9=5,3.104 Pa, chênh lệch áp suất khí trong và ngoài lọ là: 1,0.105 Pa -5,3.104 Pa= 4,7. 104 Pa .

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một người cọ xát một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12 °C . Công mà người này đã thực hiện bằng bao nhiêu Jun? Giả sử rằng 40% công đó được dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/(kg.K).
[image: A hand holding a long stick  Description automatically generated]
Lời giải
Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng miếng sắt là: 
Giả sử 40% công được dùng để làm nóng miếng sắt, ta có công dùng để làm nóng miếng sắt:
 

Đáp án: 2070

Câu 2. . Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 20 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng bao nhiêu m/s? 
Lời giải




[image: Group Vat li Thay Luong]
Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có ξ = 1,5 V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Thanh MN dài 1 m có điện trở R = 2,9 Ω. Từ trường có véc - tơ cảm ứng từ thẳng góc với MN và hướng xuống dưới. Cảm ứng từ là 0,1 T. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi thanh MN di chuyển về phía phải với vận tốc v = 3 m/s sao cho hai đầu MN luôn tiếp xúc với hai thanh đỡ bằng kim loại thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?

Lời giải 
Áp dụng quy tắc bàn tay phải,suy ra thanh MN đóng vai trò như một nguồn điện cực âm ở M, cực dương ở N.
Suất điện động hai đầu thanh MN là:   
Số chỉ của ampe kế là:  

Câu 4. Hai bình giống nhau được nối với nhau bằng một ống nằm ngang có tiết diện 20 mm2. Ở 00C giữa ống có một giọt thuỷ ngân ngăn không khí ở hai bên. Thể tích mỗi bình là V0 = 200 cm3. Nếu nhiệt độ một bình là t0C bình kia là -t0C thì giọt thuỷ ngân dịch chuyển 10 cm. Xác định nhiệt độ t

Lời giải
Gọi V1 là thể tích của bình có nhiệt độ T1 = 273 + t; V2 là thể tích của bình có nhiệt độ T2 = 273 – t. Giọt thuỷ ngân khi đứng yên, thì áp suất ở hai bình bằng nhau. Hai bình chứa cùng một khối lượng khí, vậy áp dụng định Gay-luy-xác:




Câu 5. Nếu dùng chất lỏng là thủy ngân để làm khí áp kế thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột thủy ngân là 760mm. Nếu thay thủy ngân bằng rượu vang có khối lượng đúng bằng khối lượng thủy ngân ban đầu thì khi đo áp suất khí quyển chiều cao cột rượu vang là bao nhiêu m? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Biết khối lượng riêng của rượu vang và thủy ngân lần lượt là và 
Lời giải
*Xét một lượng rượu vang và một lượng thủy ngân có cùng khối lượng. 

 



 
Đáp án: 10,5



Câu 6. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hoàn toàn 1,00 g deterium theo phản ứng trên tương đương với năng lượng tỏa ra khi bao nhiêu gam  phân hạch hoàn toàn. Biết rằng mỗi hạt nhân  phân hạch tỏa ra trung bình 200,0 MeV. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Lời giải 

Mỗi phản ứng tổng hợp hai hạt nhận deterium, do đó năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hết  deterium là:



Khối lượng  cần phân hạch để tỏa ra năng lượng trên là



Thay số, ta được 

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	D
	13
	C

	2
	B
	8
	B
	14
	B

	3
	C
	9
	A
	15
	B

	4
	A
	10
	A
	16
	C

	5
	B
	11
	B
	17
	A

	6
	C
	12
	A
	18
	B



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	2070
	3
	0,6
	5
	10,5

	2
	10
	4
	2,73
	6
	0,96



	ĐỀ 9
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. : Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quá trình nào dưới đây không được xác định bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?
A. Làm nóng một lượng khí trong một bình đậy kín;
B. Làm nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín;
C. Làm nóng một lượng khí trong xilanh kín có pít-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di chuyển;
D. Dùng tay bóp méo quả bóng bay.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Điện trường xuất hiện khi có từ trường biến thiên.
B. Từ trường xuất hiện khi có điện trường biến thiên,
C. Trường điện từ lan truyền trong không gian được gọi là sóng điện từ.
D. Trong quá trình truyền sóng điện từ, cường độ điện trưởng và cảm ứng từ biến thiên với pha lệch nhau một góc vuông.

Câu 3. Tia nào sau đây có cùng bản chất với tia tử ngoại? 


 A. Tia γ.               B. Tia α.               C. Tia                  D. Tia .

Câu 4. Chuyển động nào sau đây không được coi là dao động cơ?
A. Dây đàn ghi ta rung động.
B. Chiếc đu đung đưa.
C. Pit tông chuyển động lên xuống trong xi lanh.
D. Một hòn đá được thả rơi.

Câu 5. Khi nói về các tính chất của chất khí, phát biểu đúng là
A. bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa.
B. khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể.
C. chất khí có tính dễ nén.
D. chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ.
B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường tại một điểm trong từ trường về mặt tác dụng lực.                                            
C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường.
D. Hiện tượng xuất hiện suất điện động cảm ứng là hiện tượng cảm ứng điện tử.

Câu 7. . Khi làm nóng liên tục vật rắn vô định hình, vật rắn mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng một cách liên tục. Trong quá trình này nhiệt độ của vật ... (1). Do đó, vật rắn vô định hình ...(2). Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp. 
   A. (1) tăng lên liên tục; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
   B. (1) giữ ổn định; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
   C. (1) giữ ổn định; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được. 
   D. (1) tăng lên liên tục; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được. 

Câu 8. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.
B. Hạt nhân đồng vị có số nucleon khác nhau nên có khối luợng khác nhau.
C. Trong phản ứng phân hạch, một hạt nhân có số khối lớn hấp thụ một neutron chậm rồi vỡ ra thành các hạt nhân có số khối trung bình.

D. Hydrogen là hạt nhân duy nhất có độ hụt khối bằng không.

Câu 9. Với bình xịt khử trùng, khi ta ấn nút, van mở, hiện tượng nào sẽ xảy ra với khí trong bình?
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. Thể tích khí tăng. Áp suất khí giảm.
B. Thể tích khí tăng. Áp suất khí tăng.
C. Thể tích khí giảm. Áp suất khí giảm.
    D. Thể tích khí giảm. Áp suất khí tăng.

Câu 10. . Hình bên mô tả thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi tăng tốc độ di chuyển thanh nam châm, dòng điện trong ống dây


	A. có độ lớn tăng lên. 	B. có độ lớn giảm đi.
	C. có độ lớn không đổi.	D. đảo ngược chiều.

Câu 11. |Lực liên kết giữa các phân tử:
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. là lực đẩy.
B. tuỳ thuộc vào thể của nó, ở thể rắn là lực hút còn ở thể khí lại là lực đẩy.
C. gồm cả lực hút và lực đẩy.
D. là lực hút.

Câu 12. 	Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình là [image: ] và [image: ] với [image: ] và [image: ]. Để biên độ dao động tổng hợp [image: ] thì [image: ]không thể bằng
A. 0.	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Giải 
Để biên độ dao động tổng hợp [image: ] thì hai dao động này ngược pha nên [image: ] với [image: ] nên không thể bằng 0. 

Câu 13. Một khối khí lí tưởng chuyển từ trạng thái 1 (6 atm, 4l, 270K) sang trạng thái 2 (p, 3l, 270K). Giá trị của p là:
A. 8 atm.		B. 2 atm.		C. 4,5 atm.		D. 5 atm.

Giải 

Trạng thái 1 : V1 = 4 lít , p1 = 6 atm, T1 = 270 K
                Trạng thái 2 : V2 = 3 lít , p2 = p  atm , T2 = 270 K


 .










Câu 14. Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng . Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa nguyên tử   và nguyên tử  có trong cây luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi  là chất phóng xạ  với chu kì bán rã 5 730 năm nên tỉ số giữa nguyên tử  và  số nguyên tử  có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của  trong 1 giờ là 547. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của  trong 1 giờ là 855. Tuổi của cổ vật là: 
A.1527 năm 		B. 5 104 năm.  	C. 4 027 năm.		D. 3 692 năm.

Giải


Câu 15. Một bếp điện dùng để đun nước. Nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp theo thời gian được cho như hình vẽ. Nhiệt dung riêng của chất lỏng là 4000 J/kg.K. Dùng bếp này để đun sôi 2 lít nước ở áp suất tiêu chuẩn từ nhiệt độ 20°C thì cần thời gian là:
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]
A. 20 phút      B. 21,6 phút
C. 22,4 phút      D. 23,7 phút

Giải 

 Ta thấy cứ 100s thì nhiệt lượng bếp cung cấp được là 50kJ. Hay trong 1s bếp cung cấp được nhiệt lượng là 0,5kJ.
 Nhiệt lượng nước nhận vào để tăng nhiệt độ lên đến 100°C là: Q = mc.Δt = 2.4200.(100 – 20) = 672000 (J) = 672 (kJ)
 Thời gian để đun sôi là: 672 : 0,5 = 1344 (s) = 22,4 (phút)

Câu 16. Một bộ nguồn điện gồm các nguồn giống nhau có  = 5 V[image: ], r = 3 Ω mắc song song. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là 2 A, công suất mạch ngoài là 7 W. Hỏi bộ nguồn có bao nhiêu nguồn điện
A. 10	B. 5	C. 8	D. 4

Giải 
P = R.I2 hay 7 = R.22 R = Ω; I =  hay 2 =  n = 4


Câu 17. Một bình hình trụ đặt thẳng đứng, được đậy kín bằng một nắp có trọng lượng 20 N và đường kính 20 cm. Trong bình chứa khí ở nhiệt độ 100 oC dưới áp suất bằng áp suất khí quyển 105 N/m2. Khi nhiệt độ trong bình giảm xuống còn 20 oC, nếu muốn mở nắp bình cần một lực tối thiểu bằng 
A. 694 N.		B. 709 N.			C. 234 N.		D. 672 N.
Giải




+ Các lực tác dụng lên nắp bình gồm: Áp lực của khí quyển , trọng lực , lực đẩy của khối khí trong bình , lực kéo .
+ Để mở được nắp bình: F + Fk ≥ P + Fo.
 F ≥ P + Fo - Fk = P + S(po – p).
Với 
Từ đó tính được: F ≥ 693,8:
Câu 18. Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có dải bước sóng từ 0,38μm đến 0,76 μm. Trên màn quan sát, tại vị trí vân sáng của bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,57μm có 5 bức xạ đơn sắc khác cho sáng, trong đó bức xạ có bước sóng dài nhất là λmax và ngắn nhất là λmin. Tỉ số [image: ]bằng
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Giải 
[image: ][image: ]
[image: ][image: ][image: ]
Muốn có 4 bức xạ đơn sắc khác cho vân sáng thì X= 4: 3;4;5;6
Muốn có 4 bức xạ đơn sắc khác cho vân sáng thì X= 5: 4; 5;6;7
Muốn có 5 bức xạ đơn sắc khác cho vân sáng thì X=6: 5; 6; 7;8;9
Muốn có 5 bức xạ đơn sắc khác cho vân sáng thì X=7: 6; 7;8;9;10
Vậy Tại X = 4 thì từ 3 đến 6 có 4 giá trị k nguyên là 3;4;5;6;
Vậy 3λmax = 6λmin => [image: ].


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SA
Câu 1: Một vòng dây nằm yên trong từ trường đều. Độ lớn của cảm ứng từ đang tăng nên tạo ra dòng điện cảm ứng trong vòng dây. Cường độ dòng điện cảm ứng lớn hơn khi
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	tăng tốc độ tăng của cảm ứng từ.
	
	

	b.
	thay vòng dây bằng một vòng dây có điện trở tương tự nhưng có đường kính nhỏ hơn.
	
	

	c. 
	thay vòng dây bằng một vòng dây có điện trở tương tự nhưng có đường kính lớn hơn.
	
	

	d
	giữ vòng dây sao cho mặt phẳng của nó song song với cảm ứng từ.
	
	








Câu 2. Cho mạch điện như hình vẽ dưới, trong đó nguồn điện có suất điện động E = 6 V và có điện trở trong r = 2; các điện trở ở mạch ngoài là R1 = 6; R2 = 12và R3 = 4 





,r
R1
R2
R3


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Cường độ dòng điện chạy qua nguồn bằng 0,6A.
	
	

	b.
	Hiệu điện thế hai đầu nguồn điện bằng 5 V.
	
	

	c. 
	Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 bằng 0,5A.
	
	

	d
	Thay R1 bằng biến trở R4. Công suất tỏa nhiệt trên R4 lớn nhất khi R4 = 10 .
	
	



Giải 




a) Cường độ dòng điện chạy qua nguồn 

 Đ
b) Hiệu điện thế hai đầu nguồn điện bằng 

 S
c) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 

 

 S
d) Thay R1 bằng biến trở R4. Công suất tỏa nhiệt trên R4 lớn nhất khi R4 = 2 .S

Câu 3. Trong một nhà máy điều chế khí oxi và chiết sang các bình. Người ta bơm khí oxi ở điều kiện chuẩn vào một bình có thể tích 5000 lít. Sau nửa giờ bình chứa đầy khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất 765 mmHg. Coi quá trình bơm diễn ra một cách đều đặn. Biết khí oxi ở điều kiện chuẩn có nhiệt độ 00C, áp suất 760mmHg và khối lượng riêng là 1,29kg/m3 . 
[image: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Thể tích khí sau khi bơm là    
	
	

	b.
	Khối lượng riêng của khí oxi sau khi bơm xấp xỉ là 1,1935 kg/m3
	
	

	c. 
	Khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ vào bình xấp xỉ là 
	
	

	d
	Khối lượng khí bơm vào bình sau mỗi giây vào bình xấp xỉ là 
	
	



Giải 

a) [1] Đúng. Ở điều kiện tiêu chuẩn có  và 
b) [2] Đúng. 
	Ta có 
	Áp dụng công thức 
c) [3] Sai. 
		Khối lượng khí bơm vào bình sau nửa giờ vào bình là

 

d) [4] Đúng  . Khối lượng bơm vào sau mỗi giây  

Câu 4:  Tiến hành đo nhiệt hoá hơi riêng của nước với các dụng cụ sau: Biến thế nguồn (1), bộ đo công suất nguồn nhiệt (2), Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3), Nhiệt lượng kế (4), cân điện tử (5), các dây nối…
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi phụ thuộc vào khối lượng và nhiệt hóa hơi riêng của nước
	
	

	b.
	Để xác định hoá hơi riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước và nhiệt độ ban đầu của nước.
	
	

	c. 
	
Nhiệt lượng nước để hóa hơi trong bình nhiệt lượng kế có thể được xác định bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ của nước và sử dụng công thức: 
	
	

	d
	





Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 5 kg nước ở chuyển hoá thành hơi nước ở  là  Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  là 
	
	



Giải 
a) [1] Độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hoá hơi ở nhiệt độ không đổi khối lượng và bản chất của nước. =>Đúng.

b) [2] Để xác định hoá hơi riêng của nước cần đo đại lượng nhiệt lượng cần truyền cho nước, khối lượng nước.  => Sai.

c) [3] Nhiệt lượng nước để hóa hơi trong bình nhiệt lượng kế có thể được xác định bằng cách đo sự thay đổi nhiệt độ của nước và sử dụng công thức:  =>Đúng.


d) [4] Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 5 kg nước ở chuyển hoá thành hơi nước ở là.

 => Sai.


III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. | Người ta cung cấp nhiệt lượng cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm và nội năng của chất khí tăng 0,5 J. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh là 20 N. Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là bao nhiêu Jun?
[image: A drawing of a candle  Description automatically generated]

Giải 
+ Độ lớn của công chất khí thực hiện để thắng lực ma sát: 
+ Do chất khí nhận nhiệt và thực hiện công nên: 
⇒ Nhiệt lượng đã cung cấp cho chất khí là: 
Đáp án: 1,5


[image: Group Vat li Thay Luong]Câu 2. Cho thanh dẫn điện MN = 15 cm đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x’x, y’y như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng có độ lớn  hướng vuông góc với mặt phằng chứa hai thanh ray. Thanh MN chuyển động thẳng đểu vể phía x’y’ với vận tốc không đổi 3 m/s. Biết điện trở  điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa MN và hai thanh ray rất nhỏ. Dòng điện cảm ứng qua R có độ lớn là bao nhiêu? 
Giải 
Trong thời gian Δt, thanh quét thêm được diện tích: MN.vΔt


Câu 3. Một vật dao động điều hòa lúc t = 0, nó đi qua diêm M trên quỹ đạo và lần đầu tiên đến vị trí cân bằng hết 0,32 chu kì. Trong 0,41 chu kì tiếp theo vật đi được 15 cm. Vật đi tiếp một đoạn S nữa thì về M đủ một chu kì. Giá trị của S ....(cm) (kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).
Giải 

* Góc quét trong 0,32T:  = 0,32.360° = 25,2° +90° 

* Góc quét trong 0,41T:  

* Từ:  Đáp án: 14,8 cm

Câu 4. Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 14cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 10cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Xem nhiệt độ không đổi. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng bao nhiêu cm? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). 
[image: A diagram of a rectangular object with arrows and letters  Description automatically generated]

Giải 
Xét áp suất và thể tích của lượng khí ở phần đáy của ống (đầu kín).


*Khi đặt ống thẳng đứng có đầu hở lên phía trên: ; 


*Khi đặt ống thẳng đứng có đầu hở xuống phía dưới: ; 

*Áp dụng định luật Bôilơ:  

Đáp án: 14,5




Câu 5. Một mẫu đá được các nhà du hành mang về từ Mặt Trăng chứa đồng vị phóng xạ potassium  với chu kì bán rã là năm có độ phóng xạ 112 µCi. Xác định khối lượng của  có trong mẫu đá đó. (Kết quả tính theo đơn vị gam và lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Giải 





Câu 6. Mắc nối tiếp 1 ampe kế với 1 vôn kế vào hai cực của một acquy (điện trở trong của acquy nhỏ không đáng kể), vôn kế chỉ 6 V. Người ta mắc thêm một vôn kế như vậy song song với vôn kế ban đầu thì thấy tổng số chỉ của hai vôn kế lúc này là 10 V. Nếu mắc song song thêm rất nhiều vôn kế như vậy nữa thì tổng số chỉ của tất cả các vôn kế lúc này là….(V)
Giải 


+ và lần lượt là điện trở của ampe kế và vôn kế. Ta có

   


→ Khi mắc song song hai vôn kế với nhau , đặt , ta có hệ:

        

+ Mắc song song n vôn kế thì:   tổng chỉ số các vôn kế 
   
V.



HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	7
	A
	13
	A

	2
	C
	8
	A
	14
	D

	3
	A
	9
	A
	15
	C

	4
	D
	10
	A
	16
	D

	5
	C
	11
	C
	17
	A

	6
	C
	12
	A
	18
	D



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	1,5
	3
	14,8
	5
	15,5

	2
	0,45
	4
	14,5
	6
	30



	ĐỀ 10
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. . Tia α là dòng các hạt

A. positron.	B. hạt nhân .	C. neutron.	D. electron.
Câu 2. Chọn phương án đúng khi nói về các tính chất của chất khí
A. Bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa
B. Khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể
C. Chất khí có tính dễ nén
D. Chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng

Câu 3. Công thức tính nhiệt lượng là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Từ phổ là:
	A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau
C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.
D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.
	[image: Group Vat li Thay Luong]


Câu 5. Trong hiện tượng nào sau đây, cả 3 thông số trạng thái của 1 lượng khí xác định đều thay đổi?
	A. Không khí trong xi lanh được nung nóng, dãn nở và đầy pitong chuyển động
	B. Không khí trong 1 quả bóng bàn bị 1 học sinh dùng tay bóp bẹp
	C. Không khí bị nung nóng trong 1 bình đậy kín
	D. Trong cả 3 trường hợp trên

Câu 6. [image: Group Vat li Thay Luong]Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng
A. làm dãn khung. 
B. làm khung dây quay. 
C. làm nén khung. 
D. không tác dụng lên khung.

Câu 7. Trong những phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?
A. Nếu không có lực nào tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
B. Nếu ngừng không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ chuyển động thêm một đoạn rồi dừng lại.
C. Vật phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ bị thay đổi.

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.	
D. Các đường sức từ là những đường cong kín.



Câu 9. Hạt nhân  và hạt nhân  có cùng
A. Số proton.	B. số neutron.	C. điện tích.	D. số nucleon.

Câu 10. Biết hằng số A-vô-ga-đrô là NA = 6,02.1023 (mol-1). Có bao nhiêu phân tử Oxygen trong 1 gam khí Oxygen. 
[image: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
	A.  			B.  		
	C.  		      	D.  

Giải 
Số phân tử Oxygen có trong 1 gam là:  

Câu 11. Nhiệt độ đông đảo của rượu là -117oC, của thủy ngân là -38,83oC. Ở nước lạnh người ta dùng nhiệt kế rượu hay nhiệt kế thủy ngân? Vì sao?
[image: A thermometer with a red liquid  Description automatically generated]
A. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì nhiệt kế thủy ngân rất chính xác.
B. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì nhiệt độ đông đặc của thủy ngân cao hơn nhiệt độ đông đặc của rượu.
C. Dùng nhiệt kế thủy ngân vì ở âm vài chục oC rượu bay hơi hết.
D. Dùng nhiệt kế rượu vì nhiệt kế rượu có thể đo nhiệt độ môi trường -50oC.

Câu 12. Uran tự nhiên gồm 3 đồng vị chính là U238 có khối lượng nguyên tử 238,0508u (chiếm 99,27%), U235 có khối lượng nguyên tử 235,0439u (chiếm 0,72%), U234 có khối lượng nguyên tử 234,0409u (chiếm 0,01%). Tính khối lượng trung bình. 
A. 238,0887u	B. 238,0587u	C. 237,0287u	D. 238,0287u
Giải 

 

 Chọn D
Câu 13. Biết khối lượng của một mol nước là 18 g, và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Số phân tử trong 2 gam nước là
	A. 3,24.1024 phân tử 	B. 6,68.1022 phân tử			
	C. 20,076.1022  phân tử.	D. 4.1021 phân tử
Giải 
1 mol nước có chứa 6,02.1023 phân tử
Số phân tử có trong 2g nước là: N = n NA =  NA =  . 6,02.1023  = 6,692 . 1022  phân tử
Một phân tử nước có 3 nguyên tử (gồm 2 H và 1 O) nên số nguyên tử có trong 2g nước là:
N' = 3.N = 3.6,692.1022 = 20,076.1022 nguyên tử








Câu 14. Gọi là hợp lực của  và  đồng thời tác dụng vào một vật và  là góc hợp bởi hai lực  và . Hợp lực  có độ lớn cực đại khi




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk172831269]Giải 

Ta có: 

.

Câu 15. Đồ thị li độ - thời gian  của một vật dao động điều hoà được cho bởi Hình 3.1. 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, Phông chữ  Mô tả được tạo tự động]
Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Biên độ dao động của vật là 
	B. Chu kì dao động của vật là 

	C. Thời điểm ban đầu vật có li độ 2 cm và đi theo chiều dương.
	D. Tại thời điểm , vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Giải 
+ Biên độ dao động của vật: .
+ Trên trục , 5 ô tương ứng 0,75 s. Suy ra, 1 ô tương ứng . Chu kì dao động của vật: .
+ Trên trục , 2 ô tương ứng 4 cm. Do đó, 1 ô tương ứng 2 cm. Suy ra, tại thời điểm ban đầu (), vật có li độ 2 cm và đi theo chiều âm (đồ thị đi xuống).
+ Tại thời điểm  s, vật đang ở vị trí biên dương.
 Đáp án A.




Câu 16. Thả một cục nước đá có khối lượng 30 g ở 00C vào cốc nước chứa 0,2 lít nước ở 200C . Bỏ qua nhiệt dung của cốc. Biết nhiệt dung riêng của nước là: (J/g.K) ; khối lượng riêng của nước: (g/cm3); Nhiệt nóng chảy của nước đá là (kJ/kg). Nhiệt độ cuối của cốc nước bằng
A. 00C
B. 50C
C. 70C
D. 100C

Giải 

*Cục nước đá (thể rắn) thu nhiệt lượng: 

*Nước (thể lỏng) tỏa nhiệt lượng: 

*Phương trình cân bằng nhiệt: 

*Giải phương trình ở trên ta thu được:  


Câu 17. Một đứa trẻ bị sốt ở nhiệt độ 102 0F được cho dùng thuốc hạ sốt. Giả sử cơ chế bay hơi của mồ hôi là cách duy nhất để làm giảm nhiệt độ cơ thể. Khối lượng của đứa trẻ là 30 kg. Nhiệt dung riêng của cơ thể con người bằng nhiệt dung riêng của nước là 1000 cal/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước khoảng 580 cal/g. Nếu cơn sốt hạ xuống 98 0F trong 20 phút thì tốc độ bay hơi trung bình do thuốc gây ra được ước tính khoảng bao nhiêu g/phút?
B.	4,3 g/phút              B. 4,1 g/phút                  C. 5,75 g/phút                  D. 5,34 g/phút

Giải 
Theo công thức: t(0F) = 32 + 1,8t (0C)  1020F = 350/9 0C
980F = 110/3 0C
Khối lượng nước bay hơi rất bé so với khối lượng của đứa trẻ và nhiệt lượng tỏa ra là do cơ thể hạ nhiệt được nước hấp thụ để bay hơi.

Nhiệt lượng tỏa ra là: 

Khối lượng nước bay hơi là: g/phút


Câu 18. Căn phòng có thể tích 60 m3. Tăng nhiệt độ của phòng từ 10oC đến 27oC . Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 1atm, nhiệt độ 00C) là 1,29 kg/m3, áp suất không khí môi trường là áp suất chuẩn  (áp suất 1atm). Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là
A. 2,58 kg.		B. 3,27 kg.	   	C. 5,25 kg.		D. 4,23 kg.
Giải




Chọn D. Ta có: ; Mặt khác: 




II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Quá trình phóng xạ  luôn giải phóng kèm theo một hạt neutrino không mang điện.
	
	

	b.
	
Khi đi trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dầu, tia  bị lệch về phía bản dương.
	
	

	c. 
	
Tia là dòng các hạt electron nên được phóng ra từ lớp vỏ electron của nguyên tử.
	
	

	d
	
Khi đi trong không khí, tia  làm ion hóa môi trường và mất năng lượng rất nhanh.
	
	









Câu 2. Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 150 g được đun nóng tới  vào một bình chứa nước  Sau một thời gian khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước trong bình là  Coi chỉ có quả cầu nhôm và nước trao đổi nhiệt với nhau. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là , nhiệt dung riêng của nước là  Các kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Quả cầu nhôm thu nhiệt và nước toả nhiệt.
	
	

	b.
	Nhiệt lượng tỏa ra của quả cầu nhôm tỏa nhiệt là 15840 J.
	
	

	c. 
	Khối lượng nước trong bình là 0,37 kg. 
	
	

	d
	

Khi có sự cân bằng nhiệt, để nước trong bình nóng đến  người ta bỏ vào bình quả cầu nhôm thứ 2 được nung nóng lên đến . Khối lượng của bình nhôm thứ 2 là 1,32 kg 
	
	



Giải 

a) [1] Vì nhiệt độ của nhôm lớn hơn của nước . Nêntrong 2 vật thì quả cầu Nhôm toả nhiệt và nước thu nhiệt.
=>Sai.

b) [2] 
=>Đúng

c) [3] 
=>Đúng
d) [4] Khi có sự cân bằng nhiệt:


=>Sai.

Câu 3. Một khung dây dần hình chữ nhật [image: Group Vat li Thay Luong]như hình, có chu vi[image: Group Vat li Thay Luong], có dòng điện cường độ I chạy qua, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây và có cảm ứng là B. 
	
	[image: Group Vat li Thay Luong]

	
	

	
	

	
	



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Lực từ có hướng vuông góc với mặt phẳng khung dây.
	
	

	b.
	Lực từ tác dụng lên khung dây có tác dụng nén khung dây
	
	

	c. 
	Lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn bằng 0.
	
	

	d
	Lực từ tác dụng lên cạnh DC có chiều hướng lên trên
	
	



Giải 
+ Giả sử từ trường hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng hình vẽ, theo quy tắc bàn tay trái hướng cùa lực từ tác dụng lên các cạnh giống như hình vẽ.
+ Vì các cạnh vuông góc với từ trường nên α = 90°, độ lớn lực từ tính theo:
[image: Group Vat li Thay Luong]
[image: Group Vat li Thay Luong]

Câu 4:  Một lượng khí xác định có thể tích V = 100 cm3, nhiệt độ 27 oC và áp suất 105 Pa  Biết ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 0oC ; áp suất 1,013.105 Pa , 1 mol khí có thể tích bằng 22,4 lít) 


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Đưa khối khí về điều kiện tiêu chuẩn thì thể tích của nó bằng 89,8321 cm3. 
	
	

	b.
	Số mol của khối khí bằng 4,05.10-4 mol. 
	
	

	c. 
	Từ trạng thái ban đầu, nén khí để thể tích giảm đi 20 cm3, nhiệt độ khí tăng lên đến 39 oC thì áp suất khí lúc này bằng 5,2.105 Pa  
	
	

	d
	
Nếu thể tích giảm bằng  thể tích ban đầu và áp suất tăng 20% so với áp suất ban đầu thì nhiệt độ của khối khí sau khi nén bằng -153 oC 
	
	



Giải 

a) [1] [Đ] Áp dụng phương trình trạng thái: 
⟹V2 = 89,8321 cm3.

b) [2] [S] Số mol khí: (mol).

c) [3] [S] Áp dụng phương trình trạng thái: 



d) [4] [Đ] Áp dụng phương trình trạng thái: .


III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Một mẫu chất chứa đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã là 12,7 giờ. Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ của mẫu này còn bao nhiêu phần trăm so với lúc ban đầu? (Kết quả lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Giải 

.

Câu 2. Cho một dòng điện không đổi có cường độ 2 A chạy qua một dây dẫn thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 2 C chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn. Nếu cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó là 4 A thì trong cùng khoảng thời gian ∆t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn bằng bao nhiêu coulomb?
Giải










Câu 3. Một khung dây kín diện tích , gồm 100 vòng dây dẫn đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc  và có độ lớn . Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là
Giải 




Câu 4. [image: Group Vat li Thay Luong]Một đoạn dây đồng DC dài 20cm, nặng 12g được treo ở hai đầu bằng sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T, có hướng thẳng đứng hướng lên. Dây treo có thể chịu được lực kéo lớn nhất là 0,075N. Lấy g = 10m/s2. Để dây không bị đứt thì dòng điện qua dây DC lớn nhất bằng

Giải 
+ Theo quy tắc bàn tay trái, hướng của lực từ là hướng ngang, có độ lớn[image: Group Vat li Thay Luong]. Trọng lực hướng thẳng đứng từ trên xuống, có độ lớn P = mg. Khi cân bằng thì hợp lực [image: Group Vat li Thay Luong] phải ở vị trí như hình vẽ.

+ Điều kiện cân bằng: [image: Group Vat li Thay Luong] 


 .


Câu 5. Trong một bình kín chứa khí mêtan (CH4) và oxi (O2) ở áp suất 780 mmHg. Áp suất riêng phần của hai khí bằng nhau. Sau khi xảy ra sự nổ trong bình kín, người ta làm lạnh để hơi nước ngưng tụ và được dẫn ra ngoài. Sau đó, người ta đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Áp suất của khí còn lại trong bình lúc sau bằng bao nhiêu mmHg?

Giải

Lúc đầu, áp suất riêng phần của hai khí bằng nhau và bằng .


Khi nổ, xảy ra phản ứng cháy: CH4 + 2O2 ⟶ CO2 + 2H2O


Sau phản ứng, còn mol CH4 và xuất hiện thêm mol CO2 ⟹ số mol khí tổng cộng là n.
Vậy áp suất của khí còn lại trong bình có áp suất bằng 390 mmHg.


Câu 6. Lấy 0,01 kg hơi nước ở 1000C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa 0,2 kg nước ở 9,50C; nhiệt độ cuối cùng là 400C, cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4180 J/kg.K. Nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu MJ/kg ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: A drawing of a cup  Description automatically generated]

Giải 
- Nhiệt lượng tỏa ra khi ngưng tụ hơi nước ở 1000C thành nước ở 1000C.


- Nhiệt lượng tỏa ra khi nước ở 1000C thành nước ở 400C


- Nhiệt lượng tỏa ra khi hơi nước ở 1000C biến thành nước ở 400C

   (1)
- Nhiệt lượng cần cung cấp để 0,2kg nước từ 9,50C thành nước ở 400C.

 (2)
- Theo phương trình cân bằng nhiệt: (1) = (2)
  Vậy 0,01L +2508 = 25498
   Suy ra: L = 2,3.106 J/kg.

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	7
	D
	13
	C

	2
	B
	8
	B
	14
	A

	3
	C
	9
	D
	15
	A

	4
	A
	10
	B
	16
	C

	5
	A
	11
	D
	17
	C

	6
	C
	12
	D
	18
	D



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ

	2
	a
	S
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	12,5
	3
	2
	5
	390

	2
	4
	4
	2,25
	6
	2,3



	ĐỀ 11
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí?
A. Có hình dạng và thể tích riêng.
B. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.
C. Có thể nén được dễ dàng.
D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

Câu 2. Khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều chịu tác dụng của ngẫu lực từ khi.
A. mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ.	
B. mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ.
C. mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ một góc 0    900.	
D. mặt phẳng khung ở vị trí bất kì.

Câu 3. Điều nào sau đây là không đúng? Cảm ứng từ tại mỗi điểm trong từ trường
A. Tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó	
B. Cùng hướng với hướng của từ trường tại điểm đó
C. Đặc trưng cho khả năng tác dụng lực từ tại điểm đó là mạnh hay yếu
D. Có phương vuông góc với trục của kim nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó

Câu 4. Liên hệ giữa nhiệt độ theo thang Ken-vin và nhiệt độ theo thang Xen-xi-út (khi làm tròn số) là

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 5. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ?
A. Đun nóng khí trong một bình đậy kín.
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng.
C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động.
D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình.
 
Câu 6. Trong ngành công nghiệp hàng không, đường băng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đối với việc cất cánh của máy bay, đường băng có tác dụng chính là
A. giúp máy bay dần dần tăng tốc để đạt tốc độ đủ lớn để cất cánh.
B. giúp phi công có đủ thời gian quan sát xung quanh trước khi cất cánh.
C. giúp hành khách làm quen với không gian trong máy bay trước khi cất cánh.
D. giúp nhân viên an ninh bay có đủ thời gian điều hành máy bay cất cánh.
Câu 7. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì
A. càng bền vững.	
B. càng kém bền vững.
C. có năng lượng liên kết càng lớn.
D. có năng lượng liên kết riêng càng lớn.

Câu 8.  Trong các yếu tố sau:
I. Chiều dài của ống dây kín 	
II. Số vòng của ống dây kín 
III. Tốc độ biến thiên của từ thông qua mỗi vòng dây. 
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào?
	A. I và II.	                                             B. I và III.	
     C. III và II.	                                             D. Chỉ phụ thuộc II.

Câu 9. Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông sát đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Nhận xét nào sau đây là đúng?
[image: A close-up of a syringe  Description automatically generated]
A. Thể tích khó trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.
B. Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.
C. Thể tích khó trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.
D. Thể tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.



Câu 10. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,2 năm, ban đầu có  hạt nhân. Thời gian để số hạt nhân của chất phóng xạ này còn lại  là
A. 16 năm.	B. 51,2 năm.	C. 12,8 năm.	D. 3,2 năm.
Giải 

Ta có:  năm. Chọn C

Câu 11. Trong thang nhiệt độ Kenvin, nhiệt độ của nước đá đang tan là 273 K. Hỏi nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu K?
[image: A glass bowl of water on a stove  Description automatically generated]
A. 0K                         
B. 373K     
C. 173K
D. 100K

Câu 12. Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 12g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,02T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 5A. Nếu lấy g = 10m/s2 thì góc lệch  của dây treo so với phương thẳng đứng là:
A.  = 4,070	B.  = 300               C.  = 450                   D.  = 9,460
[image: Group Vat li Thay Luong]Giải 
Các lực tác dụng lên đoạn dây là [image: Group Vat li Thay Luong]
[image: Group Vat li Thay Luong]




Câu 13. Hình 1.1 minh hoạ quy tắc tổng hợp hai lực có giá song song, cùng chiều. Biết  và . Tỉ số  bằng 
A. 2,5.	
B. 0,4.	
C. 14. 	
D. 6.

Giải 
Áp dụng quy tắc tổng hợp hai lực có giá song song, cùng chiều ta có:



Câu 14. Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:
A.

B.

C.

D.

I

I

I

I

B

B

B

B




Câu 15. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là:
[image: A diagram of a function  Description automatically generated]
A. T2 > T1   	
B. T2 = T1   	
C. T2 < T1   	
D. T2 ≤ T1 

Giải 
Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt có dạng là 1 đường hypebol, đường ở dưới có giá trị nhỏ hơn.

Câu 16. Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q1 và Q2. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và của rượu là 800 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của rượu là 2500 J/kg.K. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì
A. Q1 = Q2.
B. Q1 = 1,25 Q2.
C. Q1 = 1,68Q2.
D. Q1 = 2,1Q2.



Giải 

*Từ:  


Chú ý: là khối lượng riêng, với 

Câu 17. Đoạn dây dẫn MN có chiều dài l  20 cm, khối lượng m  10g được treo nằm ngang bằng hai dây mảnh AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều B thẳng đứng hướng lên với B  0,5T. Khi cho dòng điện I chạy qua, đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới, lúc đó hai dây treo AM, BN hợp với phương đứng một góc  = 300. Xác định I và lực căng dây treo. Lấy g   10 m/s2.
A. Cường độ dòng điện I = 1/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/30 N	
B. Cường độ dòng điện I = 2/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/15 N
C. Cường độ dòng điện I = 1/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/15 N	
D. Cường độ dòng điện I = 2/[image: Group Vat li Thay Luong]A, lực căng dây T = [image: Group Vat li Thay Luong]/30 N
Giải 
Theo quy tắc bàn tay trái, hướng của lực từ là hướng ngang, có độ lớn: [image: Group Vat li Thay Luong]  (như hình vẽ)
[image: Group Vat li Thay Luong]Trọng lực hướng thẳng đứng từ trên xuống, có độ lớn: [image: Group Vat li Thay Luong]
Khi cân bằng thì hợp lực [image: Group Vat li Thay Luong] phải ở vị trí như hình vẽ.
Điều kiện cân bằng: [image: Group Vat li Thay Luong]
Ta có: [image: Group Vat li Thay Luong]
 2T = R =[image: Group Vat li Thay Luong]N  lực căng dây treo là T = [image: Group Vat li Thay Luong]

Câu 18. Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 76cm, đặt thẳng đứng chứa một khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 0°C, áp suất khí quyển là 76 cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải đun nóng khối khí lên đến nhiệt độ bằng
[image: Description: Description: Description: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
	A. 68,25°C                     		B. 614,25°C 
	C. 341,25 °C       		D. 98,25°C 

Giải 
*Xét 2 trạng thái của lượng khí trong ống nghiệm:







II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Đồ thị dưới đây biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian khi đun và sau đó để nguội. 
[image: A rectangular object with a triangle and letters  Description automatically generated with medium confidence]

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Tại thời điểm ban đầu nước đang ở 20°C  
	
	

	b.
	Đoạn AB biểu diễn quá trình đun nước nóng từ 20°C đến 100°C . Thời gian này nhiệt lượng cung cấp cho nước dùng để nước hóa hơi. Đến thời điểm t1 thì nhiệt độ của nước tăng đến 100°C 
	
	

	c. 
	Đoạn BC biểu diển quá trình nước đang sôi. Từ thời gian t1 đến t2 ( đoạn BC ) nhiệt độ của nước không thay đổi, thời gian này nhiệt lượng cung cấp cho nước dùng để nước sôi và hóa hơi.
	
	

	d
	Đoạn CD biểu diễn quá trình để nước nguội. Tiếp tục tăng thời gian t3 ứng với đoạn CD nước thu nhiệt  nên nhiệt độ của nước giảm xuống.
	
	



Giải 
a) [1] [Đ] - Tại thời điểm ban đầu nước đang ở 20°C.
b) [2] [S] - Đoạn AB biểu diễn quá trình đun nước nóng từ 20°C đên 100°C) [3] Đến thời điểm t1 thì nhiệt độ của nước tăng đến 100°C.
c) [3] [Đ] - Đoạn BC biểu diển quá trình nước đang sôi. Từ thời gian t1 đến t2 (đoạn BC ) nhiệt độ của nước không thay đổi, thời gian này nhiệt lượng cung cấp cho nước dùng để nước sôi và hóa hơi.
d) [3] [S] - Đoạn CD biểu diễn quá trình để nước nguội. Nước tỏa nhiệt nên nhiệt độ của nước giảm xuống



Câu 2. Một phản ứng tổng hợp hạt nhân có phương trình: . 
Cho biết tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,00432 u. Các ý a), b), c), d) dưới đây là đúng hay sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hạt nhân X có điện tích +1e.
	
	

	b.
	Năng lượng toa ra của một phản ứng là 4,02 MeV.
	
	

	c. 
	

Năng lượng tỏa ra khi 1,00 g được tổng hợp hoàn toàn là 
	
	

	d
	



Biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là . Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hoàn toàn 1,00 g  có thể làm nóng chảy hoàn toàn  nước đá ở .
	
	



Giải 
a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.



a)  nên hạt nhân  là .

b) .



c) Mỗi phản ứng cần sử dụng 2 hạt nhân . Tổng năng lượng tỏa ra nếu tổng hợp hoàn toàn  deterium là: .

d) 

Câu 3. Cho các hình vẽ dưới đây, chọn đáp án đúng/sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?
	BM
M
I

	I

BM
M

	M
I

 BM

	I
  BM
M


	a. Hình 1:
	b. Hình 2:
	c. Hình 3:
	d. Hình 4:



	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hình 1
	
	

	b.
	Hình 2
	
	

	c. 
	Hình 3
	
	

	d
	Hình 4 
	
	



Câu 4:  Một vật nhỏ có khối lượng 400 g dao động điều hòa dọc theo trục . Đồ thị trong Hình 3.2 mô tả sự thay đổi thế năng  , của vật theo li độ .

[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:


	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	 Biên độ dao động của vật là 10 cm.
	
	

	b.
	 Thế năng cực đại của vật là 0,8 J.
	
	

	c. 
	 Tần số góc của vật là  rad/s.
	
	

	d
	 Động năng cực đại của vật là 0,4 J.
	
	



Giải 
Từ đồ thị, ta thấy:
+ Li độ cực đại của vật là 0,1 m. Suy ra, biên độ của vật   a) đúng.
+ Khi vật có li độ cực đại là 0,1 m thì thế năng của vật là 0,8 J  b) đúng.
+   c) sai.
+ Vật dao động điều hòa nên cơ năng được bảo toàn:
 d) sai.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Người ta đổ 0,20 kg chì nóng chảy ở 327°C vào một cốc chứa 0,80 lít nước ở 15°C . Cho biết chì có nhiệt nóng chảy riêng là  J/kg và nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K; nước có nhiệt dung riêng là 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt truyền ra bên ngoài. Nhiệt độ của nước còn lại trong cốc ở trạng thái cân bằng nhiệt là bao nhiêu 0C ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
Giải 

*Nhiệt lượng mà chì tỏa ra bằng nhiệt lượng mà nước thu vào: 



*Thay số: 
Đáp án: 96,8

Câu 2. Thanh MN dài l = 20 cm có khối lượng 5 g treo nằm ngang bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,3 T nằm ngang vuông góc với thanh có chiều như hình vẽ. Mỗi sợi chỉ treo thanh có thể chịu được lực kéo tối đa là 0,04 N. Dòng điện chạy qua thanh MN có cường độ nhỏ nhất là bao nhiêu (A) thì một trong hai sợi chỉ treo thanh bị đứt. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s². (Làm tròn tới số thập phân thứ hai) C
D
N
M
B


Giải 
 Để thanh bị đứt thì hợp lực của trọng lực và lực từ hướng xuống phải lớn hơn lực căng dây hướng lên. 
Áp dụng quy tắc bàn tay trái khi B hướng vào mặt phẳng và F hướng xuống thì dòng điện có chiều từ N đến M




Câu 3.  Cho hằng số khí  J/K. Khi vận tốc trung bình của phân tử là 720 km/h thì nhiệt độ của khối khí gần nhất giá trị nào sau đây?

Giải 





Câu 4. Bắn hạt proton có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân  đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ , hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 160°. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đon vị u gần đúng bằng sổ khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là

Giải 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:  
 

 
 


Câu 5. Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây theo chiều của trục Ox. Hình vẽ mô tả dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (nét đứt) và t2 = t1 + 0,4 s (nét liền). Tại thời điểm t2 vận tốc của điểm N trên dây xấp xỉ bằng :
[image: Diagram  Description automatically generated]

Giải


  Tại thời điểm  điểm N đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương nên . 

 Từ hình vẽ ta có = 40cm


Mặt khác trong khoảng thời gian , sóng truyền đi được một đoạn  =15cm


Tốc độ truyền sóng trên dây là  =37,5 cm/s ,  






Câu 6. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là (J/kg) và nhiệt dung riêng là  (J/kg.K); nước có nhiệt dung riêng là (J/kg.K) và nhiệt hoá hơi riêng là (J/kg). Nhiệt lượng cần cung cấp cho cục nước đá khối lượng 0,2 kg ở biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là bao nhiêu MJ? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
[image: Làm đẹp da bằng đá lạnh - VnExpress Sức khỏe]
Giải 
[image: A black rectangle with black text and a black arrow  Description automatically generated]

*Nhiệt lượng để làm nóng cục nước đá từ –200C lên đến 00C: 

*Nhiệt lượng để làm nóng chảy 0,2 kg cục nước đá ở 00C:  

*Nhiệt lượng để làm nóng 0,2 kg nước từ 00C lên đến 1000C:  

*Nhiệt lượng dùng để hóa hơi 0,2 kg nước từ 1000C: 

*Tổng nhiệt lượng cần cung cấp: 
Đáp án: 0,61
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	C
	13
	B

	2
	B
	8
	C
	14
	B

	3
	D
	9
	B
	15
	A

	4
	A
	10
	C
	16
	D

	5
	A
	11
	B
	17
	A

	6
	A
	12
	D
	18
	A



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	96,8
	3
	-203
	5
	29,5

	2
	0,52
	4
	11,4
	6
	0,61



	ĐỀ 12
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 91. Hạt nhân có cấu tạo gồm các hạt
     A. proton và neutron.               			                       B. proton và electron.      
     C. neutron và nucleon.   				                            D. nucleon và electron.
Hướng dẫn giải
  Hạt nhân có cấu tạo gồm các hạt proton và neutron.               
Câu 92. Hằng số khí lý tưởng  R có giá trị bằng:
A. 0,083 at.lít/mol.K        	                                          B. 8,31 J/mol.K       	
C. 0,081atm.lít/mol.K     	                                          D. 0,081Pa.lít/mol.K
Hướng dẫn giải
Hằng số khí lý tưởng  R có giá trị bằng: 8,31 J/mol.K       
Câu 93. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sẽ
     A. sinh ra từ trường biến thiên.                                   B. sinh ra dòng điện không đổi.
     C. sinh ra sóng cơ.                                                      D. không gây ra hiện tượng gì.
Hướng dẫn giải. 
Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sẽ sinh ra từ trường biến thiên.


Câu 94. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào ĐÚNG với nội dung của định luật phóng xạ? (với  là khối lượng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm  là hằng số phóng xạ).




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Hướng dẫn giải

Biểu thức của định luật phóng xạ: 
Câu 95. Hệ thức cho biết mối liên hệ giữa khối lượng riêng và áp suất của chất khí trong quá trình đẳng nhiệt là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Từ định luật Boyle  
Câu 96. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Foulcault thực chất là
A. hiện tượng cảm ứng điện từ.								B. hiện tượng tự cảm.
C. phản xạ sóng điện từ.						  			     D. giao thoa sóng điện từ.
Hướng dẫn giải 
     Hiện tượng xuất hiện dòng điện Foulcault thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ. Dòng điện Foulcault là dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khối vật dẫn đặt trong từ trường biến thiên hoặc chuyển động trong từ trường.
Câu 97. Kết luận nào sau đây là không ĐÚNG khi nói về các tia phóng xạ bay vào một điện trường đều?

     A. tia  không bị lệch. 


	B. độ lệch của tia  và  là như nhau. 

	C. tia  bị lệch về phía bản âm của tụ điện. 


	D. tia  bị lệch về phía bản âm của tụ điện nhiều hơn tia . 
Hướng dẫn giải

     + Tia alpha (): thực chất là hạt nhân nguyên tử He
     + Khi một nửa lượng khí đã thoát ra ngoài ta có: 



- Bị lệch về phía bản  của tụ điện ít hơn tia  vì mang . 

- Phóng ra với vận tốc  m/s. 
- Có khả năng ion hoá chất khí. 

- Đâm xuyên kém. Trong không khí đi được . 
Câu 98. Xét một khối khí có nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Khối lượng của khối khí không đổi nên ta có 

Áp dụng định luật Boyle cho quá trình đẳng nhiệt ta có 

Suy ra 
Câu 99. Hình bên là đồ thị biểu diễn số hạt nhân còn lại của một chất phóng xạ theo thời gian t. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là?
[image: A graph with a red line  Description automatically generated]




     A. . 	  B. . 	    C. . 	     D. .
Hướng dẫn giải

     - Số hạt nhân còn lại 

     - Lúc 
Câu 100. Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn kết tinh?
A. Thủy tinh.	B. Nhựa đường.	C. Kim loại.	D. Cao su.
Hướng dẫn giải
     Chất rắn kết tinh là kim loại

Câu 101. Sóng điện từ có tần số  truyền trong chân không với bước sóng là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Ta có

Câu 102. Hình bên là đồ thị biểu diễn khối lượng hạt nhân của một chất phóng xạ X phụ thuộc vào thời gian t. Biết . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ X bằng:
[image: A graph of a person  Description automatically generated]




	A. ngày. 	  B. ngày. 	    C. ngày. 	     D. ngày.
Hướng dẫn giải

+ Ban đầu khối lượng hạt nhân là 


+ Thời điểm khối lượng hạt nhân còn lại là  


+ Thời điểm khối lượng hạt nhân còn lại là 

+ Ta có 
Câu 103. Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường đang có
     A. độ lớn bằng không.            	                                 B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.	D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.
Hướng dẫn giải
Theo quy tắc bàn tay trái hoặc tam diện thuận: Sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây, vectơ cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.


Câu 104. Một viên đạn đại bác có khối lượng  khi rơi tới đích có vận tốc . Nếu toàn bộ động năng của nó biến thành nội năng thì độ biến thiên nội năng của nó là




     A. 	  B. 	    C. 	    D. 
Hướng dẫn giải

Độ biến thiên nội năng của hệ: 





Câu 105. Trong một quá trình nung nóng đẳng áp ở áp suất , một chất khí tăng thể tích từ  đến  và tăng nội năng một lượng là . Biết rằng trong quá trình đẳng áp, công của hệ được tính bằng biểu thức . Nhiệt lượng truyền cho chất khí là




     A. 	  B. 	    C. 	    D. 
Hướng dẫn giải

    Công của hệ sinh ra là: .
Nhiệt lượng truyền cho khí là:



Câu 106. Có hai thang đo nhiệt độ X và Y liên hệ với nhau theo công thức: . Độ biến thiên nhiệt độ trong thang nhiệt X sẽ tương ứng với một độ biến thiên trong thang nhiệt Y là




A. . 	B. .	C. . 	D. .
Hướng dẫn giải


Độ biến thiên  sẽ tương ứng với độ biến thiên trong thang nhiệt Y là: 

Câu 107. Từ phương trình , nếu khối lượng phân tử m và thể tích V không đổi, nhưng tốc độ chuyển động của phân tử v giảm đi một nửa, áp suất của một phân tử khí lí tưởng sẽ thay đổi như thế nào?
     A. Không đổi.	                                           B. Giảm đi một nửa.		
     C. Tăng gấp đôi.		D. Giảm đi một phần tư.
Hướng dẫn giải

Áp suất của một phân tử khí lí tưởng tác dụng lên thành bình tỉ lệ với , do đó nếu v giảm đi một nửa thì p giảm đi một phần tư.
Câu 108. Thả đồng thời 0,2kg sắt ở 15°C và 450g đồng ở nhiệt độ 25°C vào 150g nước ở nhiệt độ 80°C. Biết rằng sự hao phí nhiệt vì môi trường là không đáng kể và nhiệt dung riêng của sắt, đồng, nước lần lượt bằng 460 J/kg.K, 400 J/kg.K và 4200 J/kg.K. Khi cân bằng, nhiệt độ của hệ là
     A. 62,4°C						B. 40°C						    C. 65°C						     D. 23°C
Hướng dẫn giải

. 

	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 21. Người ta thực hiện công  để nén khí trong một xilanh. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 
a. Người ta thực hiện công lên khối khí nên khối khí nhận công.


b. Do khối khí nhận công nên  và có giá trị là 


c. Khối khí truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài nên  và có giá trị là 

d. Độ biến thiên nội năng của khí có giá trị là 
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này đúng. 


b. Phát biểu này sai. Do khối khí nhận công nên  và có giá trị là 
c. Phát biểu này đúng. 
d. Phát biểu này sai. 

Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học ta có 


Hệ nhận công  truyền nhiệt  

     Độ biến thiên nội năng của khí 



Câu 22. Một quả bóng có dung tích  Người ta bơm 45 lần không khí ở áp suất  vào bóng. Mỗi lần bơm được  không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi. 
        a. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này.

	b. Sau 45 lần bơm thể tích không khí người ta đưa vào quả bóng là 
	c. Sau khi bơm cả thể tích và áp suất của không khí trong quả bóng đều thay đổi.

	d. Sau 45 lần bơm áp suất cuối cùng của khối khí là  
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này do nhiệt độ được giữ không đổi.
	b. Phát biểu này sai. Sau 45 lần bơm đã đưa vào bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích là


	 và áp suất 
	c. Phát biểu này đúng.
	d. Phát biểu này sai.


		Khi vào trong quả bóng, lượng khí này có thể tích và áp suất 

	Do nhiệt độ không đổi, áp dụng định luật Boyle ta có 
Câu 23. Một máy biến áp dùng để biến đổi điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng từ 220 V về 110 V. Biết cuộn sơ cấp có số vòng 2000 vòng.
  a. Cần dùng máy hạ áp để biến đổi điện áp xoay chiều từ 220 V về 110 V.
	b. Có thể dùng máy biếp áp trên để biến đổi hiệu điện thế của acquy từ 12 V lên 24 V.
	c. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1000 vòng.
	d. Giả sử máy biến áp trên ở cuộn thứ cấp có 20 vòng bị quấn ngược thì tổng số vòng dây thực tế được quấn trên cuộn thứ cấp là 1020 vòng.
Hướng dẫn giải


	a. Phát biểu này đúng. Ở điều kiện tiêu chuẩn có  và 
	b. Phát biểu này sai. Không thể dùng máy biếp áp trên để biến đổi hiệu điện thế của acquy từ 12 V lên 24 V vì máy biến áp dùng để biến đổi điện áp xoay chiều chứ không dùng cho dòng một chiều.	
   c. Phát biểu này đúng. 
Áp dụng mối liên hệ giữa điện áp hiệu dụng và số vòng dây ta có:

vòng
Số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1000 vòng.
a.		d. Phát biểu này sai. Gọi n là số vòng dây bị quấn ngược


Vậy nếu máy biến áp trên ở cuộn thứ cấp có 20 vòng bị quấn ngược thì tổng số vòng dây thực tế được quấn trên cuộn thứ cấp là 1040 vòng.





Câu 24. Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền là có khối lượng nguyên tử là 62,93 u và chiếm 69,15% đồng trong tự nhiên và có khối lượng nguyên tử là 64,93 u và chiếm 30,85% đồng trong tự nhiên. Biết hạt nhân có nhiều hơn hạt nhân 2 neutron. Bán kính gần đúng của hạt nhân được tính theo công thức 
	  a. Hai hạt nhân đồng vị của nguyên tố đồng có cùng điện tích.


       b. Kí hiệu hạt nhân đồng vị là 
       c. Khối lượng trung bình của nguyên tố đồng là 63,93 u.


       d. Bán kính gần đúng của đồng vị là 
Hướng dẫn giải
	  a. Phát biểu này đúng. Hai hạt nhân đồng vị có cùng số proton nên có cùng điện tích.






	  b. Phát biểu này đúng. hạt nhân có nhiều hơn hạt nhân 2 neutron nên số nucleon của hạt nhân là . Vậy kí hiệu hạt nhân đồng vị là 
       c. Phát biểu này sai. 



	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 31. Hạt nhân  có điện tích là  Có bao nhiêu neutron trong hạt nhân 
Hướng dẫn giải
Đồng vị của hạt nhân là có cùng số proton nhưng số neutron khác nhau.





Hạt nhân  có điện tích là  nên đồng vị của  

Số neutron: 
Câu 32. Sóng FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tần số 100 MHz. Bước sóng của sóng này bằng bao nhiêu m?
Hướng dẫn giải

    	Ta có  

	Bước sóng điện từ 



Câu 33. Biết rằng các thang đo nhiệt độ có quan hệ tuyến tính với nhau, nghĩa là nếu có hai thang nhiệt độ X và Y nào đó, khi đó mối quan hệ giũa các nhiệt độ trong hai thang đo được liên hệ với nhau qua hệ thức  với x và y là các nhiệt độ tương ứng trong hai thang đo tại cùng một trạng thái nào đó của một vật, a và b là các hằng số. Dựa vào mối liên hệ trên và hai cặp nhiệt độ của nước là: điểm nước đóng băng và điểm nước sôi . Hãy thiết lập công thức liên hệ về nhiệt độ giữa hai thang đo nhiệt độ Celcius và Fahrenheit bằng cách sử dụng mối quan hệ tuyến tính giữa chúng.
Hướng dẫn giải

Với thang nhiệt Celsius và Fahrenheit ta có phương trình: 

Thay các nhiệt độ làm mốc vào (*) ta có hệ phương trình: 


Giải hệ phương trình tìm được:  Vậy ta có: 
Tương tự:

Có thể cho phương trình liên hệ giữa hai thang đo dưới dạng: . 


Lúc này ta tìm được các hằng số: và 

Khi đó 


Câu 34. Động năng trung bình của phân tử khí helium ở nhiệt độ  là bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải

Động năng trung bình của phân tử khí helium là 


Câu 35. Một bình có dung tích V = 10 lít chứa một lượng khí hiđrô bị nén ở áp suất p = 50 atm và nhiệt độ . Khi nung nóng bình, do bình hở nên có một phần khí thoát ra; phần khí còn lại có nhiệt độ  và vẫn dưới áp suất như cũ. Tính khối lượng khí đã thoát ra.
Hướng dẫn giải
Gọi m1, m2 là khối lượng khí trong bình trước và sau khi nung nóng bình. 

[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]Áp dụng phương trình Clapeyron – Mendeleev, ta có:  




, với ,  lít,  


 mà .

.







Câu 36. Hạt nhân urani  sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì  Chu kì bán rã của  biến đổi thành hạt nhân chì là 4,47. 109 năm. Khối đá được phát hiện có chứa 1,188. 1020 hạt nhân  và 6,239. 1018 hạt nhân  Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của . Tuổi của khối đá khi được phát hiện là Giá trị x bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Ta có:  

 



--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

	ĐỀ 13
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



	PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 109. Chọn câu sai. Với một lượng khí không đổi, áp suất chất khí càng lớn khi
A. mật độ phân tử chất khí càng lớn.	B. nhiệt độ của khí càng cao.
C. thể tích của khí càng lớn.	D. thể tích của khí càng nhỏ.
Hướng dẫn giải
Trong quá trình đẳng nhiệt, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.



Câu 110. Bỏ 100 g nước đá ở t1 = vào 300 g nước ở t2 = . Cho nhiệt nóng chả riêng của nước đá là và nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K. Tính khối lượng đá còn lại 
A. 0 g						    B. 15 g						    C. 26 g							D. 21 g
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng nước tỏa ra là 

Khối lượng đá tan là 

Khối lượng đá còn lại là 

Câu 111. Số neutron trong hạt nhân  là
A. A	B. A+Z.	C. Z	D. A – Z.
Hướng dẫn giải. 

Số neutron trong hạt nhân  là A – Z.
Câu 112. Một bọt khí khi nổi lên từ một đáy hồ có độ lớn gấp 1,2 lần khi đến mặt nước. Biết trọng lượng riêng của nước là d = 104 N/m3, áp suất khí quyển là 105 N/m2. Độ sâu của đáy hồ là
A. 4 m.	B. 3 m.	C. 2 m.	D. 1 m.
Hướng dẫn giải
Gọi áp suất bọt khí tại mặt nước là p0. Áp suất khí tại đáy hồ là p = p0 + dh

- Ta có 
Câu 113. Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 
Hướng dẫn giải
Các phân tử chuyển động không ngừng.





Câu 114. Một bình chứa khí lí tưởng có áp suất bằng , thể tích và khối lượng phân tử khí chứa trong bình bằng . Tính số phân tử khí N chứa trong bình, biết rằng công thức tính áp suất là  và trung bình của các bình phương tốc độ phân tử .




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

     
Câu 115. Sắp xếp các nhiệt độ sau 370C, 315K, 345K, 680F theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Celsius. Thứ tự đúng là
A. 370C, 315K, 345K, 680F.	B. 680F, 370C, 315K, 345K.
C. 315K, 345K, 370C, 680F.	D. 680F, 315K, 370C, 345K.
Hướng dẫn giải
315K = 315 – 273 = 420C
345K = 345 – 273 = 720C
680F = (68 – 32) 1,8 = 200C


Câu 116. Biết độ lớn điện tích nguyên tố Điện tích của hạt nhân  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
     Điện tích của hạt nhân là: +Ze =+6.1,6.10-19 = +9,6.10-19 C.
Câu 117. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là
A. J/g.độ.	B. J/kg.độ.	C. kJ/kg.độ.	D. cal/g.độ.
Hướng dẫn giải 


Câu 118. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng hạt nhân


A. kg.	B. 	C. u.	D. .
Hướng dẫn giải

Đơn vị khối lượng hạt nhân: 
Câu 119. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra
	A. điện trường xoáy.	                       B. từ trường xoáy.         	
	C. một dòng điện.	                       D. từ trường và điện trường biến thiên.
Hướng dẫn giải
 Một điện trường biến thiên sẽ sinh ra một từ trường xoáy theo định luật cảm ứng điện từ của Maxwell.
Câu 120. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
Một vật lúc nào cũng có nội năng nhưng không tham gia vào quá trình truyền nhiệt thì nội năng không biến đổi nên không có nhiệt lượng được nhận thêm hay mất đi.




Câu 121. Tính nhiệt lượng cần thiết cần cung cấp cho một miếng chì có khối lượng 200 g ở nhiệt độ  hóa lỏng ở nhiệt độ. Biết chì có nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng là .
    A. 12982 J	B. 12892 J	C. 19282 J	D. 12289 J
Hướng dẫn giải



Ta có: , 
Để quá trình xảy ra cần thực hiện hai giai đoạn:


+ Cung cấp nhiệt lượng để đưa miếng chì từ nhiệt độ đến nhiệt độ 
+ Cung cấp nhiệt lượng để làm nóng chảy miếng chì.

Tổng nhiệt lượng cần thiết là: 


Câu 122. Cho công thức tính bán kính hạt nhân có số khối A là . Coi hạt nhân hình cầu. Thể tích của hạt nhân là




    A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

    Bán kính hạt nhân là 

    Thể tích của hạt nhân là 
Câu 123. Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về sự phóng xạ?

     A. Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số neutron khác nhau. 

	B. Trong phóng xạ , hạt nhân con có số neutron nhỏ hơn số neutron của hạt nhân mẹ. 

	C. Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số proton khác nhau. 
	D. Trong sự phóng xạ, có sự bảo toàn điện tích nên số proton được bảo toàn. 
Hướng dẫn giải


- Trong sự phóng xạ , có sự bảo toàn điện tích nhưng số proton không được được bảo toàn do trong các phóng xạ này có sự chuyển đổi p sang n hoặc ngược lại. 
Câu 124. Loa điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ vì loa điện
A. tạo ra từ trường biến đổi để làm dao động màng loa.
B. sử dụng dòng điện một chiều để hoạt động.
C. không sử dụng từ trường.
D. chỉ hoạt động với dòng điện xoay chiều.
Hướng dẫn giải
Loa điện sử dụng cuộn dây và nam châm để tạo ra lực từ làm màng loa dao động, từ đó tạo ra âm thanh.
Câu 125. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
A. cùng phương, ngược chiều.   	    B. cùng phương, cùng chiều.    
C. có phương vuông góc với nhau.   	    D. có phương lệch nhau góc 450.
Hướng dẫn giải
Các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau.




Câu 126. Trong đàn ghi-ta điện, các dây đàn dao động tạo ra một từ trường biến thiên, từ trường đó sinh ra suất điện động cảm ứng trong các cuộn dây của bộ thu (pickup). Giả sử rằng một cuộn dây của bộ thu có  vòng và diện tích mỗi vòng là  Khi dây đàn dao động, từ trường biến thiên với tần số và cảm ứng từ có độ lớn  Suất điện động cảm ứng cực đại trong cuộn dây của bộ thu khi dây đàn dao động làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân có độ lớn bằng




A. 	B.                      C. 	D. 
Hướng dẫn giải



	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.







Câu 25. Thả một cục nước đá có khối lượng  ở  vào cốc nước có chứa  lít nước ở  Bỏ qua nhiệt dung của cốc, nhiệt dung riêng của nước  khối lượng riêng của nước là  nhiệt nóng chảy của nước đá là  	Gọi t là nhiệt độ cuối của cốc nước.


	a. Lượng nhiệt để làm nóng chảy đá là 



	b. Lượng nhiệt thu để nâng nhiệt độ của  nước ở đến  nhiệt độ t là 



	c. Lượng nhiệt tỏa ra từ  nước ở  để giảm nhiệt độ xuống t là 

	d. Khi đạt cân bằng thì nhiệt độ cuối của cốc nước xấp xĩ bằng 	
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.

	Gọi t là nhiệt độ cuối của cốc nước 


	Lượng nhiệt để làm nóng chảy đá là 
	b. Phát biểu này sai.


	Lượng nhiệt thu để nâng nhiệt độ của  nước ở đến  nhiệt độ t là

	
	c. Phát biểu này sai.


	Lượng nhiệt tỏa ra từ  nước ở  để giảm nhiệt độ xuống t là

	
	d. Phát biểu này đúng.



Câu 26. Một quả bóng có dung tích  Người ta bơm 45 lần không khí ở áp suất  vào bóng. Mỗi lần bơm được  không khí. Coi quả bóng trước khi bơm không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ của không khí không thay đổi. 
	a. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này.

	b. Sau 45 lần bơm thể tích không khí người ta đưa vào quả bóng là 
	c. Sau khi bơm cả thể tích và áp suất của không khí trong quả bóng đều thay đổi.

	d. Sau 45 lần bơm áp suất cuối cùng của khối khí là  
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. Định luật Boyle được áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái này do nhiệt độ được giữ không đổi.
	b. Phát biểu này sai. Sau 45 lần bơm đã đưa vào bóng một lượng khí ở bên ngoài có thể tích là


	 và áp suất 
	c. Phát biểu này đúng.
	d. Phát biểu này sai.


		Khi vào trong quả bóng, lượng khí này có thể tích và áp suất 

	Do nhiệt độ không đổi, áp dụng định luật Boyle ta có 
Câu 27. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của ghi-ta điện?
  a. Ghi-ta điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, từ trường biến đổi sẽ làm rung động dây đàn.


	c. Nếu tần số tín hiệu đầu vào của ghi-ta điện là  tần số tín hiệu đầu ra cũng sẽ là 
	d. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm ứng lên gấp đôi, điện áp cảm ứng cũng sẽ tăng gấp đôi.

Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. Ghi-ta điện sử dụng cuộn dây và nam châm để biến đổi rung động cơ học thành tín hiệu điện thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b. Phát biểu này sai. Ghi-ta điện hoạt động bằng cách biến đổi rung động cơ học của dây đàn thành tín hiệu điện, không phải tạo ra rung động cho dây đàn.
	c. Phát biểu này đúng. 
	d. Phát biểu này đúng. Theo định luật Faraday, điện áp cảm ứng tỉ lệ thuận với số vòng dây của cuộn cảm ứng.
Câu 28. Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị hình bên. (Kết quả các phép tính làm tròn đến 1 chử số thập phân)
[image: ]


	  a. Số nguyên tử ban đầu là  hạt. 
	  b. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là 8 ngày. 

	  c. Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất phóng xạ trên là 

	  d. Độ phóng xạ của mẫu chất sau 10 ngày kể từ thời điểm ban đầu là 
Hướng dẫn giải
	  a. Phát biểu này đúng. 

	b. Phát biểu này đúng. Từ đồ thị , tại thời điểm t = 32 ngày: 
       c. Phát biểu này sai. 
       Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất phóng xạ trên:

       
	d. Phát biểu này sai.
       Độ phóng xạ của mẫu chất phóng xạ trên tại thời điểm t = 10 ngày:

      

	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 37. Nhiệt lượng cần để đun sôi  nước ở nhiệt độ 370C, biết nhiệt dung riêng của nước xấp xỉ bằng 4,2 kJ/kg.K là bao nhiêu kJ?
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước 

Câu 38. Một mẫu quặng chứa chất phóng xạ Xesi 133 có độ phóng xạ là  Biết chu kỳ bán rã của Xesi là 30 năm( một năm 365 ngày). Khối lượng Xesi chứa trong mẫu quặng là bao nhiêu mg?(Kết quả làm tròn đến một chữ số có nghĩa)
Hướng dẫn giải



Câu 39. Một bình có thể tích 10 lít chứa một chất khí dưới áp suất 30 at. Coi nhiệt độ cùa khí là không đổi và áp suất của khí quyển là l at. Thể tích của chất khí khi ta mở nút bình là bao nhiêu lít?
Hướng dẫn giải

		Áp dụng định luật Boyle, ta có 


Câu 40. Một sóng điện từ có bước sóng truyền qua một môi trường có chỉ số khúc xạ là  Bước sóng của sóng truyền trong môi trường này là bao nhiêu nm?
Hướng dẫn giải

	Bước sóng điện từ 


Câu 41. Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ . Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít (Kết quả làm tròn đến 2 chử số thập phân)?
Hướng dẫn giải
Gọi V là thể tích máu người. 



 






Câu 42. Một bình chứa khí nén ở nhiệt độ  và áp suất  Nếu giảm nhiệt độ xuống tới  và một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu atm?
Hướng dẫn giải

Ta có 
Gọi thể tích bình chứa khí là V
Xét lượng khí còn lại trong bình

Trạng thái 1 

Trạng thái 2 

Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng 
--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 14
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 127. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?
A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ).	B. Jun trên kilôgam (J/ kg).	
C. Jun (J).		D. Jun trên độ (J/ độ).
Hướng dẫn giải
     Đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng là J/ kg.



Câu 128. Khối lượng phân tử khí Heli ở điều kiện chuẩn là  và áp suất  có thể tích có giá trị bao nhiêu?
A. 3980 g.	B. 1990 g.	C. 3,98 g	D. 1,99 g.
Hướng dẫn giải


Câu 129. Phát biểu không đúng là
A. chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
C. khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Hướng dẫn giải
Các chất nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Nhiệt kế hoạt động theo nguyên lý nở vì nhiệt của chất lỏng.







Câu 130. Một bình chứa  khí nitrogen ở nhiệt độ  và áp suất  Sau khi hơ nóng, áp suất trong bình chứa khí tăng lên tới  Biết nhiệt dung riêng của nitơ trong quá trình nung nóng đẳng tích là  Coi sự nở vì nhiệt của bình là không đáng kể. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khí nitơ là Q và độ tăng nội năng của khí là  Giá trị của  gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Áp dụng quá trình đẳng tích

Nhiệt độ của khối khí lúc sau 

Nhiệt lượng mà khối khí đã nhận được 


Do đây là quá trình đẳng tích nên  do đó 
Câu 131. Cho các phát biểu sau 
(1) Nhiệt độ là số đo độ nóng của một vật.
(2) Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là độ C (kí hiệu 0C).
(3) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là Kelvin (kí hiệu K).
(4) Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế. Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau.
(5) Nhiệt kế hoạt động dựa vào hiện tượng giãnD nở vì nhiệt của các chất.
(6) Giữa các thang đo nhiệt độ có mối quan hệ với nhau.
Số phát biểu đúng khi nói về nhiệt độ là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Các phát biểu đúng là (4), (5) và (6).
Phát biểu sai được sửa lại là
(1) Nhiệt độ là số đo độ nóng, lạnh của một vật.
(2) Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Kelvin (kí hiệu K).
(3) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là độ C (kí hiệu oC). 
Câu 132. Tính động năng trung bình của một phân tử khí ở nhiệt độ  400K. Giả sử hằng số Boltzman




     A. .				B. .			    C. .				D. .
Hướng dẫn giải 

Áp dụng công thức động năng trung bình :



Câu 133. Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng c, nhiệt độ đầu và cuối là t1 và t2. Công thức dùng để xác định 
A. nội năng.	B. nhiệt năng.	C. nhiệt lượng.	D. năng lượng.
Hướng dẫn giải

     Công thức nhiệt lượng:  
Câu 134. Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường
A. Nam châm vĩnh cửu là một trường hợp ngoại lệ ở đó chỉ có từ trường.
B. Điện trường biến thiên theo thời gian nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại.
C. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập.
D. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.
Hướng dẫn giải
     Nam châm vĩnh cửu chỉ có từ trường không biến thiên, nhưng khi nó di chuyển hoặc thay đổi theo thời gian, nó cũng sinh ra điện trường.

Câu 135. Chọn câu SAI. Tia  (gamma)
     A. Gây nguy hại cho cơ thể. 
	B. Không bị lệch trong điện trường, từ trường. 
	C. Có khả năng đâm xuyên rất mạnh. 
	D. Có bước sóng lớn hơn tia Rơnghen. 
Hướng dẫn giải


     Tia  (gamma) có bản chất là sóng điện từ bước sóng rất ngắn , nhỏ hơn bước sóng tia    Rơnghen, là chùm photon năng lượng cao. 
Câu 136. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
A. cùng phương, ngược chiều.   	    B. cùng phương, cùng chiều.    
C. có phương vuông góc với nhau.   	    D. có phương lệch nhau góc 450.
Hướng dẫn giải
Các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau.
Câu 137. Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng?
A. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong chuyển đổi dòng một chiều thành dòng xoay chiều giúp dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hiện nay.
B. Máy biến áp có vai trò lớn trong truyền tải điện năng đi xa, giúp giảm hao phí trên đường truyền.
C. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong truyền tải dòng điện xoay chiều giúp tăng điện áp trước khi truyền và giảm điện áp ở nơi sử dụng.
D. Máy biến áp có vai trò lớn trong việc giảm chi phí truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi sử dụng.
Hướng dẫn giải
Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ nên không hoạt động với dòng điện 1 chiều để biến dòng điện 1 chiều thành dòng điện xoay chiều
Câu 138. Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường đang có
A. độ lớn bằng không.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.
D. độ lớn cực đại và hướng về phía Nam.
Hướng dẫn giải
Theo quy tắc bàn tay trái hoặc tam diện thuận: Sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên, vectơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía Tây, vectơ cường độ điện trường đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.







Câu 139. Một chất phóng xạ chu kỳ bán rã là  ngày, ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Sau thời gian t ngày thì số prôtôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là . Tiếp sau đó  ngày thì số nơtrôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là , biết Giá trị của  gần ĐÚNG bằng
	A. 140 ngày	  B. 130 ngày 	    C. 120 ngày	     D. 110 ngày
Hướng dẫn giải





Giả sử ban đầu có  hạt  phóng xạ có  prôtôn và nơtron. 

Tại thời điểm t, số hạt prôtôn trong mẫu là: 


Tại thời điểm  số hạt nơtron trong mẫu là: 

Do  ngày.

Câu 140. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T, kể từ thời điểm ban đầu số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là




     A. 	  B. 	    C. 	    D. 
Hướng dẫn giải

    

Câu 141. Trong dãy kí hiệu các hạt nhân sau: . Các hạt nhân là đồng vị của nhau là
A. A, G và B        	B. H và K        	C. H, I và K                      D. E và F
Hướng dẫn giải
Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác số neutron.

Câu 142. Một hạt nhân có kí hiệu  với  A được gọi là
     A. số khối.                        B. số electron                    C. số proton                       D. số neutron
Hướng dẫn giải

Một hạt nhân có kí hiệu  có A là số khối.
Câu 143. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ
    A. giảm đều theo thời gian. 	    B. giảm theo đường hypebol. 	
	C. không giảm. 		    D. giảm theo quy luật hàm số mũ. 
Hướng dẫn giải
Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ giảm theo quy luật hàm số mũ.
Câu 144. Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của thiếc, người ta đổ mth = 350 g thiếc nóng chảy ở nhiệt độ t₂ = 232°C vào mn = 330 g nước ở t₁ = 7°C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng Cnlk = 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là t₂ = 32°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là
cn = 4,2 J/g.K, của thiếc rắn là Cth = 0,23 J/g.K. Nhiệt nóng chảy riêng của thiếc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 60 J/g.				         B. 73 J/g.				        C. 89 J/g.				     	    D. 96 J/g.
Hướng dẫn giải






Nhiệt nóng chảy thiếc 
Nhiệt lượng tỏa ra để giảm nhiệt độ của thiếc 
Nhiệt lượng thu vào của nước 
Nhiệt lượng thu vào của nhiệt lượng kế 
Phương trình cân bằng nhiệt 


	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 29. Một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích  và nội năng biến thiên một lượng  Biết quá trình trên áp suất không đổi và bằng 
a. Đun khí và thể tích của khí tăng lên chứng tỏ hệ nhận được nhiệt và sinh công.

	b. Công mà hệ sinh ra có giá trị là 

	c. Nhiệt lượng hệ khí nhận được là 
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này đúng. Đun khí và thể tích của khí tăng lên chứng tỏ hệ nhận được nhiệt và sinh công.

	b. Phát biểu này sai. Công mà hệ sinh ra có giá trị là 

c. Phát biểu này đúng.  Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học ta có 


Theo quy ước về dấu hệ nhận nhiệt và sinh công 

	Nhiệt lượng hệ khí nhận được là 
Câu 30. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của bếp từ?
  a. Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ để làm nóng nồi.
  b. Bếp từ chỉ hoạt động với nồi có đáy bằng kim loại có từ tính.
  c. Khi tần số của dòng điện tăng, hiệu suất làm nóng của bếp từ cũng tăng.



  d. Nếu công suất của bếp từ là và điện áp sử dụng là thì dòng điện chạy qua bếp từ là 
Hướng dẫn giải
	  a. Phát biểu này đúng. Bếp từ tạo ra từ trường biến đổi, từ đó sinh ra dòng điện cảm ứng trong đáy nồi, làm nóng nồi.
	  b. Phát biểu này đúng. 
	  c. Phát biểu này đúng. Khi tần số của dòng điện tăng, hiệu suất làm nóng của bếp từ cũng tăng. Tần số cao giúp tăng hiệu suất cảm ứng từ và sinh ra nhiệt nhiều hơn.

	d. Phát biểu này sai. Dòng điện 
Câu 31. Một bình thủy tinh có dung tích 14 cm3 chứa không khí ở nhiệt độ 77°C được nổi với ống thủy tinh nằm ngang chứa đầy thủy ngân. Đầu kia cùa ống để hở. Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ 27°C. Coi dung tích của bình coi như không đổi, biết khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 kg/dm3.




		a. Nhiệt độ tuyệt đối Kelvin của quá trình (1) và quá trình (2) có giá trị lần lượt là và 

		b. Thể tích sau khi làm lạnh có thể tích là 
	c. Lượng thể tích đã chảy vào bình là 

	d. Khối lượng thủy ngân chảy vào bình
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này sai. 

	Ta có

	Trạng thái 1 	

	Trạng thái 2 

	b. Phát biểu này đúng. Áp dụng định luật Charles 

	c. Phát biểu này đúng. Lượng thể tích đã chảy vào bình là  

	d. Phát biểu này sai. Khối lượng thủy ngân chảy vào bình  


Câu 32. Lúc đầu có một mẫu poloni  nguyên chất là chất phóng xạ anpha có chu kì bán rã là 138 ngày. Các hạt poloni phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì . Lúc khảo sát khối lượng chất poloni lớn gấp 4 lần khối lượng chì. 

	  a. Phương trình phóng xạ . 



        b. Số hạt nhân bị phân rã bằng tổng số hạt nhân chì  và hạt  tạo thành sau phản ứng. 

	  c. Tại thời điểm khảo sát, tỉ số số hạt nhân chì và số hạt nhân Poloni là 
	  d. Tuổi của mẫu chất trên là 45,197 ngày. (Kết quả làm tròn đến 3 chử số thập phân)
Hướng dẫn giải
	  a. Phát biểu này đúng. 

	b. Phát biểu này sai. Số hạt nhân Poloni phân rã bằng số hạt nhân chì (Pb) tạo thành:     

       c. Phát biểu này đúng. Đến thời điểm 

    Lúc khảo sát:  (1)
	d. Phát biểu này đúng.

    Tỉ số :  (2)

    Vậy: (1) và (2): ngày. 

	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 43. Bình kín đựng khí heli chứa 1,505.1023 nguyên tử heli ở điều kiện 0°C và áp suất trong bình là l atm. Khối lượng He có trong bình là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

Ta có số mol 

Khối lượng heli  
Câu 44. Khối lượng riêng của một chất khí ở áp suất 300 mmHg là 0,3 kg/m3. Vận tốc căn quân phương của các phân tử khí khi đó gần bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Ta có  


Câu 45. Một sóng vô tuyến và một sóng cơ có cùng tần số, khi truyền trong không khí tốc độ hai sóng lần lượt là  và  Tỉ số của bước sóng giữa sóng vô tuyến và sóng cơ bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

	Ta có 

	Từ 


Câu 46. Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ . Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít (Kết quả làm tròn đến 2 chử số thập phân)?
Hướng dẫn giải
 Gọi V là thể tích máu người. 



 







Câu 47.  khí chiếm thể tích ở  Sau khi nung nóng đẳng áp lượng khí trên đến nhiệt độ t thì khối lượng riêng của khí là  Nhiệt độ của khí sau khí nung nóng là bao nhiêu 
Hướng dẫn giải

	Áp dụng phương trình Clayperpon ta có 

	Vì 

	Lượng khí bơm vào trong môi giây là
Câu 48. Một ấm điện bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 kg nước ở 25°C. Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg. K. Nhiệt dung riêng của nhôm là c₁ = 880 J/kg. K và 30% nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì ẩm phải có công suất là bao nhiêu W (làm tròn đến hàng đơn vị)? 
Hướng dẫn giải


Hiệu suất ấm là H = 1 – 0,3 = 0,7

Nhiệt lượng toàn phần mà ấm cung cấp là 

Công suất ấm là 

--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.






	ĐỀ 15
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 145. Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì
A. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
B. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
C. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.
Hướng dẫn giải
Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất (điều kiện tiêu chuẩn áp suất 1 atm, nhiệt độ 273 0 K, thể tích 22,4 lít) thì số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
Câu 146. Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí có thể
A. tăng nội năng và thực hiện công.	B. giảm nội năng và nhận công.
C. giảm nội năng.		D. nhận công.
Hướng dẫn giải 
Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì có thể làm tăng nội năng của khối khí, đồng thời khối khí dãn nở và sinh công.
Ví dụ nhiệt lượng cung cấp cho khối khí trong quá trình đẳng áp, ngoài việc dùng để làm nóng khí (tăng nội năng) còn làm cho chất khí dãn nở (khí thực hiện công).
Câu 147. Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
Một vật lúc nào cũng có nội năng nhưng không tham gia vào quá trình truyền nhiệt thì nội năng không biến đổi nên không có nhiệt lượng được nhận thêm hay mất đi.
Câu 148. Phóng xạ là
     A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhìn thấy. 
	B. quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững. 

	C. quá trình hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra các tia . 
	D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhỏ hơn. 
Hướng dẫn giải
- Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố (kém bền vững) tự phóng ra các bức xạ rồi biến đổi thành hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố khác (bền vững hơn). 
- Như vậy phóng xạ quá trình phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững. 
Câu 149. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện từ trường
A. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.
B. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là những đường cong. 	
C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường.
D. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.
Hướng dẫn giải
Điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong kín, không phải chỉ là những đường cong.

Câu 150. Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T, kể từ thời điểm ban đầu số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

     
Câu 151. Trên hình bên là hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lý tưởng ở hai nhiệt độ khác nhau, 
[image: A diagram of a graph  Description automatically generated]
Thông tin đúng khi so sánh nhiệt độ T1 và T2 là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải




do Từ  kẻ đường thẳng song song với trục Op, cắt hai đường đẳng nhiệt tại hai vị trí (1) và (2) . Khi đó ta có nên các phân tử chất khí ở trạng thái (2) chuyển động nhanh hơn các phân tử chất khí ở trạng thái (1) nên 


Câu 152. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vector cường độ điện trường  và vector cảm ứng từ  luôn
A. có phương vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.
B. có phương song song và cùng chiều.
C. có phương song song và ngược chiều.
D. có phương trùng với phương truyền sóng.
Hướng dẫn giải


Trong quá trình truyền sóng điện từ, vector cường độ điện trường  và vector cảm ứng từ  luôn có   phương vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng
Câu 153. Trong hai nhiệt lượng kế có chứa hai chất lỏng khác nhau ở hai nhiệt độ ban đầu khác nhau. Người ta dùng một nhiệt kế, lần lượt nhúng đi nhúng lại vào nhiệt lượng kế 1 rồi vào nhiệt lượng kế 2. Số chỉ của nhiệt kế lần lượt là 80°C, 16°C, 78°C, 19°C. Đến lần nhúng tiếp theo nhiệt kế chỉ
A. 75°C.	B. 76°C.	C. 77°C.	D. 78°C.
Hướng dẫn giải 
Gọi nhiệt dung của bình 1,2 và nhiệt kế lần lượt là c1, c2, c3.


Khi nhúng nhiệt kế vào bình 1 thì nhiệt độ cân bằng là  ta có 


Khi nhúng nhiệt kế vào bình 2 thì nhiệt độ cân bằng là  ta có 
Đến lần nhúng tiếp theo vào bình 1 thì


Câu 154. Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 800 vòng. Từ thông trong lõi biến thế biến thiên với tần số 50 Hz và giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 2,4 mWb. Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp có giá trị xấp xỉ bằng
     A. 220 V.         	  B. 456,8 V. 	    C. 426,5 V. 	     D. 140 V. 
Hướng dẫn giải
Do cấu tạo của máy biến áp, hầu như mọi đường sức từ chỉ chạy trong lõi biến áp nên từ thông qua mỗi vòng dây ở cả hai cuộn bằng nhau, suất điện động cảm ứng trong mỗi vòng dây cũng bằng nhau.

Suất điện động ở cuộn thứ cấp là: 
Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp là:

 

Câu 155. Trong việc truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất tiêu hao trên đường dây  lần thì cần phải

     A. giảm điện áp xuống n lần.			                           B. giảm điện áp xuống  lần.

     C. tăng điện áp lên n lần.				                           D. tăng điện áp lên  lần.
Hướng dẫn giải

Hao phí trên đường dây tải điện được xác định bằng biểu thức: 


Nên để  giảm đi n lần thì U tăng lên 







Câu 156. Pôlôni  phóng xạ  và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân P0; ; Pb lần lượt là:    và . Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng




A. . 	B. . 	C. . 	D. .
Hướng dẫn giải
 







Câu 157. Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa hơi nước ở vào một nhiệt lượng kế chứa  nước ở Nhiệt độ cuối của hệ là biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là  nhiệt dung riêng của nước là . Nhiệt hóa hơi của nước là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

13.	Ta có  

14.	 
Câu 158. Phát biểu nào sao đây là SAI khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) ?
    A.Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ. 

	B. Đơn vị đo độ phóng xạ là Becquerel 
	C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó. 
	D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó. 
Hướng dẫn giải
Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, người ta dùng đại lượng độ phóng xạ (hay hoạt độ phóng xạ), kí hiệu là H, có giá trị bằng số hạt nhân phân rã trong một giây. 

Đơn vị đo độ phóng xạ là Becquerel, kí hiệu là  

1 phân rã / 1 giây. 

Trong thực tế, độ phóng xạ còn được đo bằng đơn vị Curie, kí hiệu là 





Độ phóng xạ  với  là hằng số phóng xạ 




Câu 159. Khi nói về khối lượng phân tử của chất khí    và  thì
A. khối lượng phân tử của các khí H2, He,O2 và N2 đều bằng nhau.
B. khối lượng phân tử của O2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.
C. khối lượng phân tử của N2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.
D. khối lượng phân tử của He nhẹ nhất trong 4 loại khí trên.
Hướng dẫn giải


Khối lượng phân tử của  là 


Khối lượng phân tử của là 


Khối lượng phân tử của  là 


Khối lượng phân tử của  là 

Vậy khối lượng phân tử của  nặng nhất trong 4 loại khí trên.
Câu 160. Khi ấn từ từ pit tông xuống để nén khí trong xi lanh thì
A. nhiệt độ khí thay đổi.		B. áp suất khí tăng, thể tích khí tăng.
C. áp suất tỉ lệ thuận với thể tích.	D. áp suất khí tăng, thể tích khí giảm.
Hướng dẫn giải
Trường hợp thỏa mãn quá trình đẳng nhiệt khi pit tông nén từ từ.



Câu 161. Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bên Y. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm  và  tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm tỉ số đó là
       A. 17. 	B. 575. 	C. 107. 	D. 72.
Hướng dẫn giải

Phương trình phóng xạ: tia phóng xạ. 


Tại , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là: 

Tại , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là: 



Tại , tỉ số giữa số hạt nhân con và hạt nhân mẹ là: 

 









Câu 162. Pôlôni là chất phóng xạ [image: ] có chu kì bán rã [image: ] ngày và biến đổi thành hạt nhân chì. Vào lúc  ngày  một mẫu phóng xạ có khối lượng  được phát hiện, trong đó  khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni  phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt  sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị  Vào ngày nào sau đây khối lượng của mẫu có giá trị là 
  A. 16/2/2024	B. 14/2/2024	C. 28/4/2024	D. 20/12/2024
Hướng dẫn giải








Khối lượng của mẫu có giá trị là vào ngày 

	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 33. Trong một ngày, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên. 
	Thời gian
	Nhiệt độ

	7 giờ
	250C

	9 giờ
	270C

	10 giờ
	290C

	12 giờ
	310C

	16 giờ
	300C

	18 giờ
	290C


	a. Nhiệt độ lúc 9 giờ là 270C.
	b. Nhiệt độ đạt 310C vào lúc 18 giờ.
	c. Lúc 10 giờ thì nhà nóng nhất.
	d. Lúc 7 giờ thì nhiệt độ thấp nhất.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.
	b. Phát biểu này sai. Nhiệt độ đạt 310C vào lúc 12 giờ.
	c. Phát biểu này sai. Lúc 12 giờ thì nhà nóng nhất.
	d. Phát biểu này đúng.
Câu 34. Khi tấm kim loại bằng đồng dao động trong từ trường giữa hai cực của một nam châm chữ U.
  a. Trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Foucault.
  b. Dòng điện trong tấm kim loại là dòng điện cảm ứng.
  c. Nhiệt độ của tấm kim loại giảm dần.
  d. Dao động của tấm kim loại là dao động tắt dần.
Hướng dẫn giải
	  a. Phát biểu này đúng. Do tấm kim loại dao động trong từ trường nên trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Foucault.
	b. Phát biểu này đúng. Dòng điện Foucault là dòng điện cảm ứng, do đó dòng điện trong tấm kim loại là dòng điện cảm ứng.
	c. Phát biểu này sai. Dòng điện Foucault có tác dụng tỏa nhiệt làm cho tấm kim loại nóng lên, nhiệt độ tăng.
	d. Phát biểu này đúng. Dòng điện Foucault là dòng điện cảm ứng, do đó dòng điện trong tấm kim loại là dòng điện cảm ứng.




Câu 35. Một hỗn hợp khí helium và argon ở áp suất  và nhiệt độ  khối lượng riêng  Biết khối lượng mol   

	a. Khối lượng khí Argon trong hỗn hợp là 


	b. Số phân tử Argon trong  hỗn hợp khí là 


	c. Khối lượng khí Helium trong  hỗn hợp khí là  


	d. Số phân tử Helium trong  hỗn hợp khí là  
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.



	Xét 1  hỗn hợp khí, khối lượng của 1  hỗn hợp khí là  


	Gọi  là khối lượng khí He và Ar trong hỗn hợp, ta có  

	Áp suất riêng phần của khí helium  

	Áp suất riêng phần của khí Argon  

	Theo định luật Dalton ta có 

	Kết hợp (1) với (3) 
	b. Phát biểu này sai.


	Số phân tử Argon trong 1  hỗn hợp khí  
	c. Phát biểu này đúng. 


	Khối lượng khí Helium trong  hỗn hợp khí là 
	d. Phát biểu này sai.


	Số phân tử Helium trong  hỗn hợp khí là  





Câu 36. Uranium  có chu kì bán rã là  năm. Khi phóng xạ  Uranium biến thành Thorium  Ban đầu có  Uranium.


	  a. Hạt nhân Thorium  bền hơn hạt nhân Uranium 


	  b. Khối lượng Uranium còn lại sau  năm là 

	  c. Số hạt nhân Uranium còn lại sau  năm là 3,7265.1021 hạt nhân. 


	  d. Tỉ số giữa số hạt nhân Uranium còn lại và số hạt nhân Thorium tạo thành sau năm là 
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.
	b. Phát biểu này đúng.
       c. Phát biểu này sai. 
             Số hạt nhân Uranium ban đầu:

 hạt. 

             Số hạt nhân Uranium còn lại sau  năm:

 hạt. 
	d. Phát biểu này đúng.
           Số hạt nhân Thorium có được là do Uranium đã phân rã, do đó



Suy ra 

	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 49. Tính nhiệt lượng (theo đơi vị kJ) cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100 gam ở nhiệt độ 200C, để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 6580C. Biết nhôm có nhiệt dung riêng 896 J/kg.K và nhiệt nóng chảy 39.104 J/kg.
Hướng dẫn giải
		Nhiệt lượng cần cung cấp  
Câu 50. Khối lượng riêng của một chất khí ở áp suất 300 mmHg là 0,3 kg/m3. Vận tốc căn quân phương của các phân tử khí khi đó gần bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Ta có  


Câu 51. Một hỗn hợp phóng xạ có hai chất phóng xạ X và Y. Biết chu kì bán rã của X và Y lần lượt là  và , và lúc đầu số hạt X bằng số hạt Y. Tính khoảng thời gian theo đơn vị h để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một nửa số hạt lúc đầu. Kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy.
Hướng dẫn giải

. 
Câu 52. Một bình cách nhiệt nhẹ chứa nước ở nhiệt độ t0 = 20°C. Người ta lần lượt thả vào bình này những quả cầu giống nhau đã được đốt nóng đến 100°C. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là t₁ = 40°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Giả thiết nước không bị tràn ra ngoài và không tính đến sự bay hơi của nước. Cần phải thả bao nhiêu quả cầu để nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 90°C?
Hướng dẫn giải
Gọi nhiệt dung mỗi quả cầu là Cq và nhiệt dung của nước là Cn


Để nhiệt độ cân bằng là 90°C thì cần thả q quả cầu có:




Câu 53. Một sóng vô tuyến và một sóng cơ có cùng tần số, khi truyền trong không khí tốc độ hai sóng lần lượt là  và  Tỉ số của bước sóng giữa sóng vô tuyến và sóng cơ bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

	Ta có 

	Từ 












Câu 54. Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ  và  với tỉ lệ số hạt và số hạt  là  Biết chu kì bán rã  và  lần lượt là  năm và  năm. Cách đây bao nhiêu tỉ năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt  và số  là (Kết quả làm tròn đến 2 chử số thập phân sau dấu phẩy)?
Hướng dẫn giải



Hiện nay, số hạt  và  là số hạt còn lại, có tỉ lệ là: . 




Cách đây t năm, tỉ lệ số hạt  và  là  nên ta có:  

Lập tỉ số ta được: 

Từ đó  tỉ năm. 
--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 16
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


	PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 163. Áp suất của khí lên thành bình là do lực tác dụng
A. lên một đơn vị diện tích thành bình	B. vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.
C. lực tác dụng lên thành bình.	D. vuông góc lên toàn bộ diện tích thành bình.
Hướng dẫn giải
Áp suất của khí lên thành bình là do lực tác dụng vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.
Câu 164. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
B. Nhiệt lượng cũng là nội năng do có cùng đơn vị
C. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.  
Hướng dẫn giải
Nhiệt lượng không phải là nội năng, đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
Câu 165. Một khối khí dãn nở thêm 1 L ở áp suất không đổi 2.105 N/m. Trong quá trình này khối khí nhận thêm nhiệt lượng 500J. Độ biên thiên nội năng của khí lí tưởng là?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
∆V = 1 L = 10-3 m3.
Độ biến thiên nội năng: ∆U = Q + A = Q - p∆V = 500 - 2.105.10-3  = 300 J.
Câu 166. Trong một môi trường không đổi, khi tần số của sóng điện từ tăng thì bước sóng của nó
     A. tăng lên.													    B. giảm xuống.
     C. không thay đổi.											    D. tăng rồi giảm.
Hướng dẫn giải. 


Mối quan hệ giữa bước sóng , tần số f, và tốc độ truyền sóng v trong một môi  trường được mô tả bằng công thức  Khi tần số tăng, nếu tốc độ truyền sóng không đổi, bước sóng sẽ giảm.
Câu 167. Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn như hình bên
[image: C:\Users\MyPC\Pictures\Capture.PNG]
Sự biến đổi khí trên trải qua hai quá trình
A. nung nóng đẳng tích rồi nén đẳng nhiệt. 	B. nung nóng đẳng tích rồi dãn đẳng nhiệt. 
C. nung nóng đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt. 	D. nung nóng đẳng áp rồi nén đẳng nhiệt.
Hướng dẫn giải
Quá trình (1) đến (2) là nung nóng đẳng tích vì

 
Quá trình (2) đến (3) là dãn nở đẳng nhiệt vì nhiệt độ không đổi vì


Câu 168. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về lực tương tác giữa các phân tử?
A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.
B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.
D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.
Hướng dẫn giải
Lực hút phân tử có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng lực đẩy phân tử, tùy thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.
Câu 169. Khí trong xilanh của động cơ diesel có thể tích được nạp ban đầu là 360cm3, nhiệt độ 470C và áp suất 101kPa. Sau khi nén khí đến thể tích 20cm3 thì nhiệt độ khí tăng đến 7270C. Áp suất trong xilanh lúc này gần giá trị nào nhất?
A. 315 Pa.                        B. 315 kPa.                        C. 5,7 kPa.                         D. 5,7 MPa.
Hướng dẫn giải 

  Ta có:   
Câu 170. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung giữa sóng điện từ và sóng cơ
     A. Có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
	B. Truyền được trong chân không.
	C. Mang năng lượng tỉ lệ với luỹ thừa bậc 4 của tần số sóng.
	D. Đều là sóng đọc.
Hướng dẫn giải
     Đặc điểm chung giữa sóng điện từ và sóng cơ là có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
Câu 171. Sắp xếp các nhiệt độ sau 370C, 315K, 345K, 680F theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Celsius. Thứ tự đúng là
A. 370C, 315K, 345K, 680F.	B. 680F, 370C, 315K, 345K.
C. 315K, 345K, 370C, 680F.	D. 680F, 315K, 370C, 345K.
Hướng dẫn giải
315K = 315 – 273 = 420C
345K = 345 – 273 = 720C
680F = (68 – 32) 1,8 = 200C
Câu 172. Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là
A. J/g.độ.	B. J/kg.độ.	C. kJ/kg.độ.	D. cal/g.độ.
Hướng dẫn giải 


Câu 173. Một người bình thường có khả năng nhìn thấy sóng điện từ có bước sóng bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Người bình thường có khả năng nhìn thấy sóng điện từ trong phổ ánh sáng nhìn thấy có bước sóng 
Câu 174. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số
     A. proton nhưng khác số nucleon.	B. nucleon nhưng khác số neutron.
	C. nucleon nhưng khác số proton.	D. neutron nhưng khác số proton.
Hướng dẫn giải
Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton nhưng khác số nucleon.
Câu 175. Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 800 vòng. Từ thông trong lõi biến thế biến thiên với tần số 50 Hz và giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 2,4 mWb. Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp có giá trị xấp xỉ bằng
	A. 220 V.        	  B. 456,8 V.	    C. 426,5 V.        		D. 140 V.
Hướng dẫn giải
Do cấu tạo của máy biến áp, hầu như mọi đường sức từ chỉ chạy trong lõi biến áp nên từ thông qua mỗi vòng dây ở cả hai cuộn bằng nhau, suất điện động cảm ứng trong mỗi vòng dây cũng bằng nhau.

Suất điện động ở cuộn thứ cấp là: 
Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp là:

 
Câu 176. Số nguyên tử chất phóng xạ bị phân hủy sau khoảng thời gian t được tính theo công thức nào dưới đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Số nguyên tử chất phóng xạ bị phân hủy sau khoảng thời gian t được tính theo công thức: 






Câu 177. Một áp kế khí (hình vẽ) gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích  gắn với một ống nhỏ nằm ngang tiết diện ống là . Biết ở, giọt thủy ngân cách A ; ở cách A. Dung tích của bình có giá trị là?A







     A. .	B. .	    C. .	         D. .
Hướng dẫn giải


*Ta có: 

*Thay số: 
Câu 178. Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân 235 U lần lượt là 1,00728 amu; 1,00867 amu và 234,99342 amu. Cho 1 amu = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 235 U theo đơn vị MeV là
      A. 1785; 7,6.	B. 7,6; 1785.	C. 8,6; 2021.	D. 2021; 8,6.
Hướng dẫn giải

Độ hụt khối: 

Năng lượng liên kết: 

Năng lượng liên kết riêng:
Câu 179. Caesium 137 là chất phóng xạ được thoát ra khỏi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl do sự cố phóng xạ xảy ra vào năm 1986. Chu kì bán rã của Caesium 137 là 28 năm. Ngay sau vụ nổ, người ta đo được độ phóng xạ cách nhà máy 30 km là 50 kBq trên một mét vuông. Hỏi vào năm nào thì độ phóng xạ này giảm còn 1 kBq trên một mét vuông?
     A. 2000.	B. 2024.	C. 2144.	D. 2500.
Hướng dẫn giải

[bookmark: bookmark1599][bookmark: bookmark1600][bookmark: bookmark1601]Ta có:  158 năm.	
Vậy, đến năm 1986 + 158 = 2144, độ phóng xạ còn lại 1 kBq trên một mét vuông.




Câu 180. Chu kì bán rã của  là 5570 năm. Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta thấy số nguyên tử đồng vị phóng xạ đã bị phân rã thành các nguyên tử . Tuổi của mẫu gỗ này là bao nhiêu?
  A. 11140 năm. 	B. 13925 năm. 	C. 16710 năm. 	D. 12885 năm
Hướng dẫn giải
Ta có 

năm.

	PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 37. Một ấm đun nước có ghi 220 V, 3 kW đang chứa 1,8 L nước ở 20 oC. Khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220 V, cần 4 phút để khối nước tăng nhiệt độ đến 100 oC. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K và nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3 MJ/kg.
a. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước để nhiệt độ của nó tăng lên đến 100 oC là 604 800 J. 
b. Công suất có ích của ấm là 3 kW, hiệu suất của ấm là 100 %.
c. Sau khi nước sôi, nếu tiếp tục đun 4 phút với công suất như cũ sẽ làm hoá hơi hoàn toàn 0,26 L nước.
d. Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước từ lúc bắt đầu đun nóng đến khi hoá hơi hoàn toàn 1,8 L nước là 4 744,8 kJ.
Hướng dẫn giải

[bookmark: bookmark1607]	  a. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước: J
       b. Phát biểu này sai. 

Công suất có ích của ấm:W

[bookmark: bookmark1608]      Hiệu suất của ấm: 
       c. Phát biểu này đúng. 
	Do công suất không thay đổi nên sau 4 phút khối nước vẫn nhận nhiệt lượng 604 800 J. Ứng  với nhiệt lượng này sẽ làm hoá hơi khối lượng nước:

        
       d. Phát biểu này đúng. 

Nhiệt lượng để làm hoá hơi 1,8 L nước: 
Tổng nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng và làm hoá hơi hoàn toàn 1,8 lít nước: 


Câu 38. Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Sahara. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là 3,0°C. Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là 1,50 m³ và áp suất trong các lốp xe là 3,42. 105 Pa. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời, không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến 42°C.
	a. Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động liên tục và va chạm với thành lốp xe gây ra áp suất lên thành lốp.
	b. Trong mỗi lốp xe có 164 mol khí.
	c. Khi đến giữa trưa, áp suất trong lốp là 3,9.105 Pa.
	d Từ sáng sớm cho đến giữa trưa, độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí là 9,5.10-21 J.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.

	b. Phát biểu này sai. Ta có 

	c. Phát biểu này đúng. Áp dụng định luật Charles 

	d. Phát biểu này sai. 
Câu 39. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của ghi-ta điện?
  a. Ghi-ta điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b. Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, từ trường biến đổi sẽ làm rung động dây đàn.


	c. Nếu tần số tín hiệu đầu vào của ghi-ta điện là  tần số tín hiệu đầu ra sẽ thấp hơn 
	d. Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm ứng lên gấp đôi, điện áp cảm ứng cũng sẽ tăng gấp đôi.
Hướng dẫn giải
	  a. Phát biểu này đúng. Ghi-ta điện sử dụng cuộn dây và nam châm để biến đổi rung động cơ học thành tín hiệu điện thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ.
	b. Phát biểu này sai. Ghi-ta điện hoạt động bằng cách biến đổi rung động cơ học của dây đàn thành tín hiệu điện, không phải tạo ra rung động cho dây đàn.
	c. Phát biểu này sai. Tần số của tín hiệu điện tạo ra bởi ghi-ta điện tương ứng với tần số rung động của dây đàn.
	  d. Phát biểu này đúng. Theo định luật Faraday, điện áp cảm ứng tỉ lệ thuận với số vòng dây của cuộn cảm ứng.





Câu 40. Nguyên tố đồng có hai đồng vị bền là có khối lượng nguyên tử là 62,93 u và chiếm 69,15% đồng trong tự nhiên và có khối lượng nguyên tử là 64,93 u và chiếm 30,85% đồng trong tự nhiên. Biết hạt nhân có nhiều hơn hạt nhân 2 neutron. Bán kính gần đúng của hạt nhân được tính theo công thức 
	  a. Hai hạt nhân đồng vị của nguyên tố đồng có cùng điện tích.


	  b. Kí hiệu hạt nhân đồng vị là 
	  c. Khối lượng trung bình của nguyên tố đồng là 63,93 u.


	  d. Bán kính gần đúng của đồng vị là 
Hướng dẫn giải
	  a. Phát biểu này đúng. Hai hạt nhân đồng vị có cùng số proton nên có cùng điện tích.




	b. Phát biểu này đúng. Hạt nhân có nhiều hơn hạt nhân 2 neutron nên số nucleon của hạt nhân là 

       c. Phát biểu này sai. Đến thời điểm 


	d. Phát biểu này đúng.
       

	PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 55. Thang đo của một nhiệt kế chất lỏng trong thuỷ tinh là thang đo tuyến tính, nghĩa là độ dãn nở của cột chất lỏng dọc theo thang tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ. Một nhiệt kế như vậy có phạm vi đo từ –10 oC đến 110 oC và có chiều dài thang đo tương ứng là 240 mm. Khi nhiệt độ của nhiệt kế tăng từ 0 oC đến 1 oC thì đầu cột chất lỏng trong ống dịch chuyển một đoạn bao nhiêu mm?
Hướng dẫn giải
Gọi x là đoạn dịch chuyển của chất lỏng.

Độ dãn nở của cột chất lỏng tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ nên:
Câu 56. Một hộp có kích thước 2 m × 2 m × 3 m đang ở nhiệt độ 22,2 oC. Cho biết khối lượng riêng và khối lượng mol của không khí lần lượt là 1,2 kg/m3 và 29 g/mol. Tính nội năng của khối không khí trong hộp. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên theo đơn vị kJ.)
Hướng dẫn giải
Thể tích khối hộp: V = 2.2.3 = 12 m3.
Khối lượng không khí trong hộp: m = pV = 12.1,2 = 14,4 kg.

[bookmark: bookmark1625]Số mol không khí:





Câu 57. Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng  Lấy  Biết trong sóng điện từ, thành phần từ trường tại một điểm biến thiên điều hòa với chu kì . Giá trị của  là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải


         Bước sóng điện từ 
		Giá trị của a là 10.
Câu 58. Một bình có thể tích 0,004 m3 chứa khí helium ở áp suất 1,6.107 Pa và nhiệt độ 12 oC. Người ta bơm khí helium vào các quả bong bóng, mỗi bong bóng chứa đầy khí helium thì có thể tích 0,035 m3, áp suất 1,2.105 Pa và nhiệt độ 27 oC. Hỏi bình này có thể bơm bao nhiêu quả bong bóng?
Hướng dẫn giải
Gọi N là số quả bong bóng bơm được.

Ta có:


Câu 59. Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t = 0), một mẫu chất phóng xạ X có số hạt là . Sau khoảng thời gian t = 2T (kể từ t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã bằng bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải


Câu 60. Để xác định lượng nước trong một bồn chứa nước, người ta bơm vào bồn nước đồng vị sodium có độ phóng xạ 1,6.105 Bq và chu kì bán rã 15 giờ. Sau thời gian 30 giờ, người ta trích ra 100 mL nước và đo được độ phóng xạ của mẫu này là 2 Bq. Thể tích nước trong bồn chứa bằng bao nhiêu L?
Hướng dẫn giải

Sau thời gian 30 giờ, tức 2T, độ phóng xạ giảm 4 lần:

Do độ phóng xạ tỉ lệ với thê tích nước nên:

--------------------- HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	ĐỀ 17
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Trong hệ toạ độ p – T, đường đẳng tích có dạng nào sau đây?
A. Đường hypebol.
B. Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua gốc tọa độ.
C. Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua gốc tọa độ.
D. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p = p0.

Câu 2. Vật ở thể rắn có
A.thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.
B.thể tích và hình dạng riêng, dễ nén.
C.thể tích riêng, nhưng không có hình dạng riêng, rất khó nén.
D.thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng, dễ nén.

Câu 3. Trong các phát biểu về đặc điểm của dao động điều hoà của một vật dưới đây, phát biểu nào đúng?
A. Chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần đều.
Vectơ gia tốc và vectơ vận tốc của vật luôn vuông phương với nhau.
C. Gia tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng.
D. Động năng của vật luôn không đổi trong quá trình chuyển động.

Câu 4. Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi thả rơi bốn vật bằng nhôm, đồng, chì, gang có cùng khối lượng từ cùng một độ cao xuống đất (coi như toàn bộ độ giảm cơ năng dùng để làm nóng vật)?
A. Vật bằng nhôm có nhiệt dung riêng 880 J/kg.K.
B. Vật bằng đồng có nhiệt dung riêng 380 J/kg.K.
C. Vật bằng chì có nhiệt dung riêng 120 J/kg.K.
D. Vật bằng gang có nhiệt dung riêng 550 J/kg.K.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Độ lớn của cảm ứng từ 
A. phụ thuộc vào lực từ F.
B. phụ thuộc vào cường độ dòng điện I.

C. phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn .
D. phụ thuộc vào loại nam châm.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Một tấm kim loại dao động giữa hai cực một nam châm thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện xoáy.
B. Hiện tượng xuất hiện dòng điện xoáy cũng là hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. Một tấm kim loại nối với hai cực một nguồn điện thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện xoáy.
D. Dòng điện xoáy trong lõi sắt của máy biến áp là dòng điện có hại.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
B. Khi bị làm nóng thì chất rắn vô định hình mềm dần cho đến khi trở thành lỏng.
C. Trong quá trình hóa lỏng nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng liên tục.
D. Chất rắn vô định hình có cấu trúc tinh thể.

Câu 8. Nhiệt độ khí trơ trong bóng đèn sợi đốt khi đèn không sáng là 25 °C, khi sáng là 323°C .  Áp suất khí trơ trong bóng đèn này khi đèn sáng gấp mấy lần khi đèn không sáng?
[image: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. 1,5.                            B. 0,5.        	С. 3.                                D. 2.
GIẢI
Vì quá trình là đẳng tích nên: 

Câu 9. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng toả ra trong 30 phút là 9.105 (J). Biên độ của Cường độ dòng điện  điện là
	A. 52 A.	B. 20 A.	C. 5 A.	D. 10 A.
GIẢI


Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m và một lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng O. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Biết rằng tốc độ của vật khi qua vị trí này là v0. Tại vị trí vật có vận tốc v thì thế năng Wt của vật được xác định bằng biểu thức




A. .    B. .     C. .  D. 

Câu 11. Người ta phơi nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 250C lên 300C . Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Nhiệt lượng mà nước thu được từ Mặt Trời là:
[image: Description: Description: A cartoon of a wooden tub with water  Description automatically generated]
A. 105J 		B. 1050J 		C. 105kJ 		D. 1050kJ

GIẢI 
Ta có: V = 5 lit = 5.10−3m3 
+ Khối lượng nước trong chậu là:m = DV = 1000.5.10−3 = 5kg 
+ Nhiệt lượng nước nhận từ mặt trời để tăng từ 250C lên 300C là:
Q = mcΔt = 5.4200.(30−20) = 105000J = 105kJ

Câu 12. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn trong 1 giờ có độ lớn là 5 A.
Điện lượng chạy qua dây tóc bóng đèn trong thời gian đó
A. 5 C.	B. 0,2 C.
C. l,8.104 C.	D. 3.103C.

GIẢI 
Đổi: 1 giờ = 3 600 giây.
Dòng điện chạy qua dây tóc là 5 A, do đó, điện lượng chạy qua là:
Aq = IAt = 5.3 600= 1,8.104 (C).  






Câu 13. Hạt nhân  có năng lượng liên kết 1784 MeV . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là
A.  nucleon.                                           B. nucleon.
C. nucleon.                                            D. nucleon.
GIẢI 

Năng lượng liên kết riêng:  (MeV/nucleon). 



Câu 14. Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô có năng lượng nghỉ  và có vận tốc bằng  thì theo thuyết tương đối hẹp, năng lượng toàn phần của nó bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
GIẢI

.



Câu 15. Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt nhân đơtêri  lần lượt là 1,0073 u;; 1,0087 u và 2,0136 u. Biết . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơêri  là



A. 	B. 3,06 MeV/nuclôn 	C. 	D.  nuclôn
GIẢI





. 

Câu 16. Cho mạch điện như hình vẽ, các đèn dây tóc[image: ] đang sáng bình thường. Tăng giá trị của biến trở R, quan sát thấy các đèn vẫn sáng, khi đó: 


 

 

 
  ×
  ×

	A. cả hai đèn đều sáng mạnh hơn.
B. cả hai đèn đều sáng yếu đi.
C. đèn [image: ] sáng mạnh hơn, đèn [image: ] sáng yếu đi.
D. đèn [image: ] sáng yếu đi, đèn [image: ] sáng mạnh hơn.


GIẢI: Khi R tăng thì điện trở mạch ngoài tăng nên cường độ dòng điện qua mạch chính giảm nên D1 sáng yếu đi,  nên đèn D2 sáng mạnh lên.






Câu 17. Xilanh cách nhiệt đặt thẳng đứng, bên trong có chứa  khí ở nhiệt độ . Pít-tông cách nhiệt, nhẹ, có diện tích tiết diện bằng . Ban đầu pít-tông đứng yên, đặt lên trên pít tông một vật nặng có khối lượng m thì pít-tông dịch chuyển 4 cm rồi dừng lại, lúc đó nhiệt độ của khí là  Biết áp suất khí quyển là  bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2.  Khối lượng của vật nặng bằng 






A. 7,5 Kg.
B. 15 Kg.
C. 2,5 Kg.
D. 22,5 Kg.

GIẢI

Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng: 

Áp suất tăng thêm bởi vật nặng là: 

Ta lại có: 

Câu 18. Một con lắc lò xo treo thẳng đúng. Kích thích cho con lắc dao động diều hòa theo phương thẳng đúng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là [image: ] và [image: ]. Chọn trục [image: ]'[image: ] thẳng đứmg chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian [image: ] khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do [image: ] và [image: ] Thời gian ngắn nhất kề từ khi [image: ] đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ].	D. [image: ].
[image: A picture containing circle, diagram, line, symbol  Description automatically generated] GIẢI 

[image: ] (rad/s)
[image: ]
[image: ]
[image: ] (s). 


II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Dưới áp suất 105Pa một lượng khí có thể tích 10 lít. Nếu nhiệt độ được giữ không đổi và áp suất tăng lên 25% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Áp suất của lượng khí ở trạng thái sau có giá trị là 25.103 Pa
	
	

	b.
	Thể tích ban đầu của lượng khí là 10000 cm3
	
	

	c. 
	
Giữa áp suất và thể tích của lượng khí có mối liên hệ là 
	
	

	d
	Thể tích của lượng khí sau khi áp suất tăng lên 25% so với ban đầu là 6 lít
	
	



GIẢI 

a) Áp suất của lượng khí tăng 25% so với ban đầu, có giá trị là 


b) Thể tích ban đầu của lượng khí là 10000 cm3

c) Vì nhiệt độ giữ không đổi nên áp suất và thể tích của lượng khí có mối liên hệ là 
d) Thể tích của lượng khí sau khi áp suất tăng lên 25% so với ban đầu là

           


Câu 2. Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600g đựng 1,5 lit nước ở nhiệt độ 200C . Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm đã hoá hơi ở nhiệt độ sôi 1000C . Biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước . Biết nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/kg.K của nước là 4200J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 1000C là 2,26.106 J/kg. Khối lượng riêng của nước là 1kg/lit. Các kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng cần để đun nước từ 20°C đến sôi ở 100°C là 504000 J
	
	

	b.
	Nhiệt lượng cung cấp cho 0,3 kg nước sôi hoá hơi là 180800 J
	
	

	c. 
	Tổng nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp bằng 1224240 J
	
	

	d
	Nhiệt lượng trung bình của bếp điện mỗi giây bằng  
	
	



GIẢI
      a) Nhiệt lượng cần để đun nước từ 20°C đến sôi ở 100°C:
         Q2 = m2.c2.∆T = 1,5.4200.(100 - 20) = 504000 J
 b) Nhiệt lượng cung cấp cho 0,2 kg nước hoá hơi
         Q3 = m3.L = 0,3.2,26.106 = 678000 J
c) Tổng nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp:
         Q = Q1 + Q2 + Q3 = 1224240
Vì chỉ có 75% nhiệt lượng được dùng để đun ấm nước
Q = 0,75 Qbếp Nên  Qbếp  = 1632320 J
d) Nhiệt lượng trung bình đun mỗi giây : 

Câu 3. Xét hai vật (1) và (2) dao động điều hòa cùng phương, li độ tương ứng là  và . Một phần đồ thị li độ - thời gian  của hai vật được cho như Hình 3.4.
[image: ]
Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hai dao động có cùng tần số.
	
	

	b.
	Hai dao động có cùng biên độ.
	
	

	c. 
	Chu kì dao động của vật (1) là 1,25 s.
	
	

	d
	
Độ lệch pha của hai dao động là rad.
	
	



GIẢI
a) Khoảng thời gian từ thời điểm   đến thời điểm 1,25 s là một nửa chu kì dao động của cả vật (1) và vật (2). Do đó, hai vật có cùng chu kì dao động nên có cùng tần số dao động  a) đúng.
b) Hai vật có cùng biên độ (tương ứng 2 ô tính theo trục Ox)  b) đúng.
c) Một nửa chu kì của vật (1) tương ứng 4 ô trên trục . Do đó, chu kì dao động của vật (1) tương ứng 8 ô. Mà từ  đến  s tương ứng hơn 5 ô trên  c) sai.
d) Tại thời điểm 1,25 s, vật (1) đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương (đồ thị đi lên), còn vật (2) đang ở vị trí biên dương. Suy ra hai vật dao động vuông pha, hay độ lệch pha của hai dao động là  d) đúng.

Câu 4:  Một học sinh làm thí nghiệm về từ phổ của một ống dây. Dựa vào từ phổ thu được, học sinh đã vẽ các đường sức từ của ống dây như hình a. Sau đó học sinh đo trường và vẽ được đồ thị như hình b.
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, hình vẽ, mẫu  Mô tả được tạo tự động] 
Xét tính đúng/sai của các phát biểu dưới đây:
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Đồ thị hình 2) không phù hợp với sự phân bố các đường sức từ trên hình 1).
	
	

	b.
	
Độ dài của ống dây là 
	
	

	c. 
	
Cảm ứng từ ở điểm giữa ống dây là 
	
	

	d
	
Cảm ứng từ ở ngoài đầu ống dây 
	
	



GIẢI
a) Sai.
Đồ thị phù hợp với từ phổ vì ta thấy : 
+ Trong ống dây, từ phổ có mật độ đường sức từ gần như không đổi theo trục x quanh điểm O , + Ngoài ống dây, mật độ đường sức giảm nhanh.



Đồ thị cũng cho thấy trong khoảng đến giá trị của  gần như không đổi, còn ngoài khoảng đó thì B giảm rất nhanh.
b) Đúng.
Dựa vào đồ thị 2, từ trường có giá trị không đổi trong khoảng  đến . Mà trong lòng ống dây, từ trường đều nên có thể coi gần đúng chiều dài ống dây là .
c) Sai.


Dựa vào đồ thị 2 cảm ứng từ ở giữa ống dây lớn hơn nhưng nhỏ hơn 
d) Sai.

Dựa vào đồ thị 2 cảm ứng từ ở ngoài đầu ống dây nhỏ hơn 

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 250C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 1000C là bao nhiêu MJ ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Cho nhiệt dung riêng là 4200J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,26.106 J/kg. 
[image: A cartoon of a water cube  Description automatically generated with medium confidence]

GIẢI
Q = mc+ L.m = 10.4200(100-25) + 2,26.106.10 = 25750000 J = 25,75 MJ
Đáp án: 25,7

Câu 2. Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là Δt = 20 phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi Δt << T) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như lần đầu?

GIẢI




 năm. 
Câu 3. Trong một thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước, người ta dùng một ấm điện để đun sôi nước, khi nước sôi thì người ta mở nắp ấm cho nước bay hơi và tiến hành đo thời gian bay hơi của nước. Biết công suất của ấm, khối lượng nước và thời gian để nước bay hơi hết lần lượt là: P = 1800 ± 10 𝑊; 𝑚 = 150 ± 5 𝑔; 𝑡 = 196 ± 1 𝑠. Cho rằng ấm luôn hoạt động đúng định mức, mọi hao phí nhiệt là không đáng kể. Sai số của nhiệt hoá hơi riêng trong cách làm này bằng bao nhiêu %? Kết quả làm tròn về 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy

GIẢI
Nhiệt hoá hơi riêng


Câu 4. Hai bình có thể tích lần lượt là V1 và V2 = 2V1, được nối với nhau bởi một ống nhỏ cách nhiệt, chứa oxi ở nhiệt độ 27 oC và áp suất 105 Pa . Sau đó, cho nhiệt độ của bình V1 giảm xuống 0 oC, nhiệt độ của bình V2 tăng tới 100 oC . Khi đó, áp suất của khí trong mỗi bình bằng x.105 Pa . Giá trị của x bằng bao nhiêu ? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Biết hằng số chất khí R = 8,31J/mol.K

GIẢI 

Gọi p, p’ lần lượt là áp suất của khí trong các bình trước và sau khi thay đổi nhiệt độ.

Số mol khí trong cả hai bình trước khi thay đổi:  (1).

Sau khi thay đổi nhiệt độ:  (2).

Với  Từ (1) và (2) tính được: p’ = 1,108.105 Pa .

Đáp án: 1,1







Câu 5. Một ống thuỷ tinh hình trụ thẳng đứng có tiết diện ngang nhỏ, đầu trên hở, đầu dưới kín. Ống chứa một khối khí (coi là khí lí tưởng) có chiều cao  được ngăn cách với bên ngoài bởi một cột thuỷ ngân có độ cao  mép trên cột thuỷ ngân cách miệng trên của ống một đoạn  Nhiệt độ ban đầu của khí trong ống là , áp suất khí quyển là
[image: A diagram of a cylinder with a measurement  Description automatically generated with medium confidence]
Cần phải đưa nhiệt độ của khí trong ống đến nhiệt độ cần thiết bằng bao nhiêu độ Celsius để thuỷ ngân trong ống tràn hết ra ngoài? 

GIẢI

 Áp dụng phương trình trạng thái cho khối khí ở trạng thái  đầu và trạng thái mà cột thủy ngân trong ống còn lại một đoạn x:



- Suy ra: 
( T là một hàm với x là biến nó đạt max khi x = 50 cm)

Vậy cần đưa nhiệt độ của khối khí trong ống đến  thì dừng, sau đó thủy ngân sẽ tự chảy ra ngoài.







Câu 6. Tìm công , thực hiện bởi khí lý tưởng trong quá trình chu trình như trong đồ thị. Thể tích  lít, áp suất . Áp suất  lớn hơn  lần . Nhiệt độ tại điểm 2 và 4 là như nhau.
[image: ]
GIẢI


Công của khí trong quá trình chu trình bằng diện tích của đồ thị quá trình trên đồ thị . Trong trường hợp này, công bằng diện tích của hình thang: 

Từ sự tương đồng của các tam giác, ta có: 

Vì các điểm 2 và 4 nằm trên cùng một đường đẳng nhiệt, ta có: 



Ngoài ra, theo điều kiện , kết hợp các điều kiện này ta có:  Thay các giá trị này vào công thức tính công, ta được: 

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	7
	D
	13
	D

	2
	A
	8
	D
	14
	A

	3
	C
	9
	D
	15
	C

	4
	C
	10
	D
	16
	D

	5
	D
	11
	C
	17
	A

	6
	C
	12
	C
	18
	B



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	25,7
	3
	4,4
	5
	39,5

	2
	28,2
	4
	1,1
	6
	450









	ĐỀ 18
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. :  Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ?
A.Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
B.Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C.Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tứ của lượng chất đó.
D.Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 2. Có sự truyền nhiệt giữa hai vật tiếp xúc nhiệt khi chúng khác nhau ở tính chất nào?
A. khối lượng.	B. nhiệt dung riêng.	C. khối lượng riêng.	D. nhiệt độ.

Câu 3. Vật dao động tắt dần có đại lượng nào sau đây luôn giảm dần theo thời gian?
A. Vận tốc.	B. Li độ.	C. Cơ năng.	D. Gia tốc.

Câu 4.  Đặt một viên nước đá có nhiệt độ 0°C vào một cốc nước có nhiệt độ 20°C. Sau vài phút, một phần nước đá đã tan chảy. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tảng nước đá còn lại có nhiệt độ tăng.
B. Nhiệt độ của nước tăng.
C. Khối lượng của nước tăng.
D. Tổng khối lượng của nước đá và nước giảm.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi
A. đổi chiều dòng điện ngược lại.
B. đổi chiều cảm ứng từ ngược lại.
C. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.

D. quay dòng điện một góc  xung quanh đường sức từ.

Câu 6. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có
A. cùng số neutron nhưng số nucleon khác nhau.
B. cùng số neutron và cùng số proton.
C. cùng số proton nhưng số neutron khác nhau.
D. cùng số nucleon nhưng số proton khác nhau.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng? Trường điện từ xuất hiện xung quanh
A một điện tích đứng yên.		B. một dòng điện không đổi.
C. một ống dây điện.		D. vị trí có tia lửa điện.

Câu 8. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái khí lí tưởng




A. hằng số.	B. hằng số.	C. hằng số.	D. .


Câu 9. Phóng xạ là
A. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.
B. quá trình hạt nhân nguyên tử phát ra các tia .
C. quá trình một hạt nhân không bền vững tự phát biến đổi thành hạt nhân khác kè̀m theo tia phóng xạ.
D. quá trình hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thuy neutron.
Câu 10. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.


Câu 11. Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng điện từ theo hệ thức Vien: được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt của các thiên thể. Xét một nhiệt kế hồng ngoại khi đo nhiệt độ cơ thể người như hình vẽ. Bước sóng hồng ngoại do cơ thể người phát ra bằng xấp xỉ bằng
[image: A person holding a thermometer  Description automatically generated]

A. 9,4.

B. 79.

C. 29.

D. 10,6.

GIẢI 
*Từ hệ thức Vien: 

Câu 12. Mắc điện trở thuần R = 55 Ω vào mạch điện xoay chiều có điện áp u = 110cos(100πt + π/2) V. Viết biểu thức Cường độ dòng điện qua mạch và tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong10 phút.
A. i = 2cos(100πt + π/2) A; Q = 66 kJ	B. i = 2cos(100πt - π/2) A; Q = 86 kJ
C. i = 2cos(100πt + π/4) A; Q = 66 kJ	D. i = 2cos(100πt - π/4) A; Q = 86 kJ
GIẢI 
Ta có cường độ dòng điện cực đại trong mạch:  
Nhiệt lượng toả ra trên R trong 10 phút là: 

Câu 13. Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên. [image: A diagram of a square with arrows  Description automatically generated]
Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,V) thì đáp án nào mô tả tương đương:
[image: A close-up of a diagram  Description automatically generated]
A. Hình 1	
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4

Câu 14. Máy đo địa chấn là một thiết bị nhạy cảm với các rung động, dùng để ghi nhận các sóng địa chấn sinh ra bởi động đất, các vụ phun trào núi lửa... Hình bên là mô hình của một máy đo địa chấn đơn giản, có cấu tạo gồm vật nặng khối lượng M, treo vào lò xo có độ cứng k. Trên vật gắn một cái bút, đầu bút chạm nhẹ vào mặt cuộn giấy hình trụ đang quay đều quanh trục của nó. Khi mặt đất rung chuyển thì vật M dao động và bút vẽ ra đồ thị trên mặt giấy. Bỏ qua mọi ma sát. Một học sinh đang tiến hành tìm hiểu hoạt động của máy. Từ vị trí cân bằng, kéo vật M theo phương thẳng đứng hướng xuống một đoạn nhỏ rồi buông nhẹ, sau 2 s thì M xuống vị trí thấp nhất lần thứ 6. Biết thời gian trụ giấy quay một vòng là  Khi trụ giấy quay được 1 vòng thì số chu kì hình sin bút vạch trên mặt giấy là
A. 25.	B. 30.	C. 3.	D. 15.

GIẢI

Chu kì dao động của vật 
Số chu kì hình sin bút vạch được quay được 1 vòng là =25

Câu 15. Người ta thả một miếng đồng có khối lượng m1 = 0,2 kg đã được đốt nóng đến nhiệt độ t1 vào một nhiệt lượng kế chứa m2 = 0,28 kg nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là t3 = 800C. Biết nhiệt dung riêng của đồng và nước lần lượt là c1 = 400 J/(kg.K), c2 = 4200 J/(kg.K). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và với môi trường. Nhiệt độ ban đầu t1 của đồng bằng bao nhiêu? 
A. 9620C. 
B. 9260C. 
C. 6290C. 
D. 2690C. 

GIẢI


*Nhiệt lượng đồng tỏa ra bằng nhiệt lượng mà nước thu vào: 




Câu 16. Cho năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là 8, 8 MeV. Biết khối lượng của hạt prôtôn và nơtrôn lần lượt là mp = 1,007276 u và mn = 1,008665 u, trong đó l u = 931,5 MeV/c² 

Khối lượng hạt nhân  là
A. 55,9200 u.	B. 56,0143 u	C. 55,9921u.	D. 56,3810u.
GIẢI 

Năng lượng liên kết của hạt nhân Fe là: 

Mặt khác 

Mà: 


Câu 17. Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định tăng 2.105 Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất của lượng khí trên tăng 5.105 Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên 

A. 2.105Pa, 8 lít. 	B. 4.105Pa, 9 lít. 	C. 4.105Pa, 12 lít.	D. 2.105Pa, 12 lít.

GIẢI

Gọi P0 và V0 là áp suất và thể tích ban đầu của khối khí. Gọi P1 và V1 là áp suất và thể tích của khối khí áp suất của nó tăng lên 3.105Pa
P1 =P0 + 2.105Pa; V1 = V0 - 3  lít
Vì nhiệt độ là không đổi, do đó áp dụng định luật Bôi-lơ-ma-ri-ốt, ta có:P0V0 = (P0 + 2.105)(V0 - 3) (1)
Gọi P2 và V2 là áp suất và thể tích của khối khí khi áp suất của nó tăng lên 5.105Pa
⟹P1=P0+5.105Pa; V1=V0-5
Tương tự như trên, ta suy ra được:
5P0 = 5.105(V0 - 5)  (2)
 Từ (1) và (2) ta có: V0 = 9 lít, P0 = 4.105Pa


Câu 18. Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng O với cùng tần số. Biết điểm sáng l dao động với biên độ 6cm và lệch pha  so với dao động của điểm sáng 2. Hình bên là đồ thị mô tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động. Tốc độ cực đại của điểm sáng 2 là:
		
                      




A.                  B.                     C. 	D.  	
	


GIẢI


Từ đồ thị, ta có:  

Do 2 điểm sáng dao động lệch pha nhau  

 

Từ trục thời gian ta có, khoảng thời gian giữa hai lần khoảng cách giữa 2 chất điểm bằng 0 (nửa chu kì dao động) là  

Vậy tốc độ cực đại của dao động thứ hai:  

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1:. Một chậu đựng hỗn hợp nước và nước đá có khối lượng là 10 kg. Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước là λ = 3, 4.105 J / kg . Bỏ qua nhiệt dung của chậu.
(Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Theo đồ thị, thời gian 50 phút đầu hỗn hợp ở 00C. Quá trình này nhiệt thu được từ môi
	
	

	b.
	trường dùng để làm nóng chảy nước đá. Trong 10 phút tiếp theo, toàn bộ nước trong chậu nóng dần lên nhờ thu nhiệt của môi trường.
	
	

	c. 
	Nhiệt lượng nhận được từ môi trường trong 10 phút sau bằng 8, 4.104 J.
	
	

	d
	Trong 50 phút trước đó, hỗn hợp đã nhận được của môi trường một nhiệt lượng bằng 4,2. 104 J.
	
	



GIẢI
a) Đúng
Từ 50 phút đến 60 phút thì nhiệt độ tỉ lệ với thời gian nên nhiệt lượng cung cấp tỉ lệ với thời gian
ứng với 10 phút b) Đúng
 Trong 50 phút đầu thì c) Sai
Khối lượng nước đá  d) Sai



Câu 2. Một xilanh nằm ngang, giam một lượng khí lí tưởng bởi một pittong ở cách đáy một đoạn là 20 cm.
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Thể tích của lượng khí trong xilanh khi chưa di chuyển pittong là 20S cm3 ( với S là diện tích tiết diện của xilanh
	
	

	b.
	Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh là 5S cm3
	
	

	c. 
	Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh tăng một lượng là 10S cm3
	
	

	d
	Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì phải đẩy pittong theo chiều giảm thể tích khí trong xi lanh một đoạn 5 cm
	
	



GIẢI 

a) Đúng 
Thể tích của lượng khí trong xilanh khi chưa di chuyển pittong là 20S cm3 ( với S là diện tích tiết diện của xilanh).
b) Đúng 
Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh là 5S cm3.
c) Sai
Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh tăng một lượng là 10S cm3.
Trạng thái 1 : p1 , V1 = S.l = 20S cm3
Trạng thái 2 : p2 = 3p1, V2 = S.l’

 V2 = 5S (cm3)  Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì thể tích khí trong xilanh giảm một lượng là 20S – 5S = 15S cm3.
d) Đúng 
Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì phải đẩy pittong theo chiều giảm thể tích khí trong xi lanh một đoạn 15 cm.

Câu 3. Một ấm điện có công suất 1000 W chứa 300 g nước ở 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là 4,2.103 J/kg.K và 2,26.106 J/kg. 

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng để làm nóng 300 g nước từ 200C đến 1000C là 100800 J
	
	

	b.
	Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C là 678.106 J
	
	

	c. 
	Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi là 100,8 phút
	
	

	d
	Sau khi nước đến nhiệt độ sôi, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Khối lượng nước còn lại trong ấm bằng 100 g.
	
	



GIẢI 
a) Đúng 
Nhiệt lượng để làm nóng 300 g nước từ 200C đến 1000C: 


b) Sai
Nhiệt lượng cần cung cấp để 200 g nước hóa hơi hoàn toàn ở 1000C:


c) Sai 

Thời gian cần thiết để đun nước trong ấm đạt đến nhiệt độ sôi: 
d) Sai 

Khối lượng nước đã hóa hơi trong 2 phút: 

*Khối lượng nước còn lại trong ấm: 

Câu 4:  Một học sinh đã làm một thí nghiệm như sau:
- Đặt một nam châm điện A vào trong lòng ống dây B như hình 1).


- Cho dòng điện  chạy qua ống dây A,  biến đổi theo thời gian như đồ thị trên hình 2).

- Sau đó học sinh dự đoán rằng dòng điện  trong ống dây B biến đổi theo thời gian như đồ thị trên hình 3).
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, hàng, công cụ  Mô tả được tạo tự động]
Xét tính đúng/sai của các phát biểu dưới đây:
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Nếu hai đầu ống dây B tạo thành mạch kín thì dự đoán đúng được một phần đầu, ứng với giai đoạn  tăng đều thì trong ống B xuất hiện dòng điện không đổi.
	
	

	b.
	

Khi dòng điện  không đổi thì không có biến thiên từ thông, do đó không có dòng điện cảm ứng trong ống B. Đồ thị hình 3) không thể có đoạn  giảm dần.
	
	

	c. 
	
Nếu hai đầu ống dây B để hở mạch thì không có dòng điện cảm ứng mà chỉ có suất điện động cảm ứng trong giai đoạn đầu khi  tăng.
	
	

	d
	
Nếu tăng số vòng dây trong cuộn dây B, dòng điện trong cuộn dây A tăng nhanh hơn trong khoảng thời gian từ 0 đến .
	
	



GIẢI
a) Đúng 

Nếu hai đầu ống dây B tạo thành mạch kín thì trong giai đoạn  tăng đều, trong ống B xuất hiện dòng suất điện động có giá trị không đổi, dòng điện chạy trong ống dây này không đổi. 
b) Đúng


Khi dòng điện  không đổi thì không có biến thiên từ thông, do đó không xuất hiện suất điện động cảm ứng trong ống dây B. Dù ống B có được nối 2 đầu hay không thì cũng không có dòng điện cảm ứng trong ống B. Đồ thị hình 3) không thế có đoạn  giảm dần. 
c) Đúng

Nếu hai đầu ống dây B để hở mạch thì không có dòng điện cảm ứng mà chỉ có suất điện động cảm ứng trong giai đoạn đầu khi  tăng. 
d) Đúng 
Sự tăng giảm dòng điện trong nam châm A do mạch điện nối với nó điều khiển, không liên quan tới ống dây B.

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 2kg đồng ở 200C là bao nhiêu MJ? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng 1,80.105 (J/kg)

GIẢI 

Tổng nhiệt lượng cần cung cấp là:


Đáp án: 1,17


Câu 2. Bắn phá một prôtôn vào hạt nhân  đứng yên. Phản ứng hạt nhân sinh ra hai hạt nhân X giống nhau và có cùng tốc độ. Biết tốc độ của prôtôn bằng 4 lần tốc độ hạt nhân X. Coi khối lượng của các hạt nhân bằng số khối theo đơn vị u. Góc tạo bởi phương chuyển động của hai hạt X là

GIẢI 

 

 

 

Câu 3. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J.
GIẢI
Hệ khí nhận công → A = 100J
Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J → Q = -20J
→∆U = 100 – 20 = 80J


Câu 4. Một bình có dung tích V = 15 cm3 chứa không khí ở nhiệt độ t1 = 1770C được nối với một ống nằm ngang chứa đầy thủy ngân, đầu kia của ống thông với khí quyển. Biết khối lượng riêng thủy ngân là . Khi không khí trong bình được làm lạnh đến nhiệt độ t2 = 270C thì khối lượng thủy ngân chảy vào bình bằng bao nhiêu g?
[image: A black and white symbol with a white circle and black lines  Description automatically generated]
GIẢI 


*Ta có: 



Lưu ý: Khi thủy ngân chảy vào bình thì thể tích khí bị giảm. Do đó thể tích khí lúc sau là 
Đáp án: 68

Câu 5. Một lượng khí lí tưởng được đun nóng, khi nhiệt độ tăng thêm 100 K thì căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân từ khí tăng từ 100 m/s lên 150 m/s. Phải tăng thêm nhiệt độ của chất khí lên bao nhiêu K để căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng từ 150 m/s đến 200 m/s? 

GIẢI




Từ 100 m/s lên 150 m/s ta có: 

Từ 150 m/s lên 250 m/s ta có: 




Câu 6.  Một xilanh nằm ngang được chia làm ba phần bằng nhau bằng hai piston di động, được kết nối với nhau bằng một sợi dây, mỗi phần có thể tích . Ở phần giữa có  heli, và ở các phần bên trái và bên phải mỗi phần có 
[image: ]






nitơ . Nhiệt độ của tất cả các khí là . Khi cung cấp nhiệt lượng  cho heli, giữ nhiệt độ của nitơ không đổi, sợi dây bị đứt. Tìm lực căng tối đa  mà sợi dây chịu được. Diện tích của piston là , hằng số khí lý tưởng .
GIẢI 

Do khi heli được làm nóng xảy ra quá trình đẳng tích, nhiệt lượng cung cấp sẽ làm tăng nội năng của khí: 

Do đó, thay đổi nhiệt độ là: 

Áp suất của nitơ là: 

Áp suất của heli sau khi làm nóng là: 

Lực căng sợi dây là: 

Kết hợp các phương trình trên, ta có: 
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	7
	D
	13
	A

	2
	D
	8
	B
	14
	A

	3
	C
	9
	C
	15
	A

	4
	C
	10
	C
	16
	A

	5
	C
	11
	A
	17
	B

	6
	C
	12
	A
	18
	D



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	1,17
	3
	80
	5
	140

	2
	120
	4
	68
	6
	90













	ĐỀ 19
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Với mô hình động học phân tử, sự khác biệt về độ lớn của lực tương tác giữa các phân tử trong chất rắn, chất lỏng, chất khí dẫn đến sự
A. đồng nhất về cấu trúc của chúng.	B. khác biệt về cấu trúc của chúng.
C. khác biệt về khối lượng của chúng.	B. đồng nhất về khối lượng của chúng.

Câu 2. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có hướng
A. vuông góc với đường sức từ.	C. trùng với hướng của lực từ.
B. trùng với hướng của đường sức từ.	D. ngược với hướng của lực từ.

Câu 3. Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các phân tử khí lí tưởng va chạm đàn hồi vào thành bình chứa gây nên áp suất.
B. Các phân tử khí lí tưởng chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
C. Thể tích tổng cộng của các phân tử khí lí tưởng có thể bỏ qua.
D. Có thể bỏ qua khối lượng của các phân tử khí lí tưởng khi xét nhiệt độ của khối khí.

Câu 4. Trong thí nghiệm khảo sát mối liên hệ giữa thể tích và áp suất của một lượng khí xác định khi nhiệt độ được giữ không đổi. Phát biểu nào sau đây sai ? 
[image: 123456n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
A. Bộ phận số (1) là ampe kế.
B. Bộ phận số (2) là pit-tông.
C. Bộ phận số (5) là thước đo
D. Bộ phận số (3) là áp kế


Câu 5. Nếu nhiệt truyền từ một cái bàn sang một khối băng chuyển động ngang trượt trên mặt bàn thì điều nào sau đây phải đúng?
A. Mặt bàn gồ ghề và có ma sát giữa mặt bàn và mặt băng.
B. Khối băng lạnh hơn cái bàn.
C. Khối băng đang chuyển pha.
D. Khối băng đang ở nhiệt độ điểm ba.




Câu 6. Cho một ít nước đá có nhiệt độ dưới  vào một bình chứa. Đun nóng bình chứa thì nhiệt độ của nước đá tăng dần đến  Khi đạt , nước đá tan dần thành nước. Trong suốt thời gian nước đá chuyển thành nước, nhiệt độ của hệ (nước đá và nước).
A. không đổi, luôn ở nhiệt độ điểm ba của nước.	B. luôn tăng lên.


C. không đổi, luôn ở .	D. không đổi, luôn ở .

Câu 7. Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng
[image: Ở đầu phía trên của nhiệt kế thủy ngân (hay nhiệt kế rượu) thường được phình  ra (có tài liệu gọi là khoảng trống an toàn). Vậy khoảng này dùng để: -]
A. chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.
B. chứa lượng thủy ngân hoặc rượu khi dâng lên. 
C. phình ra cho cân đối nhiệt kế.
D. nhìn nhiệt kế đẹp hơn.



Câu 8. . Tia  không có tính chất nào sau đây?
A. Mang điện tích âm.
B. Bị lệch về phía bản dương khi đi trong điện trường giữa hai bản tụ phẳng.
C. Chuyển động với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không.
D. Làm ion hóa môi trường.

Câu 9. Trong các phát biểu về đặc điểm của dao động điều hoà của một vật dưới đây, phát biểu nào đúng?
	A. Chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần đều.
	B. Vectơ gia tốc và vectơ vận tốc của vật luôn vuông phương với nhau.
	C. Gia tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng.
	D. Động năng của vật luôn không đổi trong quá trình chuyển động.

Câu 10. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ:
A
B.

C.

D. B và C.

B

I

B

I

B

I





Câu 11. Bốn hạt có cùng điện tích được phóng vào từ trường đều với vận tốc ban đầu như nhau. Hạt chuyển động trên các đường tròn có bán kính khác nhau nhưng tốc độ bằng nhau. Biết bán kính đường tròn mà các hạt chuyển động lần lượt là  Hạt nào có khối lượng lớn nhất?

A. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

B. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

C. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

D. Hạt chuyển động trên đường tròn có bán kính 

Câu 12. Một đoạn dây dài [image: Group Vat li Thay Luong]đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [image: Group Vat li Thay Luong]hợp với đường cảm ứng từ một góc [image: Group Vat li Thay Luong] Dòng điện qua dây có cường độ [image: Group Vat li Thay Luong] thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là [image: Group Vat li Thay Luong] Chiều dài đoạn dây dẫn là
A. [image: Group Vat li Thay Luong] 	B. [image: Group Vat li Thay Luong] 	C. [image: Group Vat li Thay Luong] 	D. [image: Group Vat li Thay Luong]
GIẢI
[image: Group Vat li Thay Luong]
Câu 13. Một khối chì có khối lượng 5 kg, nhiệt dung riêng là 130 J/kg.K. Sau khi nhận thêm 37,7 kJ thì nhiệt độ của nó là 90°C . Hỏi nhiệt độ ban đầu của khối chì là bao nhiêu?

A. 320C	          B. 300C	        C. 450C	              D. 500C

GIẢI
Độ tăng nhiệt độ của khối chì:
[image: Description: Description: Trắc nghiệm Tổng kết chương 2: Nhiệt học - Bài tập Vật Lí lớp 8 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết]
Nhiệt độ ban đầu của chì:
[image: Description: Description: Trắc nghiệm Tổng kết chương 2: Nhiệt học - Bài tập Vật Lí lớp 8 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết]

Câu 14. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm [image: ] không đổi và tụ điện có điện dung [image: ] thay đổi được. Khi[image: ] và [image: ] thì tần số dao động riêng của mạch lần lượt là[image: ] và [image: ]. Khi [image: ] thì tần số dao động riêng của mạch là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. 7,5 MHz.	D. [image: ].
GIẢI
[image: ]

Câu 15. Trên một sợi dây đàn hồi dài 2,4 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 200 Hz và tốc độ 80 m/s. Kể cả hai đầu cố định, số nút sóng trên dây là
A. 13.	B. 14.	C. 12.	D. 11.

GIẢI

[image: ](m)
[image: ]có 12 bó [image: ]13 nút sóng.


Câu 16. Dủng một hạt α có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân 7N14 đang đứng yên gây ra phản ứng: . Cho khối lượng các hạt nhân: mα = 4,0015u; mP = l,0073u; mn = 13,9992u; m0 = 16,9947u và lu = 931,5 MeV/C2; c = 3.108 m/s; lMeV = 1,6.10-13 J. Nếu hai hạt tạo thành có cùng tốc độ thì tốc độ đó bằng 
A. 5,5.106 m/s. 	B. 5,5.105 m/s. 	C. 3,1.107 m/s. 	D. 3,1.106 m/s.
GIẢI

* Tính  
* Mà 

Câu 17. Hai bình cầu chứa hai chất khí không tác dụng hóa học với nhau ở cùng nhiệt độ và được nối với nhau thông qua một ống nhỏ có khóa. Biết áp suất khí ở hai ống lần lượt là 4.105Pa và 105Pa . Mở khóa nhẹ nhàng để hai bình thông nhau và nhiệt độ khí không đổi. Nếu thể tích bình 2 gấp ba lần thể tích bình 1. Áp suất khí ở hai bình khi cân bằng là
A. 3.105 Pa
B. 2,5.105 Pa
C. 1,75.105 Pa
D. 1,25.105 Pa

GIẢI

*Lúc đầu chưa mở khóa 

*Sau khi mở khóa .
*Tổng số mol của hai khí sau khi mở khóa:




Câu 18. Mạch điện xoay chiều gồm có 3 hộp kín A,B,K ghép nối tiếp với nhau, trong các hộp kín chỉ có thể là các linh kiện như điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Các hộp kín có trở kháng phụ thuộc vào tần số như hình vẽ. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là không  (
Z(Ω)
(B
)-Hypebol
f(Hz)
(K
)
(
A
)
)đổi và bằng 200 V, tụ điện có điện dung [image: ] và tại tần số f1 công suất tiêu thụ của mạch điện là P = 160 W. Tần số f3 tại vị trí đồ thị (A) và (K) cắt nhau là 

 A. 50Hz. 				B. 75Hz. 	
C. 100Hz. 				D. 125Hz. 

GIẢI
Nhận xét: 
+ Hộp (K) có đồ thị trở kháng là một đường thẳng song song trục tần số f => ZK không phụ thuộc tần số 
=> (K) là một điện trở thuần R. 
+ Hộp (A) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ=> ZA=af, với a=const=> (A) là cuộn dây thuần cảm L,với ZA=ZL 
+ Hộp (B) có dạng là một Hypebol=> có dạng ZB= a/f ,suy ra B chỉ có thể là tụ điện với ZB=ZC 
Từ đồ thị ta thấy :
+ Tại f = f1 ta có R=ZC1 
+ Tại f2=2f1 ta có: [image: ]Và [image: ]=>[image: ]
+Vậy: Khi f=f1 hệ số công suất của mạch là:  [image: ]
+ Ta có: [image: ] => [image: ].
+ Điện trở R: [image: ]= ZC1; và[image: ].
+[image: ]
+Khi (A) và (K) cắt nhau ( f =f3) : [image: ] . 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1:  Người ta đun sôi 0,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 27°C chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng 0,4kg. Sau khi sôi được một lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là 4180J/kg.K; 380J/kg.K

	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm nước từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C là 163666 
	
	

	b.
	Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước sôi hóa hơi là 23 kJ
	
	

	c. 
	Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước là 393666 J
	
	

	d
	Cần cung cấp nhiệt lượng 1313666J để 0,5 lít nước ở nhiệt độ ban đầu biến thành hơi
	
	



GIẢI
a) Đúng 
 Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C.

= (0,5.4180 + 0,4.380).(100 - 27) = 163666
b) Sai 
 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là: 
Q2 = λm = 0,1. 2,3.106 = 2,3.105  J
c) Đúng 
Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước:
→ Q = Q1 + Q2 = 163666 + 230000 = 393666J
d) Sai
 Q =  + λm = 1302570J


Câu 2. Cho các phát biểu sau khi nói về từ thông.
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức Φ = B.S.cosα , với α là góc tạo bởi cảm ứng từ  và pháp tuyến dương  của mặt S.
	
	

	b.
	Từ thông là một đại lượng véctơ.
	
	

	c. 
	Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.
	
	

	d
	Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị Vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2, và có giá trị lớn nhất thì mặt này vuông góc với các đường sức từ. 
	
	



GIẢI


   a. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức , với α là góc tạo bởi cảm ứng từ  và pháp tuyến dương  của mặt S.  Đúng
	b. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.  Sai
	c. Từ thông qua mặt S phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.  Sai
	d. Từ thông qua mặt S được đo bằng đon vị Vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2, và có giá trị lớn nhất thì mặt này vuông góc với các đường sức từ.  Đúng

Câu 3. Một miếng chì có khối lượng 100g được nung nóng đến 250 và thả vào cốc nước có thể tích 1 lít đang có nhiệt độ 15. Giả sử cốc nước cách nhiệt tốt và không có sự trao đổi nhiệt với môi trường. Biết nhiệt dung riêng của chì là c1 = 130 J/kg.K và nước là c2 = 4180J/kg.K
	
	
	Đúng
	Sai

	a
		Khi miếng chì được thả vào nước có quá trình truyền nhiệt từ chì sang nước
	



	
	

	b.
	Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của miếng chì và nước sẽ bằng nhau
	
	

	c. 
	Nhiệt độ cuối cùng của hệ sẽ thấp hơn 15 và cao hơn 250
	
	

	d
	Miếng chì sẽ có sự thay đổi nhiệt lớn hơn so với nước do nhiệt dung riêng của chì nhỏ hơn nhiều
	
	



GIẢI
e)	đúng 
Khi miếng chì nóng được thả vào nước lạnh, nhiệt từ chì sẽ truyền vào nước cho đến khi hai bên đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt. Do đó, có quá trình truyền nhiệt từ chì sang nước.
f)	đúng 
Khi đạt cân bằng nhiệt, nhiệt độ của miếng chì và nước sẽ bằng nhau vì năng lượng truyền từ chì và nước sẽ không còn thay đổi nữa.
g)	sai
Nhiệt độ cuối cùng của hệ không thể thấp hơn nhiệt độ ban đầu của nước (15℃) và cũng không thể cao hơn nhiệt độ ban đầu của chì (250℃). Nhiệt độ cuối cùng của hệ sẽ nằm giữa hai giá trị này.
h)	sai 
Sự thay đổi nhiệt lượng (nhiệt lượng mất đi hoặc nhận vào) không chỉ phụ thuộc vào nhiệt dung riêng mà còn phụ thuộc vào khối lượng. Dù nhiệt dung riêng của chì nhỏ hơn nước, khối lượng của chì cũng cần được tính toán. Nhiệt lượng thay đổi phụ thuộc vào cả khối lượng và nhiệt dung riêng của chất. Miếng chì có thể không nhất thiết thay đổi nhiệt nhiều hơn nước nếu khối lượng của nó nhỏ hơn đáng kể

Câu 4:  Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 80 cm, đặt thẳng đứng chứa một khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 27 oC . Áp suất khí quyển là 76 cmHg. 
[image: Description: n113 zalo Gv Ly Trang Tuyen Quang]
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Áp suất của khối khí trong ống nghiệm ban đầu bằng 76 cmHg.
	
	

	b.
	Nếu đặt ống nằm ngang, coi nhiệt độ không đổi, thì cột thủy ngân còn lại trong ống dài xấp xỉ 28,95 cm. 
	
	

	c. 
	Khi đặt ống thẳng đứng, hơ nóng khí trong ống tới 47 oC thì chiều cao của cột thủy ngân còn lại trong ống xấp xỉ 38,75 cm. 
	
	

	d
	Khi đặt ống thẳng đứng, làm lạnh khí trong ống tới 20 oC thì chiều cao của cột thủy ngân trong ống di chuyển một đoạn xấp xỉ 21,49 cm. 
	
	



GIẢI
a) Sai
 Chiều cao cột thủy ngân trong ống nghiệm ban đầu : h1 = 40 cmHg.
	Áp suất của khối khí trong ống nghiệm : p1 = 76 – 40 = 36 cmHg.
b) Sai
Khi ống thẳng đứng : p1 = 36 cmHg, V1 = 40S ; với S là tiết diện của ống.
Khi ống nằm ngang : p2 = 76 cmHg, V1 = h2S ; với h2 là chiều dài cột thủy ngân còn lại trong ống.

Do nhiệt độ không đổi : p2.V2 = p1.V1 ⟹(cm).
c) Đúng 
 Khi ống thẳng đứng : p1 = 36 cmHg, V1 = 40S, T1 = 300 K ;
 Khi đặt ống thẳng đứng, hơ nóng khí trong ống tới 47 oC :
p3 = 76 – h3 (cmHg), V3 = (80 - h3)S, T1 = 300 K ;

Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng : .

. Giải ra ta được: h3 ≈ 38,7571 (cm).
d) Đúng
Khi đặt ống thẳng đứng, hạ nhiệt độ của khí trong ống xuống 20 oC, cột thủy ngân hạ xuống một đoạn x: p4 = 76 cmHg, V4 = (40 – x)S , T4 = 293 K;

Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng : .

Từ đó tính được :  (cm).

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Nước trong một ấm điện công suất 1000W có khối lượng 300g có nhiệt độ ban đầu 200C. Nếu để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu kg? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). Cho nhiệt dung riêng là 4200J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,26.106 J/kg. 

GIẢI
Q = P.t = 1000.120 = 120000J
Q = m.c.∆T <=> 120000 = m.4200.(100-20) 




Câu 2. Lò phản ứng của một tàu phá băng phân hạch trung bình 505 g mỗi ngày. Biết hiệu suất của lò phản ứng là 23%; mỗi hạt nhân  phân hạch giải phóng 180,0 MeV và chỉ 3,75 %  trong khối nhiên liệu chịu phân hạch.
Tính công suất hoạt động của lò phản ứng. (Kết quả tính theo đơn vị MW và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

GIẢI



= 97,5. W = 97,5 MW

Câu 3. Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có ξ = 1,5 V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Thanh MN dài 1 m có điện trở R = 2,9 Ω. Từ trường có véc - tơ cảm ứng từ thẳng góc với MN và hướng xuống dưới. Cảm ứng từ là 0,1 T. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi thanh MN di chuyển về phía phải với vận tốc v = 3 m/s sao cho hai đầu MN luôn tiếp xúc với hai thanh đỡ bằng kim loại thì ampe kế chỉ bao nhiêu ?
GIẢI
Áp dụng quy tắc bàn tay phải,suy ra thanh MN đóng vai trò như một nguồn điện cực âm ở M, cực dương ở N.
Suất điện động hai đầu thanh MN là:   
Số chỉ của ampe kế là:  

[image: ]Câu 4. Một bình kín hình trụ đặt thẳng đứng có diện tích [image: ], chiều cao L, được chia thành hai phần nhờ một pit-tông cách nhiệt có khối lượng [image: ]. Phần trên của bình chứa 0,75 mol khí lí tưởng, phần dưới chứa 1,5 mol khí cùng loại. Nhiệt độ của khí ở cả hai phần bằng nhau và bằng 350 K. 
Pit-tông cân bằng nằm cách đáy 0,6L như hình vẽ. Lấy [image: ] m/s2. Áp suất khí phần dưới của bình là bao nhiêu ?. ( Tính theo đơn vị Pa) 
GIẢI 
*Tỉ số thể tích phần trên và phần dưới: [image: ]
*Ta có: 
[image: ]
*Áp suất khí phần dưới: [image: ]


Câu 5. Một bình thủy tinh có dung tích 14cm3 chứa không khí ở nhiệt độ 77°C được nối với ống thủy tinh nằm ngang chứa đầy thủy ngân. Đầu kia của ống để hở. Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ 27°C . Khối lượng thủy ngân đã chảy vào bình bao nhiêu gam? Xem dung tích của bình coi như không đổi, khối lượng riêng của thủy ngân là 13,6 kg/dm3.


GIẢI

Ta có:  


Trạng thái 1:  			+ Trạng thái 2:  
Áp dụng định luật Charles:  
Vậy lượng thể tích đã chảy vào bình là:  

Khối lượng thủy ngân chảy vào bình:  = 13,6.2 = 27,2(g)
Đáp án: 27,2




Câu 6. Xác định tỉ lệ khối lượng của  và  có trong mẫu sau đó 15,0 ngày. (Kết quả lấy hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).
GIẢI


Gọi là khối lượng  ban đầu trong mẫu

Tại 


Tại t = 15,0 ngày, tỉ lệ khối lượng giữa  và được tạo thành là

	


Vậy tỉ lệ khối lượng giữa  và có trong mẫu là



HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	7
	A
	13
	A

	2
	B
	8
	C
	14
	D

	3
	D
	9
	C
	15
	A

	4
	A
	10
	A
	16
	A

	5
	B
	11
	A
	17
	C

	6
	D
	12
	A
	18
	D



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	2,8
	3
	0,6
	5
	27,2

	2
	97,5
	4
	1600
	6
	3,9







	ĐỀ 20
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Đại lượng nào sau đây được giữ không đổi theo định luật Boyle?
A. Chỉ khối lượng khí.					B. Chỉ nhiệt độ khí.
C. Khối lượng khí và áp suất khí.			            D. Khối lượng khí và nhiệt độ khí.
Câu 2. Nhiệt lượng được truyền vào hỗn hợp nước đá để làm tan chảy một phần nước đá. Trong quá trình này, hỗn hợp nước đá
A. thực hiện công.
B. có nhiệt độ tăng lên.
C. có nội năng tăng lên.
D. thực hiện công, có nhiệt độ tăng và nội năng cũng tăng.
Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?
A. phụ thuộc bản chất dây dẫn;
B. phụ thuộc môi trường xung quanh;
C. phụ thuộc hình dạng dây dẫn;
D. phụ thuộc độ lớn dòng điện.
Câu 4. Dựa vào đồ thị Hình 2.1, hệ thức nào sau đây là đúng?


A. P1 > P2.		B. P1 = P2.			C. P1 <P2:		D. P1 - P2 = 2P1
Câu 5. Phát biểu nào sau đây về phản ứng nhiệt hạch là sai?
A. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao.
B. Phản ứng nhiệt hạch chỉ có thể xảy ra ở nhiệt độ rất cao, cỡ hàng trăm triệu độ.
C. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình tổng hợp các hạt nhân trung bình thành các hạt nhân nặng hơn.
D. Phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng.

Câu 6. Một số chất ở thể rắng như iodine (i-ốt), băng phiến, đá khô ( ở thể rắn),… có thể chuyển trực tiếp sang …(1)…khi nó …(2). Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Ngược lại, với sự thăng hoa là sự ngưng kết. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống.
A. (1) thể lỏng; (2) toả nhiệt.	            B. (1) thể hơi; (2) toả nhiệt.
C. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.	D. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt.
Câu 7. Nếu một hạt mang điện âm được đặt tại điểm B trong hình 3.9 và được đẩy nhẹ về phía bên phải thì sau đó nó sẽ:
	 A. đi sang phải và không quay lại
 B. đi sang trái và không quay lại
 C. dừng lại ở điểm B
 D. dao động quanh điểm B
	[image: A diagram of a functionDescription automatically generated]



Câu 8. Vật dao động điều hòa theo trục . Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình cos.
D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
Câu 9. Công thức liên hệ hằng số Boltzman với số Avogadro NA , và hằng số khí lí tưởng R là
A. NAR2.			B. NAR.		C. R/NA			D. NA/R.



Câu 10. Hạt nhân  hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân  và  Phản ứng này giải phóng kèm theo
 A. 1 neutron.   	            B. 2 neutron.                C. 3 neutron.                          D. 4 neutron.
Câu 11. Pha của dao động được dùng để xác định
A. Biên độ dao động.
B. Trạng thái dao động.
C. Tần số dao động.
D. Chu kỳ dao động.

Câu 12. Xét phản ứng nhiệt hạch  Hạt X là
A. proton.        	            B. neutrino.      	            C. neutron.	            D. positron.
Câu 13. Một bình thủy tinh như hình bên dưới được cân 3 lần trong các điều kiện:
a) Lần 1: Đã hút chân không.
b) Lần 2: Chứa đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn (có áp suất p0 = 1 atm).

c) Lần 3: Chứa đầy một lượng khí X nào đó ở áp suất 
Nhiệt độ coi như không đổi. Tính khối lượng mol của khí trong lần cân thứ ba. 

	A. 48,33 g/mol.	B. 40 g/mol.	C. 32 g/mol..	D. 35 g/mol.200 (g) 
204 (g) 
210 (g) 
Lần 1
Lần 2
Lần 3

Lời giải


Khối lượng khí trong bình ở điều kiện chuẩn: 

và: 

Khối lượng khí X trong bình ở áp suất 

và: 


 Từ (1) và (2) ta có: 


Câu 14. Trong hạt nhân nguyên tử vàng  có bao nhiêu hạt nucleon mang điện?
A. 276. 	                        B. 197. 	                        C. 79.                           	D. 118.

Câu 15. Một điện tích bay vào một từ trường đều với vận tốc 2.105 m/s thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn là 10 mN. Nếu điện tích đó giữ nguyên hướng và bay với vận tốc 5.105 m/s vào thì độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là
A. 25 mN.	            	B. 4 mN.		           C. 5 mN.		D. 10 mN.
Lời giải
Lực Lo – ren – xơ tỉ lệ thuận với độ lớn vận tốc, khi vận tốc tăng 2,5 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ cũng tăng 2,5 lần. ( 2,5.10 = 25 mN).

Câu 16. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở có giá trị là
A. 5,2.10-22 J.	                         B. 6,2.10-21 J.	               C.6,2.1023 J.	                         D. 3,2.1023 J.
Lời giải

Áp dụng công thức   
Thay các giá trị k = 1,38.10-23 J/K, T = 298 K, 
ta được: Wđ = 6,2.10-21 J.


Câu 17. Một phòng thí nghiệm nhập về lượng đồng phóng xạ nguyên chất có khối lượng ban đầu là 55g. Chu kỳ bán rã của đồng vị này là 12,7 giờ. Tính khối lượng đã bị phân rã trong ngày thứ 10 kể từ lúc nhập về. (Kết quả tính có đơn vị mg và lấy một chữ số sau dấu phẩy thập phân)
A.0,3.10-3g                      B. 0,6.10-3g	             C. 3.10-3g	            	D. 10-3g
Lời giải


Khối lượng đồng còn lại sau ngày thứ 9 và thứ 10 là  và
Khối lượng đồng đã bị phân rã trong ngày thứ 10 là 



Câu 18. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm và tụ điện có điện dung. Mắc vào mạch điện này một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Người ta điều chỉnh giá trị của biến trở đến khi công suất của mạch điện là [image: ]W thì khi đó dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch góc [image: ](rad). Tiếp tục điều chỉnh giá trị của biến trở tới khi công suât mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu?
A.250W	                     B. 100W	                           C. [image: ] W	             D. 200W
Lời giải
+ tan[image: ]
+ P = [image: ]
+ Pmax = [image: ] với [image: ]
suy ra:  Pmax = [image: ] 
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Câu 1: Khi nước trong bình đang sôi thì năng lượng mà nước nhận được từ nguồn nhiệt 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Được chuyển hoá thành động năng của các phân tử nước 
	
	

	b.
	Không làm tăng nhiệt độ
	
	

	c. 
	Không làm tăng động năng chuyển động trung bình của nước trong bình.
	
	

	d
	Dùng để chuyển thể lỏng sang thể hơi
	
	


Câu 2. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai? 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	
Quá trình phóng xạ  luôn giải phóng kèm theo một hạt neutrino không mang điện
	
	

	b.
	
Khi đi trong điện trường giữa hai bản kim loại song song tích điện trái dấu, tia  bị lệch về phía bản đương.
	
	

	c. 
	
Tia  là dòng các hạt electron nên được phóng ra từ lớp vỏ electron của nguyên tử.
	
	

	d
	
Khi đi trong không khí, tia  làm ion hóa môi trường và mất năng lượng rất nhanh.
	
	


Câu 3. Trong các phát biểu sau về ứng dụng thuyết động học phân tử, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Các nội dung thuyết động học phân tử chất khí mô tả các đặc điểm của chất khí lí tưởng.
	
	

	b.
	Nhiệt độ càng cao thì động năng chuyển động nhiệt các phân tử không khí càng giảm do không khí bị giảm áp suất.
	
	

	c. 
	Chuyển động Brown của các hạt khói lơ lửng trong không khí giúp ta hình dung được về chuyển động của các phân tử khí.
	
	

	d
	Ở nhiệt độ bình thường, tốc độ trung bình của các phân tử lên tới hàng trăm mét trên giây. Điều này suy ra tốc độ lan tỏa mùi nước hoa trong không khí yên lặng có thể lên tới hàng trăm mét trên giây.
	
	


Câu 4:  Hai điện tích điểm q1 = -10-7 C và q2 = 2,5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. 
	
	
	Đúng
	Sai

	a. 
	Hai điện tích hút nhau bằng 1 lực 1,2N
	
	

	b.
	Tại trung điểm O của AB cường độ điện trường tổng hợp do 2 điện tích này gây ra hướng về B
	
	

	c. 
	Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C đặt tại điểm C sao cho CA = 3 cm, CB = 4 cm là 0,0202N
	
	

	d
	Vị trí cường độ điện trường tổng hợp do 2 điện tích này gây ra bị triệt tiêu cách A 10cm và cách B 5cm
	
	



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
[image: A train on the tracks  Description automatically generated]Câu 1. Một đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước như hình bên. Nhiệt lượng do đốt cháy than đá cung cấp cho nồi sup de, hơi nước trong nồi bay hơi tạo áp lực đẩy piston chuyển động sinh ra công cơ học.

Khi động cơ hoạt động bình thường, đoàn tàu chạy với tốc độ 72 km/h, lực kéo của động cơ là 240 kN thì hiệu suất của động cơ là 20%. Cho rằng nhiệt lượng toả ra từ đốt cháy than đá cung cấp 100 % cho nồi sup de. Biết năng suất toả nhiệt của than đá là giá thành của than đá là 1,75 triệu VNĐ/tấn. Đoàn tàu chạy với tốc độ ổn định 72 km/h trên đường ray thẳng trong 1 giờ. Số tiền chi trả cho việc mua than đá để tàu chạy quãng đường này là X triệu VNĐ. Tìm X? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).
	
	
	
	


Lời giải
- Công cơ học động cơ sinh ra trong thời gian 1 giờ là: A = F.v.t = 240.103.20.3600 = 17,28.109 J.

- Nhiệt lượng do nguồn nóng cung cấp cho động cơ là: 

- Khối lượng than đã sử dụng là: 
- Số tiến mua than là: 3,2.1,75 = 5,6 triệu VNĐ.
Câu 2. Ngày nay tỉ lệ 235U trong một mẫu quặng Urani là 0,72%, còn lại là 238U. Cho biết chu kì bán rã của 235U và 238U lần lượt là 7, 04.108 năm và 4, 46.109 năm. Tỉ lệ 235U trong mẫu quặng Urani nêu trên vào thời kì đầu khi hình thành trái đất cách đây 4,5 tỉ năm là ?
	
	
	
	


Lời giải
[image: ]
[image: ]. 
x (cm3)
40 (cm3)
a)
b)

Câu 3. Một ống thuỷ tinh được cắm lộn ngược vào một chậu chứa thuỷ ngân, bên trong ống chứa 40 cm3 không khí và một cột thuỷ ngân cao 8 cm so với mực thuỷ ngân trong chậu (Hình a). Người ta ấn sâu ống thủy tinh vào thủy ngân cho tới khi mực thủy ngân ở bên trong và bên ngoài ống bằng nhau (Hình b). Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Biết áp suất khí quyển là 75 cmHg. Thể tích của không khí còn lại bên trong ống thủy tinh bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

	
	
	
	


Lời giải 


Ở hình a ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là: ;  
Ở hình b ta có áp suất và thể tích của lượng khí lần lượt là: 


 ; 
Do nhiệt độ không thay đổi nên ta áp dụng ĐL Bôilơ:

 
Câu 4. Một mẫu chứa hai đồng vị phóng xạ A và B. Tại thời điểm ban đầu, tỉ lệ nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 5. Sau đó 2,0 giờ, tỉ lệ số nguyên tử đồng vị A trên số nguyên tử đồng vị B là 1. Biết rằng chu kì bán rã của đồng vị A là 0,50 giờ. Chu kì bán rã của đồng vị B là mấy giờ? Biết rằng hai đồng vị phóng xạ này không phải là sản phẩm phân rã của nhau. (Kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân) 
	
	
	
	



Lời giải

Thời điểm ban đầu có NOA và NOB hạt nhân A và B trong mẫu: 


Sau 2,0 giờ, số nguyên tử mỗi đồng vị có trong mẫu là  và  
Theo đề bài:





Thay số:  giờ và  giờ ta tìm được  giờ. 








Câu 5. Một bình kín có thể tích chứa khí hydrogen ở nhiệt độ và áp suất . Biết khối lượng của phân tử khí hydrogen là . Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử . Giá trị này của các phân từ hydrogen trong bình là m/s. Tìm  (viết kết quả chỉ gồm hai chữ số).
	
	
	
	


Lời giải

Từ công thức: tính được



Áp dụng công thức , ta xác định được giá trị trung bình bình phương tốc độ của các phân tử khí hydrogen trong bình là

m2/s2
Căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử là

= 6,2.103 m/s
Đáp án: X= 6,2.
Câu 6. Hai nguồn phát sóng kết hợp tại A, B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai dao động điều hòa cùng tần số 20 Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn lần lượt là 4,2 cm và 9 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 32 cm/s. Muốn M là một điểm dao động với biên độ cực tiểu thì phải dịch chuyển nguồn tại B dọc đường nối A, B từ vị trí ban đầu một đoạn nhỏ nhất là ?
	
	
	
	



Lời giải
Có λ = 1,6 cm. Ta thấy MB – MA = 4,8 = 3λ, suy ra M thuộc cực đại thứ 3.
Có 2 trường hợp có thể dịch nguồn B: lại gần A hoặc ra xa#A. Khi B lại gần A thì M sẽ phải là cực tiểu thứ 2, còn nếu B ra xa A thì M sẽ là cực tiểu thứ 3.
+ TH 1 : B lại gần A (điểm B’)
Vì M là cực tiểu thứ 2 nên [image: ]. Áp dụng định lý hàm cosin cho tam giác MAB, ta có:[image: ]
[image: ]Lại áp dụng cho tam giác MAB’, được: [image: ]
Suy ra BB’ = 0,84 (cm).
+ TH2: B ra xa A (điểm B’’ trên hình)
Làm tương tự, ta tìm được BB’’ = 0,83 (cm). Vậy ta chọn điểm B’’, cách B 0,83cm
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN 
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	7
	D
	13
	A

	2
	C
	8
	A
	14
	C

	3
	A
	9
	D
	15
	A

	4
	C
	10
	C
	16
	B

	5
	C
	11
	B
	17
	A

	6
	D
	12
	C
	18
	D



II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ



III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 
	Câu
	Đáp án 

	1
	5,6
	3
	35,7
	5
	6,2

	2
	23
	4
	1,2
	6
	0,83




 




                                                                                              Trang 152
image3.jpeg




image50.wmf
g


image529.wmf
2

1

F

F


oleObject436.bin

image530.png




image531.wmf
3


image532.wmf
3


image533.wmf
3


image534.png




image535.png




image536.wmf
2

11

3

2

1

TX

DD

+®

+


oleObject437.bin

oleObject40.bin

image537.wmf
2

1

D


oleObject438.bin

image538.wmf
11

2010J

,.


oleObject439.bin

image539.wmf
5

3,33.10J/kg


oleObject440.bin

image540.wmf
2

1

D


oleObject441.bin

image541.wmf
6

2,91.10

kg


oleObject442.bin

image51.wmf
-

b


image542.wmf
0

O

C


oleObject443.bin

image543.jpeg
W)





image544.wmf
4

2510

,.


oleObject444.bin

image545.png
o




image546.png
o




image546.wmf
2

CO


oleObject445.bin

image547.wmf
7

3

Li


oleObject41.bin

oleObject446.bin

image548.wmf
7

3

pLi2

+¾¾®a


oleObject447.bin

image549.wmf
g


oleObject448.bin

image550.png




image551.wmf
5

3410

,.


oleObject449.bin

image552.wmf
3

20910

,.


oleObject450.bin

image52.wmf
a


image553.wmf
4180


oleObject451.bin

image554.wmf
6

2310

,.


oleObject452.bin

image555.wmf
0

20

C

-


oleObject453.bin

image556.jpeg




image557.wmf
0

m


oleObject454.bin

image558.wmf
t,

l


oleObject42.bin

oleObject455.bin

image559.wmf
t

0

mm.e

-l

=


oleObject456.bin

image560.wmf
t

0

mm.e

-l

=


oleObject457.bin

image561.wmf
t

0

mm.e

l

=


oleObject458.bin

image562.wmf
t

0

1

mm.e

2

-l

=


oleObject459.bin

image563.wmf
12

12

.

pp

rr

=


image53.wmf
sin


oleObject460.bin

image564.wmf
12

12

2.

pp

rr

=


oleObject461.bin

image565.wmf
12

12

1

.

p2p

rr

=


oleObject462.bin

image566.wmf
12

21

.

pp

rr

=


oleObject463.bin

image567.wmf
g


oleObject464.bin

image568.wmf
+

b


oleObject43.bin

oleObject465.bin

image569.wmf
-

b


oleObject466.bin

image570.wmf
+

b


oleObject467.bin

image571.wmf
+

a


oleObject468.bin

image572.wmf
+

b


oleObject469.bin

image573.wmf
p.

ρ=const.


image54.jpg
Anh s&ng nhin thay
S ——

Y
B 1
|

i c EDE Séng vo tuyén

10-¢ 102

10-¢ 10+




oleObject470.bin

image574.wmf
1122

p

ρpρ.

=


oleObject471.bin

image575.wmf
1221

p

ρpρ.

=


oleObject472.bin

image576.wmf
1

ρ.

p

:


oleObject473.bin

image577.png
6 t(gio)

4





image578.wmf
1h


oleObject474.bin

image55.wmf
,,

ABC


image579.wmf
4h


oleObject475.bin

image580.wmf
2h


oleObject476.bin

image581.wmf
6h


oleObject477.bin

image582.wmf
10MHz


oleObject478.bin

image583.wmf
3m.


oleObject479.bin

image4.jpeg




oleObject44.bin

image584.wmf
6m.


oleObject480.bin

image585.wmf
60m.


oleObject481.bin

image586.wmf
30m.


oleObject482.bin

image587.wmf
21

tt5,7ngày

-=


oleObject483.bin

image588.png




image589.wmf
8,9


image56.wmf
D


oleObject484.bin

image590.wmf
3,8


oleObject485.bin

image591.wmf
138


oleObject486.bin

image592.wmf
14,3


oleObject487.bin

image593.wmf
8

kg


oleObject488.bin

image594.wmf
72/

kmh


oleObject45.bin

oleObject489.bin

image595.wmf
1600

J


oleObject490.bin

image596.wmf
3200

J


oleObject491.bin

image597.wmf
2250

J


oleObject492.bin

image598.wmf
7290

J


oleObject493.bin

image599.wmf
5

1.210

Pa

×


image57.wmf
X


oleObject494.bin

image600.wmf
3

30

dm


oleObject495.bin

image601.wmf
3

40

dm


oleObject496.bin

image602.wmf
15

J


oleObject497.bin

image603.wmf
ApV

=D


oleObject498.bin

image604.wmf
1280

J


oleObject46.bin

oleObject499.bin

image605.wmf
1215

J


oleObject500.bin

image606.wmf
1200

J


oleObject501.bin

image607.wmf
1185

J


oleObject502.bin

image608.wmf
0

30X


oleObject503.bin

image609.wmf
0

66,6Y


image58.emf
1 2

0

S N


oleObject504.bin

image610.wmf
0

40Y


oleObject505.bin

image611.wmf
0

60Y


oleObject506.bin

image612.wmf
0

86,6Y


oleObject507.bin

image613.wmf
=

2

m

m

pv

V


oleObject508.bin

image614.wmf
100 J


Microsoft_Visio_Drawing562233.vsdx
1
2
0
S
N



oleObject509.bin

image615.wmf
20 J.


oleObject510.bin

image616.wmf
A0

<


oleObject511.bin

image617.wmf
100 J.

-


oleObject512.bin

image618.wmf
Q0

<


oleObject513.bin

image619.wmf
20 J.

-


image59.wmf
.

pconst

r

=


oleObject514.bin

image620.wmf
80J.

-


oleObject515.bin

image621.wmf
2,5 lít.


oleObject516.bin

image622.wmf
5

10Pa


oleObject517.bin

image623.wmf
3

125 cm


oleObject518.bin

image624.wmf
3

5265 cm.


oleObject47.bin

oleObject519.bin

image625.wmf
5

2.10 Pa.


oleObject520.bin

image626.wmf
63

29

Cu


oleObject521.bin

image627.wmf
29

x

Cu


oleObject522.bin

oleObject523.bin

oleObject524.bin

image628.wmf
(

)

1

15

3

R1,210Am

-

=××


image60.wmf
1122

..

pp

rr

=


oleObject525.bin

oleObject526.bin

image629.wmf
65

29

Cu.


oleObject527.bin

oleObject528.bin

image630.wmf
15

4,7710m.

-

×


oleObject529.bin

image631.wmf
60

Ni


oleObject530.bin

image632.wmf
28e.

+


image5.jpeg




oleObject48.bin

oleObject531.bin

image633.wmf
58

Ni?


oleObject532.bin

image634.wmf
,

yaxb

=+


oleObject533.bin

image635.wmf
(

)

0;32

CF

°°


oleObject534.bin

image636.wmf
(

)

100;212

CF

°°


oleObject535.bin

image637.wmf
0C

°


image61.wmf
1221

..

pp

rr

=


oleObject536.bin

image638.wmf
(

)

21

.10J

-


oleObject537.bin

image639.wmf
7C

°


oleObject538.bin

image640.wmf
17C

°


oleObject539.bin

image641.wmf
238

92

U


oleObject540.bin

image642.wmf
206

82

Pb.


oleObject49.bin

oleObject541.bin

image643.wmf
238

92

U


oleObject542.bin

image644.wmf
238

92

U


oleObject543.bin

image645.wmf
206

82

Pb.


oleObject544.bin

image646.wmf
238

92

U


oleObject545.bin

image647.wmf
9

x.10n

ăm.


image62.wmf
1

~

p

r


oleObject546.bin

image648.wmf
0

C

o


oleObject547.bin

image649.wmf
20

C

o


oleObject548.bin

image650.wmf
5

3,4.10/

Jkg

l

=


oleObject549.bin

image651.wmf
A

Z

X


oleObject550.bin

image652.wmf
×

5

210Pa


oleObject50.bin

oleObject551.bin

image653.wmf
3

0,5m


oleObject552.bin

image654.wmf
-

×

26

510kg


oleObject553.bin

image655.wmf
=

2

1N

pmv

3V


oleObject554.bin

image656.wmf
=

22

v400


oleObject555.bin

image657.wmf
×

24

1,510


image63.emf
Thời gian

Nhiệt độ

Rắn

Lỏng

Đường 1

Đường 2

Đường 3

0

C

t


oleObject556.bin

image658.wmf
×

24

2,510


oleObject557.bin

image659.wmf
×

24

3,510


oleObject558.bin

image660.wmf
×

24

4,510


oleObject559.bin

image661.wmf
19

e1,610C.

-

=×


oleObject560.bin

image662.wmf
14

6

C


Microsoft_Visio_Drawing12244.vsdx
Thời gian
Nhiệt độ
Rắn
Lỏng
Đường 1
Đường 2
Đường 3
0



oleObject561.bin

image663.wmf
6C.

+


oleObject562.bin

image664.wmf
14C.

+


oleObject563.bin

image665.wmf
19

9,610C.

-

+×


oleObject564.bin

image666.wmf
19

12,810C.

-

+×


oleObject565.bin

image667.wmf
2

MeV

c


image64.wmf
0

60


oleObject566.bin

image668.wmf
2

eV.c


oleObject567.bin

image669.wmf
1

t20C

=°


oleObject568.bin

image670.wmf
2

t327C

=°


oleObject569.bin

image671.wmf
c130J/kg.K

=


oleObject570.bin

image672.wmf
5

0,25.10J/kg

l=


oleObject51.bin

oleObject571.bin

image673.wmf
(

)

1

15

3

R1,210Am

-

=××


oleObject572.bin

image674.wmf
159

65

Tb


oleObject573.bin

image675.wmf
423

1,15.10(m)

-


oleObject574.bin

image676.wmf
443

1,75.10(m)

-


oleObject575.bin

image677.wmf
473

1,15.10(m)

-


image65.wmf
0

60


oleObject576.bin

image678.wmf
343

1,65.10(m)

-


oleObject577.bin

image679.wmf
+

b


oleObject578.bin

image680.wmf
a


oleObject579.bin

image681.wmf
-

b


oleObject580.bin

image682.wmf
500


image6.wmf
18

8

 

O


oleObject52.bin

oleObject581.bin

image683.wmf
2

0,0005m.


oleObject582.bin

image684.wmf
440Hz


oleObject583.bin

image685.wmf
0,02T.


oleObject584.bin

image686.wmf
220,14V.


oleObject585.bin

image687.wmf
138,23V.


image66.wmf
D


oleObject586.bin

image688.wmf
152,25V.


oleObject587.bin

image689.wmf
200,05V.


oleObject588.bin

image690.wmf
30 gam


oleObject589.bin

image691.wmf
0C

°


oleObject590.bin

image692.wmf
0,2


image67.wmf
60.

°


oleObject591.bin

image693.wmf
20C.

°


oleObject592.bin

image694.wmf
4,2 J/g.K,


oleObject593.bin

image695.wmf
3

1 g/cm,

r=


oleObject594.bin

image696.wmf
334 J/g.

l=


oleObject595.bin

image697.wmf
30 gam


image68.png




oleObject596.bin

image698.wmf
10020 J.


oleObject597.bin

image699.wmf
30 gam


oleObject598.bin

image700.wmf
0C

°


oleObject599.bin

image701.wmf
12,6t.


oleObject600.bin

image702.wmf
0,2lít200 gam

=


image69.wmf
10

5

B


oleObject601.bin

image703.wmf
20C

°


oleObject602.bin

image704.wmf
1

16800–840t

Q

=


oleObject603.bin

image705.wmf
0

7

C.


oleObject604.bin

oleObject605.bin

oleObject606.bin

oleObject607.bin

oleObject53.bin

oleObject608.bin

oleObject609.bin

image706.wmf
440Hz,


oleObject610.bin

image707.wmf
440Hz.


oleObject611.bin

image708.png




image709.wmf
24

0

N= 32.10


oleObject612.bin

image710.wmf
9

3,2.10Bq.


image70.wmf
5

10

B


oleObject613.bin

image711.wmf
9

1,3.10Bq.


oleObject614.bin

image712.wmf
2 

l


oleObject615.bin

image713.wmf
9

0

H3,3.10Bq.

=


oleObject616.bin

image714.wmf
600nm


oleObject617.bin

image715.wmf
1,5.


oleObject54.bin

oleObject618.bin

image716.wmf
24

11

Na


oleObject619.bin

image717.wmf
2Ci

m


oleObject620.bin

image718.wmf
27C

°


oleObject621.bin

image719.wmf
40atm.


oleObject622.bin

image720.wmf
12C

°


image71.png
P(10"5 Pa)

V(lit)

4

4
M

T R
) D




oleObject623.bin

image721.wmf
0C

o


oleObject624.bin

image722.wmf
5

1,013.10Pa


oleObject625.bin

image723.wmf
33

22,3.10m

-


oleObject626.bin

image724.wmf
14 gam


oleObject627.bin

image725.wmf
27C

°


image72.wmf
6

v8,4.10m/s

=


oleObject628.bin

image726.wmf
1 atm.


oleObject629.bin

image727.wmf
5 atm.


oleObject630.bin

image728.wmf
v

c= 742 J/kg.K.


oleObject631.bin

image729.wmf
U.

D


oleObject632.bin

image730.wmf
(

)

QU

+D


oleObject1.bin

oleObject55.bin

oleObject633.bin

image731.wmf
64 kJ.


oleObject634.bin

image732.wmf
25 kJ.


oleObject635.bin

image733.wmf
32 kJ.


oleObject636.bin

image734.wmf
42 kJ.


oleObject637.bin

image735.wmf
-

×

21

6,0710J


image73.wmf
B  0,50 mT,

=


oleObject638.bin

image736.wmf
-

×

21

1,6610J


oleObject639.bin

image737.wmf
-

×

21

8,2810J


oleObject640.bin

image738.wmf
-

×

21

4,1410J


oleObject641.bin

image739.wmf
(

)

21

Qcmtt

=-


oleObject642.bin

image740.wmf
g


oleObject56.bin

oleObject643.bin

image741.wmf
210

84

Po


oleObject644.bin

image742.wmf
138


oleObject645.bin

image743.wmf
1

N


oleObject646.bin

image744.wmf
t

D


oleObject647.bin

image745.wmf
2

N


image74.wmf
19

e1,610C

-

=×


oleObject648.bin

image746.wmf
12

N1,158N.

=


oleObject649.bin

image747.wmf
t

D


oleObject650.bin

image748.wmf
0

N


oleObject651.bin

image749.wmf
0

N

32


oleObject652.bin

image750.wmf
0

31N

32


oleObject57.bin

oleObject653.bin

image751.wmf
0

N

5


oleObject654.bin

image752.wmf
0

N

10


oleObject655.bin

image753.wmf
1419565617202322

7926278101110

A,B,E,F,G,H,I,K


oleObject656.bin

oleObject657.bin

image754.wmf
3

0,02 m


oleObject658.bin

image75.wmf
31

m9,110kg.

-

=×


image755.wmf
1280J.


oleObject659.bin

image756.wmf
5

2.10

 

Pa.


oleObject660.bin

image757.wmf
400 J.


oleObject661.bin

image758.wmf
5280 J.


oleObject662.bin

image759.wmf
2kW


oleObject663.bin

oleObject58.bin

image760.wmf
220V


oleObject664.bin

image761.wmf
9A.


oleObject665.bin

image762.emf

oleObject666.bin

image763.wmf
300K


oleObject667.bin

image764.wmf
350K.


oleObject668.bin

image76.png
ﬁ,_, Khoang chia




image765.wmf
2

12 cm.


oleObject669.bin

image766.wmf
27,2 kg.


oleObject670.bin

image767.wmf
210

84

Po


oleObject671.bin

image768.wmf
206

82

Pb


oleObject672.bin

image769.wmf
2102064

84822

PoPbHe

®+


oleObject673.bin

image77.wmf
3

V336 m

=


image770.wmf
210

84

Po


oleObject674.bin

image771.wmf
206

82

Pb


oleObject675.bin

image772.wmf
4

2

He


oleObject676.bin

image773.wmf
105

.

412


oleObject677.bin

image774.wmf
300000km/s


oleObject678.bin

oleObject59.bin

image775.wmf
340m/s.


oleObject679.bin

oleObject680.bin

oleObject681.bin

image776.wmf
12 gam


oleObject682.bin

image777.wmf
4 lít


oleObject683.bin

image778.wmf
0

7

C.


oleObject684.bin

image7.wmf
18

8

 

O


image78.wmf
m96 kg

=


image779.wmf
1,2 g/lít.


oleObject685.bin

image780.wmf
0

C?


oleObject686.bin

image781.wmf
,

ab


oleObject687.bin

oleObject688.bin

oleObject689.bin

oleObject690.bin

oleObject691.bin

oleObject60.bin

oleObject692.bin

image782.png




image783.wmf
21

TT.

>


oleObject693.bin

image784.wmf
21

TT.

=


oleObject694.bin

image785.wmf
21

TT.

<


oleObject695.bin

image786.wmf
21

TT.

£


oleObject696.bin

image79.emf
0

x

y

z

B


image787.wmf
E

ur


oleObject697.bin

image788.wmf
B

ur


oleObject698.bin

image789.wmf
n


oleObject699.bin

image790.wmf
2

n


oleObject700.bin

image791.wmf
n


oleObject701.bin

Microsoft_Visio_Drawing784455.vsdx
0
x
y
z
B



image792.wmf
210

840

P


oleObject702.bin

image793.wmf
a


oleObject703.bin

image794.wmf
a


oleObject704.bin

image795.wmf
209,937303u;


oleObject705.bin

image796.wmf
4,001506u;


oleObject706.bin

image80.wmf
j


image797.wmf
205,929442u


oleObject707.bin

image798.wmf
2

1u931,5MeV/c

=


oleObject708.bin

image799.wmf
5,92MeV


oleObject709.bin

image800.wmf
2,96MeV


oleObject710.bin

image801.wmf
29,60MeV


oleObject711.bin

oleObject61.bin

image802.wmf
59,20MeV


oleObject712.bin

image803.wmf
10 gam


oleObject713.bin

image804.wmf
0

100C


oleObject714.bin

image805.wmf
290 gam


oleObject715.bin

image806.wmf
0

20C.


oleObject716.bin

image81.wmf
t0

=


image807.wmf
0

40C,


oleObject717.bin

image808.wmf
46 J/K,


oleObject718.bin

image809.wmf
4,18 J/g.K.


oleObject719.bin

image810.wmf
3

2.

 

,02.10kJ/kg


oleObject720.bin

image811.wmf
3

2.

 

,27.10kJ/kg


oleObject721.bin

oleObject62.bin

image812.wmf
3

2.

 

,45.10kJ/kg


oleObject722.bin

image813.wmf
3

2.

 

,68.10kJ/kg


oleObject723.bin

image814.wmf
(

)

Bq.


oleObject724.bin

image815.wmf
2

H,


oleObject725.bin

image816.wmf
He,


oleObject726.bin

image82.wmf
5

1,8.10


image817.wmf
2

O


oleObject727.bin

image818.wmf
2

N


oleObject728.bin

image819.wmf
2

H


oleObject729.bin

image820.wmf
2 g/mol.


oleObject730.bin

image821.wmf
He


oleObject731.bin

oleObject63.bin

image822.wmf
4 g/mol.


oleObject732.bin

image823.wmf
2

O


oleObject733.bin

image824.wmf
32 g/mol.


oleObject734.bin

image825.wmf
2

N


oleObject735.bin

image826.wmf
28 g/mol.


oleObject736.bin

oleObject2.bin

oleObject64.bin

image827.wmf
2

O


oleObject737.bin

image828.wmf
1

t


oleObject738.bin

image829.wmf
2

t


oleObject739.bin

image830.wmf
312

t2t3t,

=+


oleObject740.bin

image831.wmf
210

840

P


oleObject741.bin

oleObject65.bin

image832.wmf
a


image833.wmf
138


image834.wmf
0h


oleObject742.bin

image835.wmf
25/1/2024,


oleObject743.bin

image836.wmf
100 g


oleObject744.bin

image837.wmf
80%


oleObject745.bin

oleObject66.bin

image838.wmf
210

84

 Po,


oleObject746.bin

image839.wmf
a


oleObject747.bin

image840.wmf
u.


oleObject748.bin

image841.wmf
99,852g?


oleObject749.bin

image842.wmf
32

p152.10 N/m

=


oleObject750.bin

oleObject67.bin

image843.wmf
T300K,

=


oleObject751.bin

image844.wmf
3

2 kg/m.

r=


oleObject752.bin

image845.wmf
He4, Ar40.

==


oleObject753.bin

image846.wmf
1,9512 kg.


oleObject754.bin

image847.wmf
3

1 m


oleObject755.bin

image83.png
‘wi t 11—
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110




image848.wmf
263

2,94.10/m.


oleObject756.bin

image849.wmf
3

1 m


oleObject757.bin

image850.wmf
0,0488 kg.


oleObject758.bin

image851.wmf
3

1 m


oleObject759.bin

image852.wmf
263

0,734.10/m.


oleObject760.bin

image84.wmf
0

C

°


image853.wmf
238

92

U


oleObject761.bin

image854.wmf
9

4,510

×


oleObject762.bin

image855.wmf
,

a


oleObject763.bin

image856.wmf
234

90

Th.


oleObject764.bin

image857.wmf
23,8g


oleObject765.bin

oleObject68.bin

image858.wmf
234

90

Th


oleObject766.bin

image859.wmf
238

92

U.


oleObject767.bin

image860.wmf
9

4,510

×


oleObject768.bin

image861.wmf
11,9g.


oleObject769.bin

image862.wmf
9

910

×


oleObject770.bin

image85.wmf
25.

C

°


image863.wmf
9

910

×


oleObject771.bin

image864.wmf
2.


oleObject772.bin

image865.wmf
1

T1h

=


oleObject773.bin

image866.wmf
2

T2h

=


oleObject774.bin

oleObject775.bin

oleObject776.bin

oleObject69.bin

image867.wmf
235

U


oleObject777.bin

image868.wmf
238

U,


oleObject778.bin

image869.wmf
235

U


oleObject779.bin

image870.wmf
238

U


oleObject780.bin

image871.wmf
7

.

1000


oleObject781.bin

image86.wmf
15,2

C

°


image872.wmf
235

U


oleObject782.bin

image873.wmf
238

U


oleObject783.bin

image874.wmf
8

7,00.10


oleObject784.bin

image875.wmf
9

4,50.10


oleObject785.bin

image876.wmf
235

U


oleObject786.bin

image8.wmf
0

25

C


oleObject70.bin

image877.wmf
238

U


oleObject787.bin

image878.wmf
3

?

100


oleObject788.bin

image879.wmf
300

UJ

D=-


oleObject789.bin

image880.wmf
300

UJ

D=


oleObject790.bin

image881.wmf
300

UkJ

D=-


oleObject791.bin

image87.wmf
380/

JkgK

×


oleObject792.bin

image882.png




image883.wmf
600nm.


oleObject793.bin

image884.wmf
300nm.


oleObject794.bin

image885.wmf
800nm.


oleObject795.bin

image886.wmf
100nm.


oleObject796.bin

oleObject71.bin

image887.wmf
t

T

o

NN2

-

D=


oleObject797.bin

image888.wmf
t

o

NN.e

-l

D=


oleObject798.bin

image889.wmf
(

)

t

o

NN1e

-l

D=-


oleObject799.bin

image890.wmf
o

N

N

T

D=


oleObject800.bin

image891.wmf
0

V


oleObject801.bin

image88.wmf
4180/.

JkgK

×


image892.wmf
2

0,1cm


oleObject802.bin

image893.wmf
10C

°


oleObject803.bin

image894.wmf
20cm


oleObject804.bin

image895.wmf
20C

°


oleObject805.bin

image896.wmf
130cm


oleObject806.bin

oleObject72.bin

image897.wmf
3

240cm


oleObject807.bin

image898.wmf
3

270cm


oleObject808.bin

image899.wmf
3

324,3cm


oleObject809.bin

image900.wmf
3

309,3cm


oleObject810.bin

image901.wmf
14

6

C


oleObject811.bin

image89.wmf
5

3,3.10/.

Jkg


image902.wmf
87,5%


oleObject812.bin

image903.wmf
14

6

C


oleObject813.bin

image904.wmf
14

7

N


oleObject814.bin

oleObject815.bin

oleObject816.bin

oleObject817.bin

oleObject818.bin

oleObject73.bin

oleObject819.bin

oleObject820.bin

oleObject821.bin

oleObject822.bin

oleObject823.bin

oleObject824.bin

oleObject825.bin

image905.wmf
3000 m.


oleObject826.bin

image906.wmf
8

c3.10m/s.

=


image90.wmf
5

2,3.10/.

Jkg


oleObject827.bin

image907.wmf
6

Ta10s

-

=×


oleObject828.bin

image908.wmf
a


oleObject829.bin

image909.wmf
0

N


oleObject830.bin

image910.wmf
0

N


oleObject831.bin

image911.wmf
..sin

F

B

I

a

=

l


oleObject74.bin

oleObject832.bin

image912.wmf
l


oleObject833.bin

image913.png




image914.wmf
2

t

1

Wmv

2

=


oleObject834.bin

image915.wmf
2

t0

1

Wmv

2

=


oleObject835.bin

image916.wmf
22

t0

1

Wm(vv)

2

=-


oleObject836.bin

image91.wmf
4

3,3.10/.

Jkg


image917.wmf
22

t0

1

Wm(vv)

2

=-


oleObject837.bin

image918.png




image919.wmf
235

92

 U


oleObject838.bin

image920.wmf
5,46


oleObject839.bin

image921.wmf
MeV/


oleObject840.bin

image922.wmf
12,48MeV/


oleObject3.bin

oleObject75.bin

oleObject841.bin

image923.wmf
19,39MeV/


oleObject842.bin

image924.wmf
7,59MeV/


oleObject843.bin

image925.wmf
0

E


oleObject844.bin

image926.wmf
12

13

c


oleObject845.bin

image927.wmf
0

2,6

E


image92.wmf
4

2,3.10/.

Jkg


oleObject846.bin

image928.wmf
0

13

12

E


oleObject847.bin

image929.wmf
0

25

13

E


oleObject848.bin

image930.wmf
0

2,4

E


oleObject849.bin

image931.wmf
2

1

D


oleObject850.bin

image932.wmf
2

1931,5MeV/c

u

=


oleObject76.bin

oleObject851.bin

image933.wmf
2

1

D


oleObject852.bin

image934.wmf
4,48MeV/nuclôn


oleObject853.bin

image935.wmf
n

1,12MeV/uc

lô

n


oleObject854.bin

image936.wmf
2,24MeV/


oleObject855.bin

image937.wmf
;

Er


image93.wmf
280J.


oleObject856.bin

image938.wmf
R


oleObject857.bin

image939.wmf
1

D


oleObject858.bin

image940.wmf
2

D


oleObject859.bin

image9380.wmf
;

Er


oleObject860.bin

image9390.wmf
R


oleObject77.bin

oleObject861.bin

image9400.wmf
1

D


oleObject862.bin

image941.wmf
2

D


oleObject863.bin

image942.wmf
12

;

DD


image943.wmf
1

D


image944.wmf
2

D


image945.wmf
1

D


image946.wmf
2

D


image94.wmf
280J.


image947.wmf
3

240cm


oleObject864.bin

image948.wmf
0

1

t47C

=


oleObject865.bin

image949.wmf
2

15cm


oleObject866.bin

image950.wmf
0

2

t87C.

=


oleObject867.bin

image951.wmf
5

0

p10Pa,

=


oleObject868.bin

oleObject78.bin

image952.gif




image953.gif




image952.wmf
0,4 s


image953.wmf
8 cm


image954.wmf
x


image955.wmf
x


image956.wmf
t0

=


image957.wmf
2

g10 m/s

=


image958.wmf
2

10.

p

=


image959.wmf
t0

=


image95.wmf
520J.


image960.wmf
3

 s

10


image961.wmf
7

 s

30


image962.wmf
1

 s

30


image963.wmf
4

 s

15


image964.png




image965.wmf
1122

pVpV

=


oleObject869.bin

image966.png
29




image967.wmf
2

p


oleObject870.bin

oleObject79.bin

image968.png
~

B8 (mT)

35

25

15

A b

24 18-12-6 0 6 12 18 24 30 x(cm)





image969.wmf
 

25cm.


oleObject871.bin

image970.wmf
 

4mT.


oleObject872.bin

image971.wmf
 

2mT.


oleObject873.bin

image972.png




image973.wmf
=

L90cm


oleObject874.bin

image96.emf
Q M

N P

B

v


image974.wmf
=

h75cm,


oleObject875.bin

image975.wmf
=

10cm.

l


oleObject876.bin

image976.wmf
=-

o

0

t3C


oleObject877.bin

image977.wmf
=

0

p75cmHg


oleObject878.bin

image978.png




image979.wmf
A


image9.wmf
23

11

Na


Microsoft_Visio_Drawing11128866.vsdx
R
Q
M
N
P
B
v



oleObject879.bin

image980.wmf
1

10

=

V


oleObject880.bin

image981.wmf
4

1

10 Pa

=

p


oleObject881.bin

image982.wmf
2

p


oleObject882.bin

image983.wmf
4

=

k


oleObject883.bin

image984.wmf
1

p


image97.wmf
a


oleObject884.bin

image985.jpg




image986.wmf
90

°


oleObject885.bin

image987.wmf
pT

V

=


oleObject886.bin

image988.wmf
pV

T

=


oleObject887.bin

image989.wmf
VT

p

=


oleObject888.bin

image98.wmf
B

ur


image990.wmf
1221

21

pTpT

VV

=


oleObject889.bin

image991.wmf
,,

abg


oleObject890.bin

image992.wmf
(

)

2900

max

T.m.K

lm

=


oleObject891.bin

image993.png




image994.wmf
m

m


oleObject892.bin

oleObject893.bin

image99.wmf
n

r


image995.wmf
m

m


oleObject894.bin

image996.wmf
m

m


oleObject895.bin

image997.png




image998.png




image999.wmf
10 s.


oleObject896.bin

image1000.wmf
56

26

Fe


oleObject897.bin

image100.wmf
a


oleObject898.bin

image1001.wmf
2

p


oleObject899.bin

image1002.png




image1003.wmf
O


image1004.wmf
()

dcm


image1005.wmf
()

ts


image1006.wmf
10


image1007.wmf
5


image1008.wmf
2,6


image101.wmf
B

ur


image1011.png




image1012.wmf
O


image1013.wmf
()

dcm


image1014.wmf
()

ts


image1015.wmf
10


image1016.wmf
5


image1017.wmf
2,6


image1009.wmf
5

cm/s

3

p


oleObject900.bin

image1010.wmf
40

cm/s

3

p


image102.wmf
n

r


oleObject901.bin

image1011.wmf
10

cm/s

3

p


oleObject902.bin

image1018.wmf
20

cm/s

3

p


oleObject903.bin

image1019.png
20 cm





image1020.wmf
1

i


oleObject904.bin

oleObject905.bin

image1021.wmf
2

i


image103.wmf
2

S4,0dm

=


oleObject906.bin

image1022.png
o
&k------
-

Hinh 1) Hinh 2)




oleObject907.bin

oleObject908.bin

image1023.wmf
2

i


oleObject909.bin

image1024.wmf
1

i


oleObject910.bin

image1025.wmf
0

t


oleObject911.bin

oleObject80.bin

image1026.wmf
7

3

Li


oleObject912.bin

image1027.wmf
(

)

3

136g/cm

=

,

r


oleObject913.bin

image1028.png




image1029.wmf
8,31

=

V


oleObject914.bin

image1030.wmf
0,533 mol

=

v


oleObject915.bin

image1031.wmf
1

0,5 mol

=

v


image104.wmf
0

30

a=


oleObject916.bin

image1032.jpg




image1033.wmf
(

)

1

<

vv


oleObject917.bin

image1034.wmf
0

300 K

=

T


oleObject918.bin

image1035.wmf
100 J

=

Q


oleObject919.bin

image1036.wmf
max

F


oleObject920.bin

oleObject4.bin

oleObject81.bin

image1037.wmf
2

50 cm

=

S


oleObject921.bin

image1038.wmf
(

)

8,3 J/mol.K

=

R


oleObject922.bin

image1039.png




image1040.wmf
0C

°


oleObject923.bin

image1041.wmf
C

0.

°


oleObject924.bin

image105.wmf
12mWb

F=


oleObject925.bin

image1042.wmf
C

4

°


oleObject926.bin

image1043.wmf
C

0

°


oleObject927.bin

image1044.png




image1045.wmf
-

b


oleObject928.bin

image1046.wmf
1234

.

>>>

rrrr


oleObject929.bin

oleObject82.bin

image1047.wmf
r.

₁


oleObject930.bin

image1048.wmf
r.

₂


oleObject931.bin

image1049.wmf
r.

₃


oleObject932.bin

image1050.wmf
r.

₄


oleObject933.bin

image1051.wmf
l


image1052.wmf
0,5

BT

=


image106.wmf
11

0

5,3.10

r

-

=


image1053.wmf
30.

°


image1054.wmf
0,5,

A


image1055.wmf
2

4.10.

N

-


image1056.wmf
32

cm


image1057.wmf
3,2

cm


image1058.wmf
16

cm


image1059.wmf
1,6

cm


image1060.wmf
L


image1061.wmf
C


image1062.wmf
1

CC

=


image107.wmf
31

9,1.10

e

m

-

=


image1063.wmf
2

CC

=


image1064.wmf
3MHz


image1065.wmf
12MHz


image1066.wmf
12

CCC

=


image1067.wmf
15MHz


image1068.wmf
9MHz


image1069.wmf
6,0MHz


image1070.wmf
14117

718

NpO

a+®+


oleObject934.bin

image1071.wmf
1

2

f


image108.wmf
19

1,6.10

C

-

=


image1072.wmf
O


image1073.wmf
1

f


oleObject935.bin

oleObject936.bin

oleObject937.bin

image1074.wmf
4

10

()

-

=

CF

p


image1075.png




image1076.wmf
239

Pu


oleObject938.bin

oleObject939.bin

image109.wmf
9

k9.10

=


oleObject940.bin

image1077.png




image1078.wmf
2

100

S cm

=


image1079.wmf
400

m g

=


image1080.wmf
10

g

=


oleObject941.bin

image1081.wmf
210

84

Po


oleObject942.bin

image1082.wmf
206

82

Pb


oleObject943.bin

image110.wmf
22

/C


image1083.emf
V

0

T

p

1

p

2


Microsoft_Visio_Drawing34112020.vsdx




V
0


T



image1084.wmf
2

CO


oleObject944.bin

image1085.png




image1086.wmf
Ox


oleObject945.bin

image1087.wmf
235

92

U


oleObject946.bin

image1088.wmf
95

37

Rb


image111.wmf
8

10

-


oleObject947.bin

image1089.wmf
137

55

Cs.


oleObject948.bin

image1090.wmf
223

112

DDHeX.

+®+


oleObject949.bin

image1091.wmf
1,5 .

patm

=


oleObject950.bin

image1092.jpeg




image1093.jpeg




image1094.jpeg




image112.wmf
1,26 mm


image1098.jpeg




image1099.jpeg




image1100.jpeg




image1095.wmf
197

79

Au


oleObject951.bin

oleObject952.bin

image1096.wmf
64

Cu


oleObject953.bin

oleObject954.bin

image1097.wmf
1003


image10.wmf
24

12

Mg


image113.wmf
10,93 mm


image1098.wmf
+

b


oleObject955.bin

oleObject956.bin

image1099.wmf
-

b


oleObject957.bin

oleObject958.bin

image1100.png
1. Nbi stip de (ngudn nong)
2.Xilanh v pit-tong
3. Binh ngung hot (ngudn lgnh)





image1101.wmf
6

27.10J/kg;


oleObject959.bin

image1108.gif




image114.wmf
7,29 mm


oleObject960.bin

oleObject961.bin

oleObject962.bin

oleObject963.bin

oleObject964.bin

oleObject965.bin

oleObject966.bin

oleObject967.bin

oleObject968.bin

oleObject969.bin

image115.wmf
12,6 mm


image1102.wmf
(

)

(

)

(

)

8.1,0073u1881,0087u17,9948u0,1506u.

OpnO

mZmAZmm

=+--=+--=


oleObject970.bin

oleObject971.bin

image1103.wmf
3

2

d

WkT

=


oleObject972.bin

oleObject973.bin

oleObject974.bin

Microsoft_Visio_Drawing910662121.vsdx
M
O
N
P
I
B



oleObject975.bin

oleObject976.bin

image116.wmf
3

60 m

=

V


oleObject977.bin

oleObject978.bin

oleObject979.bin

oleObject980.bin

oleObject981.bin

oleObject982.bin

oleObject983.bin

oleObject984.bin

oleObject985.bin

image1104.wmf
=

pM

RT

r


oleObject83.bin

oleObject986.bin

image1105.wmf
=

m

V

r


oleObject987.bin

image1106.wmf
p


oleObject988.bin

image1107.wmf
M


oleObject989.bin

image1108.wmf
T


oleObject990.bin

image1109.wmf
0

0

0

=

pM

RT

r


image117.wmf
1

17C

=

o

t


oleObject991.bin

image1110.wmf
1

1

1

=

pM

RT

r


oleObject992.bin

image1111.wmf
0011

273C,273C

=+=+

oo

TtTt


oleObject993.bin

image1112.wmf
10

10

01

=×

pT

pT

rr


oleObject994.bin

image1113.wmf
3

1

0,51 kg/m

=

r


oleObject995.bin

Microsoft_Visio_Drawing112222.vsdx

c










b



a



















oleObject84.bin

oleObject996.bin

oleObject997.bin

oleObject998.bin

oleObject999.bin

oleObject1000.bin

oleObject1001.bin

image1114.wmf
Fmg

B

II

==

ll


oleObject1002.bin

image1115.wmf
3

m500,68g500,12g0,56g0,5610kg

-

=-==×


oleObject1003.bin

image118.wmf
2

27C

=

o

t


image1116.wmf
2

g9,80m/s;I0,34A;0,10m.

===

l


oleObject1004.bin

image1117.wmf
B0,16T.

=


oleObject1005.bin

image1118.wmf
55

25

Mn


oleObject1006.bin

image1119.wmf
25e.

+


oleObject1007.bin

image1120.wmf
55

25

Mn


oleObject1008.bin

oleObject85.bin

image1121.wmf
55

25

Mn


oleObject1009.bin

oleObject1010.bin

oleObject1011.bin

oleObject1012.bin

oleObject1013.bin

image1122.wmf
0K


oleObject1014.bin

image1123.wmf
11

3,8.10K.

-


oleObject1015.bin

image119.wmf
Δ

m


oleObject1016.bin

oleObject1017.bin

image1124.wmf
11333

pVpVp1,2375Bar

=Þ=


oleObject1018.bin

image1125.wmf
11444

pVpVV

=Þ=


oleObject1019.bin

image1126.wmf
2

2244

4

p

99

pVpV

p92

=Þ=


oleObject1020.bin

oleObject1021.bin

oleObject1022.bin

oleObject5.bin

oleObject86.bin

oleObject1023.bin

oleObject1024.bin

oleObject1025.bin

image1127.wmf
1122

12

pVpV

TT

=


oleObject1026.bin

image1128.wmf
1

80 

PkPa

=


oleObject1027.bin

image1129.wmf
2

160 

PkPa

=


oleObject1028.bin

image1130.wmf
3

1

21 

=

Vdm


image120.wmf
5

0

10 Pa

=

p


oleObject1029.bin

image1131.wmf
3

2

14 

=

Vdm


oleObject1030.bin

image1132.wmf
2

300 

TK

=


oleObject1031.bin

image1133.wmf
1

225 

TK

=


oleObject1032.bin

image1134.wmf
6

.

.

2,352.10()

0,15

1015

()100%4,4%

180019615

1800.1

0

96

Pt

L

m

PtJ

L

Kg

m

saisotidoi

LPtm

x

LPtm

=

Þ===

DDDD

=++=++=


oleObject1033.bin

image1135.wmf
5

1

1

6

1

Q

3.10

UU

C0,4.10

-

-

Þ===


oleObject87.bin

oleObject1034.bin

image1136.wmf
5

2

2

6

2

Q

3.10

UU

C0,6.10

-

-

Þ===


oleObject1035.bin

oleObject1036.bin

image1137.wmf
111

2

Lh

pVpS

-

=


oleObject1037.bin

image1138.wmf
(

)

2

2

Khi tren:          

2

Tich pV

Khi duoi:

2

Lh

plS

Lh

phlS

ì

-

æö

+

ç÷

ï

ïèø

í

-

æö

ï

+-

ç÷

ï

èø

î


oleObject1038.bin

image1139.wmf
(

)

122

222

LhLhLh

pSplSphlS

---

æöæö

=+=+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject1039.bin

image121.wmf
29 g/mol

=

M


image1140.wmf
10020

40

22

Lh

xcm

--

===


oleObject1040.bin

image1141.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

1221

2

1

1

2

1

2

hx

p

hx

l

pxpxlphxlpxl

xl

p

pxl

x

ì

æö

=-

ç÷

ï

ï

æö

èø

=+=+-ÞÞ=-+

í

ç÷

èø

ï

=+

ï

î


oleObject1041.bin

image1142.wmf
(

)

1

2040

14010375

24010

p,cmHg

.

æö

Þ=-+=

ç÷

èø


oleObject1042.bin

oleObject1043.bin

oleObject1044.bin

oleObject1045.bin

oleObject1046.bin

oleObject88.bin

oleObject1047.bin

oleObject1048.bin

oleObject1049.bin

oleObject1050.bin

oleObject1051.bin

oleObject1052.bin

oleObject1053.bin

oleObject1054.bin

Microsoft_Visio_Drawing56222323.vsdx
1
2
0
S
N



oleObject1055.bin

image122.wmf
8,3 J/(

=

R


oleObject1056.bin

oleObject1057.bin

oleObject1058.bin

image1143.wmf
UAQ

D=+


oleObject1059.bin

image1144.wmf
A100JvàQ30J

==-


oleObject1060.bin

image1145.wmf
U100J30J70J

D=-=+


oleObject1061.bin

Microsoft_Visio_Drawing1222424.vsdx
Thời gian
Nhiệt độ
Rắn
Lỏng
Đường 1
Đường 2
Đường 3
0



oleObject89.bin

image1146.wmf
97

20.10.91,8.10

qCuC

--

===


image1147.wmf
222

2

7

7

0

000

1,8.104,8

113.10

6

qi

QC

QIQ

p

p

-

-

æöæöæö

æö

+=Þ+=Þ=

ç÷ç÷ç÷

ç÷

èø

èøèøèø


image1148.wmf
3

0

7

0

6.10

200001000010

3.102

I

fHzkHz

Q

pw

wp

p

-

-

===®===


oleObject1062.bin

oleObject1063.bin

image1149.wmf
(

)

v

3cm

f

l==


image1150.wmf
(

)

MA

tan60MA103cm

AO

°=Þ=


image1151.wmf
(

)

22

MBMAAB107cm

Þ=+=


image1152.wmf
MAMB103107

3,04

3

--

=»-

l


image1153.wmf
AB


image123.wmf
)


image1154.wmf
ABAB

k6,7k6,7

-<<Û-<<

ll


image1155.wmf
k0;1;2;3

=---


image1156.wmf
19

9

 

X


oleObject1064.bin

image1157.wmf
20

9

 

Y


oleObject1065.bin

image1158.wmf
20

10

 

Z


oleObject1066.bin

image1159.wmf
Þ


oleObject1067.bin

oleObject90.bin

oleObject1068.bin

oleObject1069.bin

image1160.wmf
(

)

151/3

1,2.10.

-

=

RmA


oleObject1070.bin

oleObject1071.bin

image1161.wmf
5

2100024000

AF.pS.pV..,J

¢

===D==

ll


oleObject1072.bin

image1162.wmf
4000

AAJ

¢

=-=-


oleObject1073.bin

image1163.wmf
128040005280

UAQQQJ

D=+Þ=-+Þ=


image124.jpeg




oleObject1074.bin

oleObject1075.bin

oleObject1076.bin

image1164.wmf
(

)

(

)

10,01294u.19,9%11,00931 u .80,1%10,81103

u

=+=

B

M


oleObject1077.bin

image1165.wmf
nR

V

p

T

H

H

H

=


oleObject1078.bin

image1166.wmf
K

nR

V

p

T

H

H

H

331

31

,

8

.

5

,

0

10

).

45

cos

.

1

3

.(

10

).

45

sin

.

1

3

(

3

0

5

0

»

+

+

=

=

-


oleObject1079.bin

image1167.emf
x(cm)

0

(t)

2 



2

1  2 



1


image11.emf
M

O

N

 

P

I

B


image125.wmf
2

5,0.10kg


oleObject1080.bin

image1168.wmf
mg

2,5cm

k

D==

l


oleObject1081.bin

image1169.wmf
(

)

k

20rad/sT0,1s

m

w==®=p


oleObject1082.bin

image1170.wmf
tb

SAA0,5A

v23,9cm/s

TT

t

26

++

===

+


oleObject1083.bin

oleObject1084.bin

oleObject1085.bin

oleObject1086.bin

oleObject91.bin

oleObject1087.bin

image1171.wmf
l


oleObject1088.bin

image1172.wmf
nq

I

t

=


oleObject1089.bin

image1173.wmf
FBqvsin.

=q


oleObject1090.bin

image1174.wmf
v

t

=

l


oleObject1091.bin

image1175.wmf
q


image126.wmf
2

1,00.10m


oleObject1092.bin

image1176.wmf
2

mv

Bev

r

=


oleObject1093.bin

image1177.wmf
mv

r

Be

=


oleObject1094.bin

image1178.wmf
316319

m  9,110 kg; v  8,410 m/s; B  0,5010 T; 

e 1 ,610 C, 

---

=×=×=×=×


oleObject1095.bin

image1179.wmf
r9,6cm.

=


oleObject1096.bin

image1180.wmf
r  9,6 cm.

=


oleObject92.bin

oleObject1097.bin

oleObject1098.bin

oleObject1099.bin

image1181.wmf
0

(/)29

1,295(/)

22,4(/)22,4

mgmol

gl

Vlmol

m

r

====


oleObject1100.bin

image1182.wmf
0

12

012

001122

V

VV

TTT

PVm

RTTT

T

rrr

m

ì

==

ï

ï

í

ï

=Þ==

ï

î


oleObject1101.bin

image1183.wmf
12

1

2

00

2

00

1

Avokhi

FPP

VgmgVg

Vm

V

TV

T

T

Vm

T

rr

r

r

r

r

³+

³+

-

£

£

-


oleObject1102.bin

Microsoft_Visio_Drawing78442525.vsdx
0
x
y
z
B



image127.wmf
4,20kJ/(kg.K)


oleObject1103.bin

oleObject1104.bin

oleObject1105.bin

oleObject1106.bin

oleObject1107.bin

oleObject1108.bin

oleObject1109.bin

oleObject1110.bin

oleObject1111.bin

oleObject1112.bin

oleObject93.bin

oleObject1113.bin

oleObject1114.bin

oleObject1115.bin

oleObject1116.bin

oleObject1117.bin

oleObject1118.bin

image1184.wmf
0

C

°


oleObject1119.bin

oleObject1120.bin

oleObject1121.bin

image128.wmf
2

g = 9,81m/s


oleObject1122.bin

image1185.wmf
(

)

UAQ400120280J.

D=+=+-=


oleObject1123.bin

Microsoft_Visio_Drawing1112882626.vsdx
R
Q
M
N
P
B
v



oleObject1124.bin

oleObject1125.bin

oleObject1126.bin

image1186.wmf
B

Scos

F

=

a


oleObject1127.bin

image1187.wmf
2230

S4,0.10m;12.10Wb;30

--

=F=a=


oleObject94.bin

oleObject1128.bin

image1188.wmf
B0,35T.

=


oleObject1129.bin

image1189.wmf
(

)

2

919

2222

2

22221131

00

9.10.1,6.10

.1092830/

2.5,3.10.9,1.10

kevkeke

Fmammvvms

rrnrnrm

-

--

=Þ=Þ=Þ==»


image1190.wmf
8

1092830.100,0109310,93

svtmmm

-

==»=


oleObject1130.bin

oleObject1131.bin

oleObject1132.bin

oleObject1133.bin

oleObject1134.bin

image129.wmf
25/

kNm

=


oleObject1135.bin

oleObject1136.bin

oleObject1137.bin

image1191.wmf
1

m


oleObject1138.bin

image1192.wmf
2

m


oleObject1139.bin

image1193.wmf
11

273

=+

Tt


oleObject1140.bin

image1194.wmf
22

273

=+

Tt


image130.wmf
2

10/

gms

p

==


oleObject1141.bin

image1195.wmf
12

0102

,

==

mm

pVRTpVRT

MM


oleObject1142.bin

image1196.wmf
0

1,2

1,2

=

pVM

m

RT


oleObject1143.bin

image1197.wmf
21

Δ

=-

mmm


oleObject1144.bin

image1198.wmf
(

)

(

)

(

)

012

12

Δ2,4 kg

273273

-

==-

++

pVMtt

m

RttC


oleObject1145.bin

oleObject1146.bin

Microsoft_Visio_Drawing9106611.vsdx
M
O
N
P
I
B



image131.wmf
(

)

108,5/

cms


oleObject1147.bin

oleObject1148.bin

oleObject1149.bin

image1199.wmf
(

)

222

3

(5,0.10kg)(9,81m/s)(1,00.10m)

mgh

mgh = cm'.

ΔT  ΔT = == 4,7K

m'c

(25,0kg)4,2×10J/(kg/K)

®


oleObject1150.bin

image1200.emf
12

8

vtcb

vttn

ban đầu

O

16


image1201.wmf
0

0,2.10

0,088

25

mg

lmcm

k

D====


image1202.wmf
20812

scm

=-=


image1203.wmf
22

1111

1115

12.1000.

2225

sgttts

=Þ=Þ=


image1204.wmf
1

15

1000.4015

25

vgt

===


image132.wmf
(

)

106,5/

cms


image1205.wmf
25

55

0,2

k

m

w

===


image1206.wmf
2

2

22

0

2

4015

816

55

v

Alcm

w

æö

=D+=+=

ç÷

ç÷

èø


image1207.wmf
20

81624

slAcm

=D+=+=


image1208.wmf
0

2

11825

arccosarccos

1675

55

l

ts

A

p

w

D

=-=-=


image1209.wmf
12

12

1224

105,19/

1525

2575

ss

vcms

tt

p

+

+

==»

+

+


oleObject1151.bin

oleObject1152.bin

oleObject1153.bin

oleObject1154.bin

oleObject1155.bin

image133.wmf
(

)

104,5/

cms


oleObject1156.bin

oleObject1157.bin

oleObject1158.bin

oleObject1159.bin

oleObject1160.bin

oleObject1161.bin

oleObject1162.bin

oleObject1163.bin

image1210.wmf
a


oleObject1164.bin

image134.wmf
(

)

102,5/

cms


image1211.wmf
5

ln2

1,58.10

T

l

==


oleObject1165.bin

image1212.wmf
3

00

15,9.10

HNBq

l

==


oleObject1166.bin

image1213.wmf
00

.297,6%

t

HHH

l

-

==


oleObject1167.bin

image1214.wmf
1

1

2

2

4,5

0,704

010101

1

0

4,5

2020202

4,46

22

.2..0,3.

2

2

-

-

-

--

=Þ=ÞÞ»

t

t

T

T

t

T

NNN

N

NN

NNNN


image1215.wmf
0102

01020202

0,3

0,2323%.

0,3

=»=

++

NN

NNNN


oleObject1168.bin

image1216.wmf
o

BIsin90mg

=

l


oleObject95.bin

oleObject1169.bin

image1217.wmf
mg

I

B

=

l


oleObject1170.bin

image1218.wmf
2

m  0,025 kg; g  9,8 m/s; B  0,5 T; 0,10,

====

m

l


oleObject1171.bin

image1219.wmf
I  4,9 A.

=


oleObject1172.bin

image1220.wmf
I  4,9 A.

=


oleObject1173.bin

image1221.wmf
22

12

11

22

Amvmv

=-


image135.wmf
241

95

Am


oleObject1174.bin

image1222.wmf
22

12

11

22

UAmvmv

D==-


oleObject1175.bin

image1223.wmf
Qmct

=D


oleObject1176.bin

image1224.wmf
(

)

22

12

220

12

11

1

22

207

2

mvmv

QU

tvvC

mcmcmcc

-

D

D====-=


oleObject1177.bin

oleObject1178.bin

oleObject1179.bin

oleObject1180.bin

oleObject96.bin

oleObject1181.bin

oleObject1182.bin

oleObject1183.bin

oleObject1184.bin

image1225.wmf
pVNkT

=


oleObject1185.bin

image1226.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

53

25

23

6,0.10 0,10 

1,4.10

1,38.1027325

Pam

pV

N

kT

-

===

+


oleObject1186.bin

image1227.wmf
2

1

3

Nmv

p

V

=


oleObject1187.bin

image136.wmf
111

5,081.10s

--


image1228.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2526

53

7

3

3

1,4.10 

6,0.10 0,10 

3,9.10

0,33.10

pV

v

Nm

kg

Pam

-

=

==


oleObject1188.bin

image1229.wmf
2

v


oleObject1189.bin

image1230.wmf
OA

OB

N

5.

N

=


oleObject1190.bin

image1231.wmf
A

t

T

A0A

NN2

-

=


oleObject1191.bin

image1232.wmf
B

t

T

B0B

NN2.

-

=


oleObject1192.bin

oleObject97.bin

image1233.wmf
A

BABA

B

t

1111

T

tt

TTTT

0A0A

A

2

t

B0BBA

T

0B

N2N

N11

11

212tlog

NN5TT5

N2

-

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø

-

æö

æö

===Þ=Þ-=

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject1193.bin

image1234.wmf
t2,0

=


oleObject1194.bin

image1235.wmf
A

T0,5

=


oleObject1195.bin

image1236.wmf
B

T1,2

=


oleObject1196.bin

oleObject1197.bin

oleObject1198.bin

oleObject98.bin

oleObject1199.bin

oleObject1200.bin

oleObject1201.bin

oleObject1202.bin

oleObject1203.bin

image1237.wmf
56

26

 

Fe


oleObject1204.bin

oleObject1205.bin

oleObject1206.bin

oleObject1207.bin

image12.wmf
, , 

+-

abb


image137.png
N
=
C‘éim bl,éin D Chuong bio dong

dong dién
N —
Nguon phat phong xa

Céac 1on tu do




image1238.wmf
2

3,8 

V

=

l


oleObject1208.bin

image1239.wmf
0

t(C) = T(K) 273

-


oleObject1209.bin

image1240.wmf
00

00

KhiT263Kt(C)26327310C

KhiT1273Kt(C)12732731000C

=®=-=-

=®=-=+


oleObject1210.bin

image1241.wmf
0

10C

-


oleObject1211.bin

image1242.wmf
0

1000C


oleObject1212.bin

oleObject99.bin

Microsoft_Visio_Drawing67332727.vsdx
B



image1243.wmf
c

B

eS

tt

DFD

==

DD


oleObject1213.bin

image1244.wmf
2

S0,016m

=


oleObject1214.bin

image1245.wmf
B

0,020T/s

t

D

=

D


oleObject1215.bin

image1246.wmf
c

e0,32mV

=


oleObject1216.bin

oleObject1217.bin

image138.wmf
241

95

Am


oleObject1218.bin

oleObject1219.bin

oleObject1220.bin

oleObject1221.bin

oleObject1222.bin

oleObject1223.bin

oleObject1224.bin

oleObject1225.bin

oleObject1226.bin

oleObject1227.bin

oleObject100.bin

oleObject1228.bin

image1247.wmf
(

)

(

)

1

Q100330.4,232737150 J.

=+-=


oleObject1229.bin

image1248.wmf
123

QQQ371501702037054 J/g.

=+Û=+lÞl»


oleObject1230.bin

oleObject1231.bin

image1249.wmf
==rÞ==

r

222

1Nm13p

pv.vv482m/s

3V3


oleObject1232.bin

image1250.wmf
2

1

2

c

Amghmv

=-


oleObject1233.bin

image139.wmf
5

1,58.10


image1251.wmf
2

1

2

mctmghmv

D=-


oleObject1234.bin

image1252.wmf
7,95.

TK

ÞD=


oleObject1235.bin

oleObject1236.bin

oleObject1237.bin

image1253.wmf
~

pV


oleObject1238.bin

image1254.wmf
00

,

pV


oleObject1239.bin

oleObject101.bin

image1255.wmf
0

T


oleObject1240.bin

image1256.wmf
000

000

 

 

=

=

pVvRT

npnVvRmT


oleObject1241.bin

image1257.wmf
2

21,41

=

==»

nm

nm


oleObject1242.bin

Microsoft_Visio_Drawing56222828.vsdx
1
2
0
S
N



oleObject1243.bin

oleObject1244.bin

oleObject1245.bin

image140.wmf
241

95

Am


oleObject1246.bin

oleObject1247.bin

oleObject1248.bin

oleObject1249.bin

image1258.wmf
%

0

133A0

0

54Z1

XeXe

-

®++n


oleObject1250.bin

oleObject1251.bin

image1259.wmf
Þ


oleObject1252.bin

image1260.wmf
61

ln2ln2

1,53.10s

T(5,24.24.3600s)

--

l===


oleObject102.bin

oleObject1253.bin

oleObject1254.bin

image1261.wmf
9

15

0

0

61

H

4,25.10Bq

N2,78.10

1,53.10s

--

===

l


oleObject1255.bin

oleObject1256.bin

image1262.wmf
3,00

t

99

5,24

T

0

HH.2(4,25.10Bq).22,86.10Bq

-

-

===


oleObject1257.bin

oleObject1258.bin

oleObject1259.bin

image1263.wmf
0

(0C)


image141.wmf
0,125 g

m


oleObject1260.bin

image1264.wmf
1

Qmc(tt)0,122100123024J

=-=××=


oleObject1261.bin

image1265.wmf
1111222

mmc(tt)mc(tt)

l+-=-


oleObject1262.bin

image1266.wmf
1111122222

mmc(0t)mc(t0)mc(tt)

l+-+-=-


oleObject1263.bin

oleObject1264.bin

image1267.wmf
(

)

(

)

(

)

2313

(1,00 mol)6,0210 nguyeân töû/mol17,5 MeV

/nguyeân töû 1,6010 J/MeV

(100 W)(365243600 s/naêm)

535 naêm.

-

==

××

××

=

toûa

E

t

P


oleObject1265.bin

oleObject103.bin

oleObject1266.bin

oleObject1267.bin

image1268.wmf
UAQ

D=+


oleObject1268.bin

image1269.wmf
      

A200JvàQ120J.

==-


oleObject1269.bin

image1270.wmf
U20012080J.

D=-=


oleObject1270.bin

oleObject1271.bin

oleObject1272.bin

oleObject6.bin

image142.wmf
25,7 kBq.


oleObject1273.bin

image1271.wmf
3

2326

220.10

..6,023.105,6.10

235

A

m

NN

M

===


oleObject1274.bin

image1272.wmf
/2626

0,80,8.5,6.104,51.10

NN

===


oleObject1275.bin

image1273.wmf
(

)

/26

6

19

4,51.10

4,8.1056

9,3.10

ph

N

ts

N

====


oleObject1276.bin

image1274.wmf
2

T

r


oleObject1277.bin

image1275.wmf
1

T

r


oleObject104.bin

oleObject1278.bin

image1276.wmf
P

r


oleObject1279.bin

image1277.wmf
F

r


oleObject1280.bin

image1281.wmf
2

T

r


oleObject1281.bin

image1282.wmf
1

T

r


oleObject1282.bin

image1283.wmf
P

r


image143.wmf
15


oleObject1283.bin

image1284.wmf
F

r


oleObject1284.bin

oleObject1285.bin

oleObject1286.bin

oleObject1287.bin

oleObject1288.bin

image1278.wmf
1

p


oleObject1289.bin

image1279.wmf
2

p


oleObject105.bin

oleObject1290.bin

image1280.wmf
1122

,

==

pVvRTpVvRT


oleObject1291.bin

image1285.wmf
v


oleObject1292.bin

image1286.wmf
V


oleObject1293.bin

image1287.wmf
11

22

=

pT

pT


oleObject1294.bin

image1288.wmf
(

)

12

,

+

==

Mmg

Mg

pp

SS


image144.wmf
241

95

Am


oleObject1295.bin

image1289.wmf
21

1315 K

æö

=+=

ç÷

èø

m

TT

M


oleObject1296.bin

oleObject1297.bin

oleObject1298.bin

oleObject1299.bin

oleObject1300.bin

oleObject1301.bin

oleObject1302.bin

oleObject1303.bin

oleObject106.bin

image1290.wmf
11

1

1

=

mRT

p

MV


oleObject1304.bin

image1291.wmf
V


oleObject1305.bin

image1292.wmf
11

273C

=+

o

Tt


oleObject1306.bin

image1293.wmf
1

2

5

=

p

p


oleObject1307.bin

image1294.wmf
22

2

2

=

mRT

p

MV


oleObject1308.bin

image145.wmf
3,47%


image1295.wmf
121

2

12

5

=××

mMT

m

MT


oleObject1309.bin

image1296.wmf
11

273C

=+

o

Tt


oleObject1310.bin

image1297.wmf
222

1 kg2 g/mol(327273)C

273C:28 g

528 g/mol

(27273)C

+

=+=××»

+

o

o

o

Ttm


oleObject1311.bin

oleObject1312.bin

oleObject1313.bin

oleObject1314.bin

oleObject1315.bin

oleObject107.bin

oleObject1316.bin

oleObject1317.bin

oleObject1318.bin

image1298.wmf
 

=+®D=DD=-=-®D=-

0

T(K)t(C)273Tt;t52520T20K


oleObject1319.bin

oleObject1320.bin

oleObject1321.bin

oleObject1322.bin

oleObject1323.bin

oleObject1324.bin

image146.png
Day treo —

Vong day

Nam cham
dién
TN





oleObject1325.bin

oleObject1326.bin

oleObject1327.bin

oleObject1328.bin

oleObject1329.bin

oleObject1330.bin

image1299.wmf
12

21

100200

100

2

1

2

.220%;.25%

242250

tt

TT

tt

TT

NNNNNN

N

Ts

N

--

-

====

Þ==Þ=Þ=


oleObject1331.bin

oleObject1332.bin

oleObject1333.bin

image147.wmf
0,10m

=

l


image1300.wmf
2

d


oleObject1334.bin

image1301.wmf
4000


oleObject1335.bin

image1302.wmf
2

4,0.10

v

=


oleObject1336.bin

oleObject1337.bin

oleObject1338.bin

Microsoft_Visio_Drawing1213992929.vsdx
v
B
M
N
Q
P



image1303.wmf
1,2.0,20.2,0

.0,2.1,21,2.

100

e

FIBBN

R

====

ll


image13.wmf
g


oleObject108.bin

oleObject1339.bin

oleObject1340.bin

image1304.wmf
(

)

(

)

231

24 6,02.10 

.

A

molmol

NnN

-

=

=


oleObject1341.bin

image1305.wmf
25

1,4.10


oleObject1342.bin

oleObject1343.bin

oleObject1344.bin

Microsoft_Visio_Drawing1421111111111111111113030.vsdx
A
(H.I)
B
0
t (s)
F (N)
5,0
10,0
0,35
0,70
(H.II)



oleObject1345.bin

image148.wmf
3

0,10 

m


oleObject1346.bin

oleObject1347.bin

oleObject1348.bin

image1306.wmf
240

T7

pp

=


oleObject1349.bin

image1307.wmf
2

g

w


oleObject1350.bin

image1308.wmf
maxBA

minBA

FPPk.A3mgkA12,5

kA5 N

mg2,5 N

FPPk.A3mgkA2,5

=++=+=

=

ì

ì

Þ

íí

=

=+-=-=

î

î


oleObject1351.bin

image1309.wmf
0

mg

D

l


oleObject109.bin

oleObject1352.bin

image1310.wmf
250

3


oleObject1353.bin

image1311.wmf
2222

max

240

aA().A().0,0619,34m/s

T7

pp

=w===


oleObject1354.bin

oleObject1355.bin

oleObject1356.bin

oleObject1357.bin

oleObject1358.bin

oleObject1359.bin

image149.wmf
0

25

C


oleObject1360.bin

image1312.wmf
0

=-

ppgh

r


oleObject1361.bin

image1313.wmf
00

=

plSvRT


oleObject1362.bin

image1314.wmf
S


oleObject1363.bin

image1315.wmf
v


oleObject1364.bin

image1316.wmf
00

273 K

=+

Tt


oleObject110.bin

oleObject1365.bin

image1317.wmf
Δ

t


oleObject1366.bin

image1318.wmf
0

p


oleObject1367.bin

image1319.wmf
(

)

(

)

00

Δ

+=+

plhSvRTt


oleObject1368.bin

image1320.wmf
(

)

(

)

(

)

0

0

0

Δ273151,5C

æö

+

=+-»

ç÷

ç÷

-

èø

o

plh

tt

pghl

r


oleObject1369.bin

oleObject1370.bin

image150.wmf
5

6,0.10 

Pa


Microsoft_Visio_Drawing910663131.vsdx
M
O
N
P
I
B



image1321.wmf
sin0,01.2.0,05.sin300,0005

FBIN

q

==°=

l


oleObject1371.bin

image1322.wmf
Þ


oleObject1372.bin

oleObject1373.bin

image1323.wmf
22

ABABlkAlkB

mmmcmcEE

D<DÛD<DÛ<


oleObject1374.bin

oleObject1375.bin

image1324.wmf
22

lkA

lkrA

A

E

1,71228.(931,5MeV/c)c

E7,896MeV/nucleon

A202nucleon

===


oleObject111.bin

oleObject1376.bin

image1325.wmf
22

lkB

lkrB

B

E

1,72675.(931,5MeV/c)c

E7,885MeV/nucleon

A204nucleon

===


oleObject1377.bin

oleObject1378.bin

image1326.wmf
P=mv0,0752,20,165(kg.m/s)

=×=


oleObject1379.bin

image1327.wmf
22

d

11

W'mv'0,8..0,075.2,20,1452J145,2mJ

22

====


oleObject1380.bin

image1328.wmf
dd

W'80%Wv'0,8v

=Þ=


oleObject1381.bin

image151.wmf
26

0,33.10 

mkg

-

=


image1329.wmf
p'mv'm0,8v0,89p

===


oleObject1382.bin

image1330.wmf
pp(10,8)0,075(10,8)

F3,5N

tt0,0894

D+×+

====

DD


oleObject1383.bin

oleObject1384.bin

image1331.wmf
ngµy:

t276

=


oleObject1385.bin

image1332.wmf
mÉu

m

PoPb

60%85gmm

=×++


oleObject1386.bin

image1333.wmf
t

T

Po0

mm2

-

=×


oleObject112.bin

oleObject1387.bin

image1334.wmf
m

tt

TT

00

Pb

Pb

AA

N12m12

N

206206206

NN210

--

æöæö

×-×-

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø

=×=×=×


oleObject1388.bin

image1335.wmf
mÉu

=g

m84,5.


oleObject1389.bin

image1336.wmf
3

3

LC

LC

ZZ

ZZR

R

p

-

=Þ-=


image1337.wmf
22

2

22

4

()4

LC

URU

URP

RZZR

=Þ=

+-


image1338.wmf
2

0

2

U

R


image1339.wmf
0

3

LC

RZZR

=-=


image1340.wmf
42

200

233

RPP

W

R

==


image152.wmf
2

v


oleObject1390.bin

oleObject1391.bin

oleObject1392.bin

image1341.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

610

23

AA

9

11210Ci3,6610 Bq/Ci40 g/mol

NH

mAA

ln2

NN

6,0210nguyên /mol 

1,2510 n

ăm 365243600 s/năm 

-

××

===

l

××

×××

töû


oleObject1393.bin

image1342.wmf
15,5 g.

=


oleObject1394.bin

oleObject1395.bin

oleObject1396.bin

oleObject1397.bin

oleObject7.bin

oleObject113.bin

oleObject1398.bin

image1343.wmf
mV.

=r


oleObject1399.bin

image1344.wmf
(

)

3

10800.10J.0,808640000J.

=


oleObject1400.bin

image1345.wmf
(

)

(

)

33

36

Q8 640000 J

QmLVLV3,6.10m.

L

1000kg/m.2,4.10J/kg

-

==r®===

r


oleObject1401.bin

oleObject1402.bin

oleObject1403.bin

oleObject1404.bin

image153.wmf
3

.10

X


oleObject1405.bin

oleObject1406.bin

oleObject1407.bin

oleObject1408.bin

image1346.wmf
p


oleObject1409.bin

image1347.wmf
+

P

p

S


oleObject1410.bin

image1348.wmf
S


oleObject1411.bin

oleObject114.bin

image1349.wmf
(

)

,

æö

-=+=

ç÷

èø

P

pHhSvRTphSvRT

S


oleObject1412.bin

image1350.wmf
(

)

(

)

310,5 K

2

-

=»

-

PhHh

T

RvHh


oleObject1413.bin

image1351.png
Vo=0 m/s

y=a1m/s




image1352.wmf
20

1

1

Wmghm.0mghmgl(1sin30)

2

=+==-


oleObject1414.bin

image1353.wmf
22

222

11

Wmghm.vm.v

22

=+=


oleObject1415.bin

image1354.wmf
;


image154.wmf
X


oleObject1416.bin

image1355.wmf

oleObject1417.bin

oleObject1418.bin

oleObject1419.bin

oleObject1420.bin

oleObject1421.bin

oleObject1422.bin

oleObject1423.bin

oleObject1424.bin

oleObject115.bin

Microsoft_Visio_Drawing212283232.vsdx

0
Thời gian(phút)

-8
100
Nhiệt độ(     )



oleObject1425.bin

oleObject1426.bin

oleObject1427.bin

oleObject1428.bin

oleObject1429.bin

oleObject1430.bin

oleObject1431.bin

oleObject1432.bin

Microsoft_Visio_Drawing141513333.vsdx

2
I

1
I

3
I

4
I



image155.jpeg




oleObject1433.bin

oleObject1434.bin

oleObject1435.bin

oleObject1436.bin

oleObject1437.bin

image1356.wmf
T273100373K

=+=


oleObject1438.bin

oleObject1439.bin

image1357.wmf
1744

1322

pLiHeHe

+®+


oleObject1440.bin

image156.wmf
225

88

Ra


image1358.wmf
2

ts

st

Hep

pHe

    W(mm)c

WKK

W2KK

K2K-W2.9,517,41,6eV

=-

Þ=-

Þ=-

Þ==-=


oleObject1441.bin

oleObject1442.bin
Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4



image1359.wmf
12

2

r0F

qq

Fk

rF0

r

=Þ=¥

ì

=

í

=¥Þ=

î


oleObject1443.bin

oleObject1444.bin

oleObject1445.bin

oleObject1446.bin

oleObject1447.bin

oleObject1448.bin

oleObject116.bin

oleObject1449.bin

oleObject1450.bin

oleObject1451.bin

oleObject1452.bin

image1360.wmf
2

x


oleObject1453.bin

image1361.wmf
6

p


oleObject1454.bin

image1362.wmf
5

10sin

sin30sin

A

A

a

a

=®=

°


oleObject1455.bin

oleObject117.bin

image1363.wmf
(

)

max

10sin190

A

aa

®===°

cm khi  hay 


oleObject1456.bin

image1364.wmf
(

)

(

)

222

122

2cos30

max2

1

553

2

AAAAA

AAA

=+-°

==¾¾¾¾¾¾¾®=

cmcm


oleObject1457.bin

oleObject1458.bin

oleObject1459.bin

image1365.wmf
12

m, m


oleObject1460.bin

image1366.wmf
1

m


oleObject1461.bin

image157.wmf
88


image1367.wmf
2

m


oleObject1462.bin

image1368.wmf
(

)

12

12

12

mm

ppVRT

æö

+=+

ç÷

mm

èø


oleObject1463.bin

image1369.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1011

1

11

01110222

2022

2

1122

222

p

TT           

   

          

ph

VS.x

phS.xphSlh

pph

TT

pVpV

VSxSlh

ì

=-

ï

=

ï

Þ-=--

í

=-

ï

ï

==-

î

1442443144424443


oleObject1464.bin

image1370.wmf
11

80748828

lxhmm

=+=+=


oleObject1465.bin

image1371.wmf
(

)

(

)

(

)

0202

76874880734828734751

.ppmmHg

Þ-=--Þ=


oleObject1466.bin

image14.wmf
.

g


oleObject118.bin

image1372.png




Microsoft_Visio_Drawing2526123434.vsdx




V
0


T

V
0

T

1
2




p
0


T

p
0

V

4

3

2

1



oleObject1467.bin

oleObject1468.bin

oleObject1469.bin

oleObject1470.bin

image1373.wmf
F = 20,0N


oleObject1471.bin

image1374.wmf
A = Fs = (20,0N).(0,060m) = 1,2J

¢


oleObject1472.bin

image158.wmf
87


image1375.wmf
UAQ

D=+


oleObject1473.bin

image1376.wmf
A1,2JvàQ1,5J

=-=


oleObject1474.bin

image1377.wmf
U1,21,50,30J.

D=-+=


oleObject1475.bin

image1378.wmf
N/m

-

===×=×

×

525

42

20,0N

F

p2,0102,010Pa.

S

1,010m


oleObject1476.bin

image1379.wmf
4263

VSs(1,010m)(0,060m)6,010m6,0ml

--

D==××=×=


oleObject1477.bin

oleObject119.bin

oleObject1478.bin

image1380.wmf
111

0,43450.

×==DÞ=

AQmcTAJ


oleObject1479.bin

image1381.wmf
111

0,4

==D

AQmcT


oleObject1480.bin

image1384.wmf
111

0,4

==D

AQmcT


oleObject1481.bin

image1382.wmf
33

11

12

310310150

82 

27273150273

++

=Þ=Þ=

++

VVSl...x

x,cm

TT


oleObject1482.bin

oleObject1483.bin

image159.wmf
89


oleObject1484.bin

oleObject1485.bin

oleObject1486.bin

oleObject1487.bin

image1383.wmf
(

)

(

)

®

®

®

®

®

®

nn

nn

m

C

ctmc35C15C

c3

m

5Cmc20

C

C

t

c

C35

53

m

5

°°=××°-°

×°+××°

®=

=

×

×

×

°

-


oleObject1488.bin

oleObject1489.bin

image1385.wmf
12

3025,531,5

ddkcm

lll

-=Û-=Û=


oleObject1490.bin

image1386.wmf
..1,5.1624/

v

vTvfcms

f

ll

==Þ===


oleObject120.bin

oleObject1491.bin

oleObject1492.bin

image1387.wmf
1

1

1

27273300

TK

V

p

=+=

ì

ï

í

ï

î


oleObject1493.bin

image1388.wmf
21

2

21

300

2,5

TTK

V

pp

==

ì

ï

í

ï

=

î


oleObject1494.bin

image1389.wmf
3

31

32

?

T

VV

pp

=

ì

ï

=

í

ï

=

î


oleObject1495.bin

image1390.wmf
2211121112

2,52,5

pVpVpVpVVV

=Þ=Þ=


oleObject1496.bin

image160.wmf
225


image1391.wmf
3

222

3

323

2,5

750477

300

V

VVV

TKC

TTT

o

=Û=Þ==


oleObject1497.bin

oleObject1498.bin

oleObject1499.bin

oleObject1500.bin

oleObject1501.bin

oleObject1502.bin

oleObject1503.bin

oleObject1504.bin

oleObject1505.bin

oleObject121.bin

oleObject1506.bin

oleObject1507.bin

oleObject1508.bin

Microsoft_Visio_Drawing181953535.vsdx
Thời gian
Nhiệt độ
Nhiệt độ nóng chảy
0



Microsoft_Visio_Drawing2425113636.vsdx

N
S
I

4

N
S
I

3

N
S
I

2

N
S
I

1



oleObject1509.bin

oleObject1510.bin

Microsoft_Visio_Drawing151623737.vsdx
1
2
0
S
N



image1392.png
Qnhier = Tong nang lugng tiéu thu x Ti 1& chuyén hoa nhiét = 11000.0,8 =
8800

_ Quia _ 8800000 _
m=-T = 245.10° 3,59kg

Lugng nudc thoat ra khoi co thé van dong vién la: 3, 59. 1 18; o = 0,000 85





oleObject1511.bin

image161.wmf
56

26

 

Fe


oleObject1512.bin

oleObject1513.bin

oleObject1514.bin

oleObject1515.bin

oleObject1516.bin

oleObject1517.bin

oleObject1518.bin

oleObject1519.bin

oleObject1520.bin

image1393.wmf
5

10

3

1

1

pp10Pa

V240cm

T47273320K

ì

==

ï

=

í

ï

=+=

î


oleObject122.bin

oleObject1521.bin

image1394.wmf
20

3

2

2

F

pp

S

V2404.15180cm

T87273360K

ì

=+

ï

ï

ï

=-=

í

ï

=+=

ï

ï

î


oleObject1522.bin

image1395.wmf
5

5

4

1122

12

F

10

pVpV

10

15.10

TT320360

180

240

-

æö

+

ç÷

èø

×

==

×

Û


oleObject1523.bin

image1396.wmf
F75N

Û=


oleObject1524.bin

Microsoft_Visio_Drawing2627133838.vsdx

p
0

V
1
3






2



oleObject1525.bin

oleObject1526.bin

image162.wmf
5,4


oleObject1527.bin

oleObject1528.bin

image1397.wmf
,

PT


oleObject1529.bin

image1398.wmf
13

VV

=


oleObject1530.bin

image1399.wmf
12

pp

=


oleObject1531.bin

image1400.wmf
32

TT

=


oleObject1532.bin

oleObject8.bin

oleObject123.bin

oleObject1533.bin

oleObject1534.bin

oleObject1535.bin

oleObject1536.bin

oleObject1537.bin

oleObject1538.bin

oleObject1539.bin

oleObject1540.bin

oleObject1541.bin

oleObject1542.bin

image163.wmf
1,06 

atm


oleObject1543.bin

image1401.wmf
101

10

73

s

,6

--

×


oleObject1544.bin

image1402.wmf
30%


oleObject1545.bin

image1403.wmf
90

38

Sr


oleObject1546.bin

image1404.wmf
T

00

t

m

2

mmm

1

-

æö

×-

ç÷

ç÷

è

-=

ø

D=


oleObject1547.bin

image1405.wmf
t

T

0

m

12

m

-

æö

D

=-

ç÷

ç÷

èø


oleObject124.bin

oleObject1548.bin

image1406.wmf
n¨m,n¨m

t15T28,79

==


oleObject1549.bin

image1407.wmf
0

m

30%

m

D

=


oleObject1550.bin

oleObject1551.bin

oleObject1552.bin

oleObject1553.bin

oleObject1554.bin

oleObject1555.bin

image164.wmf
1,52 

atm


oleObject1556.bin

oleObject1557.bin

oleObject1558.bin

oleObject1559.bin

oleObject1560.bin

oleObject1561.bin

oleObject1562.bin

oleObject1563.bin

oleObject1564.bin

oleObject1565.bin

oleObject125.bin

oleObject1566.bin

oleObject1567.bin

oleObject1568.bin

oleObject1569.bin

oleObject1570.bin

oleObject1571.bin

oleObject1572.bin

image1408.wmf
(

)

(

)

5

1

Qm0,020kg.3,34.10J/kg6680J.

=l==


oleObject1573.bin

oleObject1574.bin

image165.emf
B


oleObject1575.bin

image1409.wmf
0

100,0C


oleObject1576.bin

image1410.wmf
(

)

(

)

(

)

3

2

QmcT0,020kg.4,20.10J/kg.K100,0K8400J.

=D==


oleObject1577.bin

image1411.wmf
100

o

C


oleObject1578.bin

image1412.wmf
6

3

Q=mL=(0,02kg).(2,26.10 J/kg)=45 200 J


oleObject1579.bin

image1413.wmf
123

Q=Q+Q+Q= 60280 J.


Microsoft_Visio_Drawing673377.vsdx
B



oleObject1580.bin

image1414.wmf
(

)

2

2

12

10

12

m

V

,

r

===

l


oleObject1581.bin

image1415.wmf
0

12

2

122

410

427

7273273

VV

tC

TTt

=Þ=Þ=

++


oleObject1582.bin

image1416.wmf
P

I.

U

=


oleObject1583.bin

oleObject1584.bin

image1417.wmf
(

)

(

)

(

)

y

ngµ

ª

y

nguntö

ngµy

W

2313

6

1010

.

J/MeV23%

3600g/

10W97,

E

t

505

6,021,60

239g/mo

24

97,

M

5

5

-

×××

×

×

=

=

=

=

l

P


oleObject1585.bin

image166.wmf
370 gam


image1418.wmf
52

Fks

p1,3.10N/m

SS

===


oleObject1586.bin

oleObject1587.bin

oleObject1588.bin

oleObject1589.bin

oleObject1590.bin

oleObject1591.bin

oleObject1592.bin

oleObject1593.bin

image1419.wmf
(50)(1/)50.

=×=

n

mlkglkg


oleObject126.bin

oleObject1594.bin

image1420.wmf
''

TTtt

-=-


oleObject1595.bin

image1421.wmf
(850)(27).

ttnn

mcxmcx

-=-


oleObject1596.bin

image1422.wmf
29

Þ=°

xC


oleObject1597.bin

image1423.wmf
-=-

ttnn

mc(850x)mc(x27).


oleObject1598.bin

image1424.wmf
Þ=

0

x29C


image167.wmf
232

C

°


oleObject1599.bin

oleObject1600.bin

oleObject1601.bin

oleObject1602.bin

oleObject1603.bin

image1425.wmf

oleObject1604.bin

oleObject1605.bin

oleObject1606.bin

oleObject1607.bin

image15.wmf
.

-

b


oleObject127.bin

oleObject1608.bin

oleObject1609.bin

oleObject1610.bin

oleObject1611.bin

oleObject1612.bin

oleObject1613.bin

oleObject1614.bin

image1426.wmf
56

12

QQQm.c.T.m2.4200.(600)3,4.10.21,184.10J.

=+=D+l=-+=


oleObject1615.bin

oleObject1616.bin

image168.wmf
330 gam


oleObject1617.bin

oleObject1618.bin

oleObject1619.bin

oleObject1620.bin

oleObject1621.bin

oleObject1622.bin

oleObject1623.bin

image1427.wmf
-

=×

=××××××

×

3323

13

ln2

(1,00210 mol/)(5,00310 )(6,0210 nguyeân 

töû/mol)

(15,00 giôø)(3 600 s/giôø)

=3,87.10 Bq.

HN

l

ll


oleObject1624.bin

image1428.wmf
.1

3,5.73,5.0,5

0,25

D

xm

a

ll

lm

=Þ=Þ=


oleObject128.bin

image1429.wmf
(

)

4cos

cm

4cos

3

N

M

ut

ut

=w

ì

ï

í

p

æö

=w-

ç÷

ï

èø

î


oleObject1625.bin

image1430.wmf
1

31

0,05s30 rad/s

415

tTT

D==®=®w=p


oleObject1626.bin

image1431.wmf
210

cm

3663

xvT

x

ppl

Dj==®===

l


oleObject1627.bin

image1432.wmf
2

517

s

12180

tTT

=+=


oleObject1628.bin

image1433.wmf
(

)

17

4cos4cos3023 cm

180

N

ut

æö

=w=p=-

ç÷

èø


oleObject1629.bin

image169.wmf
7C

°


image1434.wmf
(

)

2

2

22

10413

234,8 cm

33

dxu

æö

=+D=+-=»

ç÷

èø


oleObject1630.bin

image1435.png




image1436.wmf
1

604020

lcm

=-=


oleObject1631.bin

image1437.wmf
10

40120

ppcmHg

=+=


oleObject1632.bin

image1438.wmf
20

80()

ppxxcmHg

=-=-


oleObject1633.bin

image1439.wmf
11221122

120208060

pVpVplSplS.(x).(x)

=Û=Û=--


oleObject129.bin

oleObject1634.bin

oleObject1635.bin

oleObject1636.bin

oleObject1637.bin

oleObject1638.bin

oleObject1639.bin

oleObject1640.bin

oleObject1641.bin

oleObject1642.bin

oleObject1643.bin

image170.wmf
100 J/K.


image1440.wmf
1T

24012

=


oleObject1644.bin

image1441.wmf
A

3cm

2

=


oleObject1645.bin

image1442.wmf
1T

402

=


oleObject1646.bin

image1443.wmf
Max

vA240cm/s.

=w=p


oleObject1647.bin

oleObject1648.bin

oleObject1649.bin

oleObject130.bin

image1444.wmf
111

Qm.c.T1,5.4200.(10020)504000J.

=D=-=


oleObject1650.bin

image1445.wmf
222

Qm.c.T0,6.880.(10020)42240J.

=D=-=


oleObject1651.bin

oleObject1652.bin

image1446.wmf
6

3

Qm.L0,3.2,26.10678000J.

===


oleObject1653.bin

image1447.wmf
123

QQQQ1224240J.

=++=


oleObject1654.bin

image1448.wmf
1224240

Q582,971J.

2100

==


image171.wmf
32C.

°


oleObject1655.bin

image1449.wmf
100

50cm

2

l==


oleObject1656.bin

image1450.wmf
v.f50.201000cm/s10m/s.

=l===


oleObject1657.bin

image1451.wmf
12120001

1

1212

110

1000

0

VVVV2VVVT

V

TTTT273t273t273273

TT273Vt200t

VVVV(1)()VSd0,2.102

273273273273

2.273

t2,73C.

200

+

====Þ=

+++-

-

-=D=-======

Þ==


oleObject1658.bin

oleObject1659.bin

oleObject1660.bin

image1452.wmf
RHgRRHgHgRRHgHg

mmVVS.h.S.h

rrrr

=Þ=Û=


oleObject131.bin

oleObject1661.bin

image1453.wmf
(

)

(

)

(

)

136136

Þ==Þ=

RR

R

HgRHg

Hg

hmmRhmmR

h.hhmmHg

,,

r

r


oleObject1662.bin

image1454.wmf
(

)

(

)

3

2

13813876010510

===

Hg

hmmHO,hmmHg,.,.mm


oleObject1663.bin

oleObject1664.bin

oleObject1665.bin

image1455.wmf
1,00 g


oleObject1666.bin

image1456.wmf
(

)

(

)

(

)

toûa

23

E

1,00 g

6,02.10 nguyeân töû/mol:2 nguyeân töû/ p

haûn öùng3,26 MeV/ phaûn öùng

2 g/mol

=


image172.wmf
4,2 J/g.K,


oleObject1667.bin

image1457.wmf
235

92

U


oleObject1668.bin

image1458.wmf
(

)

(

)

(

)

toûa

23

E

235 g/mol

200,0 MeV/nguyeân töû6,0210 nguyeân töû 

/mol

U

m

=×

×


oleObject1669.bin

image1459.wmf
0,96 g.

U

m

=


oleObject1670.bin

oleObject1671.bin

oleObject1672.bin

oleObject1673.bin

oleObject9.bin

oleObject132.bin

Microsoft_Visio_Drawing192063939.vsdx
1
2
0
S
N



image1460.wmf
2

1

A

A

A

=

+


image1461.wmf
(

)

21

2n1

=+p

j-j


image1462.wmf
n0,1,2,

=±±¼


image1463.wmf
2

2

1

1

.

.

V

p

V

p

=


oleObject1674.bin

image1464.wmf
atm

V

V

p

p

8

3

6

.

4

.

2

1

1

2

=

=

=


oleObject1675.bin

oleObject1676.bin

oleObject1677.bin

image173.wmf
0,23 J/g.K.


oleObject1678.bin

oleObject1679.bin

oleObject1680.bin

oleObject1681.bin

oleObject1682.bin

oleObject1683.bin

oleObject1684.bin

image1465.wmf
22

0

547

log(5 730 naêm)log3 692 naêm.

855

H

tT

H

æö

æö

=-=-=

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject1685.bin

image1466.wmf
o

F

uur


oleObject133.bin

oleObject1686.bin

image1467.wmf
P

ur


oleObject1687.bin

image1468.wmf
F

k

uur


oleObject1688.bin

image1469.wmf
F

r


oleObject1689.bin

image1470.wmf
X.0,57

k

λ=X.0,57=>k=

λ


image1471.wmf
0,380,76

0,57.X0,57.X

k

0,760,38

£l£

¾¾¾¾¾®££=>


image1472.png
0.57xx
1O="5 78




image174.wmf
60 J/g.


image1473.png
0 57Xx
g{x)==5"0" 0.38




image1474.png
5
10.3]




image1475.wmf
max

min

2

1

l

=

l


oleObject1690.bin

oleObject1691.bin

oleObject1692.bin

oleObject1693.bin

oleObject1694.bin

oleObject1695.bin

image1476.wmf
12

12

12

R.R

R4

RR

==W

+


oleObject134.bin

oleObject1696.bin

image1477.wmf
N123

RRR8

=+=W


oleObject1697.bin

image1478.wmf
N

E6

I0,6A.

Rr82

===

++


oleObject1698.bin

image1479.wmf
UEI.r60,6.24,8V

=-=-=


oleObject1699.bin

image1480.wmf
R

1212

UI2,4A

==


oleObject1700.bin

image1481.wmf
112

1

11

UU

2,4

I0,4A

RR6

====


image175.wmf
73 J/g.


oleObject1701.bin

image1482.wmf
3

2

V5000 lit5 m

==


oleObject1702.bin

image1483.wmf
(

)

112

2

21

Tp

1,29.273.765

mV5.5,96779 kg.

Tp27324.760

r

===

+


oleObject1703.bin

image1484.wmf
3

/

m5,96779

m

.

0

3,314

180018

5.10 kg

0

-

===


oleObject1704.bin

oleObject1705.bin

oleObject1706.bin

oleObject1707.bin

oleObject135.bin

oleObject1708.bin

oleObject1709.bin

oleObject1710.bin

oleObject1711.bin

image1485.wmf
Q

L

m

=


oleObject1712.bin

image1486.wmf
Qm.c.T.

=D


oleObject1713.bin

oleObject1714.bin

oleObject1715.bin

image176.wmf
89 J/g.


image1487.wmf
6

12

QQQm.c.Tm.L5.4200.(10015)5.2,26.10132500

0J.

=+=D+=-+=


oleObject1716.bin

image1488.wmf
Dj


oleObject1717.bin

image1489.wmf
000

0,41.3609057,6

Dj==+


oleObject1718.bin

image1490.wmf
0

00

152AAcos57,6A10,2447

sAcos25,2Acos57,614,76

ì

=-Þ=

ï

í

=+=

ï

î


oleObject1719.bin

image1491.wmf
10

=+

pph


oleObject1720.bin

oleObject136.bin

image1492.wmf
11

VS.l

=


oleObject1721.bin

image1493.wmf
20

pph

=-


oleObject1722.bin

image1494.wmf
22

VS.l

=


oleObject1723.bin

image1495.wmf
(

)

(

)

0

010221

0

7614

101451 

7614

+

+

+=-Þ===

--

ph

phlphlll.,cm

ph


oleObject1724.bin

oleObject1725.bin

oleObject1726.bin

image177.wmf
54 J/g.


oleObject1727.bin

oleObject1728.bin

oleObject1729.bin

image1496.wmf
A

R


oleObject1730.bin

image1497.wmf
V

R


oleObject1731.bin

image1498.wmf
VVV

A

AV

V

EE

UIRR

R

RR

1

R

===

+

+


oleObject1732.bin

image1499.wmf
'

VV

R0,5R

=


image16.wmf
.

+

b


oleObject137.bin

oleObject1733.bin

image1500.wmf
A

V

R

x

R

=


oleObject1734.bin

image1501.wmf
E

6

x0,25

62x1

x1

EE7,5

5x

5

2x1

ì

=

ï

=

ì

+

ï

+

Þ=Þ

íí

=

î

ï

=

ï

î+


oleObject1735.bin

image1502.wmf
'

V

VV

R

E

RU

nnx1

=Þ=®

+


oleObject1736.bin

oleObject1737.bin

oleObject1738.bin

oleObject1739.bin

image178.wmf
2

vv

=


oleObject1740.bin

oleObject1741.bin

oleObject1742.bin

oleObject1743.bin

image1503.wmf
97,270,720,01

m.238,088u.235,0439u.234,0409u238,0287u

100100100

=++=


oleObject1744.bin

image1504.wmf
Þ


oleObject1745.bin

oleObject1746.bin

oleObject1747.bin

oleObject138.bin

oleObject1748.bin

oleObject1749.bin

oleObject1750.bin

oleObject1751.bin

oleObject1752.bin

oleObject1753.bin

oleObject1754.bin

oleObject1755.bin

oleObject1756.bin

image1505.wmf
(

)

2222

1212121212

FFF2.F.F.cosF,FFF2.F.F.cos 

=++=++a

rr


image179.wmf
n


oleObject1757.bin

image1506.wmf
0

max

F cos10

Ûa=Ûa=


oleObject1758.bin

oleObject1759.bin

oleObject1760.bin

oleObject1761.bin

oleObject1762.bin

image1507.wmf
(

)

11111

Qmmctt

l

=+-


oleObject1763.bin

image1508.wmf
(

)

2222

Qmctt

=-


oleObject139.bin

oleObject1764.bin

image1509.wmf
(

)

(

)

3

12

3033410304200002420020

QQ....t,..t

=Û+-=-


oleObject1765.bin

image1510.wmf
0

7

tC

»Þ


oleObject1766.bin

image1511.wmf
cal

t

mc

Q

3

200000

3

110

9

350

.

1000

.

30

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

D

=


oleObject1767.bin

image1512.wmf
75

,

5

20

.

87

10000

87

10000

580

.

3

200000

=

=

Þ

=

=

=

t

m

g

L

Q

m

n

n


oleObject1768.bin

image1513.wmf
0

0

1

0

01

1

21

1

12

2

2

pV

m

T

m

RT

mT

pVpV

mm

mT

RTRT

mT

pV

m

RT

m

mm

m

ì

=

ï

ì

ï

=

ï

ï

ï

=®=®®

íí

ïï

=

ïï

î

=

ï

î


image180.wmf
2

=

m


oleObject1769.bin

image1514.wmf
0

10

1

1

21

2

.

T

mm

T

T

mm

T

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


oleObject1770.bin

image1515.wmf
11

12111

22

.1

TT

mmmmmm

TT

æö

D=-=-=-

ç÷

èø


oleObject1771.bin

image1516.wmf
00

1

10

0110

10

1

0

000

.

.

TT

m

mm

mTTT

mV

T

m

mV

V

r

rr

ì

=¾¾®=

ï

ï

¾¾®=

í

ï

=¾¾®=

ï

î


oleObject1772.bin

image1517.wmf
(

)

0

11

10

212

273,15283,15

1.11,29.60..14,2294,23

283,15300,15

T

TT

mmVkg

TTT

r

æöæö

æö

D=-=-=-=»

ç÷ç÷

ç÷

èø

èøèø


oleObject1773.bin

oleObject1774.bin

oleObject140.bin

oleObject1775.bin

oleObject1776.bin

oleObject1777.bin

oleObject1778.bin

oleObject1779.bin

oleObject1780.bin

oleObject1781.bin

oleObject1782.bin

oleObject1783.bin

oleObject1784.bin

image181.jpg
000000





image1518.wmf
toathunhnh

QQm.c(15030)0,15.880.(15030)15840J.

==-=-=


oleObject1785.bin

image1519.wmf
toathunnn

QQm.c(3020)15840Jm0,377kg.

==-=Þ=


oleObject1786.bin

image1520.wmf
toathunh1nhnh2nhnnnh2

QQm.c(15075)m.c(20075)m.c(7520)m0,71kg.

=Û-+-=-Þ=


oleObject1787.bin

image1521.wmf
13

24

FFBI.AB

FBIsinBI

FFBI.BC

==

ì

=a=Þ

í

==

î

ll


image1522.wmf
1234

FFFFF0

Þ=+++=

rrrrrr


oleObject1788.bin

image1523.wmf
55

11222

12

10100101310

27273273

pVpV.,..V

TT

=Þ=

+


Microsoft_Visio_Drawing562288.vsdx
1
2
0
S
N



oleObject1789.bin

image1524.wmf
4

2

4,0103.10

22400

-

==

V

n


oleObject1790.bin

image1525.wmf
(

)

5

3

33

11

13

10020

10100

2727339273

p.

pV

pV.

TT

-

=Þ=

++


oleObject1791.bin

image1526.wmf
5

3

1310

p,.Pa

Þ=


oleObject1792.bin

image1527.wmf
(

)

1

11

11

4

4

02

3

153

27273273

o

V

p,p.

pV

tC

t

+

=Þ=-

++


oleObject1793.bin

image1528.wmf
1

38,1/12,7

0000

220,12512,5%

-

-

====

T

HHHHH


image182.wmf
133

54

Xe


oleObject1794.bin

oleObject1795.bin

image1529.wmf
Δq

i=

Δt


oleObject1796.bin

image1530.wmf
12

12

ΔqΔq

Δt = 

ii

=


oleObject1797.bin

image1531.wmf
2

Δq= 4 C

Þ


oleObject1798.bin

oleObject1799.bin

oleObject1800.bin

oleObject10.bin

oleObject141.bin

oleObject1801.bin

oleObject1802.bin

image1532.wmf
4

c

(NBS.cos)B10,020

eNScos100.200.10..2V

ttt20,01

-

DfDaD-

=-=-=a-==

DDD


oleObject1803.bin

image1533.wmf
FBI

=

l


image1534.wmf
RFP

=+

rrr


image1535.wmf
22

2TRPF

==+


image1536.wmf
(

)

(

)

22

2TmgBI

Þ=+

l


oleObject1804.bin

image1537.wmf
(

)

(

)

2

2

3

2.0,07512.10.100,2.0,2I

-

Þ=+


oleObject142.bin

oleObject1805.bin

image1538.wmf
I2,25A.

Þ=


oleObject1806.bin

image1539.wmf
mmHg

p

390

2

780

=

=


oleObject1807.bin

image1540.wmf
42

.

CHO

nnn

Þ==


oleObject1808.bin

image1541.wmf
2

n


oleObject1809.bin

oleObject1810.bin

oleObject143.bin

image1542.wmf
11

.0,01.

QLmL

==


oleObject1811.bin

image1543.wmf
2

(10040)0,01.4180(10040)2508

QmcJ

=-=-=


oleObject1812.bin

image1544.wmf
12

0,012508

QQQL

=+=+


oleObject1813.bin

image1545.wmf
3

0,2.4180(409,5)25498

QJ

=-=


oleObject1814.bin

oleObject1815.bin

oleObject1816.bin

oleObject144.bin

oleObject1817.bin

oleObject1818.bin

oleObject1819.bin

oleObject1820.bin

image1546.wmf
00

444.3,212,8

16

2

t

T

NN

t

NtT

T

===>==>===


oleObject1821.bin

image1547.wmf
,,

t

PFT

rrr


image1548.wmf
0,02.5.0,2

tan0,1679,46

0,012.10

t

F

P

aa

°

===Þ=


oleObject1822.bin

oleObject1823.bin

image183.wmf
133

55

Cs


oleObject1824.bin

image1549.wmf
212

121

FdF

4

0,4

FdF10

=Þ==


oleObject1825.bin

image1550.wmf
11111

111

12

22222

222

10004200

2121

8002500

QmctV.ct

Qc

..,Q,Q

QmcV.ct

Qc

r

r

r

r

=D=D

ì

Þ===Þ=Þ

í

=D=D

î


oleObject1826.bin

image1551.wmf
r


oleObject1827.bin

image1552.wmf
mV

r

=


oleObject1828.bin

image1553.wmf
FBIl

=


oleObject145.bin

image1554.png




image1555.wmf
Pmg

=


image1556.wmf
RFP

=+

rrr


image1557.wmf
3

0,5..0,21

tan30

10.10.10

3

tan2

O

I

I

F

A

P

a

-

=Þ=

==Þ


image1558.wmf
3

10.10.103

coscos30

15

o

P

R

RR

a

-

=Þ=Þ=


image1559.wmf
3

15


image1560.wmf
3

30

N


image1561.wmf
(

)

(

)

(

)

1122

12

10

1

1

1

0

0

20

12

22

2

    

273

22

    

2

   

2

            

pVpV

TT

pph

VSlh

TT

TK

hh

pl

h

phlh

pp

TT

h

TTVSl

T?K

=

ì

=+

ï

=-

ï

ï

=

ï

æöæö

+-

ç÷ç÷

ï

+-

ï

èøèø

=+

¾¾¾¾®=

í

ï

æö

ï

=-

ç÷

ï

èø

ï

=

ï

ï

î


oleObject1829.bin

oleObject146.bin

image1562.wmf
(

)

(

)

0

22

2

3838

7676

76387638

22

341256825

273

T,Kt,C

T

æöæö

+-

ç÷ç÷

+-

èøèø

Þ=Þ=Þ=


oleObject1830.bin

oleObject1831.bin

oleObject1832.bin

oleObject1833.bin

oleObject1834.bin

oleObject1835.bin

oleObject1836.bin

oleObject1837.bin

image1563.wmf
2231

1111

DD TH

+®+


oleObject147.bin

oleObject1838.bin

image1564.wmf
X


oleObject1839.bin

image1565.wmf
1

1

H


oleObject1840.bin

image1566.wmf
toa

4,02MeV

=

E


oleObject1841.bin

image1567.wmf
2

1

D


oleObject1842.bin

image1568.wmf
1,00 g


image184.png




oleObject1843.bin

image1569.wmf
10

9,7110 J

=×

E


oleObject1844.bin

image1570.wmf
10

5

5

9,7110 J

2,9210 kg

3,3310 J/kg

l

×

===×

×

E

m


oleObject1845.bin

oleObject1846.bin

image1571.wmf
12

QQ

=


oleObject1847.bin

image1572.wmf
(

)

(

)

1111222

mmcttmctt

l

+-=-


oleObject1848.bin

image185.wmf
1111222

mmc(tt)mc(tt)

l+-=-


image1573.wmf
(

)

(

)

40

022510021203270841801009685

+-=-Þ=

,.,.,.t,.tt,C


oleObject1849.bin

image1574.wmf
3

22.0,2.0,35.10.9,82.0,040,52

FPTIlBmgTIIA

-

+=Þ+=Þ+=Þ»


oleObject1850.bin

oleObject1851.bin

oleObject1852.bin

oleObject1853.bin

oleObject1854.bin

image1575.wmf
0

pP

2mW4mW4mWcos160

aaaa

Þ=+


oleObject1855.bin

image17.wmf
.

a


oleObject148.bin

image1576.wmf
2

t


oleObject1856.bin

image1577.wmf
N

vA

=w


oleObject1857.bin

image1578.wmf
l


oleObject1858.bin

image1579.wmf
t0,4s

D=


oleObject1859.bin

image1580.wmf
x

D


oleObject1860.bin

image186.wmf
4

2

He


image1581.wmf
x

v

t

D

=

D


oleObject1861.bin

image1582.wmf
N

2v2vA

T;vA29,5cms.

v

lpp

=®w==w==

ll


oleObject1862.bin

oleObject1863.bin

oleObject1864.bin

oleObject1865.bin

oleObject1866.bin

oleObject1867.bin

image1583.png
. ~—>

0°C 100°C

\ LY
Nong chay Héa hoi




oleObject149.bin

image1584.wmf
3

1

0220910208360

d

Qmct,.,..J

=D==


oleObject1868.bin

image1585.wmf
53

0234106810

Qm,.,..J

l

===


oleObject1869.bin

image1586.wmf
2

02418010083600

n

Qmct,..J

=D==


oleObject1870.bin

image1587.wmf
64

0223104610

QmL,.,..J

¢

===


oleObject1871.bin

image1588.wmf
12

619960

QQQQQJ

¢

=+++=


oleObject1872.bin

image187.wmf
200(J)


oleObject1873.bin

oleObject1874.bin

oleObject1875.bin

oleObject1876.bin

oleObject1877.bin

oleObject1878.bin

oleObject1879.bin

oleObject1880.bin

oleObject1881.bin

oleObject1882.bin

oleObject150.bin

oleObject1883.bin

image1589.wmf
12

112212

1212

mm

pVpVpp

pp

rr

=Þ=Þ=

rr


oleObject1884.bin

oleObject1885.bin

oleObject1886.bin

oleObject1887.bin

oleObject1888.bin

oleObject1889.bin

oleObject1890.bin

image1590.wmf
a


image188.wmf
120(J)


oleObject1891.bin

image1591.wmf
(

)

-


oleObject1892.bin

image1592.wmf
+

b


oleObject1893.bin

image1593.wmf
q2e

=+


oleObject1894.bin

image1594.wmf
107


oleObject1895.bin

image1595.wmf
8cm


oleObject151.bin

oleObject1896.bin

oleObject1897.bin

oleObject1898.bin

oleObject1899.bin

oleObject1900.bin

image1596.wmf
12

1122

21

ρV

m=V

ρ=Vρ=.

ρV

Þ


oleObject1901.bin

image1597.wmf
12

21

pV

=.

pV


oleObject1902.bin

image1598.wmf
11

1221

22

p

ρ

=p

ρpρρp.

p

ρ

Þ=Þ

:


image189.wmf
80%


oleObject1903.bin

oleObject1904.bin

oleObject1905.bin

oleObject1906.bin

oleObject1907.bin

image1599.wmf
t

T

0

NN.2

-

=


oleObject1908.bin

image1600.wmf
2

0

T

11

N

1

t2hN2T2h

22

-

=®=®=®=


oleObject1909.bin

oleObject1910.bin

oleObject152.bin

oleObject1911.bin

oleObject1912.bin

oleObject1913.bin

oleObject1914.bin

image1601.wmf
7

8

7

f10Mhz10Hz

c3.10

30m.

f10

ì

==

ï

í

l===

ï

î


oleObject1915.bin

oleObject1916.bin

oleObject1917.bin

oleObject1918.bin

oleObject1919.bin

image190.wmf
235

92

 U


oleObject1920.bin

image1602.wmf
0

m


oleObject1921.bin

image1603.wmf
1

t


oleObject1922.bin

image1604.wmf
1

t

T

0

m.22,83mg

-

=


oleObject1923.bin

image1605.wmf
2

t


oleObject1924.bin

image1606.wmf
2

t

T

0

m.21mg

-

=


oleObject11.bin

oleObject153.bin

oleObject1925.bin

image1607.wmf
1221

tttt

5,7

TTTT

22,8322,8322,83T3,8ngày

-

-+

=Þ=Þ=Þ=


oleObject1926.bin

oleObject1927.bin

oleObject1928.bin

oleObject1929.bin

oleObject1930.bin

oleObject1931.bin

oleObject1932.bin

image1608.wmf
2

1

1600

2

UmvJ

D==


image191.wmf
235

92

220 kg U


oleObject1933.bin

oleObject1934.bin

oleObject1935.bin

oleObject1936.bin

oleObject1937.bin

oleObject1938.bin

oleObject1939.bin

oleObject1940.bin

oleObject1941.bin

oleObject1942.bin

oleObject154.bin

image1609.wmf
1200

ApVJ

=D=


oleObject1943.bin

image1610.wmf
15(1200)1215

UQAQUAJ

D=+Þ=D-=--=


oleObject1944.bin

oleObject1945.bin

oleObject1946.bin

oleObject1947.bin

oleObject1948.bin

oleObject1949.bin

image1611.wmf
30

X

°


image192.png




oleObject1950.bin

image1612.wmf
4

30.40

3

Y

TY

D==°


oleObject1951.bin

oleObject1952.bin

image1613.wmf
2

v


oleObject1953.bin

image1614.wmf
111222333

112233

0,2.460.150,45.400.250,15.4200.80

62,4

0,2.4600,45.4000,15.4200

mctmctmct

tC

mcmcmc

++

++

==»

++++

o


oleObject1954.bin

oleObject1955.bin

oleObject1956.bin

image193.wmf
2 kg

=

M


oleObject1957.bin

oleObject1958.bin

oleObject1959.bin

oleObject1960.bin

oleObject1961.bin

image1615.wmf
A0

>


oleObject1962.bin

image1616.wmf
100 J.


oleObject1963.bin

image1617.wmf
U=A+Q.

D


oleObject155.bin

oleObject1964.bin

image1618.wmf
(A>0),


oleObject1965.bin

image1619.wmf
(

)

Q<0.


oleObject1966.bin

image1620.wmf
U=10020=80J.

D-


oleObject1967.bin

oleObject1968.bin

oleObject1969.bin

oleObject1970.bin

image194.wmf
1

300 K

=

T


oleObject1971.bin

oleObject1972.bin

image1621.wmf
3

1

V45.1255625 cm

==


oleObject1973.bin

image1622.wmf
5

1

p10 Pa.

=


oleObject1974.bin

image1623.wmf
3

2

V2,5 2500 cm,

==

l


oleObject1975.bin

image1624.wmf
2

p Pa


oleObject1976.bin

oleObject156.bin

image1625.wmf
5

5

11

2

2

pV

10.5625

p2,25.10 Pa

V2500

===


oleObject1977.bin

image1626.wmf
1

3

1

p= 760 mmHg

ρ= 1,29 kg/m

ì

í

î


oleObject1978.bin

oleObject1979.bin

image1627.wmf
112

21

221

110

20001000

220

UNU

NN

UNU

=Þ=×=×=


oleObject1980.bin

image1628.wmf
11

2

222

2202000

1040

2110220

UN

N

UNnN

=Þ=Þ=

--×


oleObject1981.bin

oleObject1982.bin

image195.wmf
100 g

=

m


oleObject1983.bin

oleObject1984.bin

oleObject1985.bin

oleObject1986.bin

oleObject1987.bin

oleObject1988.bin

oleObject1989.bin

oleObject1990.bin

oleObject1991.bin

oleObject1992.bin

oleObject157.bin

oleObject1993.bin

image1629.wmf
63265

+=


oleObject1994.bin

oleObject1995.bin

oleObject1996.bin

image1630.wmf
69,1530,85

m62,9364,9363,547u

100100

=×+×=


oleObject1997.bin

oleObject1998.bin

oleObject1999.bin

oleObject2000.bin

image18.wmf
4

1

3,8.10 Pa

=

p


image196.wmf
2

T


oleObject2001.bin

image1631.wmf
28e.

+


oleObject2002.bin

image1632.wmf
60

28

Ni

Þ


oleObject2003.bin

image1633.wmf
58

Ni


oleObject2004.bin

image1634.wmf
58

28

Ni

Þ


oleObject2005.bin

image1635.wmf
NAZ582830

=-=-=


oleObject158.bin

oleObject2006.bin

image1636.wmf
8

c300000km/s310m/s.

==

.


oleObject2007.bin

image1637.wmf
8

6

c310

3m

f10010

l===

.

.

.


oleObject2008.bin

oleObject2009.bin

oleObject2010.bin

oleObject2011.bin

image1638.wmf
F

Ta.tb(*)

=+


oleObject2012.bin

image197.wmf
1

1 kg

=

m


image1639.wmf
320b

212100.ab

=+

ì

í

=+

î


oleObject2013.bin

image1640.wmf
9

a

5

b32

ì

=

ï

í

ï

=

î


oleObject2014.bin

image1641.wmf
F

9

Tt32

5

=+


oleObject2015.bin

image1642.wmf
F

taTb

=+


oleObject2016.bin

image1643.wmf
5

a

9

=


oleObject2017.bin

oleObject159.bin

image1644.wmf
160

b.

9

=-


oleObject2018.bin

image1645.wmf
FF

51605

tT(T32)

999

=-=-


oleObject2019.bin

oleObject2020.bin

oleObject2021.bin

image1646.wmf
2321

d

33

kT.1,38.10.2735,65.10 J.

E

22

--

===


oleObject2022.bin

oleObject2023.bin

oleObject2024.bin

image198.wmf
1

327C

=

o

t


image1647.wmf
12

12

mm

pVRT,pVRT

MM

==


oleObject2025.bin

image1648.wmf
21

12

pVM11

mm

RTT

æö

Þ-=-

ç÷

ç÷

èø


oleObject2026.bin

image1649.wmf
p50atm

=


oleObject2027.bin

image1650.wmf
V10

=


oleObject2028.bin

image1651.wmf
M2g

=


oleObject2029.bin

oleObject160.bin

image1652.wmf
R0,082atm/molK

=×


oleObject2030.bin

image1653.wmf
12

T2737280K;T27317290K

=+==+=


oleObject2031.bin

image1654.wmf
21

5010211

mm1,502g

0,082280290

æö

××

Þ-=-=

ç÷

èø


oleObject2032.bin

oleObject2033.bin

oleObject2034.bin

oleObject2035.bin

oleObject2036.bin

image199.wmf
2

m


oleObject2037.bin

oleObject2038.bin

oleObject2039.bin

image1655.wmf
t

-

T

0

N=N.2


oleObject2040.bin

image1656.wmf
t

-

T

Pb0

N=N(1-2)


oleObject2041.bin

image1657.wmf
0

t

-

t

T

9

T

t

2

1

Pb

8

-

T

1,188.10 

n

ăm.

6,239.

N219

=192t0,33.10

N20

(1-)

10 

2

-

==Þ=Þ=


oleObject2042.bin

oleObject2043.bin

oleObject161.bin

oleObject2044.bin

oleObject2045.bin

image1658.wmf
222

0,3.4200.2025200

QmctJ

===


oleObject2046.bin

image1659.wmf
2

tan

5

25200631260

3,4.1085017

d

Q

mkgg

l

===


oleObject2047.bin

image1660.wmf
1tan

1260

10026.

17

d

mmg

-=-»


oleObject2048.bin

oleObject2049.bin

oleObject2050.bin

image200.wmf
2

27C

=

o

t


image1661.wmf
(

)

0

00

0,2p

p.1,2Vpd.hVh2 m.

d

=+Þ==


oleObject2051.bin

oleObject2052.bin

oleObject2053.bin

oleObject2054.bin

oleObject2055.bin

oleObject2056.bin

oleObject2057.bin

oleObject2058.bin

oleObject2059.bin

oleObject162.bin

oleObject2060.bin

image1662.wmf
2526224

1N1N

pmv210510400N2,510

3V30,5

-

=Û×=××××Þ=×


oleObject2061.bin

oleObject2062.bin

oleObject2063.bin

oleObject2064.bin

oleObject2065.bin

oleObject2066.bin

oleObject2067.bin

image1663.wmf
[

]

QJ

Qmctcc.

mtkg.K

=DÞ=Þ=

D


oleObject12.bin

image201.wmf
1

28

=

M


oleObject2068.bin

oleObject2069.bin

oleObject2070.bin

oleObject2071.bin

oleObject2072.bin

oleObject2073.bin

oleObject2074.bin

oleObject2075.bin

image1664.wmf
1

1

Tt273293K

=+=


oleObject2076.bin

oleObject163.bin

image1665.wmf
22

Tt273600K

=+=


oleObject2077.bin

image1666.wmf
1

T


oleObject2078.bin

image1667.wmf
2

T


oleObject2079.bin

image1668.wmf
21

Qmc(TT)m12982J

=-+l=


oleObject2080.bin

oleObject2081.bin

oleObject2082.bin

image202.wmf
g/mol


oleObject2083.bin

oleObject2084.bin

oleObject2085.bin

oleObject2086.bin

image1669.wmf
11

1515

3

5

3

1

R

)

1,210A1,210159

6,5.10(m

--

-

=

=××=××


oleObject2087.bin

image1670.wmf
3153423

44

VR(6,5.10)1,15.10(m)

33

--

=p=p=


oleObject2088.bin

oleObject2089.bin

oleObject2090.bin

oleObject164.bin

oleObject2091.bin

image1671.wmf
+

b


oleObject2092.bin

image1672.wmf
-

b


oleObject2093.bin

oleObject2094.bin

oleObject2095.bin

oleObject2096.bin

oleObject2097.bin

oleObject2098.bin

image203.wmf
2

2 g/mol

=

M


oleObject2099.bin

oleObject2100.bin

oleObject2101.bin

image1673.wmf
(

)

(

)

=p=p××××=

0

E2fNBS24405000,20,0005138,23V.


oleObject2102.bin

oleObject2103.bin

oleObject2104.bin

oleObject2105.bin

oleObject2106.bin

oleObject2107.bin

oleObject165.bin

oleObject2108.bin

oleObject2109.bin

oleObject2110.bin

oleObject2111.bin

oleObject2112.bin

oleObject2113.bin

oleObject2114.bin

oleObject2115.bin

oleObject2116.bin

oleObject2117.bin

oleObject166.bin

oleObject2118.bin

image1674.wmf
0C.

°


oleObject2119.bin

oleObject2120.bin

image1675.wmf
22

334.3010020 J.

Qm

=

=l=


oleObject2121.bin

oleObject2122.bin

oleObject2123.bin

image1676.wmf
(

)

2221

Qmc.tmc

230.4,t16

t

2t

t

¢

=

=

=D=-


oleObject2124.bin

oleObject167.bin

oleObject2125.bin

oleObject2126.bin

image1677.wmf
(

)

11

200.4,2.20–200.4,2.t16800–840t16800–840t

Qmc.tmc20t

=

=D=-=

=


oleObject2127.bin

oleObject2128.bin

oleObject2129.bin

oleObject2130.bin

oleObject2131.bin

oleObject2132.bin

oleObject2133.bin

oleObject168.bin

oleObject2134.bin

oleObject2135.bin

oleObject2136.bin

oleObject2137.bin

oleObject2138.bin

oleObject2139.bin

oleObject2140.bin

oleObject2141.bin

oleObject2142.bin

image1678.wmf
-32

2424

T

32.10.2= 2.10 T = 8 ngày

®


oleObject169.bin

oleObject2143.bin

image1679.wmf
2419

000

ln2ln2

H=

λ.NN.32.103,2.10Bq.

T8.24.86400

==»


oleObject2144.bin

image1680.wmf
10

t

-

- 

2419

8

T

0

ln2ln2

H = 

λN = N2=.32.10.21,3.10Bq.

T8.24.60.60

=


oleObject2145.bin

oleObject2146.bin

image1681.wmf
(

)

Qmct2.420010037529200 J529,2 kJ.

=D=-==


oleObject2147.bin

oleObject2148.bin

image1682.wmf
923

00A

ln2mln2m

H

g

=

λN=N3,3.10=..6,02.10

TM30.365.24.60.6013

m

3

m=1

Û®


image19.wmf
1

r


image204.png




oleObject2149.bin

image1683.wmf
11

11222

2

pV

pVpVV300 .

p

=Þ==

l


oleObject2150.bin

oleObject2151.bin

oleObject2152.bin

image1684.wmf
vc600

'400nm.

fn.fn1.5

l

l=====


oleObject2153.bin

oleObject2154.bin

oleObject2155.bin

image1685.wmf
6104

o

 H2.10.3,7.10  7,4.10Bq;

-

=

=


image205.wmf
71

31

Ga


oleObject2156.bin

image1686.wmf
H502.V phaânraõ/phuùt8,37.V Bq 

==


oleObject2157.bin

image1687.wmf
7,5

t

433

15

T

0

HH28,37.V7,4.10.2V6251,6cm6,25dm6,25lít.

-

-

=®=®===


oleObject2158.bin

oleObject2159.bin

oleObject2160.bin

oleObject2161.bin

image1688.wmf
27C300K

12C285K

°=

ì

í

°=

î


oleObject2162.bin

oleObject170.bin

image1689.wmf
1

1

1

V

V

2

T300K

p40 atm

ì

=

ï

ï

=

í

ï

=

ï

î


oleObject2163.bin

image1690.wmf
2

2

2

VV

T285K 

p

=

ì

ï

=

í

ï

î


oleObject2164.bin

image1691.wmf
11222

2

12

pVpVp.1

40.0,5

p19 atm.

TT300285

=Û=Þ=


oleObject2165.bin

oleObject2166.bin

oleObject2167.bin

oleObject2168.bin

image1692.wmf
5

33

J

R8,31

mol.K

T273K

p1.013.10Pa

V22,3.10m

m

pVRTm3,98g

M

-

ì

=

ï

ï

ï

=

í

ï

=

ï

=

ï

î

=Þ=


image206.wmf
0

25C


oleObject2169.bin

oleObject2170.bin

oleObject2171.bin

oleObject2172.bin

oleObject2173.bin

oleObject2174.bin

oleObject2175.bin

oleObject2176.bin

oleObject2177.bin

oleObject2178.bin

oleObject171.bin

oleObject2179.bin

oleObject2180.bin

image1693.wmf
1221

2

121

PPP.T

5.300

T1500K

TTP1

=Þ===


oleObject2181.bin

image1694.wmf
(

)

3

QmcT14.10.742.150030012465,6 J.

-

=D=-=


oleObject2182.bin

image1695.wmf
UQ

D=


oleObject2183.bin

image1696.wmf
(

)

2Q24931,2 J.

QU

==

+D


oleObject2184.bin

image207.wmf
0

5C


oleObject2185.bin

oleObject2186.bin

oleObject2187.bin

oleObject2188.bin

image1697.wmf
=

đ

3

EkT

2


oleObject2189.bin

image1698.wmf
-

-

=×××=×

đ

21

23

3

E1,38104003,3210J

2


oleObject2190.bin

oleObject2191.bin

oleObject2192.bin

oleObject172.bin

oleObject2193.bin

image1699.wmf
g


oleObject2194.bin

image1700.wmf
(

)

0,01nm

l<


oleObject2195.bin

oleObject2196.bin

oleObject2197.bin

oleObject2198.bin

oleObject2199.bin

oleObject2200.bin

image208.wmf
(

)

t0

=


oleObject2201.bin

oleObject2202.bin

image1701.wmf
o

N


oleObject2203.bin

image1702.wmf
210

84

Po


oleObject2204.bin

image1703.wmf
Þ


oleObject2205.bin

image1704.wmf
o

84N


oleObject2206.bin

oleObject173.bin

image1705.wmf
o

126N


oleObject2207.bin

image1706.wmf
t

T

1o

N84N.2

-

=


oleObject2208.bin

image1707.wmf
tt,

+D


oleObject2209.bin

image1708.wmf
tt

T

2o

N126N.2

+D

-

=


oleObject2210.bin

image1709.wmf
t

1

138

2

N

84

1,158.21,158t110

N126

D

=Þ=ÞD»


oleObject2211.bin

image209.wmf
X


oleObject2212.bin

oleObject2213.bin

oleObject2214.bin

oleObject2215.bin

oleObject2216.bin

image1710.wmf
t

5

0

T

00

N

NN.2N.2

32

-

-

===


oleObject2217.bin

oleObject2218.bin

oleObject2219.bin

oleObject2220.bin

oleObject13.bin

oleObject174.bin

image1711.wmf
350

nc

Qm

ll

==


oleObject2221.bin

image1712.wmf
350.0,23.(23232)16100

thththth

QmctJ

=D=-=


oleObject2222.bin

image1713.wmf
330.4,2.(327)34650

nnnn

QmctJ

=D=-=


oleObject2223.bin

image1714.wmf
100.(327)2500

nlknlkn

QCtJ

=D=-=


oleObject2224.bin

image1715.wmf
35016100346502500

ncthnnlk

QQQQ

l

+=+Þ+=+


oleObject2225.bin

image210.wmf
X


image1716.wmf
60/.

Jg

l

Þ»


oleObject2226.bin

oleObject2227.bin

oleObject2228.bin

oleObject2229.bin

oleObject2230.bin

oleObject2231.bin

image1717.wmf
5

A = p

ΔV = 2.10.0,02 = 4000 J.


oleObject2232.bin

image1718.wmf
U=A+Q.

D


oleObject175.bin

oleObject2233.bin

image1719.wmf
(

)

Q>0


oleObject2234.bin

image1720.wmf
(A<0)


oleObject2235.bin

image1721.wmf
QUA128040005280 J.

=D-=+=


oleObject2236.bin

oleObject2237.bin

oleObject2238.bin

oleObject2239.bin

image211.wmf
20%


image1722.wmf
2000

I10A.

U200

===

P


oleObject2240.bin

oleObject2241.bin

oleObject2242.bin

oleObject2243.bin

oleObject2244.bin

oleObject2245.bin

image1723.wmf
33

13,6 kg/dm13,6 g/cm

r==


oleObject2246.bin

image1724.wmf
3

1

1

V14 cm

T77273350K

ì

=

ï

í

=+=

ï

î


oleObject176.bin

oleObject2247.bin

image1725.wmf
2

2

V?

T27327300K

=

ì

í

=+=

î


oleObject2248.bin

image1726.wmf
2

112

21

221

VTT

300

VV.14.12 cm.

VTT350

=Þ===


oleObject2249.bin

image1727.wmf
3

12

VVV14122 cm.

D=-=-=


oleObject2250.bin

image1728.wmf
= 13,6.2 = 27,2 gam.

m = 

ρ.ΔV 


oleObject2251.bin

oleObject2252.bin

image212.wmf
(

)

21

t= t+ 100 s


oleObject2253.bin

oleObject2254.bin

oleObject2255.bin

oleObject2256.bin

oleObject2257.bin

oleObject2258.bin

image1729.wmf
t

Pb0

NNN(1e)

-l

=D=-


oleObject2259.bin

image1730.wmf
t4h

=


oleObject2260.bin

oleObject177.bin

image1731.wmf
Po

PoA

PbPb

Pb

PoP0

PbA

m

N.N

Nm

2102101105

210

...

m

N206m2064412

N.N

206

ì

=

ï

ï

®===

í

ï

=

ï

î


oleObject2261.bin

image1732.wmf
t

t

Pb0

t

Po0

NN(1e)

e1

NNe

-l

l

-l

-

==-


oleObject2262.bin

image1733.wmf
tt

Pb

P0

m

2102101105

e1..e1t45,197

206m2064412

ll

-==®=+®=


oleObject2263.bin

image1734.wmf
A

N1

n

N4

==


oleObject2264.bin

image1735.wmf
mn0,25.41 gam.

=m==


oleObject2265.bin

oleObject178.bin

image1736.wmf
22

ccc

11013251

pDv300..0,3.vv630 m/s.

37603

=Þ=Þ»


oleObject2266.bin

oleObject2267.bin

oleObject2268.bin

image1737.wmf
8

1111

vc300000km/s310m/s,v340m/s, ff

=====

.


oleObject2269.bin

image1738.wmf
5

11

22

v

v

88210

fv

l

l=Þ==

l

,.


oleObject2270.bin

oleObject2271.bin

oleObject2272.bin

image213.wmf
5%


oleObject2273.bin

oleObject2274.bin

oleObject2275.bin

oleObject2276.bin

oleObject2277.bin

oleObject2278.bin

oleObject2279.bin

oleObject2280.bin

image1739.wmf
nRT

pVnRTp

V

=Þ=


oleObject2281.bin

oleObject179.bin

image1740.wmf
0

112211222

1222

1212

nRTnRTmTmT1,2T

12.280

ppT700Kt427C.

VVMVMV41

=Þ=Þ=Þ=Þ=Þ=


oleObject2282.bin

image1741.wmf
m6613

m3,7 g/s.

t1800

D===


oleObject2283.bin

image1742.wmf
(

)

(

)

(

)

11

Qmcmct2.42000,5.880.10025663000 J.

=+D=+-=


oleObject2284.bin

image1743.wmf
tp

Q663000

Q J.

H0,7

==


oleObject2285.bin

image1744.wmf
tp

Q

663000/0,7

P789 W.

t20.60

==»


oleObject2286.bin

image20.wmf
1

10C

=-

o

t


image214.wmf
50 s.


oleObject2287.bin

oleObject2288.bin

oleObject2289.bin

oleObject2290.bin

oleObject2291.bin

oleObject2292.bin

oleObject2293.bin

oleObject2294.bin

oleObject2295.bin

oleObject2296.bin

oleObject180.bin

oleObject2297.bin

image1745.wmf
21

TT

>


oleObject2298.bin

image1746.wmf
o

V


oleObject2299.bin

image1747.wmf
21

pp

>


oleObject2300.bin

image1748.wmf
21

T

.

T

>


oleObject2301.bin

oleObject2302.bin

image215.wmf
25 s.


oleObject2303.bin

oleObject2304.bin

oleObject2305.bin

image1749.wmf
78C

o


oleObject2306.bin

image1750.wmf
(

)

(

)

3113

c7816c8078c31c

-=-Þ=


oleObject2307.bin

image1751.wmf
19C

o


oleObject2308.bin

image1752.wmf
(

)

(

)

3223

59

c7819c1916cc

3

-=-Þ=


oleObject181.bin

oleObject2309.bin

image1753.wmf
13

5

13

c.78c.19

31.781.192437

t76C.

cc31132

+

+

===»

++

o


oleObject2310.bin

image1754.wmf
2220

2sin

c

eNfNt

t

pw

DF

=-=F×

D


oleObject2311.bin

image1755.wmf
3

020

2

2

2508002,410

426,5

222

EfN

EV

p

p

-

F

××××

===

;


oleObject2312.bin

oleObject2313.bin

oleObject2314.bin

oleObject2315.bin

image216.wmf
400 s.


image1756.wmf
j

==Þ

:

2

2

222

1

cos

hphp

Irr

UU

P

PP


oleObject2316.bin

image1757.wmf
hp

P


oleObject2317.bin

oleObject2318.bin

oleObject2319.bin

oleObject2320.bin

oleObject2321.bin

oleObject2322.bin

oleObject2323.bin

oleObject182.bin

oleObject2324.bin

oleObject2325.bin

oleObject2326.bin

oleObject2327.bin

oleObject2328.bin

oleObject2329.bin

oleObject2330.bin

oleObject2331.bin

oleObject2332.bin

oleObject2333.bin

image217.wmf
200 s.


oleObject2334.bin

oleObject2335.bin

oleObject2336.bin

oleObject2337.bin

oleObject2338.bin

oleObject2339.bin

oleObject2340.bin

image1758.wmf
(

)

(

)

(

)

thuhh

toan

QLmmct0,01.L0,01.4180.10040

Qmct46.t0,29.4180.402046.402025164 J.

ì

=+D=+-

ï

í

¢¢

=D+D=-+-=

ï

î


oleObject2341.bin

image1759.wmf
63

thutoa

QQ0,01L250825164L2,27.10 J/kg2,27.10 kJ/

kg.

=+=Þ==


oleObject183.bin

oleObject2342.bin

oleObject2343.bin

image1760.wmf
Bq.


oleObject2344.bin

image1761.wmf
1Bq

=


oleObject2345.bin

image1762.wmf
Ci.


oleObject2346.bin

image1763.wmf
10

1Ci3,710Bq.

=×


oleObject2347.bin

image218.wmf
0,10 

dm

=


image1764.wmf
tt

HN,

=l×


oleObject2348.bin

image1765.wmf
ln2

T

l=


oleObject2349.bin

image1766.wmf
tt

HN.

Þ

:


oleObject2350.bin

oleObject2351.bin

oleObject2352.bin

oleObject2353.bin

oleObject2354.bin

oleObject184.bin

oleObject2355.bin

oleObject2356.bin

oleObject2357.bin

oleObject2358.bin

oleObject2359.bin

oleObject2360.bin

oleObject2361.bin

oleObject2362.bin

oleObject2363.bin

oleObject2364.bin

oleObject14.bin

image219.wmf
4000


oleObject2365.bin

oleObject2366.bin

image1767.wmf
XY

®+


oleObject2367.bin

image1768.wmf
1

t


oleObject2368.bin

image1769.wmf
11

tt

Y1

TT

2

X

Nt

22123og3

NT

==-Þ=Þ=

l


oleObject2369.bin

image1770.wmf
2

t


oleObject2370.bin

oleObject185.bin

image1771.wmf
22

tt

Y2

TT

2

X

Nt

32124og42

NT

==-Þ=Þ==

l


oleObject2371.bin

image1772.wmf
3

t


oleObject2372.bin

image1773.wmf
1212

2

2t3ttt

23

2og3.2

Y

TTT

X

N

212121575.

N

+

+

=-Þ-=-=

l


oleObject2373.bin

oleObject2374.bin

oleObject2375.bin

oleObject2376.bin

oleObject2377.bin

image220.wmf
1,2,

BT

=


oleObject2378.bin

oleObject2379.bin

oleObject2380.bin

oleObject2381.bin

oleObject2382.bin

image1774.wmf
2104206

81282

PoPb

®a+


oleObject2383.bin

image1775.wmf
m10099,8520,148g.

a

=-=


oleObject2384.bin

image1776.wmf
t

tt

Po

138

TT

0

Po

mm

0,148100.0,8

NN12.12.12t20ngày

AA4210

-

--

a

a

æö

æöæö

D=-Þ=-Þ=-Þ

ç÷

ç÷ç÷

èøèø

èø

;


oleObject186.bin

oleObject2385.bin

image1777.wmf
99,852g


oleObject2386.bin

image1778.wmf
14/2/2024.


oleObject2387.bin

oleObject2388.bin

oleObject2389.bin

oleObject2390.bin

oleObject2391.bin

oleObject2392.bin

image221.wmf
100

W


oleObject2393.bin

oleObject2394.bin

oleObject2395.bin

oleObject2396.bin

oleObject2397.bin

oleObject2398.bin

image1779.wmf
3

m


oleObject2399.bin

image1780.wmf
3

m


oleObject2400.bin

oleObject187.bin

image1781.wmf
mV2.12 kg.

=r==


oleObject2401.bin

image1782.wmf
12

m,m


oleObject2402.bin

image1783.wmf
12

mmm

+=


oleObject2403.bin

image1784.wmf
(

)

1

1

1

m

RT

p.1

V

=

m


oleObject2404.bin

image1785.wmf
(

)

2

2

2

m

RT

p.2

V

=

m


oleObject2405.bin

image222.emf
v

B

M

N

Q

P


image1786.wmf
(

)

1212

12

1212

mmmm

RTpV

ppp3

VRT

æöæö

=+=+Û+=

ç÷ç÷

mmmm

èøèø


oleObject2406.bin

image1787.wmf
3

3

122

2

12

152.10.1

pV

4.40.40.2

m

8,31.10.300

RT

m1,9512 kg.

440

-

mm-m

Þ===

m-m-


oleObject2407.bin

image1788.wmf
3

m


oleObject2408.bin

image1789.wmf
26263

2

2A

m

1,9512

N.N.6,023.100,294.10/m.

4040

===


oleObject2409.bin

image1790.wmf
3

1 m


oleObject2410.bin

Microsoft_Visio_Drawing12139999.vsdx
v
B
M
N
Q
P



image1791.wmf
2

1

mm21,95120,0488 kg.

m

=-=-=


oleObject2411.bin

oleObject2412.bin

image1792.wmf
26263

1

1A

m

0,0488

N.N.6,023.100,0734.10/m.

44

===


oleObject2413.bin

oleObject2414.bin

oleObject2415.bin

oleObject2416.bin

oleObject2417.bin

oleObject2418.bin

image223.wmf
24 

mol


oleObject2419.bin

oleObject2420.bin

oleObject2421.bin

oleObject2422.bin

oleObject2423.bin

oleObject2424.bin

oleObject2425.bin

image1793.wmf
2322

0

0A

m

23,8

NN6,02106,0210

A238

==××=×


oleObject2426.bin

image1794.wmf
9

910

×


oleObject188.bin

oleObject2427.bin

image1795.wmf
t

22221

T

0

NN26,021023,762510

-

-

==××=×


oleObject2428.bin

image1796.wmf
t

T

ThU0

NNN12

-

æö

=D=-

ç÷

èø


oleObject2429.bin

image1797.wmf
t

T

0

t

2

U

T

t

Th

T

0

N12

N

21213.

N

N.2

-

-

æö

-

ç÷

èø

==-=-=


oleObject2430.bin

oleObject2431.bin

oleObject2432.bin

oleObject2433.bin

image21.wmf
5

00

0C,10 Pa

==

o

tp


image224.wmf
2

.

g9,8m/s

=


image1798.wmf
ln2ln2ln2

ttt

00

T2TT

XY000

NN

NNNeNeNe0,618t1,39h

2

---

+

+=Û+=Þ»Þ»


oleObject2434.bin

image1799.wmf
110

()()(10040)(4020)3

qnqnnq

CttCttCCCC

-=-Þ-=-Þ=


oleObject2435.bin

image1800.wmf
220

()()(10090)3(9020)21

qn

qCttCttqq

-=-Þ-=-Þ=


oleObject2436.bin

oleObject2437.bin

oleObject2438.bin

oleObject2439.bin

oleObject2440.bin

oleObject189.bin

oleObject2441.bin

oleObject2442.bin

oleObject2443.bin

oleObject2444.bin

oleObject2445.bin

oleObject2446.bin

oleObject2447.bin

oleObject2448.bin

oleObject2449.bin

oleObject2450.bin

image225.emf
A

(H.I)

B

0

t (s)

F (N)

5,0

10,0

0,35 0,70

(H.II)


oleObject2451.bin

oleObject2452.bin

image1801.wmf
235

U


oleObject2453.bin

image1802.wmf
238

U


oleObject2454.bin

image1803.wmf
0

235

235

0

238

238

t

T

0

t

T

0

N2

7

1000

N2

-

-

=


oleObject2455.bin

image1804.wmf
235

U


oleObject2456.bin

Microsoft_Visio_Drawing1421111111111111111111010.vsdx
A
(H.I)
B
0
t (s)
F (N)
5,0
10,0
0,35
0,70
(H.II)



image1805.wmf
238

U


oleObject2457.bin

image1806.wmf
3

100


oleObject2458.bin

image1807.wmf
(

)

(

)

0

235

235

0

238

238

tt

T

0

tt

T

0

N2

3

100

N2

--

--

=


oleObject2459.bin

image1808.wmf
(

)

(

)

0

235

235

0

238

238

238

238235

0

235

235

235

0

238

238

t

T

0

t

t

11

T

T

t

0

TT

t

tt

T

T

0

tt

T

0

N2

7

N2

27

1000

2

3

30

2

N2

100

N2

-

-

æö

-

ç÷

èø

--

--

=Û==


oleObject2460.bin

image1809.wmf
77

3030

22

98

238235

loglog

t1,7404

1111

TT4,5.107.10

===

--


oleObject2461.bin

image226.wmf
2

1 0,77 m/s


oleObject2462.bin

oleObject2463.bin

oleObject2464.bin

oleObject2465.bin

image1810.wmf
l


oleObject2466.bin

image1811.wmf
v

.

f

l=


oleObject2467.bin

image1812.wmf
12

V = V

0

1222

21

12110

2p

ppTp

p

const2TT

TTTTpp

=¾¾¾®=Û===Þ>


oleObject2468.bin

oleObject190.bin

image1813.wmf
23

T = T

30

2

223332

230

V2p

p

pVconstpVpV2VV

Vpp

=¾¾¾®=Þ===Þ>


oleObject2469.bin

image1814.wmf
(

)

(

)

1122112

2

1212

101.360.727273

5681

47273

.

.20

pVpVpVT

p

TT

ka

T

P

V

+

=Þ==»

+


oleObject2470.bin

oleObject2471.bin

oleObject2472.bin

oleObject2473.bin

oleObject2474.bin

oleObject2475.bin

image1815.wmf
380nm760nm.

£l£


image227.wmf
2

 9,68 m/s


oleObject2476.bin

oleObject2477.bin

oleObject2478.bin

oleObject2479.bin

oleObject2480.bin

oleObject2481.bin

oleObject2482.bin

oleObject2483.bin

oleObject2484.bin

oleObject2485.bin

oleObject191.bin

oleObject2486.bin

oleObject2487.bin

oleObject2488.bin

oleObject2489.bin

oleObject2490.bin

oleObject2491.bin

oleObject2492.bin

oleObject2493.bin

image1816.wmf
(

)

(

)

(

)

 

  

         

       

 

3

101

12

1

1

002

12

12

202

2

2

VVScm

VV

TT

T283K

VSVS

TT

TT

VVS

TT

T294K

ì

ì

=+

ï

ï

=

í

ï

=

++

ï

ï

î

¾¾¾¾¾®=

í

ì

=+

ï

ï

í

ï

=

ï

ï

î

î

l

ll

l


oleObject2494.bin

image228.wmf
2

1 9,34 m/s


image1817.wmf
 

3

00

0

V0,1.20V0,1.130

V309,3cm

283293

++

=Þ=


oleObject2495.bin

image1818.wmf
92.1,00728(23592).1,00866234,993421,9161

5

mamu

D=+--=


oleObject2496.bin

image1819.wmf
2

1,91615.931,51785

lk

EmcMeV

=D=»


oleObject2497.bin

image1820.wmf
1785

7,6

235

lk

lkr

E

EMeV

A

==»


oleObject2498.bin

image1821.wmf
22

50

2log28log158

1

t

o

T

o

H

HHtT

H

-

æö

æö

=Þ==»

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject2499.bin

oleObject192.bin

oleObject2500.bin

oleObject2501.bin

oleObject2502.bin

oleObject2503.bin

image1822.wmf
t

oo

T

o

o

NNN

87,5%NN.2t3T16710

N8

-

-

=Þ==Þ==


oleObject2504.bin

image1823.wmf
'1,8.4.200.80604800

Qmct

=D==


oleObject2505.bin

image1824.wmf
'604800

2520

4.60

i

Q

P

t

===


oleObject2506.bin

oleObject15.bin

image229.wmf
2

 38,68 m/s


image1825.wmf
2520

0,8484%

3000

i

P

H

P

====


oleObject2507.bin

image1826.wmf
6

'604800

0,260,26

2,3.10

Q

mkgVL

L

==»Þ»


oleObject2508.bin

image1827.wmf
66

'''1,8.2,3.104,14.10

QmLJ

===


oleObject2509.bin

image1828.wmf
6

Q'Q"6048004,14.104744,8

QkJ

=+=+=


oleObject2510.bin

image1829.wmf
5

pV3,42.10.1,5

nRn.8,314n224 mol.

T3273

=Þ=Þ»

+


oleObject2511.bin

oleObject193.bin

image1830.wmf
5

5

2

2

p

p3,42.10

constp3,9.10 Pa.

T327342273

=Þ=Þ»

++


oleObject2512.bin

image1831.wmf
(

)

2

đ

3

đ

22

333

kTkT.1,38.10.4238.10 J.

W

22

W

2

--

=ÞD=D=-»


oleObject2513.bin

oleObject2514.bin

oleObject2515.bin

oleObject2516.bin

oleObject2517.bin

oleObject2518.bin

oleObject2519.bin

image230.wmf
5 cm

=

h


oleObject2520.bin

oleObject2521.bin

oleObject2522.bin

oleObject2523.bin

oleObject2524.bin

oleObject2525.bin

oleObject2526.bin

oleObject2527.bin

oleObject2528.bin

oleObject2529.bin

oleObject194.bin

oleObject2530.bin

image1832.wmf
240

2.

110(10)10

x

xmm

=Þ=

---


oleObject2531.bin

image1833.wmf
14400

496,6.

29

m

nmol

M

==»


oleObject2532.bin

oleObject2533.bin

oleObject2534.bin

oleObject2535.bin

oleObject2536.bin

image1834.wmf
56

c

cTT10s10.10s.

fc

--

l

l==Û===


image231.wmf
50 cm

=

l


oleObject2537.bin

image1835.wmf
75

1122

12

1,6.10.0,0041,2.10.0,035

16.

1227327273

pVpV

NNN

TT

=Û=Þ»

++


oleObject2538.bin

oleObject2539.bin

oleObject2540.bin

image1836.wmf
(

)

t

2

T

000

NN12N120,75N

-

-

æö

D=-=-=

ç÷

èø


oleObject2541.bin

image1837.wmf
5

5

1,6.10

0,4.10

4

o

HBq

==


oleObject2542.bin

image1838.wmf
5

0,4.10

.0,12000.

2

ooo

o

VHH

VVL

VHH

=Þ===


oleObject195.bin

oleObject2543.bin

oleObject2544.bin

oleObject2545.bin

oleObject2546.bin

oleObject2547.bin

oleObject2548.bin

oleObject2549.bin

oleObject2550.bin

oleObject2551.bin

oleObject2552.bin

image232.wmf
Δ

t


oleObject2553.bin

oleObject2554.bin

oleObject2555.bin

image1839.wmf
Ik

W

1784

7,59

A235

e==»


oleObject2556.bin

oleObject2557.bin

oleObject2558.bin

oleObject2559.bin

oleObject2560.bin

oleObject2561.bin

oleObject196.bin

oleObject2562.bin

image1840.wmf
000

0

222

2,6

12

111

13

mEE

mEE

vv

cc

=Þ===

æöæöæö

---

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject2563.bin

oleObject2564.bin

oleObject2565.bin

oleObject2566.bin

oleObject2567.bin

oleObject2568.bin

oleObject2569.bin

image1841.wmf
1,00731,00872,01360,0024

pnD

mmmmu

D=+-=+-=


image233.jpg




oleObject2570.bin

image1842.wmf
2

0,0024.931,52,2356

lk

WmcMeV

=D==


oleObject2571.bin

image1843.wmf
2,2356

1,1178/

2

lk

W

MeVnuclon

A

e

===


oleObject2572.bin

oleObject2573.bin

oleObject2574.bin

oleObject2575.bin

oleObject2576.bin

oleObject2577.bin

image234.wmf
0

17C

=

o

t


oleObject2578.bin

oleObject2579.bin

oleObject2580.bin

image1844.wmf
Ir

UEU

=-Þ­


oleObject2581.bin

oleObject2582.bin

oleObject2583.bin

oleObject2584.bin

oleObject2585.bin

oleObject2586.bin

image22.wmf
3

0

1,29 kg/m

=

r


oleObject197.bin

image1845.wmf
5

1122112

21

1212

PVPVPVT

P1,5P1,5.10Pa

TTTV

=Þ===


oleObject2587.bin

image1846.wmf
5

21

PPP0,5.10Pa

D=-=


oleObject2588.bin

image1847.wmf
Pm.gP.S

Pm7,5kg

ssg

D

D==Þ==


oleObject2589.bin

image1848.wmf
22

5

0,4

T

pp

wp

===


image1849.wmf
(

)

2

0

2

2

0,044

5

g

lmcm

p

w

p

D====


image1850.wmf
min0

0

2

dh

A

Fxl

=Þ=-D=-


image1851.wmf
2

7

23

530

t

pp

a

wp

+

===


image235.wmf
0

760mmHg

=

p


oleObject2590.bin

image1852.wmf
5

2111

0,251,251,25.10

ppppPa

=+==


oleObject2591.bin

oleObject2592.bin

image1853.wmf
(

)

55

112222

10.101,25.10.8

pVpVVVl

=Þ=Þ=


oleObject2593.bin

oleObject2594.bin

oleObject2595.bin

oleObject2596.bin

oleObject2597.bin

oleObject198.bin

image1854.wmf
 

-

12cm


oleObject2598.bin

image1855.wmf
 

12cm


oleObject2599.bin

image1856.wmf
B


oleObject2600.bin

image1857.wmf
 

3mT


oleObject2601.bin

image1858.wmf
 

4mT


oleObject2602.bin

image236.wmf
3

13,6 g/cm

=

r


image1859.wmf
 

0,5mT


oleObject2603.bin

image1860.wmf
0

.12

t

T

NN

-D

æö

D=-

ç÷

èø


oleObject2604.bin

image1861.wmf
'

0

.2.12

tt

TT

NN

--D

æö

D=-

ç÷

èø


oleObject2605.bin

image1862.wmf
t'28,2

ÞD=


oleObject2606.bin

oleObject2607.bin

image1863.wmf
121

..3.

...

pVpVpV

nn

RTRTRT

=+Þ=


oleObject199.bin

oleObject2608.bin

image1864.wmf
121

1212

'.'.'.

12

()

..

pVpVpV

nn

RTRTRTT

=+Þ=+


oleObject2609.bin

image1865.wmf
12

273;373.

TT

==


oleObject2610.bin

oleObject2611.bin

oleObject2612.bin

oleObject2613.bin

oleObject2614.bin

oleObject2615.bin

image237.wmf
0

30.

a=


image1866.wmf
00

1

(p75)S.90(px).S.(175x)

TT

(7575).90(75x).(175x)

270T

++-

=

++-

Þ=


oleObject2616.bin

image1867.wmf
ì

==

-++×

ï

=Þ

í

=

ï

î

0

2

max

T312,5K39,5C

x100x75175

T

50

Khix50cm


oleObject2617.bin

image1868.wmf
39,5C

°


oleObject2618.bin

oleObject2619.bin

oleObject2620.bin

oleObject2621.bin

oleObject2622.bin

oleObject200.bin

oleObject2623.bin

oleObject2624.bin

image1869.wmf
pV


oleObject2625.bin

image1870.wmf
(

)

(

)

213441

2

-+--

=

ppppVV

A


oleObject2626.bin

image1871.wmf
44

11

=

pV

pV


oleObject2627.bin

image1872.wmf
2244

=

pVpV


oleObject2628.bin

Microsoft_Visio_Drawing910661111.vsdx
M
O
N
P
I
B



image1873.wmf
21

=

pkp


oleObject2629.bin

image1874.wmf
314141

,,

===

pkkppkpVkV


oleObject2630.bin

image1875.wmf
2

11

(1)

450 J

2

-

==

k

ApV


oleObject2631.bin

oleObject2632.bin

oleObject2633.bin

oleObject2634.bin

oleObject2635.bin

image238.png
.

Hinh 7




oleObject2636.bin

oleObject2637.bin

oleObject2638.bin

oleObject2639.bin

oleObject2640.bin

oleObject2641.bin

oleObject2642.bin

oleObject2643.bin

image1876.wmf
12

QQ

=


oleObject2644.bin

image239.wmf
=

t276


image1877.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

0

11122211

024008002842008020962

mcttmctt,..t,..tC

-=-Û-=-Þ=


oleObject2645.bin

oleObject2646.bin

oleObject2647.bin

image1878.wmf
8,8.56492,8

e

ÞD===

lk

EAMeV


oleObject2648.bin

image1879.wmf
2

2

492,8

.0,529.

931,5

lk

lk

E

Emcmu

c

D

D=DÞD===


oleObject2649.bin

image1880.wmf
(

)

 ..

pn

mZmAZmm

éù

D=+--

ëû


oleObject2650.bin

oleObject16.bin

oleObject201.bin

image1881.wmf
(

)

26.1,0072765626.1,0086650,52955,92 .

FeFe

muummu

ÛD=+--=Þ=


oleObject2651.bin

oleObject2652.bin

oleObject2653.bin

oleObject2654.bin

oleObject2655.bin

oleObject2656.bin

image1882.wmf
max

d10cm

=


oleObject2657.bin

image1883.wmf
2

p


image240.wmf
503


oleObject2658.bin

image1884.wmf
2222222

max122max1

dAAAdA1068cm

Þ=+Þ=-=-=


oleObject2659.bin

image1885.wmf
T25

t1,2sT2,4srad/s

2T6

pp

D==Þ=Þw==


oleObject2660.bin

image1886.wmf
max

22

520

vA8cm/s

63

pp

=w=×=


oleObject2661.bin

oleObject2662.bin

image1887.wmf
(

)

10

03420080100800

Qmctt,..J

=-==


oleObject2663.bin

image241.wmf
3

p


image1888.wmf
65

2

0267810135610

QmL,...J

===


oleObject2664.bin

image1889.wmf
1

100800

1008

1000

Q

,s

t

===

P


oleObject2665.bin

image1890.wmf
6

1000226

01

22610

.t.

m,g

L,.

D===

P


oleObject2666.bin

image1891.wmf
030102200

mmm,,,kgg

¢

=-D=-==


oleObject2667.bin

oleObject2668.bin

oleObject2669.bin

image242.wmf
40

19

K


oleObject2670.bin

oleObject2671.bin

oleObject2672.bin

oleObject2673.bin

oleObject2674.bin

oleObject2675.bin

image1892.wmf
1

i


oleObject2676.bin

image1893.wmf
1

i


oleObject2677.bin

oleObject202.bin

image1894.wmf
2

i


oleObject2678.bin

image1895.wmf
1

i


oleObject2679.bin

image1896.wmf
56

..2.380.(108420)1,8.10.21,17.101,17

QmctmJMJ

l

=D+=-+»=


oleObject2680.bin

oleObject2681.bin

image1897.wmf
4

174

pX1X1

132pXX

2

HLiXXmvmvmv

+¾¾®+Þ=+

rrr


oleObject2682.bin

image1898.wmf
(

)

(

)

(

)

222

PPXX1XX2XX1XX2

mvmvmv2mvmvcos

Þ+++j


image243.wmf
9

1,25.10


oleObject2683.bin

image1899.wmf
(

)

(

)

2

PP

0

2

XX1

mv

1

1coscosi120

2

2mv

Þ=+jÞj=-Þ=Þ


oleObject2684.bin

oleObject2685.bin

image1900.wmf
10

12

1

0

11

0

0

12

00

12

20

2

0

12

       

TT

  

273

15

15

27327317727327273

TT

273

HgHg

Hg

VV

VV

Tt

VVV

V

TT

tt

VVV

Tt

ì

=

=

ï

=+

--

ï

¾¾¾¾®=Þ=

í

++++

=-

ï

ï

=+

î


oleObject2686.bin

image1901.wmf
3

568

Hg

VcmmVg

r

Þ=Þ==


oleObject2687.bin

image1902.wmf
21

=-

Hg

VVV


oleObject2688.bin

oleObject203.bin

image1903.wmf
22

31

22

d

EkTmvTv

==Þ

:


oleObject2689.bin

image1904.wmf
100150

80

100

T

TK

T

+

=Þ=


oleObject2690.bin

image1905.wmf
180200

140

150

180

T

TK

+D

=ÞD=


oleObject2691.bin

oleObject2692.bin

oleObject2693.bin

oleObject2694.bin

oleObject2695.bin

oleObject204.bin

oleObject2696.bin

oleObject2697.bin

oleObject2698.bin

oleObject2699.bin

oleObject2700.bin

image1906.wmf
3

Δ

2

=

QvRT


oleObject2701.bin

image1907.wmf
2

Δ

3

=

Q

T

vR


oleObject2702.bin

image1908.wmf
10

1

=

vRT

p

V


image244.wmf
20%


oleObject2703.bin

image1909.wmf
(

)

0

Δ

=+

vR

pTT

V


oleObject2704.bin

image1910.wmf
(

)

1

=-

FSpp


oleObject2705.bin

image1911.wmf
(

)

max10

2

90 N

3

éù

=-+»

êú

ëû

SRQ

FvvT

VR


oleObject2706.bin

oleObject2707.bin

oleObject2708.bin

oleObject2709.bin

oleObject205.bin

oleObject2710.bin

oleObject2711.bin

oleObject2712.bin

oleObject2713.bin

oleObject2714.bin

oleObject2715.bin

oleObject2716.bin

oleObject2717.bin

image1912.wmf
2

0

F4.10

0,32m32cm

BI.sin0,5.0,5.sin30

-

====

a

l


image1913.png
Q

Q=mc.(b-t)=>tr—t1= —
me




image23.emf
c

b

a


image245.wmf
10 800 kJ


image1914.png
ti=ts- g:907@:32%‘,
mc 5.130




image1915.wmf
212

2

12

22

12

11111

~3.126MHz.

2

=ÞÞ=¾¾¾¾®=Þ===

cCC

ffCfff

Cffff

LC

p


image1916.wmf
80

0,4

200

v

f

l

===


image1917.wmf
0,4

2,412

22

l

×

=Þ=Þ=®

kk

lk


image1918.wmf
®


oleObject2718.bin

image1919.wmf
(

)

(

)

2

NNO

Emmmmc1,21095MeV

a

D=+--=-


oleObject2719.bin

image1920.wmf
111

222

Binh 1:  

Binh 2: 

pVnRT

pVnRT

=

ì

í

=

î


oleObject2720.bin

oleObject206.bin

image1921.wmf
(

)

12

pVVnRT

+=


oleObject2721.bin

image1922.wmf
(

)

{

{

12

1122112212

12

1212

12

3

4

pVV

pVpVpVpVpp

nnnp

RTRTRTVVVV

nn

n

+

+

=+Þ=+Þ=+=

++

14243


oleObject2722.bin

oleObject2723.bin

oleObject2724.bin

oleObject2725.bin

image1923.wmf
1

221

;2.

22

===

C

CLL

Z

R

ZZZ


image1924.wmf
22

CL

ZZ

=


image1925.wmf
11

11

2

244

==>==

CC

LL

ZZ

R

ZZ


image246.wmf
6

2,4.10J/kg.


image1926.wmf
2

2

4

5

4

===

æö

+-

ç÷

èø

RR

Cos

Z

R

RR

j


image1927.wmf
11

PUIcos

j

=


image1928.wmf
1

1

160

1

4

200.

5

===

P

IA

Ucos

j


image1929.wmf
1

2

1

160

160

1

===W

P

R

I


image1930.wmf
1

160

40.

44

===W

L

R

Z


image1931.wmf
4

11

10160,64

.160.4064006400.6400.()

25

-

====>====

LC

L

ZZLCH

C

ppp


image1932.wmf
333

160

2.L125

16

2L

2

25

===>===

L

R

RZffHz

p

p

p

p


image1933.wmf
B

ur


oleObject2726.bin

image1934.wmf
n

r


oleObject207.bin

oleObject2727.bin

image1935.wmf
2

36.40

18,9473

76

=»

h


oleObject2728.bin

image1936.wmf
33

11

31

pV

pV

TT

=


oleObject2729.bin

image1937.wmf
33

(76 - h)(80 - h)

36.40

320300

Þ=


oleObject2730.bin

image1938.wmf
4411

41

pVpV

76.(40)36.40

TT293300

x

-

=Þ=


oleObject2731.bin

image1939.wmf
21,4947

=

x


image247.wmf
33

1,0.10kg/m.


oleObject2732.bin

oleObject2733.bin

oleObject2734.bin

oleObject2735.bin

image1940.wmf
E

P

t

=


oleObject2736.bin

image1941.wmf
2

21

1

0633

0422

VS.,L

VV

VS.,L

==Þ=


image1942.wmf
11

4

2

12

1

304103

15

2100102

1200

3

075

2

-

æöæö

=

ì

++

ç÷ç÷

ï

èøèø

Þ=Þ=Þ=

í

æö

+=

ç÷

ï

èø

î

mg,.

pVnRT               

p.p.

n,

S.

p Pa

mg

pVnRT

pnp,

S


image1943.wmf
2

4

0410

12001600

10010

-

=+=+=

mg,.

pp Pa

S.


oleObject2737.bin

oleObject208.bin

image1944.wmf
(

)

(

)

33

13,6kg/dm13,6g/cm

r==


oleObject2738.bin

image1945.wmf
3

1

1

V14cm

T77273350K

ì

=

í

=+=

î


oleObject2739.bin

image1946.wmf
2

2

V

T27327300K

ì

í

=+=

î


oleObject2740.bin

image1947.wmf
m.V

=rD


oleObject2741.bin

oleObject2742.bin

oleObject2743.bin

image248.wmf
50 cm

=

H


image1948.wmf
0

m


oleObject2744.bin

image1949.wmf
210

84

Po


oleObject2745.bin

image1950.wmf
00

1

0,

6

Pb

tmm

==


oleObject2746.bin

image1951.wmf
210

84

Po


oleObject2747.bin

image1952.wmf
206

82

Pb


oleObject2748.bin

oleObject209.bin

image1953.wmf
0

00

.210

210

210.2

.206

20620612

2061222061220612

210

2

2

10.20

2

....

21.2

Po

T

T

Po

A

Pb

Pb

TT

A

TTTT

Poo

t

t

t

tt

tttt

t

o

Pb

TT

N

mN

N

N

m

NN

N

mmm

m

-

-

--

----

--

===

æöæö

--

ç÷ç÷

èøèø

æöæöæö

---

ç÷

=

ç÷ç÷

èøèøèø

Þ==


oleObject2749.bin

oleObject2750.bin

oleObject2751.bin

image1954.wmf
0

0

3,90

2061220612

11

21

2

06216

2

.

0

t

t

T

T

Po

PbPo

TT

t

o

o

t

m

m

m

m

m

m

-

-

--

===

æöæö

--

è

+

ç÷ç÷

øèø

++


oleObject2752.bin

Microsoft_Visio_Drawing34114040.vsdx




V
0


T



oleObject2753.bin

oleObject2754.bin

oleObject2755.bin

image249.wmf
110 N

=

P


oleObject2756.bin

oleObject2757.bin

oleObject2758.bin

oleObject2759.bin

image1955.wmf
21

2042004.

mmmg

=-=-=


oleObject2760.bin

image1956.wmf
(

)

0

1

m

pVRT

M

=


oleObject2761.bin

image1957.wmf
31

1,5 : '21020010.

patmmmmg

==-=-=


oleObject2762.bin

oleObject210.bin

image1958.wmf
(

)

'

2

'

m

pVRT

M

=


oleObject2763.bin

image1959.wmf
00

''

.'..

'

pp

mm

pmpm

m

mm

m

=Þ=


oleObject2764.bin

image1960.wmf
110

29..48,33(/).

1,54

'

m

M

gol

®

==


oleObject2765.bin

oleObject2766.bin

oleObject2767.bin

oleObject2768.bin

oleObject2769.bin

Microsoft_Visio_Drawing1122.vsdx

c










b



a



















image250.wmf
0,0255 mol

=

v


oleObject2770.bin

image1961.wmf
9.24

12,7

0

.2

mm

-

=


oleObject2771.bin

image1962.wmf
10.24

12,7

0

'.2

mm

-

=


oleObject2772.bin

image1963.wmf
9.2410.249.2410.24

3

12,712,712,712,7

0

'.22(55).220,3.10

mmmmgg

----

-

æöæö

D=-=-=-=

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø


oleObject2773.bin

oleObject2774.bin

oleObject2775.bin

oleObject2776.bin

oleObject211.bin

oleObject2777.bin

oleObject2778.bin

image1964.wmf
9

1

A

Q86,4.10J.

H

==


oleObject2779.bin

image1965.wmf
9

3

6

86,4.10

m3,2.10kg.

27.10

==


oleObject2780.bin

image1966.wmf
101

=-

pph


oleObject2781.bin

image1967.wmf
3

1

40

=

Vcm


oleObject2782.bin

image251.wmf
T


image1968.wmf
2

20220

0

=

=-¾¾¾®=

h

pphpp


oleObject2783.bin

image1969.wmf
(

)

3

2

=

Vxcm


oleObject2784.bin

image1970.wmf
(

)

3

0

112201101

0

758

40357

75

ph

pVpVphVpxxV.,cm

p

-

-

=Þ-=Þ===


oleObject2785.bin

oleObject2786.bin

oleObject2787.bin

oleObject2788.bin

oleObject2789.bin

oleObject212.bin

oleObject2790.bin

oleObject2791.bin

oleObject2792.bin

oleObject2793.bin

oleObject2794.bin

oleObject2795.bin

oleObject2796.bin

oleObject2797.bin

oleObject2798.bin

oleObject2799.bin

image252.wmf
20 cm

=

h


oleObject2800.bin

oleObject2801.bin

oleObject2802.bin

oleObject2803.bin

oleObject2804.bin

image1971.wmf
MB'MA2,5MB'8,2(cm)

-=lÞ=


image1972.wmf
222

MAABMB

cos0,8

2MA.AB

+-

a==


image1973.emf
α

A

B''

M

B B'


image1974.wmf
222

MAAB'MB'

cosAB'11,16(cm)

2MA.AB'

+-

a=Þ=


oleObject213.bin

image253.wmf
8,3 J/(

=

R


oleObject214.bin

image254.wmf
)


oleObject215.bin

image24.png




image255.wmf
u = U

cost

w

0


oleObject216.bin

image256.wmf
i =

U

cos(t)

R

w+p

0


oleObject217.bin

image257.wmf
i =

U

cos(t)

R

w

0


oleObject218.bin

image258.wmf
0

U

π

i =cos(

ωt+)

R2


oleObject219.bin

image259.wmf
0

U

π

i =cos(

ωt-)

R2


oleObject220.bin

image25.wmf
1,0 cm


image260.wmf
X


oleObject221.bin

image261.wmf
X


oleObject222.bin

image262.emf
0

Thời gian(phút)

-8

100

C 

Nhiệt độ(     )


Microsoft_Visio_Drawing212281212.vsdx

0
Thời gian(phút)

-8
100
Nhiệt độ(     )



image263.wmf
c


oleObject223.bin

image264.wmf
0

1

C


oleObject224.bin

oleObject17.bin

image265.wmf
3

m


oleObject225.bin

oleObject226.bin

oleObject227.bin

oleObject228.bin

image266.wmf
o

45.


oleObject229.bin

image267.wmf
2A31

1Z20

D + X He + n

Þ


oleObject230.bin

image268.png
@'@ ®'® ®'® ®'®





image26.wmf
500,68 g


image269.emf
2

I

1

I

3

I

4

I


Microsoft_Visio_Drawing141511313.vsdx

2
I

1
I

3
I

4
I



image270.wmf
2341

1120

HHHen

+®+


oleObject231.bin

image271.wmf
1235139941

09253390

nUIY3n

+®+++g


oleObject232.bin

image272.wmf
1414

67

CN

-

®+b


oleObject233.bin

image273.wmf
427301

213150

HeAlPn

+®+


oleObject234.bin

oleObject18.bin

image274.wmf
100C

°


oleObject235.bin

image275.wmf
7

3

Li


oleObject236.bin

image276.png
60

50

Thai gian (phiit)

—
= =)

O) 99 131N




image277.emf
0

F

r

Hình 1

0

F

r

Hình 2

0

F

r

Hình 3

0

F

r

Hình 4


oleObject237.bin
Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4



image278.png




image279.wmf
(

)

(

)

1

5coscm

xt

wj

=+


oleObject238.bin

image27.wmf
0,34A


image280.wmf
(

)

22

coscm

4

xAt

p

w

æö

=-

ç÷

èø


oleObject239.bin

image281.wmf
(

)

coscm

12

xAt

p

w

æö

=-

ç÷

èø


oleObject240.bin

image282.wmf
2

A


oleObject241.bin

image283.wmf
2

A


oleObject242.bin

image284.wmf
5

 cm

3


oleObject243.bin

oleObject19.bin

image285.wmf
10

 cm

3


oleObject244.bin

image286.wmf
103 cm


oleObject245.bin

image287.wmf
53 cm


oleObject246.bin

image288.wmf
0

t20C

=


oleObject247.bin

image289.wmf
p200 kPa.

=


oleObject248.bin

image28.wmf
500,12 g


image290.png
Ap suét khi quyén




image291.emf
V

0

T

p

1

p

2

V

0

T

1

2

p

0

T

V

1

V

2

p

0

V

T

1

T

2

4 3 2 1


Microsoft_Visio_Drawing2526121414.vsdx




V
0


T

V
0

T

1
2




p
0


T

p
0

V

4

3

2

1



image292.wmf
FpS

=


oleObject249.bin

image2920.wmf
FpS

=


oleObject250.bin

image293.wmf
2

1,0cm


oleObject251.bin

image294.wmf
5

2,0.10Pa


oleObject20.bin

oleObject252.bin

image295.wmf
12,0 C

0


oleObject253.bin

image296.wmf
80,0

C

°


oleObject254.bin

image297.wmf
0

C

°


oleObject255.bin

image298.wmf
10,0

C

°


oleObject256.bin

image299.wmf
)

4,20kJ/(kg

C

°


image29.wmf
2

g9,80m/s

=


oleObject257.bin

image300.wmf
3

3,33.10J/kg


oleObject258.bin

image301.png




image302.wmf
C

o


oleObject259.bin

image303.wmf
g


oleObject260.bin

image304.wmf
a


oleObject261.bin

oleObject21.bin

image305.wmf
+

b


oleObject262.bin

image306.wmf
-

b


oleObject263.bin

image307.wmf
u = 2202cos100

πt


oleObject264.bin

image308.wmf
=10cos100

πt.        

i


oleObject265.bin

image309.wmf
5cos100

πt.

i

=


oleObject266.bin

image30.wmf
0,16T.


image310.wmf
0,5cos100

πt

i

=


oleObject267.bin

image311.wmf
102cos100

πt

=

i


oleObject268.bin

image312.wmf
a

t


oleObject269.bin

image313.wmf
b

t


oleObject270.bin

image314.emf
Thời gian

Nhiệt độ

Nhiệt độ 

nóng chảy

0

0

t

a

t

b

t

1

t


Microsoft_Visio_Drawing181951515.vsdx
Thời gian
Nhiệt độ
Nhiệt độ nóng chảy
0



oleObject22.bin

image315.png




image316.emf
N S

I

4

NS

I

3

N

S

I

2

N

S

I

1


Microsoft_Visio_Drawing2425111616.vsdx

N
S
I

4

N
S
I

3

N
S
I

2

N
S
I

1



image317.wmf
62

24

Cr


oleObject271.bin

image318.wmf
b

-


oleObject272.bin

image319.emf
1 2

0

S N


Microsoft_Visio_Drawing151621717.vsdx
1
2
0
S
N



image320.png




image31.jpeg
>

Ap suat, atm

1,00

0,006

Nhiét do




image321.png




image322.png




image323.png




image324.png




image325.wmf
6

10mmHg.

-


oleObject273.bin

image326.png




image327.wmf
3

240cm


oleObject274.bin

image328.wmf
0

1

t47C

=


image32.jpeg
>

Ap suat, atm

1,00

0,006

Nhiét do




oleObject275.bin

image329.wmf
2

15cm


oleObject276.bin

image330.wmf
0

2

t87C.

=


oleObject277.bin

image331.wmf
5

0

p10Pa,

=


oleObject278.bin

image332.wmf
75

N.


oleObject279.bin

image333.wmf
150

N.


image32.wmf
x


oleObject280.bin

image334.wmf
25

N.


oleObject281.bin

image335.wmf
225

N.


oleObject282.bin

image336.emf
p

0

V

1

3

p

1

p

3

V

1

V

2

2


Microsoft_Visio_Drawing2627131818.vsdx

p
0

V
1
3






2



image337.wmf
12

,

=

VV


oleObject283.bin

image338.wmf
12

.

>

TT


oleObject23.bin

oleObject284.bin

image339.wmf
3

p


oleObject285.bin

image340.wmf
1

.

p


oleObject286.bin

image341.wmf
90

38

Sr


oleObject287.bin

image342.wmf
90

38

Sr


oleObject288.bin

image343.wmf
β

-


image33.wmf
z.


oleObject289.bin

image344.wmf
90

38

Sr


oleObject290.bin

image345.wmf
1

-

s


oleObject291.bin

image346.wmf
90

38

Sr


oleObject292.bin

image347.wmf
90

38

Sr


oleObject293.bin

image348.wmf
0,0145 

μg


oleObject24.bin

oleObject294.bin

image349.wmf
74 kBq.


oleObject295.bin

image350.wmf
90

38

Sr


oleObject296.bin

image351.wmf
20%


oleObject297.bin

image352.wmf
0,020kg


oleObject298.bin

image353.wmf
0

0C


image34.wmf
y.


oleObject299.bin

image354.wmf
0

100C.


oleObject300.bin

oleObject301.bin

image355.wmf
5

3,34.10J/kg;


oleObject302.bin

image356.wmf
4,20kJ/kg.k;


oleObject303.bin

image357.wmf
0

100C


oleObject304.bin

oleObject25.bin

image358.wmf
6

2,26.10J/kg.


oleObject305.bin

image359.wmf
0,020kg


oleObject306.bin

image360.wmf
6860J.


oleObject307.bin

image361.wmf
0,020kg


oleObject308.bin

image362.wmf
0

0C


oleObject309.bin

image35.wmf
0K.


image363.wmf
0

100C


oleObject310.bin

image364.wmf
8600J.


oleObject311.bin

oleObject312.bin

oleObject313.bin

image365.wmf
42500J.


oleObject314.bin

oleObject315.bin

oleObject316.bin

oleObject26.bin

oleObject317.bin

image366.wmf
60280J.


oleObject318.bin

image367.wmf
99

43

Tc


oleObject319.bin

image368.jpeg




image369.wmf
0,52


oleObject320.bin

oleObject321.bin

image370.wmf
850C

°


image36.png
Apsudtp (Bar)

u

i o

1

@

g

@
i @

f_

s w0 ms mw ms m s
Tétich v (o)
Hinh A Hinh B

©

1





oleObject322.bin

image371.wmf
27C

°


oleObject323.bin

image372.wmf
460/()

×

JkgK


oleObject324.bin

image373.wmf
4200/()

×

JkgK


oleObject325.bin

image374.wmf
1,0kg/lít


oleObject326.bin

image375.wmf
(

)

xAcost

wj

=+


oleObject327.bin

image376.wmf
A,,

wj


oleObject328.bin

image377.wmf
90

40

Zr


oleObject329.bin

image378.wmf
90

°


oleObject330.bin

image379.png




image380.jpeg




image381.wmf
°

1

C


image37.wmf
2

4

p

p


oleObject331.bin

image382.png




image383.png
Théi gian (phiit)





image384.wmf
0

0C


oleObject332.bin

image385.wmf
0

60C.


oleObject333.bin

image386.wmf
J

4200,

kg.K


oleObject334.bin

image387.wmf
5

J

3,4.10.

kg


oleObject27.bin

oleObject335.bin

image388.png




image389.wmf
6

0,72.10J.


oleObject336.bin

image390.wmf
6

1,184.10J.


oleObject337.bin

image391.wmf
6

2,254.10J.


oleObject338.bin

image392.wmf
6

1,548.10J.


oleObject339.bin

image38.wmf
99

95


image393.wmf
24

11

Na


oleObject340.bin

image394.wmf
5,00 m

l


oleObject341.bin

oleObject342.bin

image395.wmf
3

1,002.10mol/

l

-


oleObject343.bin

image396.wmf
19

3,87.10Bq


oleObject344.bin

image397.wmf
13

3,87.10Bq


oleObject28.bin

oleObject345.bin

image398.wmf
12

1,61.10Bq


oleObject346.bin

image399.wmf
19

1,61.10Bq


oleObject347.bin

image400.wmf
1 m


image401.wmf
M


image402.wmf
7 mm


image403.wmf
l


image404.wmf
m

m


image39.wmf
3

21 

dm


image405.wmf
0,39m

m


image406.wmf
0,44m

m


image407.wmf
0,50m

m


image408.png




image409.wmf
600g


oleObject348.bin

image410.wmf
0

20C.


oleObject349.bin

image411.wmf
0

100C.


oleObject350.bin

oleObject29.bin

image412.wmf
J

880;

kg.K


oleObject351.bin

image413.wmf
J

4200;

kg.K


oleObject352.bin

image414.wmf
0

100C


oleObject353.bin

image415.wmf
6

2,26.10J/kg.


oleObject354.bin

image416.png




image417.wmf
0

20C


image1.png
NN E sV L— v
Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




image40.wmf
3

14 

dm


oleObject355.bin

image418.wmf
0

100C


oleObject356.bin

image419.png




image420.jpeg




image421.png




image422.png




image423.wmf
(

)

3

984kg/m


oleObject357.bin

oleObject30.bin

image424.wmf
(

)

33

13610kg/m

,.


oleObject358.bin

image425.wmf
235

92

U


oleObject359.bin

oleObject360.bin

image426.wmf
β

+


oleObject361.bin

image427.wmf
β

-


oleObject362.bin

image428.wmf
1

1

H


image41.wmf
80,0 

kPa


oleObject363.bin

image429.jpeg




image430.emf
1 2

0

S N


Microsoft_Visio_Drawing192061919.vsdx
1
2
0
S
N



image431.png




image432.wmf
(

)

111

xAcost

=w+j


image433.wmf
(

)

222

xAcost

=w+j


image434.wmf
1

A0

>


image435.wmf
2

A0

>


oleObject31.bin

image436.wmf
2

1

A

A

A

=

-


image437.wmf
21

j-j


image438.wmf
p


image439.wmf
-p


image440.wmf
3

p


image441.wmf
14

6

C


oleObject364.bin

oleObject365.bin

image442.wmf
12

6

C


oleObject366.bin

image42.wmf
160,0 

kPa


oleObject367.bin

image443.wmf
b

-


oleObject368.bin

oleObject369.bin

image444.wmf
12

6

C


oleObject370.bin

oleObject371.bin

oleObject372.bin

image445.png
@

F10]0)

(r3) Sudm 3N

h
|
|
|
'
'
=) =3

Thoi gian (s)




image446.png
55V





oleObject32.bin

image447.wmf
max

min

l

l


image448.wmf
13

7


image449.wmf
5

3


image450.wmf
7

4


image451.wmf
2

1


image452.wmf
W


oleObject373.bin

image453.wmf
W


oleObject374.bin

image454.wmf
W


image43.wmf
300,0 

K


oleObject375.bin

image455.wmf
.

W


oleObject376.bin

image456.wmf
E

,r


oleObject377.bin

image4560.wmf
E

,r


oleObject378.bin

image457.jpeg




image458.png




image459.wmf
Qm.c.T.

=D


oleObject33.bin

oleObject379.bin

image460.wmf
0

15C


oleObject380.bin

image461.wmf
0

100C


oleObject381.bin

image462.wmf
14326000J.


oleObject382.bin

image463.wmf
J

4200;

kg.K


oleObject383.bin

oleObject384.bin

image44.wmf
r


image464.wmf
6

J

2,3.10

kg


oleObject385.bin

image465.png




image466.png




image467.png




oleObject386.bin

oleObject387.bin

oleObject388.bin

image468.wmf
4

2

He


oleObject389.bin

oleObject34.bin

image469.wmf
Qmc.

=


oleObject390.bin

image470.wmf
Qct.

=D


oleObject391.bin

image471.wmf
Qmct.

=D


oleObject392.bin

image472.wmf
Qmt.

=D


oleObject393.bin

image473.png




image2.jpeg




image45.wmf
2

vv

=


image474.png




image475.wmf
28

14

Si


oleObject394.bin

image476.wmf
28

15

P


oleObject395.bin

image477.jpeg




image478.png




image479.wmf
F

r


oleObject396.bin

image480.wmf
1

F

r


oleObject35.bin

oleObject397.bin

image481.wmf
2

F

r


oleObject398.bin

image482.wmf
a


oleObject399.bin

image483.wmf
1

F

r


oleObject400.bin

image484.wmf
2

F

r


oleObject401.bin

image485.wmf
F

r


image46.wmf
2

v


oleObject402.bin

image486.wmf
o

0

a=


oleObject403.bin

image487.wmf
o

90

a=


oleObject404.bin

image488.wmf
o

180

a=


oleObject405.bin

image489.wmf
o

45

a=


oleObject406.bin

image490.png
0,75

Hinh 3.1

t(s)




oleObject36.bin

image491.wmf
(

)

0

t

=


oleObject407.bin

image492.wmf
42

c,

=


oleObject408.bin

image493.wmf
1

r

=


oleObject409.bin

image494.wmf
334

l

=


oleObject410.bin

image495.wmf
b

+


oleObject411.bin

image47.wmf
2

v


image496.wmf
g


oleObject412.bin

image497.wmf
b

-


oleObject413.bin

image498.wmf
a


oleObject414.bin

image499.wmf
0

150C


oleObject415.bin

image500.wmf
0

20C.


oleObject416.bin

oleObject37.bin

image501.wmf
0

30C.


oleObject417.bin

image502.wmf
J

880

kg.K


oleObject418.bin

image503.wmf
J

4200.

kg.K


oleObject419.bin

image504.png
\

U





image505.wmf
0

75C


oleObject420.bin

image506.wmf
0

200C


image48.wmf
23

11

Na


oleObject421.bin

image507.wmf
ABCD


image508.wmf
l


image509.png




image510.wmf
1

3


oleObject422.bin

image511.wmf
Δt


oleObject423.bin

image512.wmf
2

200

cm


oleObject38.bin

oleObject424.bin

image513.wmf
30

°


oleObject425.bin

image514.wmf
0,02

BT

=


oleObject426.bin

image515.wmf
0,01

s


oleObject427.bin

image516.png




image517.png




image49.wmf
b


image518.wmf
(

)

(

)

0

273

TKtC

=+


oleObject428.bin

image519.wmf
(

)

(

)

0

273

TKtC

=-


oleObject429.bin

image520.wmf
(

)

(

)

0

273

tC

TK

=


oleObject430.bin

image521.wmf
(

)

(

)

0

273

TK.tC

=


oleObject431.bin

image522.png




image523.wmf
0

N


oleObject39.bin

oleObject432.bin

image524.wmf
0

16

N


oleObject433.bin

image525.jpeg




image526.png
~y




image527.wmf
1

d4cm

=


oleObject434.bin

image528.wmf
2

d10cm

=


oleObject435.bin

